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LỜI MỞ ĐẦU 
 
Luật Người khuyết tật (số 51/2010/QH12) của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định “Giáo dục hòa nhập là phương thức 
giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 
giáo dục hòa nhập ở các cấp học và thực tiễn cho thấy tính hiệu quả và khả thi 
của phương thức giáo dục này bằng các chỉ số về học sinh khuyết tật đi học 
hòa nhập ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. 

Ngày 28/11/2014 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 88/2014/QH13 về 
đối mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện Nghị 
quyết này, ngày 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 
số 32/2018/TT–BGDĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 cho học sinh khuyết phổ thông (sau đây gọi là Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018) với định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cùng 
với đó là tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát 
triển; quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học sinh; đặt nền 
tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh. 

Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
cho học sinh khuyết tật học tập học hòa nhập cấp trung học cơ sở “gồm 3 
chương:  

Chương 1: Một số vấn đề chung về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 
học tập cấp trung học cơ sở.  

Chương này giới thiệu hai nội dung lớn liên quan đến các đặc điểm cơ 
bản về học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở và quy trình triển khai 
giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở.  

Chương 2: Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
dành cho học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở. 

Nội dung chương này tập trung vào hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo 
viên dạy hoà nhập cách thức điều chỉnh chương trình phổ thông 2018 cấp 
trung học cơ sở dành cho học sinh khuyết tật học tập. Hướng dẫn điều chỉnh 
chi tiết cho môn Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, và 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được trình bày cụ thể ở phần thứ hai 
của chương này.  
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Chương 3: Hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập hòa nhập cấp trung học 
cơ sở. 

Nội dung chương 3 tập trung vào các chiến lược hỗ trợ chung, cách thức 
quản lý lớp học hoà nhập, giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động tập thể 
và hoạt động can thiệp cá nhân cho học sinh khuyết tật học tập.  

Theo kế hoạch triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021 – 
2022 sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, vì vậy 
trong khuôn khổ tài liệu sẽ chỉ hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 cho học sinh khuyết tật học tập học hòa nhập lớp 6, đồng 
thời lựa chọn các môn học phù hợp với học sinh khuyết tật học tập là Toán, 
Ngữ Văn, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, và Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp để minh họa. 

Tài liệu có tham khảo một số công trình khoa học, các tài liệu nghiên cứu 
và kết quả triển khai về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật học tập trong 
trường phổ thông của một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Tài liệu có thể được sử dụng làm hướng dẫn chính thức hoặc công cụ, nguồn 
tư liệu tham khảo cho cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh và những 
nhà chuyên môn quan tâm trong giáo dục học sinh khuyết tật học tập học hòa 
nhập cấp trung học cơ sở.  

Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong trường trung học cơ sở rất 
đa dạng, phong phú, có thể được thể hiện ở nhiều tầng bậc và xem xét dưới 
nhiều góc độ khác nhau. Nội dung đề cập trong bộ tài liệu này mới phản ánh 
được những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất.  

Mặc dù nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng để giới thiệu đến các thầy giáo, 
cô giáo những vấn đề cơ bản trong việc triển khai thực hiện các nội dung giáo 
dục học sinh khuyết tật học tập học hòa nhập trong trường trung học cơ sở 
nhưng tài liệu không khỏi còn những hạn chế cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.  

Rất mong sự phản hồi, góp ý của các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục và các 
nhà giáo. 
           Trân trọng cám ơn!         

NHÓM BIÊN SOẠN 
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CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG  

VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT  
HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC 
TẬP Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 
1.1.1. Khái niệm 

Theo Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn 
Tâm thần, Phiên bản thứ năm (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, 
DSM–5), khuyết tật học tập là một dạng rối loạn phát 
triển thần kinh, gây cản trở khả năng học tập hoặc sử 
dụng một cách hiệu quả các kỹ năng học tập nền tảng 
khác nhau như kỹ năng đọc, viết và tính toán. Những 
khó khăn trong học tập là biểu hiện phát triển không tương thích với các lĩnh 
vực phát triển khác của đứa trẻ. Dấu hiệu sớm về khó khăn trong học tập có 
thể xuất hiện trong những năm mẫu giáo, nhưng chúng chỉ có thể được chẩn 
đoán đáng tin cậy khi học sinh tham gia chương trình học tập chính thức. 
1.1.2. Một số biểu hiện chính nhận biết học sinh khuyết tật học tập 

Theo DSM–5, Khuyết tật học tập được nhận diện dựa trên 4 tiêu chí sau:  
– Tiêu chí A: Diễn ra liên tục và ảnh hưởng đến kỹ năng học tập 
Những khó khăn liên tục diễn ra trong quá trình học tập và ảnh hưởng ít 

nhất đến một kỹ năng học tập (ví dụ: Đọc chính xác / lưu loát; chính tả; năng 
lực diễn đạt bằng văn bản và lưu loát; nắm vững các sự kiện về số). Những khó 
khăn này vẫn tồn tại và không cải thiện nhiều như mong đợi, mặc dù đã cung 
cấp can thiệp có mục tiêu trong ít nhất sáu tháng.  

 
Hình 1.1. Các dạng khuyết tật học tập 
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– Tiêu chí B: Kỹ năng học tập thấp hơn hẳn so với bạn cùng lứa tuổi 
Những khó khăn mà cá nhân gặp phải sẽ được đánh giá bằng cách sử dụng 

các bài kiểm tra thành tích được tiêu chuẩn hóa và được tìm thấy ở mức thấp 
hơn đáng kể so với hầu hết các cá nhân cùng tuổi. Đôi khi các cá nhân được xác 
định bị rối loạn học tập mặc dù họ đang thực hiện trong phạm vi trung bình. 
Đây chỉ là trường hợp khi có thể chỉ ra rằng cá nhân đang đạt được ở cấp độ này 
do mức độ nỗ lực cao bất thường và hỗ trợ liên tục. 

Ví dụ: Học sinh khuyết tật học tập A học lớp 7 nhưng kỹ năng đọc chỉ 
tương đương với một học sinh lớp 2.  

 
Hình 1.2. Minh hoạ sự bất cân đối giữa trình độ và khả năng 

– Tiêu chí C: Khuyết tật học tập là rối loạn suốt đời và mang tính bền vững cao 
Những khó khăn mà cá nhân gặp phải thường trở nên rõ ràng trong những 

năm đầu đi học. Khó khăn có thể xuất hiện muộn hơn ở lớp cao của tiểu học 
hoặc ở cấp trung học cơ sở một khi yêu cầu về kết quả học tập của học sinh 
tăng lên đáng kể. Ví dụ – khi học sinh phải đọc các đoạn văn bản phức tạp mở 
rộng hoặc viết ở mức độ phức tạp hơn trong các điều kiện thời gian. 

 
Hình 1.3. Hình minh hoạ khuyết tật học tập diễn ra liên tục suốt cuộc đời 

Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 

Lớp 2  
(kỹ năng đọc) 
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– Tiêu chí D: Khuyết tật học tập không phải do những khuyết tật khác hoặc 
hoàn cảnh bất lợi gây ra 

Không được chẩn đoán mắc rối loạn học tập đặc thù nếu học kém do 
các nguyên nhân sau: Có khuyết tật trí tuệ; suy giảm cảm giác; nghỉ học quá 
quy định; không thành thạo ngôn ngữ dùng trong nhà trường; có khó khăn 
về điều kiện tâm lý xã hội; hoặc không nhận được hướng dẫn và hoặc can 
thiệp thích hợp. 

 
Hình 1.4. Minh hoạ những dạng học sinh không phải là học sinh khuyết tật học tập 

1.1.3. Phân biệt khuyết tật học tập với các khuyết tật dễ nhầm lẫn khác 
Bảng dưới đây chỉ ra một số đặc điểm khác nhau cơ bản giữa học sinh 

khuyết tật học tập với hai nhóm học sinh dễ nhầm lẫn khác là học sinh Khuyết 
tật trí tuệ và học sinh Rối loạn phổ tự kỷ. 

Bảng 1.1. Bảng phân biệt khuyết tật học tập với khuyết tật trí tuệ  
và rối loạn phổ tự kỷ 

Nội 
dung 

Khuyết tật học tập Khuyết tật trí tuệ Rối loạn phổ tự 
kỷ 

Khiếm 
khuyết 
cốt lõi 

Học tập (kỹ năng đọc, 
viết, tính toán…). 

Năng lực nhận thức 
chung và kỹ năng 
thích ứng 

Giao tiếp, tương 
tác xã hội 

 
 
 
 
 

Khá đa dạng, ở nhiều 
lĩnh vực và nhiều mức 
độ khác nhau: Thể 
thao, âm nhạc, hội 
hoạ, thiết kế, sáng tác.  

Tư duy cụ thể phát 
triển. Do đó, học 
tập tốt khi được 
thao tác và cảm 
nhận đa giác quan. 

Tư duy bằng hình 
ảnh phát triển và 
trở thành nòng 
cốt của tư duy;  
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Điểm 
mạnh 

Khả năng bù trừ có thể 
phát triển để hỗ trợ 
cho những khó khăn 
về học tập. Ví dụ: 
Nghe và ghi nhớ âm 
thanh tốt. 

 

 

 

 

 

 

Một số ít cá nhân 
có những điểm 
mạnh nổi trội, đặc 
biệt. 

 

 

Chỉ số 
trí tuệ 

Giao động từ mức 
trung bình thấp đến 
rất cao 

Chỉ số trí tuệ thấp 
(dưới 75) 

Khoảng 33% học 
sinh Rối loạn phổ 
tự kỷ có kèm theo 
khuyết tật trí tuệ 
(Theo Trung tâm 
Kiểm soát và 
Phòng chống dịch 
bệnh Hoa Kì – 
CDC) 

Kỹ 
năng 
học 
đường 

Giảm sút một cách 
đáng kể ở một hoặc 
một vài kỹ năng học 
tập. 

Giảm sút rõ rệt ở 
hầu hết các kỹ năng 
học tập. 

Phần lớn học sinh 
Rối loạn phổ tự kỷ 
gặp khó khăn rõ 
ràng trong việc 
lĩnh hội và sử 
dụng các kỹ năng 
học tập. 

1.1.3.1. Số liệu liên quan đến khuyết tật học tập 
Dưới đây là một số thông tin, số liệu liên quan đến khuyết tật học tập 

được tổng hợp từ đa dạng các nguồn, nghiên cứu tin cậy trên thế giới: 
Theo Trung tâm Quốc gia về Thống kê giáo dục, Hoa Kỳ: Trong tổng số 

lượng học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt năm học 2018 – 2019, học sinh 
khuyết tật học tập chiếm 33%, là nhóm có số lượng lớn nhất (so với 11% thuộc 
về nhóm học sinh Rối loạn phổ tự kỷ, và 6% thuộc về nhóm học sinh khuyết 
tật trí tuệ). 
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Hình 1.5. So sánh số lượng học sinh khuyết tật trí tuệ so với học sinh  

khuyết tật trí tuệ và học sinh rối loạn phổ tự kỷ 
Theo trung tâm quốc gia về khuyết tật học tập Hoa Kỳ: Có khoảng 8% trẻ 

trong độ tuổi từ 3 – 17 có khuyết tật học tập. Trong đó, nhóm học sinh có rối 
loạn về đọc chiếm số lượng lớn hơn cả (so với rối loạn viết và rối loạn tính toán).  

Theo Hiệp hội Hoa Kỳ về khuyết tật học tập, nguy cơ bỏ học của học sinh 
khuyết tật học tập ở cấp học cao hơn như trung học cơ sở và trung học phổ 
thông cao gấp ba lần so với những học sinh đồng trang lứa khác. Nguy cơ này 
sẽ cao hơn hoặc thấp hơn do các ảnh hưởng của kỳ vọng hoặc áp lực trong gia 
đình, nhà trường và xã hội đối với từng học sinh khuyết tật học tập. 

1.1.3.2. Phân loại 
a. Rối loạn đơn lẻ  
Rối loạn đọc 

– Rối loạn đọc là một trong 
những dạng khuyết tật học tập phổ 
biến nhất trong nhóm khuyết tật 
học tập. 

– Rối loạn đọc được đặc trưng 
bởi những khó khăn trong việc giải 
mã (đọc) và xử lý ý nghĩa văn bản 
mặc dù trí thông minh và khả năng 
trí tuệ của học sinh ở mức trên 
trung bình.  

33%

11%

6%

0% 10% 20% 30% 40%

KTHT

RLPTK

KTTT
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– Học sinh rối loạn đọc chỉ được nhận diện khi những khó khăn trong 
hoạt động đọc của học sinh không thể giải thích được bằng các nguyên nhân 
như: Khả năng trí tuệ kém, hoạt động giảng dạy không hiệu quả hoặc khiếm 
khuyết giác quan như khiếm thính, khiếm thị.....  

– Rối loạn đọc ảnh hưởng trước hết đến khả năng đọc, viết và nhiều lĩnh 
vực hoạt động khác của học sinh. Vì thế, một học sinh rối loạn đọc gặp rất 
nhiều khó khăn ngay khi tham gia học tiểu học nếu không được phát hiện sớm 
và nhận được những hỗ trợ phù hợp. 

– Những biểu hiện của khó đọc: Ba tiêu chí quan trọng nhất trong nhận 
diện kỹ năng đọc bao gồm 1) tốc độ đọc thành tiếng chậm, 2) số lỗi đọc sai 
và 3) hạn chế khả năng hiểu văn bản. Những học sinh khuyết tật học tập có 
rối loạn đọc thường biểu hiện rõ những khó khăn về đọc của bản thân ở cả ba 
lĩnh vực trên. Cụ thể: 

Tốc độ đọc Số lỗi sai Khả năng đọc hiểu 
– Tốc độ đọc 
thấp hơn 
chuẩn tối 
thiểu từ một 
đến vài năm. 

– Thêm từ; 
– Bớt từ; 
– Thay từ, đoán từ; 
– Đảo từ; 
– Nhầm từ. 

– Khó khăn trong việc dò tìm thông tin; 
– Chỉ nêu được một vài ý cơ bản, sơ giản; 
– Khó khăn trong kết nối ý với ý; 
– Khó khăn để nêu được ý chính của văn 
bản đọc. 

– Rối loạn đọc được biểu hiện rõ ràng dần theo thời gian khi học sinh 
tham gia học tập tại các lớp học và cấp học cao hơn: 
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– Trường hợp rối loạn đọc đặc biệt: Là những trường hợp không đọc 
được văn bản bằng mắt thường (mù đọc), mặc dù những cá nhân này không 
bị mù hoặc nhìn kém.  

– Tri giác khó khăn khi đọc văn bản là nguyên nhân dẫn đến khó khăn 
trong việc tiếp nhận và tự đọc những văn bản này. Những hình ảnh dưới đây 
minh hoạ cho việc tri giác văn bản dưới con mắt của người rối loạn đọc dạng 
mù đọc hoặc gặp rất nhiều khó khăn khi đọc: 

   
Chữ trong văn bản bị 
nhoè vào nhau 

Con chữ như bay nhảy Choáng mắt khi nhìn 
vào văn bản đọc 

Rối loạn viết 
– Rối loạn viết là loại khiếm khuyết trong học tập liên quan đến cách ghi 

nhận và thể hiện những suy nghĩ bằng chữ viết và biểu tượng.  
– Những biểu hiện của khó viết: Ba tiêu chí quan trọng nhất trong nhận 

diện kỹ năng viết bao gồm 1) tốc độ viết; 2) số lỗi đọc sai và 3) khả năng tạo lập 
văn bản. Những học sinh khuyết tật học tập có rối loạn viết thường biểu hiện 
rõ những khó khăn về viết của bản thân ở cả ba lĩnh vực trên. Cụ thể: 

Tốc độ 
viết 

+ Tốc độ viết chậm hơn hẳn so với chuẩn yêu cầu về tốc độ viết 
của lớp học mà học sinh đang tham gia (có thể khi nghe – viết 
hoặc nhìn – viết; hoặc cả hai). 

Số lỗi 
sai 

+ Chữ viết xấu, rất khó đọc; 
+ Mắc nhiều lỗi về trình bày văn bản;  
+ Mắc nhiều lỗi liên quan đến từ ngữ, ngữ pháp. 

Tạo lập 
văn bản 

+ Khó khăn để diễn đạt được những suy nghĩ của mình bằng 
ngôn ngữ viết;  
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+ Viết được nhưng sử dụng rất ít từ ngữ, từ ngữ không linh hoạt;  
+ Khó khăn trong việc vận dụng các biện pháp để hoàn thành 
bài tập làm văn hiệu quả. 

– Rối loạn viết thường đi kèm với rối loạn đọc. Khả năng đọc hạn chế khiến 
cho khả năng tiếp thu, tích luỹ và sử dụng ngôn ngữ của học sinh hạn chế.  

– Bên cạnh đó, khiếm khuyết về chức năng điều hành là một trong những 
nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến rối loạn về tạo lập văn bản ở những học sinh 
khuyết tật học tập dạng này. Cụ thể: Chức năng điều hành là khả năng một cá 
nhân có thể sắp xếp, lên kế hoạch, tổ chức, điều chỉnh, điều phối và đánh giá 
hiệu quả của một hoạt động. Do bị khiếm khuyết chức năng điều hành, nên 
học sinh rối loạn viết khó khăn trong việc sắp xếp ý tưởng, sắp xếp ngôn từ và 
tạo lập văn bản hoàn chỉnh.  

 
Rối loạn tính toán 
– Rối loạn tính toán là một loại khuyết tật học tập 

liên quan đến việc tiếp nhận, thông hiểu và giải quyết 

các tình huống trong thực tế liên quan đến tính toán. 

– Rối loạn tính toán biểu hiện ở hầu hết các lĩnh 
vực liên quan đến toán học. Ví dụ: 

Đại số 

+ Khó khăn trong việc đếm đọc, viết và so sánh các chữ số;  
+ Mắc nhiều lỗi khi thực hiện 4 phép tính cơ bản nhất là với 
các số có nhiều chữ số; số thập phân và phân số;  
+ Khó khăn trong việc nhận biết và chuyển đổi các đơn vị đo 
(khối lượng, thời gian); nhớ, chuyển đổi và áp dụng các 
phương trình; cộng, trừ, nhân, chia các phân thức... 
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Hình học 

+ Khó khăn trong việc xác định điểm, đoạn, các đoạn thẳng 
song song, trục tung, trục hoành, các góc nhọn, tù, vuông; góc 
đối đỉnh, đường trung trực của đoạn thẳng;  
+ Phân biệt các yếu tố hình học và áp dụng công thức để tính 
diện tích xung quanh và thể tích các hình (hình hộp chữ nhật, 
hình lăng trụ đứng, hình chóp đều và hình chóp cụt đều...). 

Giải toán 

+ Khó hình dung và tạo mối liên hệ giữa yêu cầu của bài toán 
với việc giải bài nên rất hạn chế trong việc giải các bài toán;  
+ Một số học sinh không hiểu ý nghĩa của các từ, cụm từ toán 
học (ví dụ: Tập hợp, phần tử, biểu thức, lũy thừa...). 

– Tương tự như rối loạn đọc, rối loạn tính toán cũng được biểu hiện rõ 
ràng dần theo thời gian khi học sinh tham gia học tập tại các lớp học và cấp 
học cao hơn: 

Ngay ở tuổi mầm
non, học sinh đã
xuất hiện những
dấu hiệu sau đây:
Khó khăn khi phải
làm quen với các
biểu tượng toán
học sơ giản như:
màu sắc, hình
dạng, kích thước;
khó phân biệt và sử
dụng các từ chỉ vị
trí đồ vật như trên
dưới, trước; sau;
trong ngoài; rất
khó nhớ các con số
và thường đếm
nhầm số lượng các
đồ vật.

Khi đến trường tiểu học
các khó khăn này càng
được bộc lộ rõ hơn.
Trong khi phần lớn các
bạn cùng lớp dễ dàng
thực hiện thành thạo 4
phép tính cơ bản thì
những học sinh này luôn
mắc lỗi. Học sinh luôn
cần nhiều đồ dùng trực
quan để thao tác trên đó
mới có thể thực hiện
được các phép tính cộng,
trừ đơn giản. Các phép
tính thực hiện với số thập
phân và phân số dường
như là quá khó khăn với
học sinh

Phần lớn học sinh
Rối loạn tính toán ở
cấp trung học cơ sở
có trình độ môn toán
chỉ như học sinh lớp
2 đến lớp 4. Nhiều
học sinh chưa thể
thực hiện các phép
tính cơ bản với số
thập phân và phân số
không thực hiện được
bài toán giải phương
trình nhiều ẩn số và
vẽ đồ thị hàm số.
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– Để có thể tham gia học toán một cách hiệu quả, học sinh được mong 
đợi sẽ lĩnh hội tốt ba yếu tố sau: 

 
– Học sinh rối loạn tính toán gặp khó khăn trong việc lĩnh hội một, hai 

hoặc cả ba yếu tố nêu trên.  
b. Rối loạn hỗn hợp các kỹ năng học đường 
– Nhìn chung, số lượng học sinh 

khuyết tật học tập dạng đơn lẻ không 
nhiều. Học sinh khuyết tật học tập gặp đa 
dạng khó khăn sẽ có số lượng nhiều hơn. 
Những học sinh khuyết tật học tập có khó 
khăn về đọc thường đi kèm với khó khăn 
về viết; một số học sinh khuyết tật học tập 
có khó khăn về đọc cũng gặp khó khăn về 
tính toán. Thông thường, có một số lượng 
lớn học sinh khuyết tật học tập sẽ gặp khó 
khăn trong tất cả các kỹ năng học đường 
cơ bản liên quan đến đọc, viết và tính toán.  

 

Kỹ năng 
nền tảng

• Khả năng tiếp nhận thị giác, ghi nhớ không gian thị giác và
khả năng tư duy logic là những kỹ năng nền tảng quan trọng
nhất đối với việc học toán

Kỹ năng 
tính toán

• Có rất nhiều kỹ năng tính toán cơ bản, cốt lõi mà Học sinh
phải chiếm lĩnh được ngay từ giai đoạn đầu tham gia học
tập, ví dụ: kỹ năng đếm, kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia, kỹ
năng phân tách số hạng

Kiến thức

• Có rất nhiều kiến thức liên quan đến tính toán mà Học sinh
cần phải học và hiểu mà không nhất thiết phải biết cách áp
dụng hay hiểu hết bản chất về điều đó. Ví dụ: các thuật ngữ,
khái niệm, định nghĩa, biểu tượng, lý thuyết, định lý….
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* Khuyết tật học tập – Một số lầm tưởng và thực tế 
+ Những thông tin liên quan đến khuyết tật học tập được giải thích tường 

minh hơn thông qua những lầm tưởng thường gặp về khuyết tật học tập dưới đây: 
LẦM TƯỞNG THỰC TẾ 

Lầm tưởng 1. Những 
học sinh khuyết tật học 
tập không thông minh 

Học sinh khuyết tật học tập cũng thông minh như 
những học sinh khác. Thông minh không liên 
quan gì đến khuyết tật học tập. Trên thực tế, 
những cá nhân khuyết tật học tập có trí thông 
minh từ trung bình đến trên trung bình. Nhiều cá 
nhân sở hữu trí tuệ mức độ cao, năng khiếu nghệ 
thuật hoặc các khả năng khác cho phép họ được 
coi là người tài giỏi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng có 
tới 33% học sinh khuyết tật học tập có những 
năng lực vượt trội ở một hoặc một vài lĩnh vực. 
Bên cạnh đó, nhiều học sinh khuyết tật học tập 
được ghi nhận là rất sáng tạo và tháo vát, và là 
những cá nhân có tư duy thay thế. Các học sinh 
này thường thông minh, có những điểm mạnh và 
tài năng khác với những kỹ năng được nhấn mạnh 
ở trường. Với sự thừa nhận những khó khăn của 
học sinh khuyết tật học tập, cùng sự giúp đỡ thích 
hợp và sự phát triển của sở thích và tài năng của 
trẻ, học sinh khuyết tật học tập có thể học để 
thành công cả ở trường và xa hơn. 

Lầm tưởng 2. Trẻ em 
bị khuyết tật học tập 
được xác định ở tuổi 
mẫu giáo và lớp một 

Các khuyết tật học tập thường không được công 
nhận trong nhiều năm; hầu hết không được xác 
định cho đến lớp hai hoặc lớp ba. Những học sinh 
khuyết tật học tập thông minh có thể “che đậy” 
những khó khăn của trẻ và một số loại vấn đề học 
tập có thể không xuất hiện cho đến khi học sinh 
khuyết tật học tập học cấp hai, cấp ba hoặc thậm 
chí là đại học. 
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LẦM TƯỞNG THỰC TẾ 
Lầm tưởng 3. Khuyết 
tật học tập là cái vỏ, 
bao biện cho sự lười 
biếng và thiếu động cơ 
học tập 

Khuyết tật học tập là rối loạn suy giảm thần kinh, 
không phải do khiếm khuyết về tính cách. Đối với 
hầu hết các cá nhân có khuyết tật học tập, họ đã 
rất nỗ lực để nhìn nhận và vượt qua khó khăn 
trong học tập; tuy nhiên, kết quả học tập của họ 
vẫn không cải thiện nhiều. Suy giảm động cơ học 
tập là hệ quả khi những học sinh khuyết tật học 
tập gặp liên tiếp những thất bại hoặc phải chịu áp 
lực từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. 

Lầm tưởng 4. Khuyết 
tật học tập chỉ ảnh 
hưởng đến trẻ nhỏ. 
Người lớn sẽ thoát 
khỏi các rối loạn học 
tập này. 

Tác động của khuyết tật học tập sẽ kéo dài trong 
suốt cuộc đời của cá nhân và thậm chí có thể tăng 
lên ở tuổi trưởng thành khi các nhiệm vụ và nhu 
cầu môi trường thay đổi. Tuy nhiên, hỗ trợ sớm 
sẽ đem lại những cải thiện nhất định cho vấn đề 
rối loạn của học sinh. Nghiên cứu đã chứng minh 
rõ ràng rằng một đứa trẻ được giúp đỡ thích hợp 
cho tình trạng khuyết tật học tập càng sớm thì kết 
quả thành công càng cao. 

Lầm tưởng 5. Thuật 
ngữ chứng khó đọc và 
khuyết tật học tập 
giống nhau 

Chứng khó đọc hay còn gọi là rối loạn đọc là một 
dạng khuyết tật học tập. Đây là một chứng rối 
loạn ngôn ngữ cụ thể ảnh hưởng đến khả năng 
đọc, viết và diễn đạt bằng lời nói của một người. 
Bốn trong số năm trẻ em được xác định có khuyết 
tật học tập được chẩn đoán là bị khuyết tật đọc 
(hay rối loạn đọc). Vì mọi môn học — kể cả toán 
— đều yêu cầu đọc và viết, nên tình trạng khuyết 
tật về đọc sẽ ảnh hưởng đến tất cả việc học ở 
trường của một người. 

Lầm tưởng 6. Người 
lớn có khuyết tật học 
tập không thể thành 
công trong giáo dục 
đại học 

Ngày càng có nhiều người trưởng thành khuyết 
tật học tập đi học đại học hoặc cao đẳng và thành 
công. Với những điều kiện thích hợp và sự hỗ trợ, 
người trưởng thành khuyết tật học tập có thể 
thành công ở bậc học cao hơn. 
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1.1.4. Đặc điểm phát triển của học sinh khuyết tật học tập cấp trung học 
cơ sở 

a. Đặc điểm hoạt động học tập  
Như đã đề cập, khuyết tật học tập là một rối loạn phát triển kéo dài cho 

đến tuổi trưởng thành. Do đó, những khó khăn của học sinh khuyết tật học 
tập sẽ luôn tồn tại ở mọi cấp học nhưng ở mức độ khó khăn khác nhau.  

Trên thực tế, những khó khăn trong học tập từ cấp tiểu học của học sinh 
khuyết tật học tập sẽ tiếp tục diễn tiến khi học sinh bước vào cấp học trung 
học cơ sở tuy nhiên ở mức độ khó khăn nhiều hơn. Điều này xuất phát từ thực 
tế các đòi hỏi về học tập ở cấp học này phức tạp hơn, mang tính trừu tượng 
cao hơn. Đặc biệt, với những học sinh khuyết tật học tập có kỹ năng nền tảng 
như đọc, viết hoặc tính toán yếu, hoặc các kỹ năng này chưa trở thành kỹ năng 
công cụ chiếm lĩnh kiến thức thì quá trình học tập của học sinh khi bước sang 
cấp học này sẽ vô cùng thách thức.  

Một số đặc điểm khó khăn về học tập cụ thể của học sinh khuyết tật học 
tập giai đoạn này: 

– Học sinh khuyết tật học tập khó khăn trong việc thể hiện các kỹ năng 
cơ bản như: Đọc, đọc hiểu, viết, làm toán và suy luận toán học. Học sinh 
thường có các biểu hiện sau: 

+ Hầu hết những học sinh khuyết tật 
học tập ở độ tuổi thiếu niên thường có kết 
quả học tập rất kém, đặc biệt là điểm số 
thường rất thấp trong các môn ngữ văn và 
làm toán;  

+ Các kỹ năng về học vấn ở những 
học sinh này ngày càng bị mai một đi nhất 
là vào những năm cuối cấp, nếu không 
được học tập trong một môi trường phù 
hợp. Ví dụ những học sinh khuyết tật học 
tập ở lớp 7 có trình độ viết chỉ bằng các 
học sinh lớp 3 thì đến lớp 9 kết quả thì 
còn kém tương đương với lớp 2; 
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+ Phần lớn học sinh khuyết tật học tập ở độ 
tuổi này thường không có khả năng học các 
môn học sử dụng nhiều kỹ năng học tập. Học 
sinh thường rất kém trong việc trả lời vấn đáp, 
ghi chép, nghe hiểu, đọc lướt, phát hiện và chữa 
lỗi sai. 

b. Đặc điểm học tập gắn liền với động cơ học tập 
Những khó khăn trong học tập dẫn đến những thất bại trong học tập của 

học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở sẽ có xu hướng xảy ra thường 
xuyên hơn. Kết quả học tập hạn chế, kèm theo các yếu tố ngoại cảnh như áp 
lực gia đình; áp lực từ phía giáo viên và nhà trường; khó khăn hoặc đổ vỡ mối 
quan hệ giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với giáo viên… sẽ khiến cho 
động cơ học tập của học sinh khuyết tật học tập có thể bị giảm sút đáng kể. 
Nghiên cứu đã chỉ ra, tỷ lệ bỏ học của học sinh khuyết tật học tập cao hơn 
nhiều lần so với học sinh đồng trang lứa.  

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh khuyết tật học tập dù đã cố gắng dành 
rất nhiều thời gian công sức nhưng kết quả học tập vẫn không cao. Điều này 
khiến học sinh từ chỗ có trách nhiệm đối với học tập chuyển sang thái độ chán 
nản, thờ ơ vô trách nhiệm. Hiểu biết của các học sinh về nhiều mặt hạn chế, 
bó gọn trong chương trình học tập, suy giảm động cơ học tập. Nguy hiểm hơn, 
nhiều học sinh hoàn toàn thiếu những kỹ năng làm việc độc lập, cũng không 
có nhu cầu để hình thành và củng cố những kỹ năng đó. Ở lứa tuổi này việc 
tiếp thu kiến thức nhiều khi vượt ra khỏi giới hạn của nhà trường, ngoài 
chương trình học, mang tính độc lập và có mục đích hơn.  

Khá nhiều học sinh đã biểu lộ xu hướng ổn định với hoạt động trí tuệ và 
khát vọng muốn nắm vững tri thức và kỹ năng mới, có hứng thú bền vững với 
những môn học nhất định liên quan với một ngành khoa học, kỹ thuật tương 
ứng. Ngược lại, ở nhóm học sinh khuyết tật học tập những hạn chế về kiến 
thức học đường, kỹ năng và thói quen học tập lại càng bộc lộ rõ hơn nên các 
học sinh ngày càng ý thức rõ về sự yếu kém của mình, lảng tránh hoạt động 
học tập.  
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Giống như các học sinh khác, nhiều học 
sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở 
cũng có động cơ hoạt động học tập liên quan 
đến dự định nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, 
do kết quả học tập yếu kém nên học sinh cảm 
thấy thực sự không hài lòng với bản thân và rất 
bối rối trong việc đưa ra các nhiệm vụ trước 
mắt và lâu dài.  

Hơn nữa, cách thức dạy và học ở trường trung học cơ sở khác căn bản với 
trường tiểu học. Thay cho một giáo viên dạy tất cả các môn học, giờ đây trong 
một ngày học sinh có thể phải học với  3 – 4 giáo viên khác nhau ở các môn 
học. Mỗi giáo viên lại dạy với một phong cách, trình độ tri thức, cách giao tiếp 
riêng. Quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh không còn gắn bó, gần gũi 
như ở cấp tiểu học mà mối quan hệ này thường xa cách hơn. Các môn học đa 
dạng, tài liệu học tập ngày càng phức tạp hơn. Điều này gây khó khăn nghiêm 
trọng cho học sinh khuyết tật học tập, đặc biệt với những học sinh đầu cấp 
(lớp 6 hoặc lớp 10). Học sinh khuyết tật học tập thường không thể thích nghi 
ngay với hình thức dạy học mới này, nhiều học sinh muốn bỏ học. Tuy nhiên, 
nếu giáo viên có thái độ tôn trọng, đồng cảm, cách ứng xử bình đẳng, công bằng, 
tế nhị và biết cách giải thích tài liệu hay, dễ hiểu, phân công nhiệm vụ phù hợp 
với khả năng của học sinh thì học sinh khuyết tật học tập thích đi học hơn. 

Cách nhìn nhận, sự đánh giá của các giáo viên bộ môn nhiều khi là yếu tố 
quyết định đối với hứng thú học tập của học sinh. Không ít học sinh mặc dù 
kết quả học tập một môn nào đó thấp nhưng vẫn thích môn học đó vì thầy, cô 
dạy hay, hấp dẫn. Cách dạy học được phân hoá theo từng môn cũng là cơ sở để 
học sinh tách ra thành môn “hay” và “không hay”, thành những tiết học “cần 
thiết” và “không cần thiết”, thành những tri thức “cần” và “không cần”. Việc 
phân hoá như vậy đối với học tập thường được quyết định bởi chất lượng dạy 
học, bởi hứng thú học tập và kết quả học tập của thiếu niên khuyết tật học tập. 

Việc học tập ở các lớp trung học cơ sở đòi hỏi học sinh phải nghiên cứu 
và lĩnh hội các môn học khác nhau. Học sinh phải nắm vững một khối lượng 
tri thức lớn. Ví dụ, hệ thống công thức, ký hiệu trong toán học, vật lý học, ngôn 
ngữ học... Những môn học mới đề ra những yêu cầu mới, phương thức lĩnh 
hội mới nhằm phát triển trí tuệ ở trình độ cao hơn. Đó là tư duy lý luận, tư duy 
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phân tích, tư duy trực quan hình ảnh. Loại tư duy này thường bắt đầu phát 
triển lúc 11, 12 tháng tuổi và được hoàn thiện vào lúc 17, 18 tháng tuổi. Piaget 
gọi đây là giai đoạn của trí tuệ thao tác hình thức. Kiểu tư duy này có đặc điểm: 

+ Dựa vào những đặc điểm có tính tượng trưng, dựa vào một hệ thống ký 
hiệu quy ước như ngôn ngữ, các ký hiệu toán học, vật lý học... để suy luận, 
phân tích rút ra kết luận.  

+ Trình độ trí tuệ này đòi hỏi cách lập luận, kết luận đều diễn tả bằng lời, 
thoát khỏi mối liên hệ trực tiếp với vật thật hoặc mô hình thay thế. Tuy nhiên, 
trong thực tế nhiều học sinh khuyết tật học tập ở lứa tuổi này bị hạn chế trong 
khả năng tư duy, nhất là việc sử dụng tư duy từ ngữ logic và tư duy trừu tượng, 
do đó gặp thất bại trong học tập và không thể theo học chung với các bạn nếu 
không có sự điều chỉnh hợp lý mọi hoạt động dạy học.  

Khi vào học các lớp trung học, các môn học được tách thành 2 nhóm cơ 
bản là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nhìn chung, học sinh khuyết tật 
học tập đều gặp khó khăn trong việc lĩnh hội tri thức của cả hai nhóm này. Với 
nhóm các môn khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hoá...). Học sinh không biết 
cách biến đổi những dữ kiện của một bài toán, không “nhìn” ra các mối liên 
hệ của các định luật, định lý, quy tắc. Chẳng hạn muốn lĩnh hội một định lý 
của hình học, học sinh phải có kỹ năng nhìn hình vẽ, đọc hình vẽ, ghi nhớ và 
biết tái tạo nó, mặt khác phải rút ra những mối liên hệ giữa cát tuyến và hai 
đường song song. Học sinh phải duy trì sự chú ý, tri giác, tưởng tượng và tư 
duy cao, trong khi đó các học sinh khuyết tật học tập thường chóng mệt mỏi 
nên thường học rất kém và phát huy lối học vẹt một cách hình thức các môn 
khoa học tự nhiên để đối phó.  

Các môn Khoa học Xã hội (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý...), với cách giảng 
dạy hiện nay, học sinh thường có xu hướng ghi nhớ tài liệu học tập khi chưa 
hiểu đầy đủ theo kiểu học thuộc lòng, bằng cách lặp đi lặp lại bài học nhiều 
lần. Điều này không có tác dụng tốt đối với sự phát triển trí tuệ: Học sinh 
không hình thành được sự phát triển trí nhớ theo hướng trí tuệ hoá, các thao 
tác tư duy trừu tượng (tư duy lôgíc) rất non kém, ảnh hưởng đến toàn bộ quá 
trình học tập các môn này. 
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c. Đặc điểm về khả năng ghi nhớ 
Học sinh khuyết tật học tập nói chung 

và học sinh khuyết tật học tập cấp trung học 
cơ sở nói riêng có một số đặc điểm về khả 
năng ghi nhớ như sau: 

– Có biểu hiện không ổn định trong 
khả năng ghi nhớ. Học sinh khuyết tật học 
tập thường quên cách đánh vần các từ, cách 
làm toán và những lời hướng dẫn dặn dò 
của thầy cô, mặc dù tiết học trước học sinh 
đã có thể thực hiện thành thạo.  

– Không chủ động sử dụng được những thủ thuật ghi nhớ mà những học 
sinh bình thường hay sử dụng. Ví dụ: Để học thuộc các thông tin của một bài 
học, những học sinh khác sẽ chủ động đưa ra các thủ thuật giúp mình nhớ tốt 
hơn như: Xếp chúng vào một nhóm, đặt những điểm mốc quan trọng, gắn kết 
nó với những đặc điểm riêng. Khi học một danh sách các từ, học sinh bình 
thường hay nhắc lại các từ đó hay nhóm chúng vào trong các nhóm có đặc 
điểm chung là vật dụng, động vật, thực vật thì học sinh khuyết tật học tập 
không làm được như vậy. 

 – Gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các sự kiện: Học sinh khuyết tật học 
tập khó có thể nhớ được đầy đủ các thông tin nếu các thông tin đó được cung 
cấp chỉ bằng một kênh là ngôn ngữ nói. Việc xử lý âm thanh chậm hơn không 
cho phép các học sinh khuyết tật học tập có đủ thời gian để nạp những thông 
tin đó vào bộ nhớ ngắn hạn. Do đó, hầu hết những gì được trình bày trước 
người học sẽ bị mất đi, không được lưu giữ trong bộ nhớ ngắn hạn và cũng 
không được truyền tải tới bộ nhớ dài hạn. Khiếm khuyết liên quan tới các dạng 
khuyết tật học tập dường như diễn ra trong bộ nhớ ngôn ngữ và ảnh hưởng 
tới khả năng giải mã, xếp loại và gợi lại thông tin đã được truyền tải. 

d. Đặc điểm về khả năng tập trung chú ý và hoàn thành nhiệm vụ 
Để đạt được thành công ở trường, mỗi học sinh đều phải nỗ lực hoàn 

thành một số lượng bài tập nhất định. Ngoài ra, học sinh phải có khả năng 
chuyển sự tập trung của mình từ một đối tượng này sang một đối tượng khác 
khi được yêu cầu. Tuy nhiên, những học sinh khuyết tật học tập lại thường bị 
chi phối rất nhiều bởi các tác nhân cũ và khó chuyển hướng sự chú ý của mình 
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đến các tác nhân mới; chỉ có thể tập trung trong thời gian ngắn, lơ đãng hay 
bị chi phối bởi tất cả những hoạt động ở xung quanh… Nhiều học sinh quá 
hiếu động, xuất hiện những hành vi vận động không mục đích (sờ ngón tay 
ngón chân, hỏi liên tiếp cùng một câu hỏi, không thể đứng hoặc ngồi yên). Đây 
là nguyên nhân chính khiến học sinh thường quên bắt đầu nhiệm vụ, bỏ dở 
hoặc không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.  

e. Đặc điểm hành vi  
Khi bước vào tuổi vị thành niên, học trung học cơ sở, học sinh khuyết tật 

học tập dễ bị tổn thương bởi các thách thức trong học tập, từ đó phát sinh các 
vấn đề về hành vi không mong đợi. Dưới đây là một số hành vi có thể gặp ở 
học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở: 

 
* Một số vấn đề về tâm lý, tình cảm, cảm xúc  
– Một số vấn đề về tâm lý, tình cảm, cảm xúc có thể xảy ra ở học sinh 

khuyết tật học tập như một hệ quả tất yếu của việc các nhu cầu tâm lý của học 
sinh không được đáp ứng một cách tích cực trong đúng giai đoạn học sinh 
bước vào lứa tuổi vị thành niên: 

Các hành vi mang tính trốn tránh nhiệm vụ học tập

• Tránh tham gia hoạt động trao đổi nhóm;
• Quên đồ dùng một cách có mục đích nhằm không phải thực hiện nhiệm
vụ học tập;
• Thường xuyên lấy lý do mệt mỏi để không phải làm việc;
• Ngồi im hoặc rất ít nói trong khi tham gia học những môn học thách
thức;
• Không muốn đến trường;
• Trốn học, trốn tiết;
• Than thở về trường lớp, các môn học, giáo viên và bạn bè;
• Đưa ra nhiều lý do biện minh cho việc không làm bài tập.

Các hành vi mang tính đối phó và chống đối lại môi trường học tập

• Nói dối hoặc đưa ra nhiều biện minh; 
• Sử dụng lời nói và hành động làm tổn thương mối quan hệ giữa học sinh 

với giáo viên hoặc với giáo viên bè khác;
• Bắt nạt học sinh trong lớp, trong trường; 
• Xuất hiện các cơn bùng nổ hành vi không đáng có.
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+ Cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi khi phải đến trường, tham gia các hoạt 
động học tập, hoặc tham gia các kì thi, kiểm tra định kỳ;  

+ Rối nhiễu về mặt cảm xúc: Lúc vui, lúc buồn, lúc tức giận không phù 
hợp với bối cảnh học tập, sinh hoạt hoặc vui chơi;  

+ Một số học sinh có thể có sang chấn về mặt tâm lý từ mức độ nhẹ đến 
mức độ nặng. Ở những học sinh bị sang chấn tâm lý mức độ nặng, các biểu 
hiện trầm cảm hoặc suy nghĩ tiêu cực (tìm đến cái chết) đã được ghi nhận; 

– Nhìn chung, các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, động cơ học tập và hành 
vi cư xử của học sinh khuyết tật học tập ở lứa tuổi vị thành niên biểu hiện khá 
phức tạp. Ban đầu, những vấn đề về học tập là vấn đề cốt lõi ở học sinh khuyết 
tật học tập (đặc biệt ở giai đoạn Tiểu học), nhưng dần dần vấn đề về tâm lý, 
hành vi, cảm xúc lại trở thành vấn đề then chốt, đáng lo ngại hơn cả ở những 
học sinh khuyết tật học tập độ tuổi vị thành niên như một hệ quả tất yếu của 
việc học sinh không được đáp ứng một cách tích cực trong quá trình phát triển 
tâm lý nhạy cảm. 
 

 
 

Hình 1.6. Hình mô phỏng sự khác biệt giữa yếu tố học tập với yếu tố tâm lý của 
học sinh khuyết tật học tập 

Rối loạn đọc, viết, tính 
toán 

Vấn đề tiềm ẩn: 
Các vấn đề về tâm lý, 

cảm xúc, hành vi, động 
cơ. 

 

Vấn đề nhìn thấy 
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1.2. GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC 
TẬP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
1.2.1. Đánh giá khả năng và nhu cầu của học sinh 

Lên tới cấp trung học cơ sở, mọi học sinh 
khuyết tật học tập đều đã có ít nhiều kỹ năng học 
tập. Trải qua 5 năm học tiểu học khó khăn, học sinh 
nào cũng có kinh nghiệm che giấu những hạn chế 
của bản thân. Các em luôn cố gắng để phù hợp, 
giống với các bạn cùng lớp.  

Nhiều nghiên cứu cho thấy những học sinh khuyết tật học tập cấp trung 
học cơ sở nếu không được chẩn đoán chính xác thường có lòng tự trọng thấp 
hơn so với các bạn khác. Những học sinh này không những có kết quả học tập 
kém mà còn gặp khó khăn trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ với giáo 
viên và các bạn trong lớp. Nếu không nhận được những hỗ trợ giáo dục đặc 
biệt phù hợp nhiều em sẽ không thể tiếp tục học lên trung học cơ sở.  

Ở các nước phát triển, việc chẩn đoán đánh giá được thực hiện bởi những 
chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực này. Để chẩn đoán khuyết tật học tập 
người ta sử dụng các trắc nghiệm tâm lý giáo dục như: 

(i) Trắc nghiệm đo chỉ số thông minh (IQ) của cá nhân: Những học sinh có 
kết quả IQ dưới hoặc bằng 70 sẽ được tiếp tục đánh giá những trắc nghiệm 
dành riêng cho học sinh khuyết tật trí tuệ. 

(ii) Trắc nghiệm thành tích học tập cá nhân: Với những học sinh có chỉ số 
thông minh trên 70 sẽ được tham gia đánh giá bằng các trắc nghiệm này. Hiện 
nay, 3 bộ công cụ được sử dụng nhiều hơn cả là:  

• Trắc nghiệm thành tích cá nhân Peabody – Đã chỉnh sửa/cập nhật quy 
chuẩn;  

• Trắc nghiệm thành tích hàng loạt –Phiên bản 3, phần thành tích của Bộ 
công cụ tâm lí giáo dục Woodcock–Johnson – Đã chỉnh sửa;  

• Và Trắc nghiệm thành tích cá nhân Wechsler.    
Tuy vậy, ở một số nước như Anh, Nhật Bản, học sinh khuyết tật học tập 

thường được phát hiện bởi giáo viên. Theo họ, hoạt động học tập chính là môi 
trường thích hợp nhất cho việc phát hiện và đánh giá khả năng nhu cầu của 
học sinh khuyết tật học tập.    
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Vì thế, nếu giáo viên thấy một học sinh trong lớp mình phụ trách xuất 
hiện ít nhất 2 trong những dấu hiệu sau đây, giáo viên cần sớm trao đổi với 
Ban giám hiệu nhà trường và tham khảo ý kiến của cán bộ phụ trách giáo dục 
hòa nhập địa phương: 

 
+ Với học sinh cấp trung học cơ sở có những đặc điểm như trên cần tiến 

hành đánh giá đầu vào theo quy trình sau:  

 
Bước 1. Phát hiện nhân tố loại trừ  

Học sinh thuộc diện có kỹ năng học tập cơ bản (đọc, viết, tính toán) thấp 
hơn so với bạn đồng trang lứa từ một đến vài năm cần được hội đồng sư phạm 
nhà trường lập danh sách và tiến hành tìm hiểu nguyên nhân. Nếu học sinh 
học kém do các nguyên nhân: Khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật 
học tập…), bỏ học thường xuyên, điều kiện chăm sóc giáo dục bất lợi thì mặc 
dù có nhu cầu giáo dục đặc biệt nhưng không được xếp vào diện khuyết tật 
học tập. Giáo viên cần sử dụng bảng kiểm về khó khăn đọc, viết, tính toán của 
Trung tâm quốc gia về khuyết tật học tập – Hoa Kỳ (xem phụ lục) để sàng lọc. 
Nếu học sinh học kém không do những nguyên nhân được liệt kê ở trên được 
tiếp tục đánh giá ở bước 2. 

Xuất hiện ít nhất 2 trong những dấu hiệu sau đây:

• Thường lảng tránh nhiệm vụ đọc, viết, tính toán.
• Khó khăn khi gặp nhiệm vụ tóm tắt và khái quát thông tin.
• Dành quá ít hoặc quá nhiều thời gian cho những vấn đề tiểu tiết.
• Làm bài với tốc độ rất chậm.
• Khó khăn khi phải đối mặt với sự thay đổi môi trường.
• Khả năng ghi nhớ kém và khó chỉ ra cách để ghi nhớ. 
• Khó trả lời những câu hỏi dạng mở hoặc thiếu cấu trúc.
• Bài viết luôn sai quá nhiều lỗi chính tả.
• Khả năng đọc hiểu không tốt. Thường hiểu sai nội dung văn bản vừa đọc.
• Khó khăn trong việc hiểu những khái niệm trừu tượng.

Bước 1. Phát 
hiện nhân tố loại 

trừ 

Bước 2: Đánh 
giá chỉ số trí tuệ

Bước 3. Đánh giá 
thành tích học 

tập
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Bước 2: Đánh giá chỉ số trí tuệ 

Để đánh giá chỉ số trí tuệ giáo viên và gia đình cần đưa học sinh đến cơ 
quan chuyên môn (Khoa tâm thần bệnh viện cấp Tỉnh trở lên, Phòng Nghiên 
cứu ứng dụng Khoa học Giáo dục Đặc biệt – Viện Khoa học Giáo dục Việt 
Nam, Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cấp tỉnh trở lên (nếu có), các 
phòng khám tâm lý có chức năng xác định mức độ khuyết tật…) để tiến hành 
chẩn đoán bằng trắc nghiệm. Bước này nên sử dụng Trắc nghiệm thành tích cá 
nhân Wechsler – IV. Trắc nghiệm này đã được Việt hóa và các chuyên gia đánh 
giá có bằng cấp được phép sử dụng ở Việt Nam. Nếu học sinh đến chẩn đoán 
có chỉ số trí tuệ dưới 75 học sinh đó sẽ nghi ngờ là học sinh khuyết tật trí tuệ, 
loại khỏi danh sách học sinh khuyết tật học tập. Trong trường hợp học sinh 
này có chỉ số trí tuệ trên 75 sẽ tiếp tục được tham gia đánh giá ở các bước sau. 

 
Hình 1.7. Công cụ Trắc nghiệm thành tích cá nhân Wechsler – IV 

Bước 3. Đánh giá thành tích học tập 

Hiện nay, Việt Nam chưa có bộ công cụ riêng dành cho hoạt động đánh 
giá thành tích học tập của học sinh khuyết tật học tập. Tuy nhiên, giáo viên có 
thể nghiên cứu và tự thiết kế các bài kiểm tra dựa trên chương trình 
(Curriculum – Based Assessment – CBA) từng khối lớp.  

Trong đó, đánh giá dựa trên chương trình giảng dạy (CBA) là một quá 
trình đánh giá sử dụng nội dung học thuật được lựa chọn trực tiếp từ tài liệu 
được giảng dạy. Đây là một hình thức đánh giá tham chiếu tiêu chí kết nối 
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đánh giá với các chương trình giảng dạy bằng cách thông báo cho giáo viên về 
cả tiến bộ của học sinh và các thách thức học tập. Một đặc điểm chính của 
đánh giá dựa trên chương trình là nó cung cấp một hình thức đo lường trực 
tiếp trong đó giáo viên đang đánh giá chính xác những gì họ dạy, điều này 
không phải lúc nào cũng xảy ra với các đánh giá gián tiếp hoặc theo quy tắc 
không nhất thiết phản ánh tài liệu cụ thể được bao phủ trong lớp học cụ thể. 

 
Các cách tiếp cận khác nhau đối với đánh giá dựa trên chương trình sử 

dụng phép đo trực tiếp, liên tục liên quan đến các thăm dò ngắn hoặc các biện 
pháp kín đáo khác tập trung vào các kỹ năng trực tiếp, nội dung và bối cảnh 
của một lớp học nhất định. Hầu hết các thăm dò mất từ 1 đến 5 phút để quản 
lý và thường dễ ghi điểm, khiến đánh giá dựa trên chương trình trở thành một 
hình thức đánh giá liên tục về hiệu suất của học sinh theo thời gian. Việc thu 
thập dữ liệu thường xuyên thường được lập thành biểu đồ để phân tích trực 
quan cho phép khả năng nhắm mục tiêu các kỹ năng mới nổi, các mẫu lỗi hoặc 
các kỹ năng cần khắc phục. 

Ví dụ về các chiến lược và quy trình đánh giá dựa trên chương trình: Chiến 
lược phân tích lỗi. Chiến lược này được dùng để đánh giá các vấn đề trong 
việc đọc như thêm từ, thay thế, thiếu từ, đảo từ hoặc đọc thêm các từ không 
được hiển thị trong văn bản. Kiểm kê đọc không chính thức có thể được sử 
dụng để thiết lập tài liệu đọc phù hợp cho học sinh hoặc sắp xếp học sinh 
khuyết tật học tập tham gia vào nhóm có trình độ đọc phù hợp. Danh sách 
kiểm tra và thang đánh giá có thể được sử dụng để ghi lại chi tiết hiệu suất của 
học sinh một cách có hệ thống. Việc thu thập các mẫu công việc của học sinh 
cũng có thể được sử dụng như một đánh giá ban đầu để thu thập thêm thông 
tin về hiệu quả của các nhiệm vụ học tập mà học sinh đang thực hiện ngoài 
các sản phẩm cuối cùng để đánh giá. 
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1.2.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân 
Việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân là bước nối tiếp của đánh giá 

ban đầu trong chuỗi làm việc liên tục của chương trình can thiệp học sinh 
khuyết tật học tập. Kế hoạch giáo dục cá nhân là sự xác định rõ những mục 
tiêu giáo dục, những biện pháp thực hiện để đạt được những mục tiêu này. 
Một kế hoạch giáo dục cá nhân đầy đủ phải bao gồm các thành phần sau: 

 

 
(Minh hoạ kế hoạch giáo dục cá nhân – Xem tại Phụ lục số 3) 

Trong đó, hoạt động xây dựng mục tiêu giữ một vai trò quan trọng trong 
kế hoạch giáo dục cá nhân. 

Thông tư 03/2018/ TT - BGDĐT quy định về Giáo dục hoà nhập
đối với người khuyết tật có ghi rõ thông tin về "Kế hoạch giáo dục
cá nhân" như sau:

• Mỗi người khuyết tật học hoà nhập có kế hoạch giáo dục cá nhân;
• Kế hoạch giáo dục cá nhân do giáo viên, giảng viên phối hợp với nhân

viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gia đình người khuyết tật xây dựng
trên cơ sở khả năng và nhu cầu của người khuyết tật, Chương trình giáo
dục, kế hoạch dạy học phù hợp với Điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục;

• Kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các thông tin về: khả năng, nhu cầu;
các đặc điểm cá nhân; mục tiêu năm học và mục tiêu học kỳ; thời gian,
nội dung, biện pháp và người thực hiện; kế quả đánh giá và Điều chỉnh
sau đánh giá đối với người học.

Thành phần của Kế hoạch giáo dục cá nhân

• Những thông tin về học sinh;
• Mục tiêu dài hạn (thường là mục tiêu năm);
• Mục tiêu ngắn hạn (là những mô tả về các bước cần thực hiện nhằm đạt

được mục tiêu năm);
• Thời gian thực hiện;
• Các biện pháp thực hiện;
• Kế hoạch đánh giá;
• Chữ kí (tức sự tham gia của một nhóm chuyên môn đa chức năng, bao

gồm cha mẹ học sinh).
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 Mục tiêu dài hạn (mục tiêu năm học) 
Là những kỳ vọng, dự tính về những gì trẻ nên đạt được trong thời gian 

một năm học. Mục tiêu năm là những mục tiêu tổng thể, tương ứng trong 
khoảng thời gian dài mà dự tính là trẻ mới đạt được.  

Ví dụ: Học sinh A có thể đọc các văn bản ngữ văn trong chương trình lớp 
6 với tốc độ 120 tiếng/phút, độ chính xác 80%. 

 Mục tiêu ngắn hạn  
Là những mô tả về các bước cần thực hiện nhằm đạt được một mục tiêu 

dài hạn (mục tiêu năm). Thông thường các kỹ năng được hình thành bởi một 
chuỗi các hành vi và kỹ năng nhỏ. Do đó, mục tiêu ngắn hạn là mỗi bước nhỏ 
để thực hiện mục tiêu năm.  

Ví dụ: Học sinh A có thể đọc được văn bản ngữ văn thuộc chủ đề “văn 
học dân gian” với tốc độ 90 tiếng/phút, độ chính xác 80%.  
1.2.3. Thực hiện kế hoạch  

Sau khi xây dựng xong kế hoạch giáo dục cá nhân, các thành viên liên quan 
sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện chương trình. Ở bước này, các chuyên gia can 
thiệp, gia đình và giáo viên bắt đầu thực hiện theo các bước đã định, sử dụng 
những phương pháp và chiến lược can thiệp cụ thể, với những tài liệu và công 
cụ đã được lựa chọn.  

Đây chính là bước biến kế hoạch thành hành động, đòi hỏi sự nỗ lực của 
tập thể. Các thành viên trong gia đình là những người quan trọng nhất trong 
tập thể này.  

Để can thiệp có hiệu quả cần có sự tham gia chặt chẽ, tích cực của giáo 
viên, các chuyên gia can thiệp. Sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ thống nhất 
kế hoạch ở mọi hoàn cảnh và tình huống học sinh sống, học tập, giao tiếp là 
điều quan trọng; được như vậy quá trình học và sử dụng kỹ năng hoặc hành vi 
mới của học sinh sẽ rất thuận lợi.  
1.2.4. Lượng giá và chuyển tiếp 

Sau mỗi giai đoạn can thiệp, các chuyên gia can thiệp đều phải tiến hành 
lượng giá toàn bộ hoạt động mình đã thực hiện xem đã đạt được mục tiêu đặt 
ra chưa, nếu chưa thì do nguyên nhân nào. Thông thường lượng giá được tiến 
hành theo chu kỳ 6 tháng một lần kể từ khi thực hiện kế hoạch can thiệp.  
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Trong quá trình lượng giá, các vấn đề sau thường được chú ý và xem xét: 
Sự tiến bộ của học sinh, khả năng chăm sóc và giải quyết vấn đề của phụ 
huynh, tính hợp lý của chương trình, khả năng thích ứng xã hội/hoà nhập của 
học sinh. 

Kết quả lượng giá sẽ giúp phát hiện ra những điểm thành công và những 
hạn chế còn tồn tại của chương trình can thiệp sớm đã tiến hành cho học sinh 
và gia đình học sinh, những thắc mắc và vấn đề mới cần giải quyết xuất hiện. 
Như vậy, quá trình can thiệp sẽ quay trở lại chu trình ban đầu nhưng ở một 
cấp độ khác. 

Chuyển tiếp là chuyển tiếp từ chương trình này sang chương trình khác 
và vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho cả gia đình và học sinh. Sau một quá trình 
nhận hồ sơ can thiệp, học sinh được đánh giá lại để xác định tình trạng phát 
triển, khả năng và nhu cầu nhằm quyết định việc chuyển tiếp. Sự chuyển tiếp 
có thể là chuyển từ chương trình can thiệp sớm tại nhà sang cho học sinh đi 
học tại trường mầm non hay từ lớp này sang lớp kia. Để hỗ trợ học sinh một 
cách tốt nhất trước khi chuyển sang một chương trình khác, các thành viên 
liên quan phải thống nhất với nhau và lập kế hoạch chuyển tiếp cho học sinh 
ít nhất 3 tháng trước khi chuyển tiếp. 
1.2.5. Xét tuyển, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả giáo dục học sinh 
khuyết tật học tập học hòa nhập 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh khuyết tật học tập nhằm mục đích 
thu hồi các thông tin để xác định mức độ đạt được của học sinh về kiến thức, 
kỹ năng và thái độ so với mục tiêu dạy học đã đề ra, công khai hoá các nhận 
định về năng lực và kết quả học tập của mỗi học sinh, của tập thể lớp, giúp học 
sinh nhận ra sự tiến bộ cũng như những tồn tại của cá nhân học sinh, khuyến 
khích, thúc đẩy việc học tập của các em so với mục tiêu của chương trình đặt 
ra tại những thời điểm, giai đoạn cụ thể (thể hiện qua chuẩn). 

Kết quả kiểm tra, đánh giá còn có tác dụng giúp cho cán bộ quản lý giáo 
dục ở các bậc biết mức độ đạt được so với mục tiêu môn học để họ có thể điều 
chỉnh hoạt động chuyên môn cũng như có các hỗ trợ khác nhằm đạt được đến 
mục tiêu xác định. Các kết quả này còn giúp cho việc phát triển những điểm 
mạnh, điểm yếu của chương trình, sách giáo khoa, khi cần thiết có thể kiến 
nghị các tác giả điều chỉnh lại.  
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Các kết quả kiểm tra, đánh giá có thể cung cấp những thông tin chính xác, 
tổng quát về kết quả học tập bộ môn cho các nhà chuyên môn khác (ví dụ: 
Chuyên gia xây dựng chương trình) khi cần xác định chuẩn (chương trình chi 
tiết); đồng thời hỗ trợ nhà quản lý hướng dẫn thực hiện chương trình ở các 
vùng miền khác nhau; hoặc giúp phụ huynh học sinh khi họ lựa chọn cách 
giáo dục, chọn hướng nghề nghiệp cho con em họ. 

Việc xác định mục đích đánh giá trong từng môn học sẽ quyết định nội 
dung, phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

Việc đánh giá nội dung thực hành cần phải tiến hành đồng bộ với phần lí 
thuyết. Khi đánh giá không nên chỉ dừng ở những câu hỏi lí thuyết có nội dung 
thực nghiệm mà kiểm tra học sinh tự làm thực hành, thí nghiệm. 

Việc đánh giá học sinh khuyết tật trí tuệ có thể áp dụng theo Thông tư 
26/2010/TT–BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh 
giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban 
hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Điều 14. Đánh giá học sinh khuyết tật 
1. Việc đánh giá kết quả giáo dục của học sinh khuyết tật được thực hiện 

theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học. 
2. Đối với học sinh khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, 

kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật đáp 
ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung được đánh giá như đối với học 
sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học 
hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu 
cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân; không 
đánh giá những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn. 

3. Đối với học sinh khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên 
biệt, kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết 
tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo 
quy định dành cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động giáo 
dục mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên 
biệt thì đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân.". 
Bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau: 
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"3. Xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật Bổ sung khoản 3 vào Điều 15 
Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học 
sinh khuyết tật để xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật học theo chương trình 
giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân 
đối với học sinh khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để 
xét lên lớp.". 

Một số điểm cần lưu ý khi điều chỉnh 
Trước khi điều chỉnh, giáo viên cần xem xét các vấn đề dưới đây:  

(1). Học sinh có thể tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp học và có thể 
theo được các nội dung của bài học nếu chưa điều chỉnh không? 

+ Nếu học sinh tham gia được toàn bộ chương trình thì việc điều chỉnh sẽ 
không cần thiết. Giáo viên cần xác định thời gian, có mối quan tâm đặc biệt, 
và duy trì, củng cố các nỗ lực của học sinh. 

 + Nếu học sinh có thể đáp ứng được các yêu cầu như học sinh khác, việc 
điều chỉnh sẽ trở lên thừa và thậm chí còn kìm hãm học sinh phát triển. 

(2). Sự tham gia của học sinh sẽ được nâng cao nếu thay đổi phương pháp 
giảng dạy? 

+ Giáo viên cần lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp với học 
sinh và với từng bài học. Cần xem xét bài học nào cần áp dụng phương pháp 
giảng dạy: Hoạt động cho cả lớp, nhóm lớn, nhóm nhỏ, từng đôi, kèm cặp cá 
nhân, làm việc với phiếu, hợp tác nhóm. Các hình thức hoạt động này sẽ định 
hướng bài dạy và mức độ tham gia của học sinh. 

 + Ở một số nước có nền giáo dục phát triển, hình thức hợp tác nhóm, 
làm việc theo nhóm nhỏ, kèm cặp cá nhân và dùng phiếu là cách làm tốt để 
nâng cao tính tích cực và tính hợp tác của học sinh không chỉ cho học sinh có 
nhu cầu đặc biệt mà cho tất cả học sinh.  

+ Hợp tác nhóm là hình thức tạo cho học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp, 
giao lưu giữa học sinh với học sinh và học sinh với giáo viên. Hình thức “đôi 
bạn cùng học” là biện pháp thích hợp để hình thành các kỹ năng giao tiếp và 
xã hội, đồng thời nâng cao khả năng cùng tham gia, tính sáng tạo của học sinh. 

+ Kế hoạch dạy học thể hiện toàn bộ các hoạt động của giáo viên và học 
sinh, cách chia sẻ những thông tin tới học sinh và cách học sinh tham gia vào 
quá trình học. Soạn giáo án theo phương pháp dạy truyền thống là miêu tả tỉ 
mỉ cách dạy như thuyết giảng/ minh hoạ/ thực hành. 
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(3). Khả năng cùng tham gia của học sinh có được nâng cao bằng cách thay 
đổi cách soạn giáo án? 

 + Giáo viên đóng vai trò như người diễn thuyết, giảng giải các khái niệm 
hoặc các vấn đề, sau đó minh họa hoặc mô hình hoá các điều mà mình vừa 
giảng. Còn học sinh tham gia vào thảo luận lớp, nhóm hoặc thực hành theo 
cách giáo viên đã hướng dẫn. Nhiều giáo viên và học sinh lại tin rằng giảng dạy 
đồng nghĩa với thuyết giảng. Cách làm đó giống như nói lại sách vở, hoặc theo 
phương pháp kiểu dạy – thực hành – kiểm tra. 

+ Để có thể thực hành tốt công 
việc tổ chức lớp học, giáo viên cần 
cân nhắc để có thể soạn bài giảng 
dựa vào các hoạt động, dựa vào 
kinh nghiệm của học sinh, dựa vào 
các chủ đề, và dựa vào đặc điểm của 
cộng đồng để tăng cường sự tham 
gia của học sinh. Cách làm đó gợi 
mở và mở rộng nội dung bài học và 
khuyến khích học sinh vận dụng 
các kiến thức đã được học từ những bài trước vào trao đổi, thảo luận. Một cách 
rõ ràng, học sinh cần làm một điều gì đó để làm sáng tỏ các khái niệm hoặc kỹ 
năng. Quá trình học được tiến hành như giao lưu giữa học sinh với môi trường. 
Đặc điểm chung nhất của cách làm này là học sinh được lôi cuốn và tham gia 
một cách tích cực vào hoạt động, tự khám phá, và bổ sung những kiến thức 
của mình. 

(4). Sự tham gia và sự hiểu biết của học sinh có được nâng cao bằng cách thay 
đổi phong cách giảng dạy của giáo viên không? 

+ Một trong những mục đích của điều chỉnh chương trình là nâng cao khả 
năng thích ứng giữa cách học của học sinh với cách giảng dạy của giáo viên. 
Phong cách giảng dạy của giáo viên ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu của học 
sinh khuyết tật có thể sẽ được hỗ trợ bằng những cách khác nhau. 

+ Lời nói, cử chỉ điệu bộ, gợi mở, kiểm tra lại sự hiểu của học sinh, uốn 
nắn, cách đặt câu hỏi, chỉ bảo, cách đi lại của giáo viên... là những phong cách 
cần được lưu ý, rèn luyện. 
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(5). Có cần điều chỉnh mục đích và yêu cầu của bài học cho Học sinh không? 
+ Trong lớp học hòa nhập có nhiều đối tượng, học sinh sẽ lĩnh hội lượng 

kiến thức và sử dụng những kiến thức ở các mức độ khác nhau. Những kiến 
thức cần được ưu tiên lĩnh hội đối với học sinh ở các mức độ rất khác nhau về 
mức độ khó, độ sâu, và mở rộng.  

+ Yêu cầu mục tiêu đa dạng trong các bài dạy đối với từng học sinh là việc 
làm rất cần thiết. Việc xác định các mục đích và yêu cầu cho từng học sinh 
khuyết tật trước khi tiến hành bài dạy sẽ tạo điều kiện cho giáo viên có định 
hướng và yên tâm hơn tiến hành giờ lên lớp.  

+ Hình thức kiểm tra: Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất 
1.2.6. Phối kết hợp giữa các lực lượng khi triển khai giáo dục hoà nhập 
trung học cơ sở 

Cũng như các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt khác, học sinh khuyết tật 
học tập rất cần đến sự cộng tác phối hợp giáo dục, giúp đỡ của gia đình, nhà 
trường và cộng đồng, trong đó sự hỗ trợ của nhà trường và gia đình giữ vai trò 
quyết định. Trong phần này đề cập đến 2 đối tượng chính, hỗ trợ đặc biệt cho 
học sinh khuyết tật học tập là: 

- Hỗ trợ của học viên và hỗ trợ của gia đình học sinh khuyết tật học tập.  
a. Tăng cường sự tự tin cho học sinh trong mọi môi trường 
Học sinh bắt đầu so sánh khả năng của bản thân với bạn bè trong các lĩnh 

vực như: Vui chơi, giao tiếp và học tập… từ rất sớm. Nếu các học sinh thông 
minh và nhanh nhẹn nghĩ mình có khả năng và gặp nhiều may mắn thì học 
sinh khuyết tật học tập cảm thấy mình thật ngốc nghếch, chậm chạp và luôn 
thua kém các bạn. Vì thế, học sinh coi sự yếu kém của bản thân là đương nhiên 
và không thay đổi được.  

Thông thường, mọi khó khăn về học tập sẽ bộc lộ rõ ngay khi học sinh 
bước vào lớp 1. Hết năm đầu tiên mà nhiều học sinh vẫn không nhớ, không 
viết được 29 chữ cái; không biết ghép vần và đọc chữ; thực hiện các phép tính 
đơn giản một cách chậm chạm, thiếu chuẩn xác… mặc dù học viên, cha mẹ 
và bản thân học sinh đã cố gắng rất nhiều. Vì không tìm ra nguyên nhân nên 
mọi người cảm thấy bế tắc và dần mất niềm tin vào khả năng học tập của học 
sinh. Nếu không được hỗ trợ, những học sinh khuyết tật học tập sẽ liên tiếp 
gặp thất bại trong hoạt động học tập tại lớp. Và đặc biệt, nếu học sinh không 
được can thiệp kịp thời và đúng cách ở cấp Tiểu học, học sinh này sẽ tiếp tục 
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gặp nhiều hạn chế khi học ở cấp Trung học. Học sinh cảm thấy bối rối, lo lắng 
và thất vọng về bản thân. Điều này khiến học sinh trở nên thụ động, thờ ơ với 
mọi hoạt động học tập. Thậm chí chúng còn không muốn cố gắng vì thấy mình 
luôn là “kẻ thất bại”. Trong khi đó, giáo viên và gia đình lại thường dành quá 
nhiều thời gian và công sức để giúp học sinh tiến bộ trong học tập. Cách làm 
này chỉ tập trung vào những hạn chế của học sinh nên không mang lại kết quả.  

Vì thế, giáo viên chủ nhiệm cần giúp gia đình hiểu rõ và nhìn nhận đúng 
đắn hơn về đặc điểm của con em mình. Như mọi học sinh em khác, học sinh 
khuyết tật học tập cũng có những khả năng và nhu cầu riêng. Mặc dù có những 
khó khăn nhất định trong học tập nhưng các em vẫn có nhiều điểm mạnh. 
Nếu được hỗ trợ phù hợp học sinh sẽ tự tin, tích cực học tập, hoà nhập thành 
công ở các cấp học cao hơn và cuộc sống sau này. 

Giáo viên và cha mẹ cần phối hợp với nhau chặt chẽ sẽ giúp học sinh khó 
học vượt qua những khó khăn về học tập và sự thiếu tự tin. Nếu giáo viên nhìn 
nhận và đánh giá cao học sinh như một nhân cách riêng thì học sinh sẽ học 
được việc đánh giá cao chính những điểm mạnh của riêng chúng. 

 
Bảng 1.2. Một số gợi ý giúp giáo viên tăng cường sự tự tin cho học sinh: 

Đánh giá cao 
khả năng 

– Cho học sinh thấy mình là một cá nhân độc lập, có giá trị với 
những đặc điểm riêng. 
– Quan tâm đúng lúc và dành nhiều thời gian cho học sinh. 
– Có thái độ tích cực với học sinh. 

Đồng cảm – Hiểu rõ khả năng và nhu cầu của học sinh. 
– Chấp nhận những khó khăn trong học tập của học sinh. 
– Tôn trọng những đặc điểm riêng của học sinh. 

Xây dựng 
mục tiêu 
thực tế 

– Đánh giá đúng khả năng và nhu cầu của học sinh. 
– Xác định những điều kiện chăm sóc giáo dục hiện có (từ phía 
gia đình, nhà trường, cộng đồng). 
– Tìm hiểu nguyện vọng của gia đình. 
– Xây dựng mục tiêu vừa sức. 
– Sắp xếp mục tiêu theo thứ tự ưu tiên (mục tiêu năm học; kỳ 
học; tuần học; tiết học). 
– Trao đổi, thống nhất, phối hợp thực hiện các mục tiêu chung. 
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Trang bị 
những kỹ 
năng giải 
quyết vấn đề 
và đưa ra 
quyết định. 

– Không giải quyết thay học sinh những vấn đề khó khăn. 
– Tạo cơ hội để học sinh tự tìm ra cách giải quyết vấn đề. 
– Gợi ý để học sinh tìm kiếm những thủ thuật mới. 
– Cho học sinh hình dung trước kết quả của những quyết định 
khác nhau.  
– Khuyến khích học sinh tự đưa ra các quyết định. 

Phát huy 
điểm mạnh 

– Tạo cơ hội cho học sinh tham gia các hoạt động phù hợp với 
sở thích. 
– Khuyến khích học sinh thể hiện năng khiếu như: Âm nhạc, 
nghệ thuật, thể dục thể thao. 
– Đánh giá cao những điểm tốt về nhân cách như: Tốt bụng, 
thật thà, nhạy cảm, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác.   

Tạo cơ hội 
thành công 

– Giao nhiệm vụ vừa sức của học sinh. 
– Chia nhiệm vụ thành nhiều bước nhỏ. 
– Hỗ trợ học sinh kịp thời. 
– Tránh khuyến khích theo kiểu động viên xuông.  

Tạo cơ hội 
giúp đỡ 
người khác 

– Tổ chức các hoạt động tập thể trong đó mỗi học sinh đều 
có vai trò riêng. 
– Khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động với 
bạn bè và gia đình.  
– Phân công cho học sinh phụ trách một số hoạt động hoặc 
một số phần của hoạt động. 

Không tập 
trung vào 
điểm yếu 

– Tránh dùng những lời tiêu cực khi đề cập về khả năng học 
tập của học sinh. 
– Không phê bình học sinh trước mặt người khác. 
– Không so sánh điểm hạn chế của học sinh với bạn bè của 
chúng. 

b. Sự tham gia của gia đình trong việc giáo dục học sinh 
Gia đình là những người thường xuyên gần gũi, chăm sóc và giáo dục học 

sinh. Việc giáo dục học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở còn phụ 
thuộc vào sự phối kết hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường. Trong đó, 
trách nhiệm của gia đình khi học sinh tham gia học tập. 
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Tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh đi học: 
 Cha mẹ cần cung cấp cho học sinh đầy đủ sách vở, quần áo và những đồ 

dùng học tập…  
 Xây dựng vòng tay bạn bè để giúp đỡ học sinh khuyết tật học tập. Tốt nhất 

là những người bạn cùng đi học ở gần nhà của học sinh. Tạo điều kiện cho 
học sinh được tiếp xúc và vui chơi với các bạn hàng xóm.  

 Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về hoàn cảnh cụ thể của 
mình, những khó khăn trong học tập, sinh hoạt của học sinh khuyết tật 
học tập tại gia đình và môi trường xung quanh, những việc học sinh có khả 
năng thực hiện cũng như những sở thích cụ thể của học sinh... 
Giúp đỡ học sinh học tại gia đình 

 Tuỳ theo khả năng và nhu cầu của từng học sinh mà yêu cầu về khối lượng, 
mức độ và thời gian học tại nhà phù hợp. 

 Cha mẹ trẻ cần kiên trì khi hướng dẫn học sinh học tại gia đình, không 
nên đòi hỏi quá nhiều, vượt quá khả năng của học sinh. Cần động viên, 
khen thưởng học sinh kịp thời. 

 Nội dung kiến thức cần dạy cho học sinh tại gia đình bao gồm: Nâng cao 
kỹ năng đọc hiểu, luyện viết và thực hiện những nội dung tính toán trong 
phạm vi trình độ trung học. 

 Ôn luyện những kiến thức học sinh đã được học trong ngày tại trường 
theo những hướng dẫn của giáo viên. 

 Hướng dẫn học sinh tham gia giúp đỡ các công việc trong gia đình và tăng 
dần số lượng công việc, mức độ và thời gian thực hiện nhằm đạt đến sự tự 
lực của cá em trong việc thực hiện một số các công việc gia đình đơn giản, 
làm cơ sở cho cuộc sống tự lập sau này của học sinh. 

 Cần sắp xếp thời gian cùng học sinh thưởng thức các chương trình vô 
tuyến phù hợp, đặt những câu hỏi phù hợp nhằm phát triển khả năng trí 
nhớ, tư duy cho học sinh.  

 Thường xuyên thay đổi môi trường sinh hoạt cho trẻ: Tham quan, hoạt 
động ngoài trời, thể dục thể thao... 

Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong giáo dục hoà nhập cho học 
sinh khuyết tật học tập. Giáo dục gia đình tốt tạo điều kiện căn bản, nền tảng 
cho học sinh có thể phát triển và hoà nhập được vào đời sống cộng đồng, xã 
hội. Cán bộ quản lý và giáo viên cần nắm bắt được đặc điểm và vai trò của gia 
đình nhằm định hướng, thu hút gia đình tham gia tích cực vào quá trình giáo 
dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật học tập.  
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CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 
DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC TẬP 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 
2.1. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
2018 DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC TẬP HỌC 
HÒA NHẬP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 
2.1.1. Nguyên tắc phát triển chương trình  

a. Nguyên tắc 1. Phù hợp với đặc điểm phát triển và khả năng của học 
sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở 

Thực hiện chương trình phổ thông 2018 cần phù hợp với đặc điểm tâm 
sinh lí, khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở.  

Việc thực hiện chương trình phải xuất phát từ việc đảm bảo, tôn trọng 
nhân cách, nhu cầu, sở thích, hứng thú và kinh nghiệm sống của mỗi em. Mỗi 
học sinh khuyết tật học tập là một cá thể riêng biệt.  

b. Nguyên tắc 2.Tiếp cận linh hoạt chương trình giáo dục phổ thông 2018 
Tiếp cận linh hoạt chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện thông 

qua việc điều chỉnh các thành tố của quá trình dạy học: mục tiêu, nội dung, 
nhiệm vụ, phương tiện dạy và học.  

Khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cần xem xét thực 
hiện linh hoạt cho học sinh khuyết tật học tập thông qua thiết lập mục tiêu 
dạy học các môn học theo các mục tiêu của  kế hoạch giáo dục cá nhân (nếu 
có).  

Cần chú trọng xác định mục tiêu dạy học chung cho cả lớp và mục tiêu 
riêng cho học sinh khuyết tật học tập. Trong đó, chú ý đến mục tiêu kiến thức 
mà học sinh khuyết tật học tập cần được bổ trợ, thay thế hoặc làm rõ, cũng 
như mục tiêu về kỹ năng mà học sinh khuyết tật học tập cần được củng cố, 
luyện tập. 
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Điểu chỉnh nội dung học tập theo đa dạng các hướng như rút gọn, mở 
rộng, khái quát, chọn lọc nội dung cốt lõi… sao cho phù hợp với khả năng và 
nhu cầu của học sinh khuyết tật học tập.  

Điều chỉnh nhiệm vụ học tập theo hướng giảm lược nhiệm vụ thách thức 
hoặc giảm số lượng nhiệm vụ học tập dựa trên đặc điểm học tập toán và khoa 
học tự nhiên của học sinh.  

Cần đảm bảo các điều kiện về phương tiện thiết bị dạy học đáp ứng được 
nhu cầu về đặc điểm học tập của học sinh khuyết tật học tập. Giáo viên cần chú 
ý điều chỉnh phương tiện, thiết bị,... phù hợp để đảm bảo các hoạt động cùng 
nhau giữa học sinh khuyết tật học tập và học sinh không khuyết tật học tập 

Môi trường trong lớp học cần sắp xếp đảm bảo cho học sinh có hoạt động 
học tập theo hình thức khác nhau như nhóm, cá nhân,.... nhằm tạo cơ hội cho 
học sinh hoạt động hiệu quả và tích cực.  

Nhìn chung, các hoạt động điều chỉnh cần đảm bảo giúp học sinh khuyết 
tật học tập cảm thấy tự tin, tạo được động cơ và thái độ tốt đối với việc học 
tập,  từ đó khích lệ học sinh tích cực học tập và vận dụng tốt trong các tình 
huống thực tiễn.  

c. Nguyên tắc 3. Đảm bảo đáp ứng sự đa dạng trong phát triển năng lực 
học sinh khuyết tật học tập  

Mặc dù có những khó khăn nhất định trong học tập nhưng học sinh 
khuyết tật học tập vẫn có nhiều điểm mạnh. Nếu được hỗ trợ phù hợp các em 
sẽ tự tin, tích cực học tập, hoà nhập thành công ở các cấp học cao hơn và cuộc 
sống sau này.  

Để có sự tham gia của nhiều học sinh, môi trường, hình thức học tập và 
nội dung học tập, các hoạt động được tổ chức cần dựa theo nguyện vọng, sở 
thích của học sinh; được diễn ra trong lớp và ngoài lớp học với sự tham gia 
tích cực giữa học sinh không khuyết tật và học sinh khuyết tật học tập. Thông 
qua hoạt động cùng nhau, học sinh không khuyết tật và học sinh khuyết tật 
học tập chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau giải quyết nhiệm vụ. Từ đó, các yêu 
cầu, nhiệm vụ học tập không những được HS chủ động tìm kiếm phương án 
giải quyết mà sự gắn bó, hiểu biết giữa học sinh khuyết tật học tập, học sinh 
không khuyết tật được tăng cường. 
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d. Nguyên tắc 4. Phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng 
của gia đình và nhà trường 

 Phát triển chương triển chương trình môn Ngữ văn và Lịch sử - Địa lý 
cho học sinh khuyết tật học tập cần dựa trên đặc điểm đặc thù về điều kiện 
văn hoá, kinh tế, xã hội của gia đình và nhà trường mà học sinh đang sinh sống 
và theo học. 
2.1.2. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh 
khuyết tật học tập 

Học sinh khuyết tật học tập thường trải qua nhiều thất bại ở trường 
trung học cơ sở. Tuy nhiên, nếu giáo viên và học sinh biết tận dụng thì những 
thất bại này lại có ý nghĩa quan trọng giúp học sinh học cách vượt qua khó 
khăn bản thân và nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống. Đây được coi là 
những bài học quan trọng trong cuộc sống. Trong trường hợp nếu học sinh 
gặp thất bại thường xuyên và liên tục thì cần giảm thiếu những tác nhân đó. 
Việc giảm thiểu thất bại của phần lớn học sinh có thể đạt được thông qua 
việc áp dụng các phương pháp dạy học đặc thù như phân tích nhiệm vụ, dạy 
trước các kỹ năng chính và một số nhiệm vụ đơn giản (được nêu trong chương 
3 của tài liệu). Một số trường hợp khác cần học theo một chương trình điều 
chỉnh phù hợp với các em. Điều chỉnh chương trình có thể được thực hiện 
theo các hướng sau:  

(1) Lựa chọn nội dung cốt lõi và dành thêm thời gian cho nội dung quan trọng 
với học sinh. 

(2) Sử dụng các phương pháp dạy học hiệu quả đối với học sinh khuyết tật 
học tập. 

Điều này chỉ được thực hiện khi trong lớp hòa nhập có nhiều nhất 2 học 
sinh khuyết tật học tập và giáo viên không bị quá tải công việc. Nếu có điều 
kiện cần tách học sinh ra khỏi một số hoạt động của lớp học thông thường 
(bởi vì giáo viên không thể luôn sẵn có các hoạt động thay thế), để học sinh 
tham gia vào một vài hoạt động khác. Mỗi ngày, học sinh có một số hoạt động 
thay thế. Mỗi ngày đến trường học sinh đều được trải nghiệm được cảm giác 
thành công và học được các kỹ năng quan trọng nhất.  
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a. Lựa chọn nội dung quan trọng, cốt lõi 
Trong hầu hết các trường hợp, khi học sinh trải qua các khó khăn trong 

học tập ở trường, các khó khăn này có thể vượt qua được với sự giúp đỡ của 
giáo viên ở lớp, nhân viên hỗ trợ tại phòng đặc biệt, hỗ trợ của phụ huynh ở 
nhà. Trong những trường hợp này, không cần tiến hành phát triển chương 
trình do học sinh có thể học theo chương trình thông thường với sự hỗ trợ của 
giáo viên và phụ huynh. Tuy nhiên, trong những trường hợp học sinh gặp quá 
nhiều khó khăn về học tập thì việc lựa chọn nội dung học tập phù hợp trong 
chương trình là cần thiết để học sinh khuyết tật học tập có thể tham gia học 
tập hiệu quả tại môi trường hoà nhập.  

Thực tế có rất nhiều học sinh khuyết tật 
học tập cấp trung học cơ sở nhưng kỹ năng học 
tập chỉ tương đương với học sinh tiểu học (ở 
một kỹ năng hoặc một vài kỹ năng học tập nhất 
định). Trong những trường hợp này, cần ra 
quyết định về những nội dung trọng tâm, hữu 
ích nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh hơn là 
những nội dung ít có ý nghĩa quan trọng đối với 
học sinh.  

Lựa chọn nội dung học tập quan trọng, cốt 
lõi cho một học sinh khuyết tật học tập là quá trình mà giáo viên cần phối hợp 
với hiệu trưởng, giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh. Những cá nhân này 
cần quyết định nội dung nào học sinh có thể tham gia học tập bình thường, 
nội dung nào thách thức cần thêm hỗ trợ để học sinh có thể tiếp cận, và những 
nội dung nào quá thách thức đối với khả năng của học sinh.  

b. Sử dụng các phương pháp, chiến lược dạy học tích cực 
Như đã đề cập ở chương I của tài liệu, học sinh khuyết tật học tập có 

những khó khăn cụ thể, rõ rệt và lâu dài về học tập; vì vậy, ảnh hưởng tới tâm 
lý, động cơ, động lực học tập của các em. Do đó, lựa chọn và sử dụng các 
phương pháp, chiến lược dạy học có khả năng thu hút và phát huy tính tích 
cực, chủ động học tập với những học sinh này là vô cùng quan trọng. Dưới 
đây là một số phương pháp và chiến lược dạy học tích cực có thể áp dụng với 
học sinh khuyết tật học tập tại môi trường lớp học hòa nhập.  
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Bảng 2.1. Số phương pháp và chiến lược dạy học tích cực  
có thể áp dụng với học sinh khuyết tật học tập tại môi trường lớp học hoà nhập 
Phương pháp, 
chiến lược dạy 

học tích cực 
Đặc điểm cơ bản 

Phân tích 
nhiệm vụ  

Phương pháp hiệu quả nhất để dạy học sinh khuyết tật 
học tập là phương pháp phân tích nội dung sẽ dạy tiếp 
theo và dạy trước các phần nội dung cần thiết để học sinh 
có thể đạt được một số thành công trước khi tiếp thu nội 
dung mới. Nếu nội dung học sinh học là một nhiệm vụ 
hoặc quy trình thì phân tích nhiệm vụ là cách tốt để chia 
nội dung thành các phần nhỏ có thể dạy được. Xác định 
các bước nhỏ và giáo viên có thể tiếp tục dạy học sinh 
những bước đó và hỗ trợ học sinh khi cần thiết.  

Phân tích nội 
dung 

Tuy nhiên, phần lớn nội dung dạy học vượt trên quy mô 
của phân tích nhiệm vụ. Ví dụ, đọc là một nhiệm vụ khó 
mà không thể chia thành các bước theo thứ tự. Đối với 
nội dung chương trình kiểu này, giáo viên cần phải tiến 
hành một quá trình tương tự như phân tích nhiệm vụ có 
tên gọi là phân tích nội dung.  
Theo nguyên tắc, phân tích nội dung hoàn toàn đơn 
giản, quá trình này bao gồm các bước sau:  
1) Kiểm tra các nội dung chương trình cần dạy (ví dụ, 
một câu chuyện đọc, một bài thơ, một kĩ năng cần học). 
2) Xác định kiến thức trọng tâm mà một học sinh phải 
có để có thể học được nội dung mới. 
3) Xác định các kĩ năng chính mà một học sinh phải có 
để có thể học được nội dung mới. 
4) So sánh kiến thức và kĩ năng cần thiết để tiếp thu nội 
dung mới so với kiến thức và kĩ năng mà học sinh đã có.  
5) Lựa chọn kiến thức học sinh phải học trước khi học 
sinh có thể học tập thành công nội dung mới. 
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6) Lựa chọn các kĩ năng mà học sinh phải học trước khi 
học sinh có thể học tập thành công nội dung mới.  
7) Dạy học sinh các kiến thức và kĩ năng trước khi giới 
thiệu toàn bộ nội dung mới.  

Vấn đáp giải 
thích – minh 
hoạ 

Với mục đích nhằm làm sáng tỏ một vấn đề hoặc nội 
dung học tập nào đó, giáo viên sẽ đưa ra những câu hỏi 
kèm theo những ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ 
nhớ. Nhờ đó, học sinh khuyết tật học tập có thể dễ dàng 
kết nối được thông tin giữa câu hỏi và phương án trả lời. 
Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ 
của các phương tiện nghe – nhìn. 

Phương pháp 
hoạt động 
nhóm 

Là phương pháp giáo viên chia học sinh trong lớp thành 
nhóm và tận dụng sức mạnh của cả nhóm để giải quyết 
một vấn đề học tập cụ thể. Học sinh khuyết tật học tập 
gặp khó khăn ở đa dạng các vấn đề  học tập khác nhau, 
nhưng đồng thời cũng có những điểm mạnh nổi trội ở 
các lĩnh vực khác. Do đó, việc sắp xếp và giao nhiệm vụ 
phù hợp với khả năng của học sinh khuyết tật học tập 
trong một nhóm học sinh sẽ giúp tăng cơ hội tham gia 
học tập, tính tự tin và động cơ học tập cho các em.  

Đóng vai Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành 
một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả 
định. Ưu điểm rõ rệt của phương pháp này là giúp tăng 
hứng thú và sự chú ý của học sinh; khích lệ sự thay đổi 
thái độ và hành vi của học sinh. Tương tự như ở phương 
pháp hoạt động nhóm, khi được giao những vai diễn phù 
hợp với khả năng của bản thân, học sinh khuyết tật học 
tập hoàn toàn có thể tham gia và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của mình.  

Động não Động não là một kỹ thuật cho phép mọi học sinh được 
nêu hoặc liệt kê ra vô vàn những ý tưởng của mình nhằm 
giải quyết một nhiệm vụ học tập nào đó mà không phải 
lo lắng đến tính chính xác (đúng hay sai) của ý tưởng đó. 
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Điều này xuất phát từ quy tắc cơ bản của kỹ thuật này là 
giáo viên không đánh giá và phê phán học sinh trong quá 
trình thu thập ý tưởng từ học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên 
cần khuyến khích số lượng các ý tưởng; cho phép sự 
tưởng tượng và liên tưởng. Kỹ thuật này sẽ giúp tăng 
hứng thú và cơ hội tham gia học tập một cách tích cực 
của học sinh khuyết tật học tập. 

Kỹ thuật “bể 
cá” 

Là kỹ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một 
nhóm học sinh ngồi trước lớp hoặc giữa lớp và thảo luận 
với nhau, còn những học sinh khác trong lớp theo dõi 
cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc cuộc thảo luận thì 
đưa ra những nhận xét về ý kiến của những học sinh thảo 
luận. Tuỳ vào đặc điểm và thế mạnh của từng học sinh 
khuyết tật học tập, mà giáo viên có thể sắp xếp để học 
sinh khuyết tật học tập có thể linh hoạt tham gia vào 
nhóm thảo luận hay nhóm quan sát và đưa ra ý kiến.  

2.1.3. Phương pháp điều chỉnh hoạt động dạy học 
a. Ý nghĩa của điều chỉnh trong dạy học hoà nhập 
Học sinh khuyết tật học tập là đối tượng gặp nhiều khó khăn trong học 

hoà nhập. Mức độ nhận thức của học sinh khuyết tật học tập thường thấp hơn 
so với nhận thức của bạn bè cùng độ tuổi, chỉ ở cấp độ trực quan, cụ thể, khó 
lĩnh hội kiến thức đòi hỏi tư duy lôgic, trừu tượng; hoặc các học sinh này lĩnh 
hội theo một cách thức khác. Vì vậy, hoạt động dạy học cần được thiết kế 
không chỉ đảm bảo phù hợp với nhận thức của các học sinh bình thường mà 
phải tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật học tập học tập tốt. Điều này đòi 
hỏi giáo viên phải tiến hành điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho 
phù hợp với một lớp đa đối tượng nhằm: 

– Tạo cho học sinh hứng thú và học tập có hiệu quả trên cơ sở sử dụng tối 
đa kiến thức và các kỹ năng hiện có để lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng mới. 

– Tránh được sự bất cập giữa kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống hiện 
có của học sinh và yêu cầu lĩnh hội của nội dung dạy học phổ thông. 

– Nâng cao tính phù hợp giữa cách học của học sinh và phương pháp 
giảng dạy của giáo viên. 
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– Phát triển những điểm mạnh của học sinh như chủ động khám phá, tinh 
thần học tập hăng say, đồng thời giáo dục hành vi tốt cho học sinh. 

b. Nội dung điều chỉnh 
Để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, giáo viên cần tiến hành điều 

chỉnh những vấn đề sau: 

 
Hình 2.1. Các yếu tố cần điều chỉnh 

Thay đổi về thời gian 
+ Các học sinh khác nhau cần những lượng thời gian 

rất khác nhau để nắm vững cùng một chủ đề. Học sinh 
khuyết tật học tập cần khoảng thời gian nhiều gấp 2 đến 4 
lần so với các học sinh khác. Các giáo viên xử lí sự khác biệt 
này bằng cách dạy theo nhóm, đưa ra những bài tập chung 
cho tất cả học sinh và cho phép học sinh khuyết tật học tập 
được thêm thời gian để hoàn thành. Để công việc này có hiệu quả, giáo viên 
phải đưa ra được nhiều sự lựa chọn, nhiều hoạt động phong phú cho những 
học sinh khá đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn các bạn còn lại. Các hoạt động 
này có thể bao gồm: 

 Đọc tài liệu tự do. 
 Các trò chơi trí tuệ. 
 Các đề tài nghiên cứu cá nhân.    
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Phân hoá mục tiêu học tập 
+ Đây là hình thức dạy học tập thể nhưng vẫn mang tính cá thể hoá. 

Phương pháp này tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật học tập với trình độ 
kém hơn vẫn có cơ hội để theo đuổi mục tiêu học tập riêng của mình. 

Điều chỉnh tài liệu, phương tiện giảng dạy 
+ Giáo viên cũng có thể thích ứng những khác biệt cá nhân của học sinh 

bằng cách thay đổi phương tiện, tài liệu giảng dạy, chẳng hạn sử dụng các bài 
khoá được thiết kế cho những trình độ khác nhau. Nếu những bài khoá này 
không có sẵn, giáo viên có thể cung cấp thêm cho học sinh khuyết tật học tập 
những gợi ý, xác định những điểm chính, trọng tâm, hoặc giáo viên có thể tổ 
chức những buổi thảo luận tập trung vào những khái niệm chính của bài trước 
khi học sinh bắt đầu bài đọc. Một số giáo viên thậm chí không sử dụng các bài 
đọc sẵn mà lấy tư liệu từ những bài báo, tạp chí định kì của học sinh. Đối với 
các môn học khác, các phương pháp như trò chơi toán học hay những tấm thẻ 
ghi nhớ có thể được sử dụng để học sinh khuyết tật học tập có thêm nhiều sự 
lựa chọn. 

Đa dạng hoá các hoạt động học tập 
+ Như chúng ta đã biết, phong cách học tập của mỗi học sinh rất khác 

nhau. Một số em rất chịu khó lắng nghe và tiếp thu được nhiều kiến thức từ 
bài giảng của giáo viên. Số học sinh khá lại thích đọc to hoặc trao đổi ý kiến 
với bạn bè. Nhưng với học sinh khuyết tật học tập thường gặp rất nhiều khó 
khăn khi phải nghe giảng lâu và ghi chép lại những thông tin chính của bài 
giảng. Vì thế, để thích ứng với những khó khăn này của học sinh, giáo viên cần 
áp dụng nhiều phương pháp dạy khác nhau. Một trong số đó là đưa ra nhiều 
lựa chọn về các hoạt động học tập.  

+ Ví dụ: Trong một giờ Sinh học lớp 8, thầy Thắng đi vòng quanh lớp học 
khi các học sinh của thầy đang thảo luận về đề tài thực vật. Mỗi nhóm học 
sinh chịu trách nhiệm xây dựng một đề tài khoa học và phải báo cáo về đề tài 
đó trước cả lớp. Một vài nhóm đang viết báo cáo, nhóm khác đang tìm cách 
gieo hạt dưới những loại ánh sáng khác nhau, và nhóm còn lại thì đang tiến 
hành một thí nghiệm với những cục pin và bóng đèn. Với học sinh Đạt 
(khuyết tật học tập), thầy xếp vào nhóm tiến hành gieo hạt bởi em rất thích 
công việc này.  
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+ Cách tổ chức lớp học đa dạng của thầy Thắng khiến tất cả học sinh 
trong lớp đều thích thú với công việc và nhiệm vụ mà học sinh đang tiến hành. 
Chắc chắn giờ Sinh học  sẽ trở nên sinh động và hiệu quả đối với mỗi học sinh. 

Sử dụng các phương pháp điều chỉnh  
+ Như trong phần trên đã trình bày, tiết dạy được thiết kế và tổ chức 

thành một chuỗi các hoạt động. Những hoạt động này có mối liên hệ gắn kết 
với nhau, hoạt động này tiếp nối hoạt động kia đặt trong một tổng thể thống 
nhất nhằm đạt được mục tiêu tiết học. Đồng thời mỗi hoạt động cũng có tính 
độc lập tương đối, có nghĩa là bản thân nó cũng có mục tiêu nhỏ. Một tiết dạy 
hoà nhập chỉ thực sự có hiệu quả khi học sinh khuyết tật học tập được tham 
gia tích cực vào tất cả các hoạt động. Để làm được điều này, người giáo viên 
dạy hoà nhập trong lớp có học sinh khuyết tật học tập nhất thiết phải sử dụng 
một trong bốn phương pháp điều chỉnh sau với từng hoạt động: 

Phương pháp điều chỉnh 
Điều chỉnh đồng 

loạt 
Đa trình độ Trùng lặp giáo án Thay thế 

Giáo viên thay đổi 
hình thức hoạt 
động học tập của 
lớp và, hoặc với sự 
hỗ trợ học sinh 
nhất định từ giáo 
viên và bạn bè. 
Học sinh khuyết 
tật học tập có nhu 
cầu đặc biệt có thể 
tham gia hoạt 
động đó như tất cả 
các bạn. 

Học sinh 
khuyết tật 
học tập sẽ 
tham gia 
cùng một 
hoạt động, 
với mục tiêu 
chung, 
nhưng mức 
độ yêu cầu 
khác với 
những bạn 
khác. 

Học sinh khuyết tật học 
tập tham gia trong cùng 
hoạt động bài học, 
nhưng theo đuổi mục 
tiêu học tập khác với 
mục tiêu chung của cả 
lớp. Cùng một ngữ liệu, 
vật liệu trong nội dung 
bài học, nhưng học sinh 
này có thể học để đạt 
được mục tiêu của một 
bài trước đó, thậm chí 
của lớp trước. 

Học sinh 
khuyết tật 
học tập thực 
hiện một 
hoạt động 
khác với các 
bạn trong 
lớp, theo 
mục tiêu giáo 
dục cá nhân. 

Hình 2.2. Bốn phương pháp điều chỉnh 
Tuỳ theo khả năng, nhu cầu và kiểu học tập của học sinh khuyết tật học 

tập, giáo viên có thể lựa chọn áp dụng một vài hoặc cả 4 mức độ điều chỉnh ở 
mỗi bài học, sao cho có thể huy động được sự tham gia học tập của mọi học 
sinh trong lớp. 
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2.2. ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CẤP 
TRUNG HỌC CƠ SỞ DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT 
HỌC TẬP 
2.2.1. Môn Toán 
2.2.1.1. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt 

a. Mục tiêu cần đạt 
Bảng 2.2. Mô tả mục tiêu môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông 2018  

dành cho học sinh khuyết tật học tập học hòa nhập cấp trung học cơ sở 
Mục tiêu môn Toán Học sinh khuyết tật học tập 

Môn Toán cấp trung học cơ sở nhằm giúp 
học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau: 
a) Góp phần hình thành và phát triển năng 
lực toán học với yêu cầu cần đạt: Nêu và trả 
lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn 
đề, thực hiện được việc lập luận hợp lí khi 
giải quyết vấn đề, chứng minh được mệnh 
đề toán học không quá phức tạp; sử dụng 
được các mô hình toán học (công thức toán 
học, phương trình đại số, hình biểu diễn...) 
để mô tả tình huống xuất hiện trong một số 
bài toán thực tiễn không quá phức tạp; sử 
dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với 
ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội 
dung toán học cũng như thể hiện chứng cứ, 
cách thức và kết quả lập luận; trình bày 
được ý tưởng và cách sử dụng công cụ, 
phương tiện học toán để thực hiện một 
nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả những lập 
luận, chứng minh toán học. 
b) Có những kiến thức và kĩ năng toán học 
cơ bản về: 

Môn Toán cấp trung học cơ 
sở nhằm giúp học sinh khuyết 
tật học tập khi học hòa nhập 
đạt được các mục tiêu chủ 
yếu sau:  
Có những kiến thức và kĩ 
năng toán học cơ bản, cốt lõi 
về: 
– Số và Đại số: Hệ thống số 
(từ số tự nhiên đến số thực); 
tính toán và sử dụng công cụ 
tính toán; ngôn ngữ và kí 
hiệu đại số; biến đổi biểu 
thức đại số, phương trình, hệ 
phương trình, bất phương 
trình; sử dụng ngôn ngữ hàm 
số để mô tả (mô hình hoá) 
một số quá trình và hiện 
tượng trong thực tiễn. 
– Hình học và Đo lường: Nội 
dung Hình học và Đo lường 
ở cấp học này bao gồm Hình 
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– Số và Đại số: Hệ thống số (từ số tự nhiên 
đến số thực); tính toán và sử dụng công cụ 
tính toán; ngôn ngữ và kí hiệu đại số; biến 
đổi biểu thức đại số, phương trình, hệ 
phương trình, bất phương trình; sử dụng 
ngôn ngữ hàm số để mô tả (mô hình hoá) 
một số quá trình và hiện tượng trong thực 
tiễn. 
– Hình học và Đo lường: Nội dung Hình 
học và Đo lường ở cấp học này bao gồm 
Hình học trực quan và Hình học phẳng. 
Hình học trực quan tiếp tục cung cấp ngôn 
ngữ, kí hiệu, mô tả (ở mức độ trực quan) 
những đối tượng của thực tiễn (hình phẳng, 
hình khối); tạo lập một số mô hình hình 
học thông dụng; tính toán một số yếu tố 
hình học; phát triển trí tưởng tượng không 
gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn 
giản gắn với Hình học và Đo lường. Hình 
học phẳng cung cấp những kiến thức và kĩ 
năng (ở mức độ suy luận logic) về các quan 
hệ hình học và một số hình phẳng thông 
dụng (điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, 
góc, hai đường thẳng song song, tam giác, 
tứ giác, đường tròn). 
– Thống kê và Xác suất: Thu thập, phân 
loại, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu 
thống kê; phân tích dữ liệu thống kê thông 
qua tần số, tần số tương đối; nhận biết một 
số quy luật thống kê đơn giản trong thực 
tiễn; sử dụng thống kê để hiểu các khái 
niệm cơ bản về xác suất thực nghiệm của 
một biến cố và xác suất của một biến cố; 

học trực quan và Hình học 
phẳng. Hình học trực quan 
tiếp tục cung cấp ngôn ngữ, 
kí hiệu, mô tả (ở mức độ trực 
quan) những đối tượng của 
thực tiễn (hình phẳng, hình 
khối); tạo lập một số mô hình 
hình học thông dụng; tính 
toán một số yếu tố hình học; 
phát triển trí tưởng tượng 
không gian; giải quyết một số 
vấn đề thực tiễn đơn giản gắn 
với Hình học và Đo lường. 
Hình học phẳng cung cấp 
những kiến thức và kĩ năng (ở 
mức độ suy luận logic) về các 
quan hệ hình học và một số 
hình phẳng thông dụng 
(điểm, đường thẳng, tia, đoạn 
thẳng, góc, hai đường thẳng 
song song, tam giác, tứ giác, 
đường tròn). 
– Thống kê và Xác suất: Thu 
thập, phân loại, biểu diễn, 
phân tích và xử lí dữ liệu 
thống kê; phân tích dữ liệu 
thống kê thông qua tần số, 
tần số tương đối; nhận biết 
một số quy luật thống kê đơn 
giản trong thực tiễn; sử dụng 
thống kê để hiểu các khái 
niệm cơ bản về xác suất thực 
nghiệm của một biến cố và 
xác suất của một biến cố; 
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nhận biết ý nghĩa của xác suất trong thực 
tiễn. 
c) Góp phần giúp học sinh có những hiểu 
biết ban đầu về các ngành nghề gắn với 
môn Toán; có ý thức hướng nghiệp dựa 
trên năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn 
cảnh của bản thân; định hướng phân luồng 
sau trung học cơ sở (tiếp tục học lên, học 
nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao 
động). 

nhận biết ý nghĩa của xác suất 
trong thực tiễn. 

b. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung, năng lực đặc thù  
– Đối với yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung: Học sinh khuyết 

tật học tập có yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung như học sinh 
phổ thông, được quy định tại mục IX của Chương trình giáo dục tổng thể.  

– Đối với yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù với môn Toán cấp trung học cơ sở:  
Bảng 2.3. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung, năng lực đặc thù 
Thành phần năng lực Cấp trung học cơ sở Học sinh  

khuyết tật học tập 
Năng lực tư duy và lập 
luận toán học thể hiện 
qua việc: 
– Thực hiện được các thao 
tác tư duy như: So sánh, 
phân tích, tổng hợp, đặc 
biệt hoá, khái quát hoá, 
tương tự; quy nạp, diễn 
dịch. 
– Chỉ ra được chứng cứ, lí 
lẽ và biết lập luận hợp lý 
trước khi kết luận. 
– Giải thích hoặc điều 
chỉnh được cách thức giải 

 
– Thực hiện được các 
thao tác tư duy, đặc 
biệt biết quan sát, giải 
thích được sự tương 
động và khác biệt trong 
nhiều tình huống và 
thể hiện được kết quả 
của việc quan sát.  
– Thực hiện được lập 
luận hợp lý khi giải 
quyết vấn đề.  
– Nêu và trả lời được 
câu hỏi khi lập luận, 
giải quyết vấn đề. 

 
 
– Thực hiện được 
các thao tác tư duy 
(ở mức độ đơn 
giản), đặc biệt biết 
quan sát, tìm kiếm 
sự tương đồng và 
khác biệt trong 
những tình huống 
quen thuộc và mô tả 
được kết quả của 
việc quan sát.  
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quyết vấn đề về phương 
diện toán học.  

Chứng minh được 
mệnh đề toán học 
không quá phức tạp.  

Năng lực mô hình hóa 
toán học thể hiện qua 
việc:  
– Xác định được mô hình 
toán học (gồm các công 
thức, phương trình, bảng 
biểu, đồ thị…) cho tình 
huống xuất hiện trong bài 
toán thực tiễn;  
– Giải quyết được những 
vấn đề toán học trong mô 
hình được thiết lập; 
– Thể hiện và đánh giá 
được lời giải trong ngữ 
cảnh thực tế và cải tiến 
được mô hình nếu cách 
giải quyết không phù hợp.  

– Sử dụng được các mô 
hình toán học (gồm 
công thức toán học, sơ 
đồ, bảng biểu, hình vẽ, 
phương trình, hình 
biểu diễn…) để mô tả 
tình huống xuất hiện 
trong 1 số bài toán thực 
tiễn không quá phức 
tạp.  
– Giải quyết được 
những vấn đề toán học 
trong mô hình được 
thiết lập.  
– Thể hiện được lời giải 
toán học vào ngữ cảnh 
thực tiễn và làm quen 
với việc kiểm chứng 
tính đúng đắn của lời 
giải.  

– Lựa chọn được các 
phép toán, công 
thức số học, sơ đồ, 
bảng biểu, hình vẽ 
để trình bày, diễn 
đa ̣t (nói hoạ ̆c viê ́t) 
đươ ̣c các nội dung, ý 
tưởng của tình 
huống xuất hiện 
trong bài toán thực 
tiễn đơn giản.  
– Giải quyết được 
những vấn đề toán 
học trong mô hình 
đơn giản được thiết 
lập. 
– Nêu được/ viết 
được hoặc lựa chọn 
được câu trả lời cho 
tình huống xuất 
hiện trong bài toán 
thực tiễn.  

Năng lực giải quyết vấn 
đề toán học thể hiện qua 
việc:  
– Nhận biết, phát hiện 
được vấn đề cần giải quyết 
bằng toán học.  
– Lựa chọn, đề xuất được 
cách thức, giải pháp giải 

 
 

– Phát hiện được vấn 
đề cần giải quyết.  
– Xác định được cách 
thức, giải pháp giải 
quyết vấn đề.  
– Sử dụng được các 

 
 

– Khi được hỗ trợ, 
học sinh có thể phát 
hiện ra vấn đề và giải 
quyết được vấn đề 
toán học bằng một 
số cách đơn giản 
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quyết vấn đề.  
– Sử dụng được các kiến 
thức, kỹ năng toán học 
tương thích (bao gồm các 
công cụ và thuật toán) để 
giải quyết vấn đề đặt ra.  
– Đánh giá được giải pháp 
đề ra và khái quát hoá 
được cho vấn đề tương tự.  

kiến thức, kỹ năng toán 
học tương thích để giải 
quyết vấn đề.  
– Giải thích được giải 
pháp đã thực hiện.  
 

khác nhau (nêu 
được, chỉ được, nói 
được, nối được, điền 
được…). 

Năng lực giao tiếp toán 
học thể hiện qua việc:  
– Nghe hiểu, đọc hiểu và 
ghi chép được các thông 
tin toán học cần thiết 
được trình bày dưới dạng 
văn bản toán học hay do 
người khác nói hoặc viết 
ra.  
– Trình bày, diễn đạt (nói 
hoặc viết) được các nội 
dung, ý tưởng, phải pháp 
toán học trong sự tương 
tác với người khác (với 
yêu cầu thích hợp về sự 
đầy đủ, chính xác).  
– Sử dụng được hiệu quả 
ngôn ngữ toán học (chữ 
số, chữ cái, ký hiệu, biểu 
đồ, đồ thị, các liên kết 
logic, ...) kết hợp với ngôn 
ngữ thông thường hoặc 
động tác hình thể khi 
trình bày, giải thích và 
đánh giá các ý tưởng toán 

– Nghe hiểu, đọc hiểu 
và ghi chép (tóm tắt) 
được các thông tin toán 
học cơ bản, trọng tâm 
trong văn bản (ở dạng 
văn bản nói hoặc viết). 
Từ đó phân tích, lựa 
chọn, trích xuất được 
các thông tin toán học 
cần thiết từ văn bản (ở 
dạng văn bản nói hoặc 
viết).  
– Thực hiện được việc 
trình bày, diễn đạt, nêu 
câu hỏi, thảo luận, 
tranh luận các nội 
dung, ý tưởng, giải 
pháp toán học trong sự 
tương tác vơ ́i ngươ ̀i 
khác (ở mức tương đối 
đầy đủ, chính xác).  
– Sử dụng được ngôn 
ngữ toán học kết hợp 
với ngôn ngữ thông 

– Nghe hiểu, đọc 
hiểu và ghi chép 
(tóm tắt) được các 
thông tin toán học 
trọng tâm trong nội 
dung văn bản hay do 
người khác thông 
báo (ở mức độ đơn 
giản), từ đó nhận 
biê ́t đươ ̣c vâ ́n đê ̀ cần 
giải quyê ́t.  
– Trình bày, diễn 
đạt (nói hoặc viết) 
được các nội dung, ý 
tưởng, giải pháp 
toán học trong sự 
tương tác với người 
khác (chưa yêu cầu 
phải diễn đạt đầy đủ, 
chính xác). Nêu và 
trả lời được câu hỏi 
khi lập luận, giải 
quyết vấn đề.  
– Sử dụng được 
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học trong sự tương tác 
(thảo luận, tranh luận) với 
người khác.  
– Thể hiện được sự tự tin 
khi trình bày, diễn đạt, 
nêu câu hỏi, thảo luận, 
tranh luận các nội dung, ý 
tưởng liên quan đến toán 
học.  

thường để biểu đạt các 
nội dung toán học cũng 
như thể hiện chứng cứ, 
cách thức và kết quả lập 
luận.  
– Thể hiện được sự tự 
tin khi trình bày, diễn 
đạt, thảo luận, tranh 
luận, giải thích các nội 
dung toán học trong 
một sô ́ tình huô ́ng 
không quá phức ta ̣p.  

ngôn ngữ toán học 
kết hợp với ngôn 
ngữ thông thường, 
động tác hình thể để 
biểu đạt các nội 
dung toán học ở 
những tình huống 
đơn giản.  

Năng lực sử dụng công cụ, 
phương tiện học toán thể 
hiện qua việc:  
– Nhận biết được tên gọi, 
nhận biết được tác dụng, 
quy cách sử dụng, cách 
thức ba ̉o qua ̉n các đô ̀ 
dùng, phương tiện trực 
quan thông thường, 
phương tiện khoa học 
công nghệ (đặc biệt là 
phương tiện sử dụng công 
nghệ thông tin), phục vụ 
cho việc học Toán.  
– Sử dụng được các công 
cụ, phương tiện học toán, 
đặc biệt là phương tiện 
khoa học công nghệ để 
tìm tòi, khám phá và giải 
quyê ́t vâ ́n đê ̀ toán học 
(phù hợp với đặc điểm 

 
 
 
– Nhận biết được tên 
gọi, tác dụng, quy cách 
sử dụng cách thức bảo 
quản các công cụ, 
phương tiện học toán 
(mô hình hình học 
phẳng và không gian, 
thước đo góc, thước 
cuộn, tranh ảnh, biểu 
đồ...).  
– Trình bày được cách 
sử dụng công cụ, 
phương tiện học toán 
để thực hiện nhiệm vụ 
học tập hoặc để diễn tả 
những lập luận, chứng 
minh toán học.  
– Sử dụng được máy 

 
 
 
– Nêu/chỉ được tên 
gọi, tác dụng, quy 
cách sử dụng cách 
thức bảo quản các 
công cụ, phương 
tiện học toán (mô 
hình hình học 
phẳng và không 
gian, thước đo góc, 
thước cuộn, tranh 
ảnh, biểu đồ...).  
– Sử dụng được các 
công cụ, phương 
tiện ho ̣c toán đê ̉ 
thực hiện những 
nhiệm vụ học tập 
toán đơn giản.  
– Sử dụng được máy 
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nhận thức lứa tuổi). 
– Nhận biết được các ưu 
điểm, hạn chế của những 
công cụ, phương tiện hỗ 
trợ để có cách sử dụng 
hợp lý.  

tính cầm tay, một số 
phần mềm tin học và 
phương tiện công nghệ 
hỗ trợ học tập.  
– Chỉ ra được các ưu 
điểm, hạn chế của 
những công cụ, 
phương tiện hỗ trợ để 
có cách sử dụng hợp lý.  

tính cầm tay, một số 
phần mềm tin học 
và phương tiện công 
nghệ hỗ trơ ̣ học tập.  

2.2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của học sinh khuyết tật học tập khi 
tham gia học tập môn Toán 

a. Thuận lợi  
– Trong quá trình học và áp dụng toán học trong Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018, học sinh luôn có cơ hội sử dụng các phương tiện công nghệ, 
thiê ́t bị da ̣y ho ̣c hiện đại, đạ ̆c biệt là máy tính điện tử và máy tính câ ̀m tay hỗ 
trơ ̣ quá trình biê ̉u diễn, tìm tòi, khám phá kiê ́n thức, gia ̉i quyê ́t vâ ́n đê ̀ toán 
học. Khi có xuất hiện thường xuyên của các phương tiện hỗ trợ nêu trên, học 
sinh khuyết tật học tập có thể tham gia học tập dễ dàng hơn. 

b. Khó khăn 
– Nội dung môn Toán thường mang tính logic, trừu tượng, khái quát cao. 

Do đó, tiếp thu kiến thức toán học và ứng dụng kiến thức toán học cấp trung 
học cơ sở vào cuộc sống là thách thức lớn với học sinh khuyết tật học tập. 

– Chương trình toán học trung học cơ sở xuất hiện thêm nhiều khái niệm 
toán học mới. Điều này gây khó khăn cho học sinh khuyết tật học tập nói 
chung, đặc biệt là học sinh khuyết tật học tập có khó khăn về đọc (đọc hiểu). 
42.2.1.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán cho học sinh khuyết 
tật học tập 

a. Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù: 
Dưới đây là một số phương pháp, biện pháp kỹ thuật dạy học đặc thù và 

cốt lõi nhằm giúp học sinh khuyết tật học tập có thể tham gia học tập môn 
Toán tại lớp hoà nhập một cách hiệu quả: 

– Mở rộng cơ hội thực hành tương tự với những bài toán dạng cơ bản mà 
học sinh có thể thực hiện được;  
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– Giảm lược các dạng bài mang tính thách thức và quá trừu tượng;  
– Tăng cường cơ hội được áp dụng thực tế cho các nội dung toán học cho 

học sinh; 
– Sử dụng quy trình CRA (đi từ Cụ thể – Bán trừu tượng – Trừu tượng) 

khi cung cấp và hình thành khái niệm toán học cho học sinh khuyết tật học 
tập để đảm bảo học sinh có thể hiểu được bản chất của khái niệm toán học 
được học. 

+ Dạy học toán dựa trên con đường tiếp nhận kiến thức cho học sinh 
khuyết tật học tập: 

Con đường nhận thức của học sinh sẽ tuần tự đi từ mức độ cụ thế đến 
mức độ bán cụ thể/ trừu tượng và cuối cùng là mức độ trừu tượng. Việc hiểu 
và dạy học phù hợp theo trình tự nhận thức đó là rất quan trọng. Ví dụ:  Đối 
với môn Toán, học sinh sẽ không bao giờ hiểu và thao tác được với phân số 
trừ khi các em có nhiều thời gian thao tác cụ thể với các đồ dùng tượng trưng 
cho phân số. Từ giai đoạn thao tác cụ thể, nhận thức của học sinh chuyển sang 
mức độ tượng trưng hay diễn đạt bằng hình tượng. Ở giai đoạn này, học sinh 
có thể dựa trên các biểu tượng hoặc tranh ảnh và hiểu được cách di chuyển đồ 
vật như thế nào là tạo nên phân số đúng quy tắc hoặc sai quy tắc. Mức độ cuối 
cùng là mức độ trừu tượng, lúc này, học sinh đã nắm rất rõ quy tắc và em có 
thể thao tác thầm trong đầu bằng khái niệm. Em cũng hiểu các mối quan hệ 
như các phân số tương đương; em có thể giải tất cả bài toán liên quan đến số 
nguyên và phân số. Giáo viên cần lưu ý rằng dựa trên nhận thức của học sinh 
giáo viên có thể đưa ra những hỗ trợ phù hợp với học sinh. Học sinh thường 
ghi nhớ các yếu tố hoặc phép toán mà không hiểu khái niệm hay cách thực 
hiện phép tính. Quá trình này dẫn đến việc học vẹt mà không hiểu. Việc hiểu 
thông tin được học tăng cường qua học thuộc lòng và vận dụng các khái niệm 
toán học, cách thực hiện và các tiền đề để làm tính và giải toán có lời văn. Vì 
vậy, kiến thức của các mức độ hiểu môn toán là sự cần thiết để đánh giá và 
việc dạy môn toán. Bên cạnh đó, ở các nội dung toán học khác nhau mức độ 
nhận thức ở từng học sinh là khác nhau. Do đó, giáo viên cần lưu ý và cố gắng 
xác định mức độ nhận thức của học sinh với từng nội dung. Cụ thể: 
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Bảng 2.4. Minh hoạ về ba cấp độ nhận thức 

Mức độ Thông tin Minh hoạ 
Mức độ 
cụ thể 

Mức độ cụ thể bao gồm thao tác với các 
đồ vật. Mức độ này hữu ích để giúp học 
sinh liên hệ giữa thao tác với quy trình 
tính toán. Ở mức độ này người học tập 
trung vào cả hai việc thao tác với đồ vật 
và biểu thức tính mô tả thao tác đó. Các 
kinh nghiệm cụ thể rất quan trọng để 
dạy và đánh giá các kỹ năng ở tất cả các 
mức độ cao hơn của toán học. 

 

Mức độ 
bán cụ 
thể 

Mức độ này bao gồm làm việc với các 
minh hoạ từng mục cụ thể khi biểu 
diễn các nhiệm vụ toán học. Các mục 
có thể bao gồm các điểm, đường kẻ, 
tranh và đồ vật. Mức độ bán trừu tượng 
khuyến khích việc dùng tranh minh 
hoạ các đồ vật thật, ngược lại với mức 
độ bán trừu tượng dùng đến vật đối 
chiếu.  

 

Mức độ 
trừu 
tượng 

Mức độ trừu tượng bao gồm việc sử 
dụng chuỗi số đếm. Ví dụ: việc làm tính 
ở mức độ này chỉ gồm các chữ số và giải 
bài toán. Học sinh có khó khăn về toán 
cần các kinh nghiệm ở mức độ cụ thể 
và nửa cụ thể trước khi hiểu được ý 
nghĩa các con số. Trước đây các đánh 
giá tập trung vào mức độ trừu tượng, 
tuy nhiên các đánh giá cũng không chỉ 
giới hạn trong mức độ này. Mục tiêu 
của việc đánh giá bao gồm việc xác định 
khả năng của người học có liên quan 
đến làm toán theo cách có ý nghĩa.  
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Hiểu được con đường hình thành nhận thức của học sinh đồng nghĩa với 
việc trong quá trình dạy học cho học sinh khó khăn về tính toán giáo viên cần 
sử dụng đa dạng các đồ dùng trực quan ngay từ bước đầu để hỗ trợ khả năng 
hiểu của học sinh: 

+ Dạy toán cho học sinh khó khăn về đọc: 
Những khó khăn về đọc cũng gây ra những khó khăn nhất định trong quá 

trình học sinh học toán. Nhiều học sinh khó khăn về đọc không hiểu hết ý 
nghĩa của những từ ngữ được sử dụng trong môn toán (thuật ngữ toán học). 
Ví dụ: Trong toán học từ “gấp...lần” nhằm nói về phép nhân. Tuy nhiên học 
sinh khó khăn về đọc lại hiểu “gấp” là hành động gấp trong thao tác gấp giấy/ 
gấp vở... Ngoài ra còn có các thuật ngữ khác phức tạp hơn như “tuyến tính”, 
“căn” ... Để giải quyết vấn đề này, giáo viên cần lập một danh sách những từ 
liên quan tới toán mà học sinh chưa hiểu hay hiểu sai ý nghĩa và từng bước 
giúp học sinh nắm bắt và sử dụng được các thuật ngữ toán học đó thông qua 
các tình huống/ bài tập toán cụ thể. 

Bên cạnh đó, chứng khó đọc cũng là nguyên nhân khiến học sinh khó nắm 
bắt được ý nghĩa của những bài toán có lời văn Trong những trường hợp như 
thế này người giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh kỹ năng phân tích loại trừ 
các thông tin không cần thiết như: Bạn A, bạn B; bố/ mẹ; lớp 6A/ lớp 6C mà 
chỉ tập trung vào các chữ số và các từ khóa như “thêm, bớt, cho…”. Từ đó 
hướng dẫn cho học sinh bản chất của các từ đó và với mỗi từ đó thì thường 
gắn với các phép tính gì? 

Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh cách thực hiện bài toán có lời văn 
thông qua các bước sau: 

(i) Đọc to bài toán lên. 
(ii) Cho phép học sinh dùng bút chì gạch chân vào những từ khóa và gạch đi 

những từ không cần thiết. 
(iii) Diễn giải lại bài toán bằng lời một cách ngắn gọn (bài toán yêu cầu tìm 

tổng và sử dụng phép cộng). 
(iv) Thể hiện lại bài toán bằng tóm tắt hoặc sơ đồ. 
(v) Ước lượng. 
(vi) Làm tính. 
(vii) Tự kiểm tra. 
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Ngoài ra giáo viên cũng có thể tăng khả năng hiểu của học sinh thông qua 
việc tích hợp dạy đọc trong chương trình học toán. Một trong những lỗi mà 
giáo viên hay mắc phải khi dạy toán cho học sinh khuyết tật học tập là họ quá 
chú trọng vào kỹ năng tính toán mà thường bỏ qua vấn đề về ngôn ngữ do 
những khó khăn về đọc mang lại. Cho nên, thay vì bỏ qua nó, giáo viên nên 
đưa những vấn đề thường gặp hàng ngày với những ví dụ cụ thể. 

+ Dạy những kỹ năng mới: Sử dụng những kỹ năng mà học sinh đã biết 
để ra bài tập về nhà hoặc bài tập tại chỗ.  

Bảng 2.5. Minh hoạ áp dụng các kỹ thuật gợi mở trong dạy học 
Bước 1: Giới 
thiệu bài mới   

 

– Liên hệ nội dung bài học mới với các bài học trước.  
– Nêu được mục tiêu của việc học kỹ năng đó. 
– Cung cấp vai trò, sự cần thiết phải học và các bước thực 
hiện kỹ năng đó. 

Bước 2: Mô tả 
và làm mẫu 
các kỹ năng 
cần học 

Lần 1: Giáo viên mô tả, hướng dẫn bằng lời kết hợp làm 
mẫu. Học sinh nghe và quan sát và ghi nhớ những gì giáo 
viên làm mẫu. 
Lần 2: Giáo viên đặt câu hỏi và học sinh giúp để học sinh 
đưa ra câu trả lời. Học sinh tham gia trả lời câu hỏi và thực 
hiện đúng theo mẫu. Giáo viên và học sinh cùng nhau thực 
hiện theo mẫu. Nếu thấy học sinh khó khăn giáo viên có 
thể làm mẫu lại. 

Bước 3: 
Hướng dẫn 
luyện tập 

 

Lần 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh trình tự từng bước 
thực hiện mà không giải thích thêm trừ khi điều đó thật 
cần thiết. Giáo viên thực hiện hướng dẫn theo các bước 
sau: 
1) Giáo viên gợi ý bằng cách đưa ra các câu hỏi dẫn dắt 
hoặc làm mẫu khi cần thiết (ví dụ: Ta phải làm gì ở bước 
đầu tiên? Làm gì bước tiếp theo? ...) 
2) Giáo viên sử dụng những hỗ học sinh để học sinh có thể 
gợi nhớ lại được những kiến thức đã có (ví dụ đánh dấu 
vào những chữ quan trọng, học sinh không biết). 
3) Giáo viên giải thích về hệ thống kiến thức (ví dụ: Ghi 
nhớ để phân biệt các giá trị biến đổi trong phép tính). 
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Lần 2: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ 
và phản ánh lại quá trình và kết quả. Giáo viên cung cấp sự 
hỗ trợ học sinh ít nhất và học sinh giúp, giải thích ít hơn. 
Học sinh được khuyến khích để độc lập hơn. 

Bước 4: 
Hướng dẫn 
luyện tập 
tăng cường sự 
độc lập và 
thành thạo 

Giáo viên khuyến khích học sinh tự hoàn thành bài tập, tự 
kiểm tra đánh giá và sáng tạo cách làm mới bằng cách tổ 
chức cho một học sinh học khá giúp học sinh, học nhóm, 
tham gia trò chơi học tập, tự phát hiện và sửa lỗi sai.  

Bước 5: Đánh 
giá  

 

Giáo viên động viên, khuyến khích khi học sinh đưa ra câu 
trả lời đúng và khai thác, sử dụng chính những lỗi sai của 
học sinh là cơ hội để giáo viên giúp học sinh hoàn thiện kỹ 
năng. 
– So sánh kết quả bài làm với khả năng của học sinh. 
– So sánh bài làm của học sinh với mục tiêu ban đầu. 
– Tìm kiếm lỗi sai và lý giải nguyên nhân của lỗi sai đó 
– Sửa lỗi sai để làm mẫu. 
– Cho điểm và giải thích  
– Yêu cầu học sinh áp dụng chuỗi đúng. 
– Trả bài làm cho học sinh. 

Bước 6: Khái 
quát hoá và 
áp dụng 

– Tạo cơ hội để học sinh có thể áp dụng kiến thức mới vào 
bối cảnh và tình huống thực tiễn. 
– Khuyến khích học sinh phát hiện những ý nghĩa, giá trị 
của kiến thức mới học. 

Đây là kỹ thuật giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy môn toán. Chính 
trong quá trình trao đổi giữa giáo viên – học sinh mà những nhu cầu học 
toán của học sinh được bộc lộ và đáp ứng. Giáo viên có thể lựa chọn được 
thời điểm thích hợp để tổ chức các hoạt động như: Giới thiệu kiến thức, 
hướng dẫn cách làm, đặt câu hỏi, gợi ý câu trả lời, khuyến khích học sinh độc 
lập luyện tập, phản hồi, đặt mục tiêu, làm mẫu, thảo luận về việc học nội 
dung, áp dụng chúng vào thực tiễn. Khi giáo viên phản hồi mà dựa vào thái 
độ phản ứng của học sinh chắc chắn học sinh cảm thấy thoải mái và tích cực 
hơn với việc học toán. 
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Sự phản hồi phù hợp rất quan trọng với học sinh khuyết tật học tập mà 
thiếu chú ý, ít luyện tập và mắc nhiều lỗi hơn so với khả năng của người học. 
Môi trường học tập phù hợp với học sinh phụ thuộc nhiều vào sự phản hồi 
kịp thời và chính xác của giáo viên. 

Giáo viên cần đơn giản hóa công thức, hướng dẫn làm mẫu cụ thể, gợi ý 
qua nhìn và nghe, học sinh giúp, củng cố một vài hoạt động dạy có thể mang 
lại kết quả. 

+ Dạy học sinh kỹ năng khái quát: 
Học sinh có khuyết tật học tập thường gặp khó khăn về các kỹ năng khái 

quát. Việc phát triển kỹ năng khái quát trong môn toán được thực hiện thông 
qua các hoạt động sau: 
 Phát triển động cơ học tập. Những học sinh sẵn sàng học một kỹ năng 

mới hay cách thực hiện thường dễ khái quát được vấn đề đang học.  
 Thông qua việc dạy qui trình, có sự trao đổi định kì với học sinh về lý 

do cơ bản của việc học kỹ năng toán và những tình huống cần đến chúng (làm 
bài tập về nhà, các hoạt động tương tác và đi mua sắm). 
 Việc dạy cách thực hiện giúp học sinh có thêm nhiều ví dụ và kinh 

nghiệm phong phú. Ví dụ, sử dụng nhiều đồ vật thật (các khối gỗ, thẻ hay các 
nút) trong hoạt động cụ thể và dùng nhiều biểu đồ thể hiện (tranh, hình vẽ, 
nhãn mác…) trong các hoạt động nửa cụ thể. Ngoài ra, có nhiều hình thức 
trong các hoạt động làm tính trừu tượng hoặc bài toán có lời (ví dụ thể hiện 
các bài tập làm tính bằng lời nói hay văn bản viết). Đồng thời, có nhiều người 
khác nhau thực hiện việc dạy (Giáo viên phụ, bạn cùng tuổi và cha mẹ học 
sinh). 
 Dạy các kỹ năng đến mức độ thành thạo để học sinh có thể tập trung 

vào việc sử dụng và không chỉ ghi nhớ một kỹ năng. 
 Dạy học sinh cách giải các bài toán có nhiều bước. Khi học sinh tự chủ 

được cách giải bài toán khó, chúng có vẻ độc lập hơn và tích cực thực hiện việc 
giải bài toán. Các cách ghi nhớ thường xuyên được dùng để giúp học sinh gợi 
nhớ được các cách làm phù hợp. 
 Dạy học sinh cách giải bài toán liên quan đến cuộc sống hàng ngày, 

việc liên hệ kỹ năng mới với chức năng sử dụng sẽ thúc đẩy động cơ cũng như 
nhu cầu khái quát.  
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 Sử dụng các củng cố ngẫu nhiên nảy sinh trong môi trường tự nhiên. 
Theo cách này, học sinh không ỷ lại vào các tình huống giả tạo (những củng 
cố trong phạm vi lớp học) để duy trì và sử dụng kỹ năng đã học. 
 Khi kỹ năng đã được củng cố vững chắc, hướng đến những tình huống 

ở mức độ cao hơn như có thể làm việc độc lập. 
 Khuyến khích học sinh khái quát. 
+ Hướng dẫn học sinh cách ước lượng để giải quyết các tình huống hàng ngày: 
Học sinh cần được khuyến khích để chuyển các kiến thức toán học vào 

giải quyết những tình huống phát sinh trong cuộc sống. Một trong những nội 
dung cần trang bị cho học sinh đó là kiến thức và kỹ năng về ước lượng. Ước 
lượng cho phép học sinh tìm ra được kết quả gần tương đương với kết quả 
chính xác phép tính được đưa ra. Như vậy nếu có kỹ năng ước lượng, học sinh 
sẽ giải quyết được các vấn đề như cho ra kết quả gần đúng của chiều dài, chiều 
rộng, chiều cao; số tiền cần thiết để chi trả cho một hay nhiều món đồ; số 
lượng đồ cần thiết (bát/ đĩa/ đũa...) cho một nhóm người; số xăng cần mua 
để chạy hết 50km đường.... 

– Cách thức hướng dẫn học sinh tiến hành ước lượng 
 Xác định phép tính được đưa ra (ví dụ: 29 + 46; 31 x 58) 
 Hướng dẫn học sinh cách làm tròn các số trong phép tính. Với số có 

hai chữ số, nếu chữ số hàng đơn vị lớn hơn 5 thì làm tròn lên (ví dụ: 27 thành 
30); nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống (ví dụ: 72 thành 70). 
Với số có ba chữ số, nếu chữ số hàng chục lớn hơn 5 thì làm tròn lên (ví dụ: 
385 thành 400); nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống (ví dụ: 
329 thành 300). 

+ Hướng dẫn và cho phép học sinh sử dụng hình thức thay thế: 
Có nhiều học sinh cần được cung cấp các cách làm toán thay thế để giải 

quyết các khó khăn trong tính toán mà mình gặp phải. Thay thế là cách học 
tập theo một con đường khác, không giống hoàn toàn như con đường mà 
những học sinh khác đang theo nhưng cuối cùng học sinh khó tính toán vẫn 
có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là thực hiện đúng các bài toán/ phép toán.  

Ví dụ: Để giúp học sinh khó tính toán thực hiện các phép tính nhân hai 
số có nhiều chữ số trong khi học sinh khó khăn trong việc nhớ và tái hiện lại 
bảng cửu chương giáo viên có thể cho phép được sử dụng máy tính cầm tay 
thay vì phải thực hiện phép tính trên vở nháp. 
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+ Củng cố thái độ tích cực với môn Toán: 
Học sinh khuyết tật học tập thường có thái độ tiêu cực với việc học toán 

và cảm thấy không chắc chắn trong khả năng thành công với môn toán. Thái 
độ tích cực, sự tin tưởng vào khả năng bản thân và động cơ học tập đúng đắn 
đóng vai trò quan trọng trong việc học toán. Xây dựng một môi trường thân 
thiện, hợp tác, tôn trọng sự khác biệt và một chương trình linh hoạt thúc đẩy 
sự tự nhận thức sẽ khiến học sinh có thái độ tích cực đối với môn toán.  
 Thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động.  
 Tạo cơ hội cho học sinh thành công. 
 Liên hệ đề bài toán với cuộc sống hàng ngày của Học sinh. 
 Cho học sinh thấy rõ khả năng học tập của mình.  
 Giúp học sinh hiểu rằng sự cố gắng có tác động trực tiếp đến sự thất bại 

và thành công. 
 Tìm ra các tác nhân khiến học sinh thành công hoặc thất bại. Điều này 

giúp học sinh nhận ra vai trò thái độ của mình có ảnh hưởng trực tiếp 
đến những gì xảy ra trong môn toán.  

 Thể hiện sự hăng hái và tích cực trong môn Toán và duy trì nhịp độ ổn 
định việc dạy toán. 

 Củng cố tích cực với những cố gắng của học sinh trong môn toán. Học 
sinh cần biết khi mắc các lỗi sai tức là học sinh có thêm cơ hội để học tập. 
b. Minh hoạ điều chỉnh một số nội dung trong môn Toán với học sinh khuyết 

tật học tập 
Bảng 2.6. Minh hoạ điều chỉnh một số nội dung trong môn Toán  

với học sinh học sinh khuyết tật học tập 
Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh  

khuyết tật học tập 
Số tự  
nhiên 

Số tự 
nhiên 
và tập 
hợp các 
số tự 
nhiên. 
Thứ tự 

– Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, 
phâ ̀n tử thuộc (không thuộc) một 
tập hơ ̣p; sử dụng đươ ̣c cách cho 
tập hợp.  
– Nhận biết được tập hợp các số tự 
nhiên. 
– Biểu diễn được số tự nhiên trong 

– Nêu ngắn gọn 
hoặc chỉ được ý 
nghĩa của thuật ngữ 
tập hợp, phần tử 
thuộc (không 
thuộc) một tập 
hơ ̣p; sử dụng đươ ̣c 
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trong 
tập hợp 
các số 
tư ̣ nhiên  
 

hệ thập phân.  
– Biểu diễn được các số tự nhiên từ 
1 đến 30 bằng cách sử dụng các 
chữ số La Mã.  
– Nhận biết được (quan hệ) thứ tự 
trong tập hợp các số tự nhiên; so 
sánh được hai số tự nhiên cho 
trước.  

cách cho tập hợp.  
– Nhận biết được 
tập hợp các số tự 
nhiên. 
– Biểu diễn được số 
tự nhiên trong hệ 
thập phân.  
– Biểu diễn được 
các số tự nhiên từ 1 
đê ́n 30 bă ̀ng cách 
sử dụng các chữ sô ́ 
La Mã.  
– Nhận biết được 
(quan hệ) thứ tự 
trong tập hơ ̣p các 
sô ́ tự nhiên; so sánh 
được hai số tự 
nhiên cho trươ ́c. 

Các 
phép 
tính với 
số tự 
nhiên. 
Phép 
tính luỹ 
thừa với 
sô ́ mũ 
tư ̣ nhiên  
 

– Thực hiện được các phép tính: 
Cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp 
số tự nhiên.  
– Vận dụng được các tính chất giao 
hoán, kết hợp, phân phối của phép 
nhân đô ́i với phép cộng trong tính 
toán.  
– Thực hiện được phép tính luỹ 
thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện 
được các phép nhân và phép chia 
hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ 
tự nhiên.  
– Nhận biết được thứ tự thực hiện 

– Thực hiện được 
các phép tính đơn 
giản liên quan đến: 
cộng, trừ, nhân, 
chia trong tập hợp 
số tự nhiên.  
– Vận dụng được 
các tính chất giao 
hoán, kết hợp, phân 
phối của phép nhân 
đối với phép cộng 
trong tính toán.  
– Thực hiện được 
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các phép tính.  
– Vận dụng được các tính chất của 
phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa 
với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, 
tính nhanh một cách hợp lý.  
– Giải quyết được những vấn đề 
thực tiễn gắn với thực hiện các 
phép tính (ví dụ: Tính tiền mua 
sắm, tính lượng hàng mua được từ 
số tiền đã có...).  

phép tính luỹ thừa 
với số mũ tự nhiên; 
thực hiện được các 
phép nhân và phép 
chia hai luỹ thừa 
cùng cơ số với số 
mũ tự nhiên.  
– Nhận biết được 
thứ tự thực hiện các 
phép tính.  

 Tính 
chia hết 
trong 
tập hợp 
các số 
tư ̣ 
nhiên. 
Sô ́ 
nguyên 
tố. Ước 
chung 
và bội 
chung  
 
 

– Nhận biết được quan hệ chia hết, 
khái niệm ước và bội. 
– Vận dụng được dấu hiệu chia hết 
cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số đã 
cho có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay 
không. 
– Nhận biết được khái niệm số 
nguyên tố, hợp số. 
– Thực hiện được việc phân tích 
một số tự nhiên lớn hơn 1 thành 
tích của các thừa số nguyên tố 
trong những trường hợp đơn giản.  
– Xác định được ước chung, ước 
chung lớn nhất; xác định được bội 
chung, bội chung nhỏ nhất của hai 
hoặc ba số tự nhiên; nhận biết 
được phân số tối giản; thực hiện 
được phép cộng, phép trừ phân số 
bằng cách sử dụng ước chung lớn 
nhất, bội chung nhỏ nhất.  
– Nhận biết được phép chia có dư, 

– Xác định hoặc 
thực hiện được các 
phép chia hết cho 
2, 5, 9, 3 hay không. 
– Nhận biết được 
khái niệm số 
nguyên tố, hợp số.  
– Thực hiện được 
việc phân tích một 
số tự nhiên lớn hơn 
1 thành tích của các 
thừa số nguyên tố 
trong những 
trường hợp đơn 
giản.  
– Sử dụng máy tính 
để thực hiện được 
phép chia có dư. 
– Vận dụng được 
kiến thức số học 
vào giải quyết 
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định lý về phép chia có dư.  
– Vận dụng được kiến thức số học 
vào giải quyết những vấn đề thực 
tiễn (ví dụ: Tính toán tiền hay 
lượng hàng hoá khi mua sắm, xác 
định số đồ vật cần thiết để sắp xếp 
chúng theo những quy tắc cho 
trước...).  

những vâ ́n đê ̀ thực 
tiễn đơn giản gắn 
liền với cuộc sống 
của học sinh 
khuyết tật học tập. 
 

Số 
Nguy
ên 

Số 
nguyên 
âm và 
tập hợp 
các số 
nguyên. 
Thứ tự 
trong 
tập hợp 
các sô ́ 
nguyên  
 

– Nhận biết được số nguyên âm, 
tập hợp các số nguyên.  
– Biểu diễn được số nguyên trên 
trục số.  
– Nhận biết được số đối của một 
số nguyên.  
– Nhận biết được thứ tự trong tập 
hợp các số nguyên. So sánh được 
hai số nguyên cho trước.  
– Nhận biết được ý nghĩa của số 
nguyên âm trong một số bài toán 
thực tiễn.  

– Mục tiêu tương tự 
như cho học sinh 
trung học cơ sở 
nhưng tập trung 
vào mục tiêu: 
– Giải quyết một số 
tình huống thực tế 
liên quan đến số 
nguyên âm. 

Các 
phép 
tính với 
số 
nguyên. 
Tính 
chia hết 
trong 
tập hợp 
các sô ́  
 

– Thực hiện được các phép tính: 
Cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) 
trong tập hợp các số nguyên.  
– Vận dụng được các tính chất giao 
hoán, kết hợp, phân phối của phép 
nhân đô ́i với phép cộng, quy tắc 
dấu ngoặc trong tập hợp các số 
nguyên trong tính toán (tính viết 
và tính nhẩm, tính nhanh một cách 
hợp lý).  
– Nhận biết được quan hệ chia hết, 

Mục tiêu tương tự 
như cho học sinh 
trung học cơ sở 
nhưng tập trung 
vào mục tiêu: 
– Thực hiện được 
các phép tính: 
Cộng, trừ, nhân, 
chia (chia hết) 
trong tập hợp các 
số nguyên khi được 
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khái niệm ước và bội trong tập hợp 
các số nguyên.  
– Giải quyết được những vấn đề 
thực tiễn gắn với thực hiện các 
phép tính vê ̀ sô ́ nguyên (ví dụ: 
Tính lỗ lãi khi buôn bán...).  

sử dụng máy tính 
cầm tay; 
– Giải quyết được 
những vấn đề thực 
tiễn gắn với thực 
hiện các phép tính 
về số nguyên (ví 
dụ: Tính số tiền 
còn thiếu khi muốn 
mua một món 
đồ...). 

Phân 
số 

Phân 
số. Tính 
chất cơ 
bản của 
phân 
số. So 
sánh 
phân số  
 

– Nhận biết được phân số với tử số 
hoặc mẫu số là số nguyên âm.  
– Nhận biết được khái niệm hai 
phân số bằng nhau và nhận biết 
được quy tắc bằng nhau của hai 
phân số.  
– Nêu được hai tính chất cơ bản 
của phân số. 
– So sánh được hai phân số cho 
trước. 
– Nhận biết được số đối của một 
phân số. 
– Nhận biết được hỗn số dương.  

– Mục tiêu tương tự 
như cho – học sinh 
trung học cơ sở 
nhưng tập trung 
vào mục tiêu: 
– So sánh được hai 
phân số cho trước; 
– Tìm được số đối 
của một phân số. 
 

Các 
phép 
tính với 
phân số  
 

– Thực hiện được các phép tính 
cộng, trừ, nhân, chia với phân số.  
– Vận dụng được các tính chất giao 
hoán, kết hợp, phân phối của phép 
nhân đô ́i với phép cộng, quy tă ́c 
dâ ́u ngoặc với phân sô ́ trong tính 
toán (tính viết và tính nhẩm, tính 

– Mục tiêu tương tự 
như cho học sinh 
trung học cơ sở 
nhưng tập trung 
vào mục tiêu: 
Thực hiện được các 
phép tính cộng, trừ, 
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nhanh một cách hợp lý).  
– Tính được giá trị phân số của 
một số cho trước và tính được một 
số biết giá trị phân số của số đó.  
– Giải quyết được một số vấn đề 
thực tiễn gắn với các phép tính về 
phân số (ví dụ: Các bài toán liên 
quan đến chuyển động trong Vật 
lý...).  

nhân, chia với phân 
số.  
– Giải quyết được 
một số vấn đề thực 
tiễn gắn với các 
phép tính vê ̀ phân 
số (ví dụ: Chia 
phần cho một 
nhóm người…). 

Số 
thập 
phân 

Số thập 
phân và 
các 
phép 
tính với 
sô ́ thập 
phân. 
Tỉ số và 
tỉ số 
phần 
trăm  
 

– Nhận biết được số thập phân âm, 
số đối của một số thập phân. 
– So sánh được hai số thập phân 
cho trước. 
– Thực hiện được các phép tính 
cộng, trừ, nhân, chia với số thập 
phân.  
– Vận dụng được các tính chất giao 
hoán, kết hợp, phân phối của phép 
nhân đô ́i với phép cộng, quy tă ́c 
dâ ́u ngoạ ̆c với sô ́ thập phân trong 
tính toán (tính viết và tính nhẩm, 
tính nhanh một cách hợp lý).  
– Thực hiện được ước lượng và làm 
tròn số thập phân.  
– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm 
của hai đại lượng.  
– Tính được giá trị phần trăm của 
một số cho trước và tính được một 
số biết giá trị phần trăm của số đó.  
– Giải quyết được một số vấn đề 
thực tiễn gắn với các phép tính về 

– So sánh được hai 
số thập phân cho 
trước. 
– Thực hiện được 
các phép tính cộng, 
trừ, nhân, chia với 
số thập phân.  
– Giải quyết được 
một số vấn đề thực 
tiễn gắn với các 
phép tính vê ̀ sô ́ 
thập phân, tỉ số và tỉ 
số phần trăm (ví 
dụ: Các bài toán 
liên quan đến phần 
trăm giảm giá của 
một mặt hàng…). 
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số thập phân, tỉ số và tỉ số phần 
trăm (ví dụ: Các bài toán liên quan 
đê ́n lãi suâ ́t tín dụng, liên quan đê ́n 
thành phâ ̀n các chất trong Hoá 
học...).  

Hình 
học 
trực 
quan 

Các 
hình 
phẳng 
trong 
thư ̣c 
tiễn, 
Tam 
giác 
đều, 
hình 
vuông, 
lục giác 
đều  
 
 

– Nhận dạng được tam giác đều, 
hình vuông, lục giác đều.  
– Mô tả được một số yếu tố cơ bản 
(cạnh, góc, đường chéo) của: Tam 
giác đều (ví dụ: Ba cạnh bằng 
nhau, ba góc bằng nhau); hình 
vuông (ví dụ: Bốn cạnh bằng nhau, 
mỗi góc là góc vuông, hai đường 
chéo bằng nhau); lục giác đều (ví 
dụ: Sáu ca ̣nh bă ̀ng nhau, sáu góc 
bă ̀ng nhau, ba đươ ̀ng chéo chính 
bằng nhau).  
– Vẽ được tam giác đều, hình 
vuông bằng dụng cụ học tập. 
– Tạo lập được lục giác đều thông 
qua việc lắp ghép các tam giác đều.  

– Mục tiêu tương tự 
như cho học sinh 
trung học cơ sở.  
 

Hình 
chữ 
nhật, 
hình 
thoi, 
hình 
bình 
hành, 
hình 
thang 

– Mô tả được một số yếu tố cơ bản 
(cạnh, góc, đường chéo) của hình 
chữ nhật, hình thoi, hình bình 
hành, hình thang cân.  
– Vẽ được hình chữ nhật, hình 
thoi, hình bình hành bằng các 
dụng cụ học tập.  
– Giải quyết được một số vấn đề 
thực tiễn gắn với việc tính chu vi và 
diện tích của các hình đặc biệt nói 

– Mục tiêu tương tự 
như cho học sinh 
trung học cơ sở 
nhưng ở mức độ cơ 
bản.  
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cân  trên (ví dụ: Tính chu vi hoặc diện 
tích của một số đối tượng có dạng 
đặc biệt nói trên...).  

Tính 
đối 
xứng 
của 
hình 
phă ̉ng 
trong 
thế 
giới tự 
nhiên  
 

Hình có 
trục đối 
xứng  
 

– Nhận biết được trục đối xứng của 
một hình phẳng.  
– Nhận biết được những hình 
phẳng trong tự nhiên có trục đối 
xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 
chiều).  

– Nhận biết được 
những hình phẳng 
trong tự nhiên có 
trục đối xứng (khi 
quan sát trên hình 
ảnh 2 chiều). 

Hình có 
tâm đối 
xứng  
 

– Nhận biết được tâm đối xứng của 
một hình phẳng.  
– Nhận biết được những hình 
phẳng trong thế giới tự nhiên có 
tâm đối xứng (khi quan sát trên 
hình ảnh 2 chiều).  

 

Vai 
trò của 
đối 
xứng 
trong 
thế 
giơ ́i tự 
nhiên  
 

– Nhận biết được tính đối xứng 
trong Toán học, tự nhiên, nghệ 
thuật, kiê ́n trúc, công nghệ chế 
tạo...  
– Nhận biết được vẻ đẹp của thế 
giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối 
xứng (ví dụ: Nhận biết vẻ đẹp của 
một số loài thực vật, động vật trong 
tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có 
trục đối xứng).  

Mục tiêu tương tự 
như cho học sinh 
trung học cơ sở 
nhưng ở mức độ cơ 
bản: 
– Chỉ ra được tính 
đối xứng trong 
Toán học, tự nhiên, 
nghệ thuật, kiến 
trúc, công nghệ chế 
tạo... sau khi được 
giáo viên hướng 
dẫn và giải thích; 
– Nêu được cảm 
nhận của bản thân 
về đươ ̣c vẻ đe ̣p của 
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khuyết tật học tập 
thê ́ giơ ́i tự nhiên 
biểu hiện qua tính 
đối xứng (ví dụ: 
Nhận biết vẻ đẹp 
của một số loài 
thực vật, động vật 
trong tự nhiên có 
tâm đối xứng hoặc 
có trục đối xứng). 

Hình học phẳng  
Các 
hình 
hình 
học 
cơ 
bản  
 

Điểm, 
đường 
thẳng, 
tia  
 

– Nhận biết được những quan hệ 
cơ bản giữa điểm, đường thẳng: 
Điểm thuộc đường thẳng, điểm 
không thuộc đường thẳng; tiên đề 
về đường thẳng đi qua hai điểm 
phân biệt.  
– Nhận biết được khái niệm hai 
đường thẳng cắt nhau, song song.  
– Nhận biết được khái niệm ba 
điểm thẳng hàng, ba điểm không 
thẳng hàng.  
– Nhận biết được khái niệm điểm 
nằm giữa hai điểm.  
– Nhận biết được khái niệm tia.  

– Chỉ và vẽ được 
đươ ̀ng thă ̉ng că ́t 
nhau, song song.  
– Chỉ và vẽ được ba 
điểm thẳng hàng, 
ba điểm không 
thẳng hàng.  
– Chỉ và vẽ được 
điểm nằm giữa hai 
điểm.  
 

Đoạn 
thẳng. 
Độ dài 
đoạn 
thẳng  
 

– Nhận biết được khái niệm đoạn 
thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, 
độ dài đoa ̣n thă ̉ng.  

– Nêu/chỉ được 
điểm đoạn thẳng, 
trung điê ̉m của 
đoa ̣n thă ̉ng, độ dài 
đoạn thẳng;  
– Vẽ được đoạn 
thă ̉ng, trung điê ̉m 
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh  
khuyết tật học tập 
của đoa ̣n thă ̉ng, độ 
dài. 

Góc. 
Các góc 
đặc 
biệt. Số 
đo góc  
 

– Nhận biết được khái niệm góc, 
điê ̉m trong của góc (không đề cập 
đê ́n góc lõm).  
– Nhận biết được các góc đặc biệt 
(góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc 
bẹt).  
– Nhận biết được khái niệm số đo 
góc.  

– Nêu/chỉ được 
các loại góc;  
– Đọc được số đo 
của góc khi được sử 
dụng đồ dùng trực 
quan.  

Một số yếu tố thống kê  
Thu 
thập 
và tổ 
chức 
dữ 
liệu  
 

Thu 
thập, 
phân 
loại, 
biểu 
diễn dữ 
liệu 
theo các 
tiêu chí 
cho 
trước  

– Thực hiện được việc thu thập, 
phân loại dữ liệu theo các tiêu chí 
cho trước từ những nguồn: Bảng 
biểu, kiến thức trong các môn học 
khác.  
– Nhận biết được tính hợp lý của 
dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.  

– Thực hiện được 
việc thu thập, phân 
loại dữ liệu theo các 
tiêu chí cho trước 
từ những nguô ̀n: 
Ba ̉ng biê ̉u, kiê ́n 
thức trong các môn 
học khác.  
 

Mô tả 
và biểu 
diễn dữ 
liệu trên 
các 
bảng, 
biểu đồ  
 

– Đọc và mô tả thành thạo các dữ 
liệu ở dạng: Bảng thống kê; biểu 
đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép 
(column chart).  
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ 
liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở 
da ̣ng: Ba ̉ng thống kê; biê ̉u đô ̀ 
tranh; biê ̉u đô ̀ da ̣ng cột/cột kép.  

– Đọc và mô tả các 
dữ liệu ở dạng: 
Bảng thống kê; 
biểu đồ tranh; biểu 
đồ dạng cột/cột 
kép (column 
chart).  
– Lựa chọn và biểu 
diễn được dữ liệu 
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh  
khuyết tật học tập 
vào bảng, biểu đồ 
thích hợp ở dạng: 
bảng thống kê; biểu 
đồ tranh; biểu đồ 
dạng cột/cột kép.  

Phân 
tích 
và xử 
lí dữ 
liệu  
 

Hình 
thành 
và giải 
quyết 
vấn đề 
đơn 
giản 
xuất 
hiện từ 
các số 
liệu và 
biểu đồ 
thống 
kê đã có  
 

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy 
luật đơn gia ̉n dựa trên phân tích 
các số liệu thu đươ ̣c ơ ̉ da ̣ng: Ba ̉ng 
thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ 
dạng cột/cột kép.  
– Giải quyết được những vấn đề 
đơn giản liên quan đến các số liệu 
thu đươ ̣c ơ ̉ dạng: Ba ̉ng thô ́ng kê; 
biê ̉u đô ̀ tranh; biê ̉u đô ̀ da ̣ng 
cột/cột kép. 
– Nhận biết được mối liên hệ giữa 
thống kê với những kiến thức trong 
các môn học trong Chương trình 
lơ ́p 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lý lơ ́p 6, 
Khoa học tự nhiên lớp 6...) và 
trong thực tiễn (ví dụ: Khí hậu, giá 
cả thị trường...).  

– Giải quyết được 
những vấn đề đơn 
giản liên quan đến 
các số liệu thu được 
ở dạng: Bảng thống 
kê; biểu đồ tranh; 
biểu đồ dạng 
cột/cột kép. 
– Nhận biết được 
mối liên hệ giữa 
thô ́ng kê với những 
kiê ́n thức trong các 
môn học trong 
Chương trình lớp 6 
(ví dụ: Lịch sử và 
Địa lý lớp 6, Khoa 
học tự nhiên lớp 
6...) và trong thực 
tiễn (ví dụ: Khí 
hậu, giá cả thị 
trường...). 

2.2.1.5. Tổ chức dạy Toán cho học sinh khuyết tật học tập cấp trung học cơ sở 
– Đan xen các hình thức tổ chức dạy học toán trong lớp trung học cơ sở 

hoà nhập có học sinh khuyết tật học tập tham gia, trong đó: 
+ Hình thức cả lớp được áp dụng khi giáo viên giảng giải, trình bày kiến 

thức cơ bản, cốt lõi;  
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+ Hình thức nhóm có thể tổ chức theo nhóm đa trình độ hoặc nhóm nhỏ, 
trong đó tạo cơ hội để học sinh khuyết tật học tập được phát huy điểm mạnh 
của bản thân (giữ vai trò thư kí hoặc trình bày sau thảo luận); 

+ Hình thức cá nhân được áp dụng khi cần đưa ra những hỗ trợ riêng hoặc 
cụ thể cho cá nhân học sinh khuyết tật học tập ở một số tình huống hoặc nội 
dung trong bài học. 
2.2.1.6. Đánh giá theo hướng tiếp cận hình thành năng lực của môn Toán 
với học sinh học sinh khuyết tật học tập 

– Đánh giá mức độ tham gia và đóng góp của học sinh khuyết tật học tập 
với các hoạt động học tập và thực hành; 

– Đánh giá khả năng giải quyết các dạng bài có độ khó tương tự với những 
bài học cơ bản trong chương trình toán; 

– Đánh giá khả năng áp dụng công thức hoặc các bước để giải quyết 
nhiệm vụ toán học trên lớp và trong cuộc sống thực tế hàng ngày;  

– Đánh giá mức độ hứng thú của học sinh đối với các hoạt động học toán. 
* Khi triển khai đánh giá, giáo viên cần lưu ý một số kỹ thuật, yêu cầu sau: 
+ Giáo viên cần cải tiến để nâng cao chất lượng các cách thức kiểm tra 

truyền thống (kiểm tra miệng, viết, câu hỏi, bài tập tự luận) đồng thời tìm hiểu 
và áp dụng các hình thức trắc nghiệm khách quan (câu hỏi đúng – sai, câu hỏi 
nhiều lựa chọn, câu điền khuyết, câu ghép đôi...). 

+ Tạo điều kiện cho học sinh được tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Ví 
dụ như cho học sinh thảo luận hoặc nhận xét về bài tập của bạn, của nhóm 
bạn; sử dụng hình thức kiểm tra “trò – trò”. Đối với học sinh khuyết tật học 
tập, giáo viên cần tăng cường cho học sinh đặt câu hỏi để học sinh khác trả lời 
(với cách này, các học sinh không còn là người thụ động trả lời câu hỏi mà là 
người chủ động đặt câu hỏi. Điều đó kích thích hứng thú và làm tăng lòng tự 
tin trong học tập của các học sinh. Mặt khác, để có được các câu hỏi hay và 
thích hợp các học sinh phải nắm vững bài. Điều đó kích thích sự nỗ lực vươn 
lên của các học sinh). 

+ Tăng cường đưa ra các nhận xét thích hợp cho câu trả lời hoặc bài làm 
của học sinh.  

+ Khi biên soạn hoặc chuẩn bị các câu hỏi bài tập cho đối tượng học sinh 
khuyết tật học tập, giáo viên cần lưu ý những điểm sau: 
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+ Câu hỏi và bài tập cần được diễn đạt rõ ràng, chính xác và chỉ có một 
cách hiểu duy nhất; 

+ Câu hỏi và bài tập phải phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
+ Giáo viên có thể tham khảo các mức độ trên như sau: 

 
2.2.2. Môn Ngữ văn 

Những nội dung điều chỉnh được đề cập trong mục “Học sinh khuyết tật 
học tập”. Những nội dung không điều chỉnh được thực hiện như học sinh 
không khuyết tật trong chương trình phổ thông cấp trung học cơ sở. 
2.2.2.1. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt 

a. Mục tiêu cần đạt 
Bảng 2.7. Minh hoạ mục tiêu cần đạt trong môn Ngữ Văn 

Mục tiêu môn Ngữ văn Học sinh khuyết tật học tập 
a) Giúp học sinh tiếp tục phát triển 
những phẩm chất tốt đẹp đã được 
hình thành ở tiểu học; nâng cao và mở 
rộng yêu cầu phát triển về phẩm chất 
với các biểu hiện cụ thể như: Biết tự 
hào về lịch sử dân tộc và văn học dân 
tộc; có ước mơ và khát vọng, có tinh 
thần tự học và tự trọng, có ý thức công 
dân, tôn trọng pháp luật. 

– Không điều chỉnh 
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Mục tiêu môn Ngữ văn Học sinh khuyết tật học tập 
b) Tiếp tục phát triển các năng lực 
chung, năng lực ngôn ngữ, năng lực 
văn học đã hình thành ở cấp tiểu học 
với các yêu cầu cần đạt cao hơn.  
Phát triển năng lực ngôn ngữ với yêu 
cầu: Phân biệt được các loại văn bản 
văn học, văn bản nghị luận và văn bản 
thông tin; đọc hiểu được cả nội dung 
tường minh và nội dung hàm ẩn của 
các loại văn bản; viết được đoạn và bài 
văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị 
luận, thuyết minh, nhật dụng hoàn 
chỉnh, mạch lạc, logic, đúng quy trình 
và có kết hợp các phương thức biểu 
đạt; nói dễ hiểu, mạch lạc; có thái độ 
tự tin, phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp; 
nghe hiểu với thái độ phù hợp.  
Phát triển năng lực văn học với yêu cầu: 
Phân biệt được các thể loại truyện, 
thơ, kí, kịch bản văn học và một số 
tiểu loại cụ thể; nhận biết được đặc 
điểm của ngôn ngữ văn học, nhận biết 
và phân tích được tác dụng của những 
yếu tố hình thức và biện pháp nghệ 
thuật gắn với mỗi thể loại văn học; 
nhận biết được giá trị biểu cảm, giá trị 
nhận thức, giá trị thẩm mĩ; phân tích 
được tính hình tượng, nội dung và 
hình thức của tác phẩm văn học; có 
thể tạo ra được một số sản phẩm có 
tính văn học. 

– Không điều chỉnh mục tiêu với 
những học sinh khuyết tật học tập 
dạng khó khăn về tính toán đơn lẻ;  
– Điều chỉnh mục tiêu với những 
học sinh khuyết tật học tập có khó 
khăn về đọc, viết hoặc có khó khăn 
dạng hỗn hợp. Trong đó, điều 
chỉnh theo hướng giảm nhẹ các 
yêu cầu về năng lực ngôn ngữ, năng 
lực văn học. Đảm bảo học sinh 
khuyết tật học tập dễ dàng tiếp cận 
và tiếp nhận kiến thức và kỹ năng 
cơ bản nhất trong môn Ngữ Văn. 
Cụ thể: 
+ Đọc hiểu được nội dung tường 
minh của văn bản.  
+ Tạo lập được đoạn văn hoặc bài 
văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị 
luận, thuyết minh, nhật dụng 
thông qua các hình thức khác nhau 
như viết, điền, nối, sắp xếp.  
+ Viết được đoạn, bài văn tự sự, 
miêu tả, nghị luận hoàn chỉnh, 
mạch lạc, đúng quy trình. 
+ Nêu được cơ bản các tác dụng 
của những yếu tố hình thức và biện 
pháp nghệ thuật gắn với mỗi thể 
loại văn học. 
+ Nêu/ viết được những đặc điểm 
cơ bản liên quan đến nội dung và 
hình thức của tác phẩm văn học. 
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b. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, năng lực đặc thù 
– Học sinh khuyết tật học tập có yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và 

năng lực chung đối với môn Ngữ văn được qui định trong Chương trình tổng thể.  
* Yêu cầu về năng lực đặc thù 

Bảng 2.8. Minh hoạ điều chỉnh yêu cầu về năng lực đặc thù 
Yêu cầu của môn Ngữ văn Học sinh khuyết tật học tập 

a) Năng lực ngôn ngữ 
– Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt 
cùng với những trải nghiệm và khả 
năng suy luận của bản thân để hiểu văn 
bản; biết đọc văn bản theo kiểu, loại; 
hiểu được nội dung tường minh và hàm 
ẩn của văn bản. 

– Không điều chỉnh đối với học 
sinh khuyết tật học tập có khó 
khăn về tính toán dạng đơn lẻ;  
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về đọc, viết hoặc 
có khó khăn dạng hỗn hợp:  
+ Đọc và hiểu được văn bản khi 
có sự hỗ trợ hoặc điều chỉnh phù 
hợp (thời gian, hình thức thể hiện 
văn bản, độ dài văn bản…);  
+ Trả lời được các câu hỏi liên 
quan đến nội dung cơ bản của 
văn bản (chủ yếu là nội dung 
tường minh) bằng đa dạng các 
hình thức khác nhau: Viết, lựa 
chọn, gạch chân…. 

– Nhận biết và bước đầu biết phân tích, 
đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật 
về hình thức biểu đạt của văn bản; biết 
so sánh văn bản này với văn bản khác, 
liên hệ với những trải nghiệm cuộc 
sống của cá nhân; từ đó có cách nhìn, 
cách nghĩ và những cảm nhận riêng về 
cuộc sống, làm giàu đời sống tinh thần. 

– Không điều chỉnh nhiều đối với 
học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán dạng đơn 
lẻ; 
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về đọc, viết hoặc 
có khó khăn dạng hỗn hợp:  
– Khi được hướng dẫn hoặc làm 
mẫu, học sinh khuyết tật học tập 
có thể bước đầu biết phân tích, 
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Yêu cầu của môn Ngữ văn Học sinh khuyết tật học tập 
đánh giá nội dung và đặc điểm 
nổi bật về hình thức biểu đạt của 
văn bản; biết so sánh văn bản này 
với văn bản khác, liên hệ với 
những trải nghiệm cuộc sống của 
cá nhân.  

– Ở lớp 6 và lớp 7: Viết được bài văn tự 
sự, miêu tả và biểu cảm; bước đầu biết 
viết bài văn nghị luận, thuyết minh, 
nhật dụng.  
– Ở lớp 8 và lớp 9: Viết được các bài 
văn tự sự, nghị luận và thuyết minh 
hoàn chỉnh, theo đúng các bước và có 
kết hợp các phương thức biểu đạt 

– Không điều chỉnh nhiều đối với 
học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán dạng đơn 
lẻ ở các lớp; 
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về viết hoặc có 
khó khăn dạng hỗn hợp: 
+ Ở lớp 6, 7: Tạo dựng được một 
phần hoặc toàn bộ bài văn tự sự, 
miêu tả và biểu cảm, nhật dụng 
bằng đa dạng các cách thức khác 
nhau: Sắp xếp câu thành đoạn, 
sắp xếp đoạn thành bài, điền câu, 
chọn câu phù hợp vào văn bản…. 
• Bước đầu tạo dựng được bài văn 
nghị luận hoàn chỉnh theo đúng 
các bước được hướng dẫn thông 
qua đa dạng các cách thức khác 
nhau; 
+ Ở lớp 8, 9: Tạo dựng được bài 
văn tự sự, nghị luận hoàn chỉnh 
theo đúng các bước bằng đa dạng 
các cách thức khác nhau sắp xếp 
câu thành đoạn, sắp xếp đoạn 
thành bài, điền câu, chọn câu phù 
hợp vào văn bản…. 
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Yêu cầu của môn Ngữ văn Học sinh khuyết tật học tập 
– Viết văn bản tự sự tập trung vào yêu 
cầu kể lại một cách sáng tạo những câu 
chuyện đã đọc; những điều đã chứng 
kiến, tham gia; những câu chuyện 
tưởng tượng có kết hợp các yếu tố miêu 
tả, biểu cảm; văn bản miêu tả với trọng 
tâm là tả cảnh sinh hoạt (tả hoạt động); 
văn bản biểu cảm đối với cảnh vật, con 
người và thể hiện cảm nhận về tác 
phẩm văn học; biết làm các câu thơ, bài 
thơ, chủ yếu để nhận biết đặc điểm một 
số thể thơ quen thuộc; viết được văn 
bản nghị luận về những vấn đề cần thể 
hiện suy nghĩ và chủ kiến cá nhân, đòi 
hỏi những thao tác lập luận tương đối 
đơn giản, bằng chứng dễ tìm kiếm; viết 
được văn bản thuyết minh về những 
vấn đề gần gũi với đời sống và hiểu biết 
của học sinh với cấu trúc thông dụng; 
điền được một số mẫu giấy tờ, soạn 
được một số văn bản nhật dụng như 
biên bản ghi nhớ công việc, thư điện tử, 
văn bản tường trình, quảng cáo và bài 
phỏng vấn. Viết đúng quy trình, biết 
cách tìm tài liệu để đáp ứng yêu cầu viết 
văn bản; có hiểu biết về quyền sở hữu 
trí tuệ và biết cách trích dẫn văn bản. 

– Không điều chỉnh nhiều đối với 
học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán dạng đơn 
lẻ ở các lớp; 
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về viết hoặc có 
khó khăn dạng hỗn hợp: 
+ Tạo dựng được bài văn hoàn 
chỉnh theo đúng các bước bằng 
đa dạng các cách thức khác nhau 
sắp xếp câu thành đoạn, sắp xếp 
đoạn thành bài, điền câu, chọn 
câu phù hợp vào văn bản…. 
+ Loại bỏ các yếu tố thách thức 
đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về viết như sáng 
tạo, biểu cảm, lập luận. 

– Trình bày dễ hiểu các ý tưởng và cảm 
xúc; có thái độ tự tin khi nói trước 
nhiều người; sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ 
điệu bộ thích hợp khi nói; kể lại được 
một cách mạch lạc câu chuyện đã đọc, 

– Tương tự như với học sinh 
trung học cơ sở, học sinh khuyết 
tật học tập được sử dụng thêm 
các phương tiện hỗ trợ (hình ảnh, 
mô hình, bản trình chiếu được 
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Yêu cầu của môn Ngữ văn Học sinh khuyết tật học tập 
đã nghe; biết chia sẻ những cảm xúc, 
thái độ, trải nghiệm, ý tưởng của mình 
đối với những vấn đề được nói đến; 
thảo luận ý kiến về vấn đề đã đọc, đã 
nghe; thuyết minh về một đối tượng 
hay quy trình; biết cách nói thích hợp 
với mục đích, đối tượng và ngữ cảnh 
giao tiếp; biết sử dụng hình ảnh, kí 
hiệu, biểu đồ... để trình bày vấn đề một 
cách hiệu quả. 

chuẩn bị trước…) để trình bày 
vấn đề một cách hiệu quả. 

– Nghe hiểu với thái độ phù hợp và tóm 
tắt được nội dung; nhận biết và bước 
đầu đánh giá được lí lẽ, bằng chứng mà 
người nói sử dụng; nhận biết được cảm 
xúc của người nói; biết cách phản hồi 
những gì đã nghe một cách hiệu quả. 

– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn trong việc tiếp 
nhận thông tin thông qua kênh 
nghe: Cho phép học sinh được 
đọc văn bản và sử dụng bút để 
gạch vào ý chính nhằm tóm lược 
nội dung cơ bản của văn bản. 

b) Năng lực văn học 
– Nhận biết và phân biệt được các loại 
văn bản văn học: Truyện, thơ, kịch, kí 
và một số thể loại tiêu biểu cho mỗi 
loại; phân tích được tác dụng của một 
số yếu tố hình thức nghệ thuật thuộc 
mỗi thể loại văn học; hiểu nội dung 
tường minh và hàm ẩn của văn bản văn 
học. Trình bày được cảm nhận, suy 
nghĩ về tác phẩm văn học và tác động 
của tác phẩm đối với bản thân; bước 
đầu tạo ra được một số sản phẩm có 
tính văn học. 

– Không điều chỉnh nhiều đối với 
học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán dạng đơn 
lẻ ở các lớp; 
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập dạng khó khăn về đọc: Giảm 
lược các yêu cầu về hiểu nội dung 
hàm ẩn của văn bản;  
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập dạng khó khăn về viết: Cho 
phép học sinh được trình bày 
bằng lời cảm nhận, suy nghĩ về 
tác phẩm văn học và tác động của 
tác phẩm đối với bản thân. 
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Yêu cầu của môn Ngữ văn Học sinh khuyết tật học tập 
– Ở lớp 6 và lớp 7: Nhận biết được đề 
tài, hiểu được chủ đề, ý nghĩa của văn 
bản đã đọc; nhận biết được truyện dân 
gian, truyện ngắn, thơ trữ tình và thơ tự 
sự; kí trữ tình và kí tự sự; nhận biết 
được chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình 
và giá trị biểu cảm, giá trị nhận thức của 
tác phẩm văn học; nhận biết và phân 
tích được tác dụng của một số yếu tố 
hình thức và biện pháp nghệ thuật gắn 
với đặc điểm của mỗi thể loại văn học 
(cốt truyện, lời người kể chuyện, lời 
nhân vật, không gian và thời gian, vần, 
nhịp, hình ảnh và các biện pháp tu từ 
như ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm 
nói tránh). 

– Không điều chỉnh nhiều đối với 
học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán dạng đơn 
lẻ ở các lớp; 
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về đọc hoặc có 
khó khăn dạng hỗn hợp: Nêu lại 
các đặc điểm hoặc nội dung cơ 
bản của các văn bản đã học. Giảm 
lược các yêu cầu về biểu cảm hoặc 
giá trị nghệ thuật. 

– Ở lớp 8 và lớp 9: Hiểu được thông 
điệp, tình cảm và thái độ của tác giả 
trong văn bản; nhận biết được kịch bản 
văn học, tiểu thuyết và truyện thơ 
Nôm, thơ cách luật và thơ tự do, bi kịch 
và hài kịch; nội dung và hình thức của 
tác phẩm văn học, hình tượng văn học; 
nhận biết và phân tích được tác dụng 
của một số yếu tố hình thức và biện 
pháp nghệ thuật thuộc mỗi thể loại văn 
học (sự kết hợp giữa lời người kể 
chuyện và lời nhân vật, điểm nhìn, luật 
thơ, kết cấu, từ ngữ, mạch cảm xúc trữ 
tình; các biện pháp tu từ như điệp ngữ, 
chơi chữ, nghịch ngữ). Nhận biết một 
số nét khái quát về lịch sử văn học Việt 
Nam; hiểu tác động của văn học với đời 
sống của bản thân. 

– Không điều chỉnh nhiều đối với 
học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán dạng đơn 
lẻ ở các lớp; 
– Đối với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về đọc hoặc có 
khó khăn dạng hỗn hợp:  
+ Nêu hoặc nêu lại được các đặc 
điểm hoặc nội dung cơ bản của 
các văn bản đã học.  
+ Trả lời được các câu hỏi liên 
quan đến nội dung cơ bản của 
văn bản (chủ yếu là nội dung 
tường minh) bằng đa dạng các 
hình thức khác nhau: Viết, lựa 
chọn, gạch chân…. 
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* Nội dung giáo dục 
Bảng 2.9. Điểu chỉnh nội dung giáo dục môn Ngữ Văn 
Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 

Yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc 
Kỹ thuật đọc: Gồm các yêu cầu về tư thế 
đọc, kỹ năng đọc thành tiếng, kỹ năng 
đọc thầm, đọc lướt, kỹ năng ghi chép 
trong khi đọc... 

– Đối với học sinh khuyết tật 
học tập có khó khăn về đọc 
hoặc có khó khăn dạng hỗn 
hợp: Giảm nhẹ yêu cầu về tốc 
độ đọc (thành tiếng và đọc 
thầm);  
– Đối với học sinh khuyết tật 
học tập có khó khăn về viết hoặc 
có khó khăn dạng hỗn hợp: Cho 
phép gạch chân vào ý chính 
trong bài đọc, ghi âm bài đọc 
hoặc cung cấp cho học sinh văn 
bản bài đọc với nội dung cơ bản, 
cốt lõi.  

Đọc hiểu: Đối tượng đọc gồm văn bản 
văn học, văn bản nghị luận, văn bản 
thông tin. 

– Độ dài văn bản đọc hiểu được 
điều chỉnh dựa trên năng lực 
của mỗi học sinh khuyết tật học 
tập;  
– Cho phép học sinh khuyết tật 
học tập trả lời các câu hỏi liên 
quan đến nội dung cơ bản của 
văn bản (chủ yếu là nội dung 
tường minh) bằng đa dạng các 
hình thức khác nhau: Viết, lựa 
chọn, gạch chân…. 
 

+ Đọc hiểu nội dung văn bản thể hiện 
qua chi tiết, đề tài, chủ đề, tư tưởng, 
thông điệp...; 
+ Đọc hiểu hình thức thể hiện qua đặc 
điểm các kiểu văn bản và thể loại, các 
thành tố của mỗi kiểu văn bản và thể loại 
(câu chuyện, cốt truyện, truyện kể, nhân 
vật, không gian, thời gian, người kể 
chuyện, điểm nhìn, vần thơ, nhịp thơ, lí 
lẽ, bằng chứng...), ngôn ngữ biểu đạt…; 
+ Liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết 
nối văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, 



80 

Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá 
nhân người đọc; đọc hiểu văn bản đa 
phương thức…; 
+ Đọc mở rộng, học thuộc lòng một số 
đoạn, văn bản văn học chọn lọc. 

– Số lượng và độ dài văn bản 
đọc mở rộng được điều chỉnh 
phù hợp với nhu cầu và năng lực 
của từng đối tượng học sinh 
khuyết tật học tập. 

Yêu cầu cần đạt về kỹ năng viết 
Viết câu, đoạn, văn bản: Gồm các yêu 
cầu về quy trình tạo lập văn bản và yêu 
cầu thực hành viết theo đặc điểm của các 
kiểu văn bản. 

– Mức độ hoàn thành các yêu 
cầu viết câu, đoạn, văn bản được 
điều chỉnh phù hợp với năng lực 
viết của từng học sinh khuyết tật 
học tập;  
– Đối với học sinh khuyết tật 
học tập có khó khăn về viết hoặc 
có khó khăn dạng hỗn hợp: Tạo 
dựng được bài văn hoàn chỉnh 
theo đúng các bước bằng đa 
dạng các cách thức khác nhau 
như sắp xếp câu thành đoạn, sắp 
xếp đoạn thành bài, điền câu, 
chọn câu phù hợp vào văn 
bản…. 

Yêu cầu cần đạt về các kỹ năng nói và nghe 
Kỹ năng nói: Gồm các yêu cầu về âm 
lượng, tốc độ, sự liên tục, cách diễn đạt, 
trình bày, thái độ, sự kết hợp các cử chỉ, 
điệu bộ, phương tiện hỗ trợ khi nói... 

– Đối với học sinh khuyết tật 
học tập có khó khăn trong việc 
trình bày thông tin một cách 
mạch lạc bằng ngôn ngữ nói: 
Cho phép học sinh được sử 
dụng hình ảnh hoặc đọc văn 
bản khi trình bày. 
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Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
Kỹ năng nghe: Gồm các yêu cầu về cách 
nghe, cách ghi chép, hỏi đáp, thái độ, sự 
kết hợp các cử chỉ, điệu bộ khi nghe, 
nghe qua các phương tiện kỹ thuật… 

– Đối với học sinh khuyết tật 
học tập có khó khăn trong việc 
tiếp nhận thông tin thông qua 
kênh nghe: Cho phép học sinh 
được đọc văn bản và sử dụng 
bút để gạch vào ý chính nhằm 
tóm lược nội dung cơ bản của 
văn bản. 

Kiến thức tiếng Việt 
Các mạch kiến thức 
+ Ngữ âm và chữ viết: Âm, chữ, dấu 
thanh, quy tắc chính tả (chỉ học ở cấp 
tiểu học). 
+ Từ vựng: Mở rộng vốn từ, nghĩa của từ 
ngữ và cách dùng, cấu tạo từ, quan hệ 
nghĩa giữa các từ ngữ. 
+ Ngữ pháp: Dấu câu, từ loại, cấu trúc 
ngữ đoạn và cấu trúc câu, các kiểu câu và 
cách dùng.  
+ Hoạt động giao tiếp: Biện pháp tu từ, 
đoạn văn, văn bản và các kiểu văn bản, 
một số vấn đề về phong cách ngôn ngữ 
và ngữ dụng. 

– Tương tự như với học sinh 
trung học cơ sở; tuy nhiên, có 
hỗ trợ phần hình ảnh giải nghĩa 
cho học sinh khuyết tật học tập 
khi tham gia học các nội dung 
này.  

Sự phát triển của ngôn ngữ và các biến thể 
ngôn ngữ: Từ mượn, từ ngữ mới và nghĩa 
mới của từ ngữ, chữ viết tiếng Việt, các 
biến thể ngôn ngữ phân biệt theo phạm 
vi địa phương, xã hội, chức năng, trong 
đó có văn bản đa phương thức (ngôn 
ngữ trong sự kết hợp với hình ảnh, kí 
hiệu, số liệu, biểu đồ, sơ đồ...) như là một 
biến thể của giao tiếp ngôn ngữ. 

– Tương tự như với học sinh 
trung học cơ sở; tuy nhiên, có 
hỗ trợ phần hình ảnh giải nghĩa 
cho học sinh khuyết tật học tập 
khi tham gia học các nội dung 
này. 
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Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
Phân bổ các mạch kiến thức tiếng Việt ở cấp trung học cơ sở 
Những hiểu biết cơ bản về từ vựng, ngữ 
pháp, hoạt động giao tiếp, sự phát triển 
ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ (từ 
ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội; ngôn 
ngữ kết hợp với hình ảnh, số liệu, biểu 
đồ, sơ đồ) giúp học sinh có khả năng 
hiểu các hiện tượng ngôn ngữ có liên 
quan và vận dụng trong giao tiếp. 

– Tương tự như với học sinh 
trung học cơ sở; tuy nhiên, có 
hỗ trợ phần hình ảnh giải nghĩa 
cho học sinh khuyết tật học tập 
khi tham gia học các nội dung 
này. 

2.2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn của học sinh khuyết tật học tập khi 
tham gia học tập môn Ngữ Văn 

a. Thuận lợi  
– Học sinh khuyết tật học tập có khó khăn về toán có thể tham gia học 

tập nội dung môn Ngữ Văn giống như các học sinh trung học cơ sở khác.  
b. Khó khăn 
– Môn ngữ văn là một thách thức lớn đối với những học sinh khuyết tật 

học tập có khó khăn về đọc, khó khăn về viết hoặc khó khăn dạng hỗn hợp (ví 
dụ: Đọc kèm viết; đọc, viết kèm tính toán). Những khó khăn mà học sinh gặp 
phải xuất phát từ đặc điểm của môn Ngữ văn: 

– Văn bản trong chương trình có số lượng từ lớn khiến học sinh khuyết 
tật học tập khó khăn trong việc đọc. Bản thân học sinh khuyết tật học tập 
thường có những vấn đề cơ bản về tốc độ đọc (đọc chậm) và mắc nhiều lỗi 
sai trong quá trình đọc (đọc nhầm từ, đọc thiếu từ, đọc sai từ, đọc đoán từ...). 
Do đó, khi phải xử lý văn bản dài, đồng nghĩa với việc học sinh sẽ phải giành 
nhiều thời gian để đọc và số lượng từ sai mắc phải sẽ nhiều hơn. Hoạt động 
đọc thành tiếng hoặc đọc nhẩm thiếu hiệu quả sẽ dẫn đến việc học sinh khuyết 
tật học tập không thể nêu lại hoặc trả lời được các câu hỏi trong văn bản đã 
học (hiệu quả đọc hiểu bị giảm sút, hạn chế một cách rõ rệt); 

– Văn bản mang tính đa dạng cao: Nếu như ở cấp tiểu học, học sinh được 
tiếp xúc chủ yếu với các dạng văn bản nhật dụng, thông tin. Thì ở cấp trung 
học cơ sở, học sinh khuyết tật học tập cần tiếp cận và xử lý với nhiều dạng văn 
bản phức tạp hơn: Truyện, thơ, kịch, kí, truyện dân gian, truyện ngắn, thơ trữ 
tình và thơ tự sự; kí trữ tình và kí tự sự.  
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– Các yêu cầu liên quan đến đọc trong môn ngữ Văn cao hơn, phức tạp 
hơn: Học sinh khuyết tật học tập không chỉ đọc và trả lời câu hỏi mà sau khi 
đọc văn bản cần phân tích được tác dụng của một số yếu tố hình thức nghệ 
thuật thuộc mỗi thể loại văn học; hiểu nội dung tường minh và hàm ẩn của 
văn bản văn học; trình bày được cảm nhận, suy nghĩ về tác phẩm văn học và 
tác động của tác phẩm đối với bản thân; và bước đầu tạo ra được một số sản 
phẩm có tính văn học. 

– Các yêu cầu liên quan đến nghe và viết cũng mang tính thách thức cao 
đối với nhiều học sinh khuyết tật học tập tương tự như với kỹ năng đọc: Đa 
dạng văn bản hay nhiệm vụ mang tính nâng cao, phức tạp.  

2.2.2.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Ngữ Văn cho học sinh 
khuyết tật học tập 

a. Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù 
Bảng 2.10. Gợi ý hỗ trợ bằng các phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù 
Tình huống/ khó khăn Gợi ý hỗ trợ bằng các phương pháp, biện 

pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù 
Nếu học sinh khi đọc 
thường đảo ngược chữ 
cái. 
 
b                d 
n                u 

Giáo viên cần: 
– Làm một dãy số và chữ trực quan rồi dán lên 
bàn học của học sinh và đặt thêm một quyển vở. 
Như vậy, học sinh đã có mẫu về các biểu tượng 
mà em hay nhầm lẫn. Hình thành ở các em thói 
quen nhìn vào các mẫu này khi đọc. 
– Cho học sinh lên bảng luyện tập hàng ngày, mỗi 
lần vài phút. Giáo viên viết to những chữ hoặc số 
học sinh thường viết sai lên bảng. Yêu cầu học 
sinh dùng phấn tô đi tô lại nhiều lần rồi sau đó 
xóa đi hoặc lấy ngón tay tô thêm lần nữa. Học 
sinh đọc các biểu tượng đó mỗi khi đi nhìn thấy. 
Thực hiện hoạt động này hàng ngày cho tới khi 
học sinh không còn đảo thứ tự các chữ cái, chữ số  
hoặc biểu tượng nữa. Sử dụng kỹ thuật này có thể 
giúp các em định hướng và viết từ đúng. 
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Nếu học sinh thường 
quên vị trí, bỏ dòng, lặp 
dòng, bỏ sót từ khi đọc. 

Giáo viên cần: 
– Khuyến khích học sinh sử dụng khe đọc. Giáo 
viên sử dụng khe chỉ để làm mẫu cho học sinh. 
Việc sử dụng khe đọc rất có ích đối với những học 
sinh hạn chế về khả năng nhận thức, chú ý kém và 
hiếu động. Khe chỉ còn giúp giáo viên thuận lợi 
giám sát học sinh khi đọc: Học sinh có theo kịp 
bài đọc không? Học sinh có chú ý không?... Nếu 
phát hiện học sinh khuyết tật học tập chỉ sai vị trí, 
giáo viên có thể hỗ trợ học sinh bằng cách đặt 
điểm đọc trên khe đọc của học sinh đến đúng vị 
trí mà không cần phải nhắc thành lời. 
– Khe đọc tốt nhất dài khoảng 15cm và rộng 2cm 
với một vạch đen dài 2,5 cm ở chính giữa. Vạch 
đen này sẽ chỉ đúng từ đang đọc khi học sinh dò 
que từ trái sang phải. 
Điểm đọc 

 
– Khi đọc, yêu cầu học sinh dùng bút chì gạch 
chân thẳng vào sách. 

Nếu khi đọc học sinh 
luôn ngáp, dụi mắt 

 

Giáo viên cần: 
– Đo khám mắt ở bệnh viện để xác định học sinh 
có bị tật thị giác (cận thị, viễn thị, loạn thị) hay 
không. Nếu thị lực của học sinh bị suy giảm cần 
sớm cho đeo kính phù hợp tăng khả năng tri giác 
của mắt. 
– Phóng to kích thước bài đọc. 
– Khi học sinh bắt đầu có những triệu chứng trên, 
giáo viên yêu cầu học sinh nhắm mắt lại và thư 
giãn khoảng 30 giây. Dùng khăn ướt chấm quanh 
mắt sẽ giúp cho đôi mắt giảm ngứa.  
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Nếu học sinh khó khăn 
trong việc hiểu lời đối 
thoại ở tốc độ bình 
thường. 

 

Giáo viên cần:  
– Cho học sinh ngồi sát cạnh giáo viên và khuyến 
khích học sinh quan sát hình miệng của giáo viên. 
– Thu hút sự tập trung chú ý của học sinh trước 
khi giáo viên nói. 
– Giáo viên cần nói với tốc độ thật chậm, dùng 
câu ngắn gọn, dễ hiểu và lặp lại nhiều lần nếu cần. 
– Ghi âm bài học để học sinh có thể bấm nút 
dừng và nghe lại. 
– Phân công một học sinh có năng lực và kiên 
nhẫn nhắc lại lời hướng dẫn và các thông tin của 
giáo viên cho học sinh. 
– Cung cấp cho học sinh bản ghi nhớ về những 
nội dung chính đề cập đến trong bài giảng. 
– Quy ước cách ra hiệu (bí mật) của giáo viên. 
Học sinh thiếu tự tin khi phải đứng lên nói rằng 
không hiểu bài, giáo viên cần giảng lại. Nhưng sẽ 
tế nhị hơn nếu giáo viên sử dụng cách ra dấu cho 
học sinh. 
– Giáo viên nên thường xuyên dừng lại để kiểm 
tra xem học sinh có hiểu không và cung cấp 
những hỗ trợ cần thiết giúp học sinh hiểu nội 
dung văn bản. 
– Sử dụng nhiều bảng ghi chú hoặc bảng trực 
quan để hỗ trợ quá trình tiếp nhận bằng thính 
giác của học sinh; Giáo viên lưu ý nên hạn chế các 
từ khóa, định nghĩa hoặc câu hỏi. 
– Chuyển học sinh đến các chuyên gia trị liệu 
ngôn ngữ để đánh giá ngôn ngữ tiếp nhận. 

– Nếu học sinh không có 
khả năng phân biệt các 
âm thanh nói ra. 

 

Giáo viên cần: 
– Cho học sinh đi đo khám tai. Nếu học sinh bị 
khiếm thính, cần khuyến khích học sinh đeo máy 
trợ thính. Nếu thính giác của học sinh bình 
thường, hãy yêu cầu chuyên gia trị liệu ngôn ngữ 
kiểm tra độ phân biệt thính giác của học sinh. 
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– Nếu học sinh không nghe được một âm thanh 
nhất định nào đó, hãy tăng mạnh độ lớn của âm 
thanh đó lên; viết từ đó, chỉ rõ âm thanh mà giáo 
viên muốn học sinh nghe. 
– Hướng dẫn học sinh cách đặt lưỡi, môi và cách 
phát âm như thế nào để tạo ra âm thanh mà học 
sinh không nghe được. 

– Nếu học sinh không có 
khả năng lọc tạp âm 

 

Giáo viên cần: 
– Cho học sinh ngồi gần giáo viên. 
– Đảm bảo học sinh đã tập trung chú ý trước khi 
bắt đầu nói. 
– Yêu cầu học sinh quan sát hình miệng của giáo 
viên. 
– Nếu học sinh vẫn gặp khó khăn, giáo viên cần 
khuyến khích học sinh đi kiểm tra thính lực. 
– Viết những thông tin quan trọng lên bảng. 
– Cố gắng giữ lớp học càng yên lặng càng tốt 
trong suốt quá trình giảng bài. 
– Ghi âm bài giảng trong môi trường không có 
tiếng ồn.  
- Cho học sinh sử dụng tai nghe để nghe bài 
giảng. 
– Khi học sinh tự học, khuyến khích sử dụng 
những bản nhạc nền (pure music, natural music) 
không lời nhẹ nhàng để hạn chế tạp âm. 

– Nếu học sinh gặp khó 
khăn trong việc phải 
nghe các thông tin quá 
dài. 

 

Giáo viên cần: 
– Đưa một bản sao về nội dung quan trọng sắp 
trình bày; cách này sẽ giúp học sinh đọc thêm về 
thông tin đang đề cập đến. 
– Cuối bài giảng, yêu cầu học sinh nhắc lại chỉ ra 
những nội dung quan trọng và kiểm tra lại xem 
học sinh có hiểu không. 
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– Nếu khả năng đọc 
(quá chậm) hoặc sai 
nhiều lỗi dẫn đến không 
hiểu nội dung văn bản 
trong các môn học khác. 

 

Giáo viên cần: 
– Chủ động tóm tắt nội dung bài giảng.  
– Khắc sâu những kiến thức trọng tâm bằng lời. 
– Sử dụng đồ dung trực quan bổ trợ. 
– Ghi âm văn bản để học sinh sử dụng trong quá 
trình học các môn học khác. 
– Cùng học sinh xây dựng từ điển môn học. Từ 
điển bao gồm những từ quan trọng, thường 
xuyên xuất hiện ở các môn học. 

+ Thủ thuật giúp học sinh đọc hiểu tốt hơn: 
– Phát triển từ vựng là thủ thuật cơ bản 

giúp trẻ có thể hiểu văn bản.  
– Hiểu chữ viết liên quan đến việc nhận 

diện và gọi tên được thông tin. Một số yêu cầu 
về đọc hiểu bao gồm đọc hiểu được ý của câu, 
đoạn hoặc nội dung văn bản, ghi nhớ được ý 
chính, trình tự các sự kiện và trả lời được các 
câu hỏi cụ thể. 

– Hiểu đúng nghĩa: Yêu cầu học sinh hiểu đúng dựa trên những thông tin 
có trong bài đọc và kinh nghiệm cá nhân. Kỹ năng hiểu đúng bao gồm việc 
hiểu các mối quan hệ của văn bản, ý chính của văn bản, ý kiến cá nhân. 

– Giáo viên đánh giá hoặc đưa ra ý kiến dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết 
của học sinh. Đánh giá tập trung vào chất lượng thật, kỳ vọng, giá trị hoặc khả 
năng thực tế. Bao gồm việc xác định giá trị, sự trung thực và sự khác biệt; giữa 
mong muốn và thực tế; cho ý kiến; thậm chí bao gồm cả giá trị đạo đức. 

– Dự kiến có liên quan đến tình cảm, xúc cảm. Học sinh xác định đặc tính 
các sự kiện và thể hiện cách suy nghĩ, tình cảm (thích thú, lo lắng, hay buồn 
chán…). Trong đọc chức năng, học sinh đọc các thông tin cơ bản (sử dụng 
mục lục, cột thông tin, và sách thông tin); hiểu số liệu có trong văn bản; biết 
đánh dấu trang, dòng; tóm tắt nội dung văn bản; phát triển mẫu văn bản bằng 
cách tạo lập văn bản khác. 
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b. Minh hoạ điều chỉnh một số nội dung trong môn Ngữ Văn với học sinh học 
sinh khuyết tật học tập 

Bảng 2.11. Điều chỉnh một số nội dung trong môn Ngữ Văn  
với học sinh khuyết tật học tập 

Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
Đọc – đọc hiểu văn bản văn học 
Đọc hiểu nội dung 
– Nêu được ấn tượng chung về 
văn bản; nhận biết được các chi 
tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, 
nhân vật trong tính chỉnh thể 
tác phẩm. 
– Nhận biết được chủ đề của 
văn bản. 
– Nhận biết được tình cảm, cảm 
xúc của người viết thể hiện qua 
ngôn ngữ văn bản.  
– Tóm tắt được văn bản một 
cách ngắn gọn. 

– Độ dài văn bản được điều chỉnh phù 
hợp với từng đối tượng Khuyết tật học 
tập. 
– Trả lời được các thông tin cơ bản liên 
quan đến nội dung văn bản đọc thông 
qua đa dạng các hình thức trình bày khác 
nhau (lời nói, gạch chân vào chi tiết 
trong bài đọc, viết ý tóm lược; hoặc kết 
hợp các hình thức trình bày đã nêu); 

Đọc hiểu hình thức 
– Nhận biết được một số yếu tố 
của truyện truyền thuyết, cổ 
tích, đồng thoại như: Cốt 
truyện, nhân vật, lời người kể 
chuyện và lời nhân vật. 

– Tương tự như với học sinh trung học 
cơ sở. 

– Nhận biết và phân tích được 
đặc điểm nhân vật thể hiện qua 
hình dáng, cử chỉ, hành động, 
ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 

– Nêu / viết được đặc điểm nhân vật thể 
hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, 
ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 

– Nhận biết được người kể 
chuyện ngôi thứ nhất và người 
kể chuyện ngôi thứ ba. 

– Tương tự như với học sinh trung học 
cơ sở. 
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Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
– Nhận biết được số tiếng, số 
dòng, vần, nhịp của thơ lục bát. 

– Tương tự như với học sinh trung học 
cơ sở. 

– Nhận biết và bước đầu nhận 
xét được nét độc đáo của bài thơ 
thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, 
biện pháp tu từ. 

– Nêu được biện pháp tu từ được sử 
dụng trong bài thơ. 

– Nhận biết và nêu được tác 
dụng của các yếu tố tự sự và 
miêu tả trong thơ. 

– Nêu lại được tác dụng của các yếu tố tự 
sự và miêu tả trong thơ. 

– Nhận biết được hình thức ghi 
chép, cách kể sự việc, người kể 
chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí 
hoặc du kí. 

– Nêu lại hoặc gạch chân vào người kể 
chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí hoặc du 
kí. 

Liên hệ, so sánh, kết nối  
– Nhận biết được những điểm 
giống nhau và khác nhau giữa 
hai nhân vật trong hai văn bản. 
– Nêu được bài học về cách nghĩ 
và cách ứng xử của cá nhân do 
văn bản đã đọc gợi ra. 

– Nhận biết được những điểm giống 
nhau và khác nhau giữa hai nhân vật 
trong hai văn bản. 
– Sau khi được nghe giáo viên phân tích, 
hướng dẫn, học sinh khuyết tật học tập 
có thể nêu được bài học về cách nghĩ và 
cách ứng xử của cá nhân. 

Đọc mở rộng 
– Trong 1 năm học, đọc tối 
thiểu 35 văn bản văn học (bao 
gồm cả văn bản được hướng dẫn 
đọc trên mạng Internet) có thể 
loại và độ dài tương đương với 
các văn bản đã học. 

– Số lượng và độ dài văn bản được điều 
chỉnh phù hợp năng lực của từng đối 
tượng học sinh khuyết tật học tập. 
– Nội dung và thể loại của văn bản được 
lựa chọn phù hợp với đặc điểm, khả năng 
và nhu cầu của từng học sinh khuyết tật 
học tập. 

– Học thuộc lòng một số đoạn 
thơ, bài thơ yêu thích trong 
chương trình. 

Tương tự như với học sinh trung học cơ 
sở. 
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Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
Đọc hiểu Văn bản nghị luận 
Đọc hiểu nội dung 
– Nhận biết được các ý kiến, lí 
lẽ, bằng chứng trong văn bản; 
chỉ ra được mối liên hệ giữa các 
ý kiến, lí lẽ, bằng chứng. 
– Tóm tắt được các nội dung 
chính trong một văn bản nghị 
luận có nhiều đoạn. 

– Độ dài văn bản được điều chỉnh phù 
hợp với từng đối tượng học sinh khuyết 
tật học tập. 
– Trả lời được các thông tin cơ bản liên 
quan đến nội dung văn bản đọc thông 
qua đa dạng các hình thức trình bày khác 
nhau (lời nói, gạch chân vào chi tiết 
trong bài đọc, viết ý tóm lược; hoặc kết 
hợp các hình thức trình bày đã nêu); 

Đọc hiểu hình thức  
– Nhận biết được đặc điểm nổi 
bật của văn bản nghị luận. 

– Nêu hoặc nhắc lại được đặc điểm nổi 
bật của văn bản nghị luận. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 
– Nhận ra được ý nghĩa của vấn 
đề đặt ra trong văn bản đối với 
suy nghĩ, tình cảm của bản thân. 

– Nêu được ý nghĩa của vấn đề đặt ra 
trong văn bản đối với suy nghĩ, tình cảm 
của bản thân. 

Đọc mở rộng 
– Trong 1 năm học, đọc tối 
thiểu 9 văn bản nghị luận (bao 
gồm cả văn bản được hướng dẫn 
đọc trên mạng Internet) có độ 
dài tương đương với các văn bản 
đã học. 

– Số lượng và độ dài văn bản được điều 
chỉnh phù hợp năng lực của từng đối 
tượng học sinh khuyết tật học tập;  
– Nội dung và thể loại của văn bản được 
lựa chọn phù hợp với đặc điểm, khả năng 
và nhu cầu của từng học sinh khuyết tật 
học tập.  

Đọc hiểu Văn bản thông tin 
Đọc hiểu nội dung 
– Nhận biết được các chi tiết 
trong văn bản; chỉ ra được mối 
liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu 
với thông tin cơ bản của văn bản. 

– Độ dài văn bản được điều chỉnh phù 
hợp với từng đối tượng học sinh khuyết 
tật học tập;  
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Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
– Tóm tắt được các ý chính của 
mỗi đoạn trong một văn bản 
thông tin có nhiều đoạn. 

– Trả lời được các thông tin cơ bản liên 
quan đến nội dung văn bản đọc thông 
qua đa dạng các hình thức trình bày khác 
nhau (lời nói, gạch chân vào chi tiết 
trong bài đọc, viết ý tóm lược; hoặc kết 
hợp các hình thức trình bày đã nêu). 

Đọc hiểu hình thức 
– Nhận biết và hiểu được tác 
dụng của nhan đề, sa pô, đề 
mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu 
đầu dòng trong văn bản. 
– Nhận biết được văn bản thuật 
lại một sự kiện, nêu được mối 
quan hệ giữa đặc điểm văn bản 
với mục đích của nó. 
– Nhận biết được cách triển 
khai văn bản thông tin theo trật 
tự thời gian và theo quan hệ 
nhân quả. 

– Nêu hoặc lựa chọn được thông tin của 
nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ 
tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 
– Chỉ hoặc lựa chọn đúng văn bản thuật 
lại một sự kiện.  

Viết 
Quy trình viết 
– Biết viết văn bản bảo đảm các 
bước: Chuẩn bị trước khi viết 
(xác định đề tài, mục đích, thu 
thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; 
viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút 
kinh nghiệm. 

– Đối với học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về viết:  
+ Nêu hoặc sắp xếp lại các thẻ minh họa 
cho các bước cần thực hiện trước khi viết 
văn bản;  
+ Tạo dựng được bài văn hoàn chỉnh 
theo đúng các bước bằng đa dạng các 
cách thức khác nhau như sắp xếp câu 
thành đoạn, sắp xếp đoạn thành bài, điền 
câu, chọn câu phù hợp vào văn bản…. 
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Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
Thực hành viết  
– Viết được bài văn kể lại một 
trải nghiệm của bản thân; dùng 
người kể chuyện ngôi thứ nhất 
chia sẻ trải nghiệm và thể hiện 
cảm xúc trước sự việc được kể. 

– Mức độ hoàn thành được điều chỉnh 
phù hợp với năng lực của từng học sinh 
khuyết tật học tập; 
– Cho phép học sinh được tạo dựng bài 
văn hoàn chỉnh theo đúng các bước bằng 
đa dạng các cách thức khác nhau như sắp 
xếp câu thành đoạn, sắp xếp đoạn thành 
bài, điền câu, chọn câu phù hợp vào văn 
bản…. 

– Viết được bài văn kể lại một 
truyền thuyết hoặc cổ tích. 
– Viết được bài văn tả cảnh sinh 
hoạt. 
– Bước đầu biết làm bài thơ lục 
bát; viết đoạn văn ghi lại cảm 
xúc của mình sau khi đọc một 
bài thơ lục bát. 

– Lược bỏ với học sinh khuyết tật học 
tập có khó khăn về viết 

– Bước đầu biết viết bài văn 
trình bày ý kiến về một hiện 
tượng mà mình quan tâm: Nêu 
được vấn đề và suy nghĩ của 
người viết, đưa ra được lí lẽ và 
bằng chứng để làm sáng tỏ cho 
ý kiến của mình. 

– Mức độ hoàn thành được điều chỉnh 
phù hợp với năng lực của từng học sinh 
khuyết tật học tập; 
– Cho phép học sinh được sử dụng hình 
ảnh minh hoạ khi trình bày ý kiến về một 
hiện tượng mà mình quan tâm. 

– Bước đầu biết viết văn bản 
thuyết minh thuật lại một sự kiện. 
– Viết được biên bản ghi chép 
đúng quy cách, nêu đầy đủ các 
nội dung chính về một vụ việc 
hay một cuộc họp, cuộc thảo 
luận. 

– Cho phép học sinh được tạo dựng biên 
bản hoàn chỉnh theo đúng các bước 
bằng đa dạng các cách thức khác nhau 
như sắp xếp câu thành đoạn, sắp xếp 
đoạn thành bài, điền câu, chọn câu phù 
hợp vào văn bản…. 

– Tóm tắt được nội dung chính 
của một số văn bản đơn giản đã 
đọc bằng sơ đồ. 

– Không điều chỉnh 
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Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
NÓI VÀ NGHE 
Nói 
– Kể được một trải nghiệm 
đáng nhớ đối với bản thân, thể 
hiện cảm xúc và suy nghĩ về trải 
nghiệm đó. 

– Đối với học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về ngôn ngữ hoặc sắp xếp, 
trình bày ngôn ngữ:  
+ Cho phép học sinh được sử dụng hình 
ảnh minh hoạ khi kể lại;  
+ Cho phép học sinh vẽ, viết hoặc hình 
ảnh hoá trải nghiệm của bản thân. 

– Kể được một truyền thuyết 
hoặc cổ tích một cách sinh 
động, biết sử dụng các yếu tố 
hoang đường, kì ảo để tăng tính 
hấp dẫn trong khi kể. 

– Kể được một phần hoặc toàn bộ một 
truyền thuyết hoặc cổ tích một cách đơn 
giản, cụ thể. 
– Cho phép học sinh được sử dụng hình 
ảnh minh hoạ khi kể lại.  

Nghe 
– Tóm tắt được nội dung trình 
bày của người khác. 

– Tóm tắt được nội dung trình bày của 
người khác bằng đa dạng các hình thức 
khác nhau, phù hợp với khả năng của 
từng học sinh khuyết tật học tập: Ghi ý 
chính, chọn lọc thông tin có sẵn trên 
giấy… 

2.2.2.4. Tổ chức dạy Ngữ Văn cho học sinh khuyết tật học tập cấp trung học 
cơ sở 

– Đan xen các hình thức tổ chức dạy học Ngữ văn trong lớp trung học cơ 
sở hoà nhập có học sinh khuyết tật học tập tham gia, trong đó: 

– Hình thức cả lớp được áp dụng khi giáo viên giảng giải, trình bày kiến 
thức cơ bản, cốt lõi;  

– Hình thức nhóm có thể tổ chức theo nhóm đa trình độ hoặc nhóm nhỏ, 
trong đó tạo cơ hội để học sinh khuyết tật học tập được phát huy điểm mạnh 
của bản thân (giữ vai trò thư kí hoặc trình bày sau thảo luận); 

– Hình thức cá nhân được áp dụng khi cần đưa ra những hỗ trợ riêng hoặc 
cụ thể cho cá nhân học sinh khuyết tật học tập ở một số tình huống hoặc nội 
dung trong bài học. 
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2.2.2.5. Đánh giá theo hướng tiếp cận hình thành năng lực của môn Ngữ văn 
với học sinh học sinh khuyết tật học tập 

– Đối với học sinh cấp trung học cơ sở, việc đánh giá kết quả học tập có 
nhiều khác biệt so với  tiểu học. Đối với những học sinh khuyết tật học tập 
việc đánh giá kết quả học tập cũng có những điểm khác biệt so với những học 
sinh khác. Giáo viên cần căn cứ vào năng lực học tập từng học sinh cụ thể để 
có những đánh giá cụ thể. Tuy nhiên, cần chú trọng hình thành cả 4 kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết; đặc biệt là qua 4 kỹ năng này hình thành năng lực cảm 
thụ, năng lực bộc lộ biểu đạt tư tưởng, tình cảm bằng ngôn ngữ nói và viết 
tiếng Việt qua mỗi giờ học. Khả năng học sinh vận dụng những cái đã học, 
hoặc những kiến thức kỹ năng có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống, tạo điều 
kiện để học sinh tự khẳng định mình qua giao tiếp ứng xử. 

– Kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau, coi kiểm tra như là một biện 
pháp kích thích hứng thú học tập, giúp học sinh tìm ra nguyên nhân và cách 
khắc phục những sai sót, hạn chế (nếu có) trong quá trình tìm hiểu, lĩnh hội 
và vận dụng kiến thức, kỹ năng bộ môn. 

– Khi tiến hành đánh giá, cần chú ý đến những vấn đề sau: 
+ Không vượt quá những yêu cầu kiến thức, kỹ năng học sinh đã được học 

(đảm bảo học sinh có sức học trung bình phải đạt yêu cầu và phân hoá được 
các đối tượng học sinh). 

+ Cần đánh giá cả về khả năng ghi nhớ và nhận biết khái niệm lẫn khả 
năng thông hiểu, vận dụng vốn ngôn ngữ vào thực tiễn đời sống.  

+ Dựa trên mức độ tích cực chủ động nghe, nói, đọc, viết của học sinh khi 
tham gia vào quá trình học tập, khuyến khích học sinh biết cách tự đánh giá 
kết quả học tập của mình. 

+ Tăng cường độ chính xác, khách quan trong đánh giá bằng cách cụ thể 
hoá các chỉ số đánh giá của mỗi câu hỏi, mỗi đề kiểm tra, cố gắng có đáp án 
tường minh, cụ thể và công khai hoá đáp án để học sinh tự đánh giá. 

– Khi kiểm tra vấn đáp (kiểm tra miệng), giáo viên cần chú ý: 
+ Đối với học sinh có khuyết tật học tập, mức độ yêu cầu của câu hỏi kiểm 

tra chỉ nên dừng lại ở mức độ thấp (tái hiện, nhắc lại những kiến thức, kỹ năng 
môn ngữ văn đã học). 
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+ Khi kiểm tra vấn đáp cần xác định rõ: Nội dung, yêu cầu, mục đích hỏi, 
xác định rõ từng đối tượng nhắm đến của mỗi câu hỏi, không thể dùng một 
câu hỏi cho tất cả các đối tượng học sinh bình thường và học sinh khuyết tật 
học tập trong lớp. 

+ Chú trọng tạo điều kiện cho học sinh được bộc lộ những suy nghĩ cá 
nhân, đồng thời với việc rèn năng lực nói và trình bày lưu loát, những suy nghĩ, 
tình cảm của các học sinh. 

+ Khi đánh giá, bên cạnh việc cho điểm, giáo viên cần lưu ý sửa cho học 
sinh những lỗi sai cần tránh trong quá trình nói tiếng Việt như: Lỗi chính âm, 
lỗi chính tả, diễn cảm, giúp học sinh học cách nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu 
đối với người nghe. 

+ Vừa tận dụng tối đa những câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa, vừa xây 
dựng thêm những câu hỏi bài tập khác dựa trên mục tiêu cần đạt và khả năng 
học tập của các đối tượng học sinh trong lớp.  

– Kiểm tra viết là hình thức kiểm tra phổ biến với môn Ngữ Văn, được 
dùng để kiểm tra nhiều học sinh trong một thời điểm. Nội dung kiểm tra viết 
có thể bao quát từ những mạch kiến thức kỹ năng lớn đến những mạch kiến 
thức kỹ năng nhỏ và học sinh phải diễn đạt câu trả lời bằng ngôn ngữ viết. 
Kiểm tra viết thường được thông báo trước để học sinh chuẩn bị. Số lượng câu 
hỏi, mức độ khó trong yêu cầu của mỗi câu hỏi thuộc bài kiểm tra viết phải 
được căn cứ vào thời gian làm bài và trình độ chung của tất cả học sinh, phù 
hợp với những yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng. 

– Đối với học sinh khuyết tật học tập để viết được một bài văn rất khó 
khăn. Vì thế khi soạn một đề kiểm tra viết cần làm rõ các yêu cầu về thể loại 
bài học sinh sẽ phải viết, nội dung, kiến thức, kỹ năng (giới hạn số lượng câu 
hỏi, phạm vi, mức độ kiến thức, kỹ năng trong mỗi câu hỏi), độ khó của câu 
hỏi, thậm chí cần giới hạn cả số lượng từ ngữ, câu, đoạn (độ dài văn bản) nếu 
muốn tăng cường sự chính xác.  

– Hiện nay hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan được sử dụng phổ 
biến trong giờ Ngữ văn. Đối với đối tượng học sinh khuyết tật học tập trắc 
nghiệm có thể đi từ dễ đến khó. Mới đầu có thể cho học sinh làm quen với 
loại câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai: Loại câu hỏi này chỉ có hai lựa chọn là 
đúng hoặc sai do đó học sinh có thể trả lời dựa vào việc học thuộc hoặc nhớ 
mà không cần hiểu thấu đáo những nội dung câu hỏi nêu ra. Khi trình độ năng 
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lực của học sinh khá hơn thì mới sử dụng loại câu hỏi trắc nghiệm có nhiều 
lựa chọn, câu hỏi trắc nghiệm so sánh cặp đôi, câu hỏi điền khuyết, câu hỏi 
trắc nghiệm trả lời ngắn. Tuy nhiên, dù sử dụng dạng câu hỏi trắc nghiệm nào, 
giáo viên cũng phải dựa trên năng lực, trình độ cụ thể của học sinh trong lớp 
để giúp học sinh làm quen dần với những hình thức kiểm tra khác nhau, sao 
cho không có sự cách biệt quá lớn giữa học sinh khuyết tật học tập với những 
học sinh khác. 
2.2.3. Môn Khoa học tự nhiên 
2.2.3.1.  Mục tiêu và yêu cầu cần đạt 

a. Mục tiêu cần đạt 
Bảng 2.12.  Mục tiêu môn Khoa học tự nhiên 

Mục tiêu môn Khoa học tự nhiên Học sinh khuyết tật học tập 
Môn Khoa học tự nhiên hình thành, 
phát triển ở học sinh năng lực khoa học 
tự nhiên, bao gồm các thành phần:  
– Nhận thức khoa học tự nhiên 
– Tìm hiểu tự nhiên 
– Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học;  
Đồng thời cùng với các môn học và 
hoạt động giáo dục khác góp phần hình 
thành, phát triển các phẩm chất chủ 
yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình 
yêu thiên nhiên, thế giới quan khoa 
học, sự tự tin, trung thực, khách quan, 
thái độ ứng xử với thế giới tự nhiên phù 
hợp với yêu cầu phát triển bền vững để 
trở thành người công dân có trách 
nhiệm, người lao động có văn hoá, cần 
cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển 
của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời 
đại toàn cầu hoá và cách mạng công 
nghiệp mới. 

Đối với học sinh khuyết tật học 
tập, mục tiêu phát triển năng lực 
và phẩm chất trong môn Khoa 
học tự nhiên là tương tự như với 
học sinh không khuyết tật. Trong 
đó, các mục tiêu về vận dụng kiến 
thức đã học và phát triển tình cảm 
và hành động phù hợp với thiên 
nhiên được ưu tiên phát triển cho 
nhóm học sinh này.  
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b. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung, năng lực đặc thù 
– Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chung được triển khai tương 

tự cho học sinh khuyết tật học tập như với học sinh trung học cơ sở trong 
chương trình đã quy định ở ba thành phần năng lực:  

+ Nhận thức khoa học tự nhiên;  
+ Tìm hiểu tự nhiên;  
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.  

2.2.3.2. Những thuận lợi và khó khăn của học sinh khuyết tật học tập khi 
tham gia học tập môn Khoa học Tự nhiên 

a. Thuận lợi  
– Trong quá trình triển khai môn Khoa học tự nhiên, nhiều học cụ, học 

liệu và hình ảnh mô phỏng được đưa vào sử dụng để mình hoạ, làm rõ cho các 
đối tượng, hiện tượng hoặc thí nghiệm khoa học tự nhiên. Được tri giác trọn 
vẹn thông qua đa đạng các kênh khác nhau, trong đó có trực quan sẽ giúp học 
sinh khuyết tật học tập tiếp nhận kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả hơn.  

– Học sinh khuyết tật học tập có thể tham gia vào các hoạt động chung liên 
quan đến triển khai thí nghiệm hoặc ghi nhận kết quả quan sát các hiện tượng 
khoa học được trình chiếu như các thành viên khác trong lớp học hoà nhập. 

b. Khó khăn  
– Nội dung môn Khoa học tự nhiên chứa đựng nhiều khái niệm, thuật 

ngữ mới; gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận kiến thức trọn vẹn của học 
sinh khuyết tật học tập. Cụ thể, trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên, 
thuật ngữ hoá ho ̣c đươ ̣c sử dụng theo khuyê ́n nghị của Liên minh Quô ́c tê ́ về 
Hoá học thuâ ̀n tuý và Hoá ho ̣c ứng dụng (IUPAC – International Union of 
Pure and Applied Chemistry) và Tiêu chuẩn Việt Nam (Tiêu chuẩn 
5529:2010 và 5530:2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 
Trong đó bao gồm cả những thuật ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài, ví dụ: 
“Gravitional field”: Trường hấp dẫn; “electric field”: Trường điện hoặc theo 
thói quen dùng là điện trường; “magnettic field” là trường từ hoặc theo thói 
quen dùng là từ trường. 

– Học sinh khuyết tật học tập gặp khó khăn trong việc hình dung, tưởng 
tượng ra các hiện tượng khoa học, thí nghiệm khoa học nếu các hiện tượng khoa 
học, thí nghiệm khoa học đó chỉ được mô tả bằng ngôn ngữ viết hoặc lời nói.  
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2.2.3.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Khoa học tự nhiên cho học 
sinh khuyết tật học tập 

a. Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù 
+ Những định hướng về phương pháp giáo dục nói chung: 
– Khi dạy môn Khoa học tự nhiên, giáo viên được khuyến khích để vận 

dụng một số phương pháp có ưu thế phát triển thành phần năng lực vận dụng 
kiến thức, kỹ năng đã học như: Dạy học giải quyết vấn đề, thực nghiệm, dạy 
học dự án,... Cần tạo cho học sinh những cơ hội để liên hệ, vận dụng phối hợp 
kiến thức, kỹ năng từ các lĩnh vực khác nhau trong môn học cũng như với các 
môn học khác vào giải quyết những vấn đề thực tế. Cần quan tâm sử dụng các 
bài tập đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo (câu hỏi mở, có nhiều cách giải, gắn 
kết với sự phản hồi trong quá trình học,...). Cần kết hợp giáo dục STEM trong 
dạy học nhằm phát triển cho học sinh khả năng tích hợp các kiến thức, kỹ 
năng của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, toán vào giải 
quyết một số tình huống thực tiễn.  

+ Những biện pháp dạy học đặc thù dành cho học sinh khuyết tật học tập: 
– Đa dạng hoá các hình thức trình bày kiến thức đến học sinh khuyết tật 

học tập: Kiến thức môn Khoa học tự nhiên nên được trình bày hoặc cung cấp 
đến học sinh khuyết tật học tậpbằng nhiều kênh khác nhau, phù hợp với khả 
năng tiếp nhận thông tin của học sinh. Ví dụ: Lời nói, hình ảnh, băng hình 
minh hoạ…. 

– Hình ảnh hoá thông tin: Chuyển thể những thông tin dạng chữ sang 
dạng hình ảnh nhằm giúp học sinh khuyết tật học tậptiếp nhận thông tin dễ 
dàng hơn. Biện pháp này đặc biệt hữu ích khi dùng để chuyển thể các khái 
niệm, thuật ngữ khoa học xuất hiện trong chương trình hoặc một số nội dung 
học tập chứa nhiều thông tin được diễn giải bằng chữ;  

– Phân tách nội dung cốt lõi: Lược bỏ các nội dung không cần thiết và để 
lại các nội dung quan trọng nhằm giúp những học sinh khuyết tật học tậpcó 
khó khăn về đọc có thể nắm bắt được thông tin cơ bản và cốt lõi của bài học 
mà không phải đọc quá nhiều;  

b. Minh hoạ điều chỉnh một số nội dung trong môn Khoa học tự nhiên với học 
sinh học sinh khuyết tật học tập 
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Bảng 2.13. Minh hoạ điều chỉnh một số nội dung trong môn Khoa học tự nhiên  
với học sinh học sinh khuyết tật học tập 

Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
Các thể 
(trạng thái) 
của chất – 
Sự đa dạng 
của chất  
– Ba thể 
(trạng thái) 
cơ bản của 
chất 
 – Sự 
chuyển đổi 
thể (trạng 
thái) của 
chất 

– Nêu được sự đa dạng của 
chất (chất có ở xung quanh 
chúng ta, trong các vật thể 
tự nhiên, vật thể nhân tạo, 
vật vô sinh, vật hữu sinh...). 
– Trình bày được một số 
đặc điểm cơ bản ba thể 
(rắn; lỏng; khí) thông qua 
quan sát. 
– Đưa ra được một số ví dụ 
về một số đặc điểm cơ bản 
ba thể của chất.  
– Nêu được một số tính 
chất của chất (tính chất vật 
lí, tính chất hoá học).  
– Nêu được khái niệm về sự 
nóng chảy; sự sôi; sự bay 
hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.  
– Tiến hành được thí 
nghiệm về sự chuyển thể 
(trạng thái) của chất.  
– Trình bày được quá trình 
diễn ra sự chuyển thể 
(trạng thái): Nóng chảy, 
đông đặc; bay hơi, ngưng 
tụ; sôi. 

– Trình bày được sự đa dạng của 
chất thông qua đa dạng các hình 
thức trình bày khác nhau (lời nói, 
mô hình, hình vẽ, bản tóm tắt; 
hoặc kết hợp các hình thức trình 
bày đã nêu);  
– Sau khi quan sát, học sinh có 
thể trình bày được một số đặc 
điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; 
khí) thông qua đa dạng các hình 
thức trình bày khác nhau (lời nói, 
mô hình, hình vẽ, bản tóm tắt; 
hoặc kết hợp các hình thức trình 
bày đã nêu); 
– Đưa ra được một số ví dụ về 
một số đặc điểm cơ bản ba thể 
của chất.  
– Nêu được một số tính chất của 
chất (tính chất vật lí, tính chất 
hoá học).  
– Nêu được/ viết được thông tin 
cơ bản/ tóm tắt về sự nóng chảy; 
sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, 
đông đặc.  
– Tiến hành được thí nghiệm về 
sự chuyển thể (trạng thái) của 
chất (tiến hành theo hình thức 
độc lập hoặc theo nhóm);  
– Trình bày được quá trình diễn 
ra sự chuyển thể (trạng thái): 
Nóng chảy, đông đặc; bay hơi, 
ngưng tụ; sôi. 
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Oxygen 
(oxi) và 
không khí 

– Nêu được một số tính 
chất của oxygen (trạng thái, 
màu sắc, tính tan...). 
– Nêu được tầm quan trọng 
của oxygen đối với sự sống, 
sự cháy và quá trình đốt 
nhiên liệu.  
– Nêu được thành phần của 
không khí (oxygen, nitơ, 
carbon dioxide (cacbon 
đioxit),  
– Tiến hành được thí 
nghiệm đơn giản để xác 
định thành phần phần trăm 
thể tích của oxygen trong 
không khí. 
– Trình bày được vai trò 
của không khí đối với tự 
nhiên. 
– Trình bày được sự ô 
nhiễm không khí: Các chất 
gây ô nhiễm, nguồn gây ô 
nhiễm không khí, biểu hiện 
của không khí bị ô nhiễm.  
– Nêu được một số biện 
pháp bảo vệ môi trường 
không khí. 

– Nêu được hoặc viết được thông 
tin cơ bản, tóm lược về một số 
tính chất của oxygen (trạng thái, 
màu sắc, tính tan ...). 
– Nêu được hoặc viết được thông 
tin cơ bản, tóm lược về tầm quan 
trọng của oxygen đối với sự sống, 
sự cháy và quá trình đốt nhiên 
liệu.  
– Nêu/viết/gạch/chỉ ra được 
thành phần của không khí 
(oxygen, nitơ, carbon dioxide 
(cacbon đioxit); 
– Tiến hành được thí nghiệm đơn 
giản để xác định thành phần phần 
trăm thể tích của oxygen trong 
không khí (tiến hành theo hình 
thức độc lập hoặc theo nhóm); 
– Trình bày được vai trò của 
không khí đối với tự nhiên thông 
qua đa dạng các hình thức trình 
bày khác nhau (lời nói, mô hình, 
hình vẽ, bản tóm tắt; hoặc kết 
hợp các hình thức trình bày đã 
nêu);  
– Nêu/vẽ/viết/ sưu tầm được 
một số biện pháp bảo vệ môi 
trường không khí. 

Một số vật 
liệu, nhiên 
liệu, 
nguyên 

– Trình bày được tính chất 
và ứng dụng của một số vật 
liệu, nhiên liệu, nguyên 
liệu, lương thực, thực phẩm 

– Trình bày được tính chất và ứng 
dụng của một số vật liệu, nhiên 
liệu, nguyên liệu, lương thực, 
thực phẩm thông dụng trong 
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liệu, lương 
thực, thực 
phẩm 
thông 
dụng; tính 
chất và ứng 
dụng của 
chúng 
– Một số 
vật liệu  
– Một số 
nhiên liệu  
– Một số 
nguyên liệu 
 – Một số 
lương thực 
– thực 
phẩm 

thông dụng trong cuộc 
sống và sản xuất như: 
+ Một số vật liệu (kim loại, 
nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ 
tinh...);  
+ Một số nhiên liệu (than, 
gas, xăng dầu...); sơ lược về 
an ninh năng lượng;  
+ Một số nguyên liệu 
(quặng, đá vôi...);  
+ Một số lương thực – thực 
phẩm. 
– Đề xuất được phương án 
tìm hiểu về một số tính chất 
(tính cứng, khả năng bị ăn 
mòn, bị gỉ, chịu nhiệt...) của 
một số vật liệu, nhiên liệu, 
nguyên liệu, lương thực – 
Thực phẩm thông dụng. 
– Thu thập dữ liệu, phân 
tích, thảo luận, so sánh để 
rút ra được kết luận về tính 
chất của một số vật liệu, 
nhiên liệu, nguyên liệu, 
lương thực – thực phẩm.  
– Nêu được cách sử dụng 
một số nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu an toàn, hiệu 
quả và bảo đảm sự phát 
triển bền vững. 

cuộc sống và sản xuất thông qua 
đa dạng các hình thức trình bày 
khác nhau (lời nói, mô hình, hình 
vẽ, bản tóm tắt; hoặc kết hợp các 
hình thức trình bày đã nêu); 
– Nêu hoặc lựa chọn được 
phương án tìm hiểu về một số 
tính chất (tính cứng, khả năng bị 
ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt...) của 
một số vật liệu, nhiên liệu, 
nguyên liệu, lương thực – thực 
phẩm thông dụng. 
– Thu thập dữ liệu, phân tích, 
thảo luận, so sánh để rút ra được 
kết luận về tính chất của một số 
vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, 
lương thực – thực phẩm.  
– Nêu được cách sử dụng một số 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 
an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự 
phát triển bền vững. 
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Tế bào – 
đơn vị cơ sở 
của sự sống 
– Khái 
niệm tế bào  
– Hình 
dạng và 
kích thước 
tế bào  
– Cấu tạo 
và chức 
năng tế bào 
– Sự lớn lên 
và sinh sản 
của tế bào  
– Tế bào là 
đơn vị cơ sở 
của sự sống 

– Nêu được khái niệm tế 
bào, chức năng của tế bào. 
– Nêu được hình dạng và 
kích thước của một số loại 
tế bào. 
– Trình bày được cấu tạo tế 
bào và chức năng mỗi 
thành phần (ba thành phần 
chính: Màng tế bào, chất tế 
bào, nhân tế bào); nhận 
biết được lục lạp là bào 
quan thực hiện chức năng 
quang hợp ở cây xanh.  
– Nhận biết được tế bào là 
đơn vị cấu trúc của sự sống. 
– Phân biệt được tế bào 
động vật, tế bào thực vật; tế 
bào nhân thực, tế bào nhân 
sơ thông qua quan sát hình 
ảnh.  
– Dựa vào sơ đồ, nhận biết 
được sự lớn lên và sinh sản 
của tế bào (từ 1 tế bào → 2 
tế bào → 4 tế bào... → n tế 
bào).  
– Nêu được ý nghĩa của sự 
lớn lên và sinh sản của tế 
bào. 
– Thực hành quan sát tế 
bào lớn bằng mắt thường và 
tế bào nhỏ dưới kính lúp và 
kính hiển vi quang học. 

– Nêu được hoặc viết được thông 
tin cơ bản, tóm lược về tế bào, 
chức năng của tế bào. 
– Nêu được hoặc vẽ được hình 
dạng và kích thước của một số 
loại tế bào. 
– Trình bày được cấu tạo tế bào 
và chức năng mỗi thành phần (ba 
thành phần chính: Màng tế bào, 
chất tế bào, nhân tế bào) thông 
qua đa dạng các hình thức trình 
bày khác nhau (lời nói, mô hình, 
hình vẽ, bản tóm tắt; hoặc kết 
hợp các hình thức trình bày đã 
nêu); 
– Thông qua quan sát hình ảnh 
và lắng nghe giải thích, học sinh 
có thể nêu được sự khác nhau cơ 
bản giữa tế bào động vật, tế bào 
thực vật; tế bào nhân thực, tế bào 
nhân sơ. 
– Dựa vào thông tin trong vào sơ 
đồ và những hướng dẫn từ giáo 
viên, học sinh nêu được/viết 
được/ lựa chọn được thông tin 
chính xác về sự lớn lên và sinh sản 
của tế bào (từ 1 tế bào → 2 tế bào 
→ 4 tế bào... → n tế bào).  
– Trình bày được ý nghĩa của sự 
lớn lên và sinh sản của tế bào 
thông qua đa dạng các hình thức 
trình bày khác nhau (lời nói, mô 
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hình, hình vẽ, bản tóm tắt; hoặc 
kết hợp các hình thức trình bày 
đã nêu); 
– Thực hành quan sát tế bào lớn 
bằng mắt thường và tế bào nhỏ 
dưới kính lúp và kính hiển vi 
quang học. 

Từ tế bào 
đến cơ thể  
– Từ tế bào 
đến mô 
 – Từ mô 
đến cơ 
quan  
– Từ cơ 
quan đến 
hệ cơ quan  
– Từ hệ cơ 
quan đến 
cơ thể 

– Thông qua hình ảnh, nêu 
được quan hệ từ tế bào hình 
thành nên mô, cơ quan, hệ 
cơ quan và cơ thể (từ tế bào 
đến mô, từ mô đến cơ quan, 
từ cơ quan đến hệ cơ quan, 
từ hệ cơ quan đến cơ thể). 
Từ đó, nêu được các khái 
niệm mô, cơ quan, hệ cơ 
quan, cơ thể. Lấy được các 
ví dụ minh hoạ. 
– Nhận biết được cơ thể 
đơn bào và cơ thể đa bào 
thông qua hình ảnh. Lấy 
được ví dụ minh hoạ (cơ 
thể đơn bào: Vi khuẩn, tảo 
đơn bào...; cơ thể đa bào: 
Thực vật, động vật...). 
– Thực hành: 
+ Quan sát và vẽ được hình 
cơ thể đơn bào (tảo, trùng 
roi...);  
+ Quan sát và mô tả được các 
cơ quan cấu tạo cây xanh;  
+ Quan sát mô hình và mô tả 
được cấu tạo cơ thể người. 

– Thông qua hình ảnh minh hoạ, 
thông tin cốt lõi được tóm tắt và 
hướng dẫn từ giáo viên, học sinh 
nêu được quan hệ từ tế bào hình 
thành nên mô, cơ quan, hệ cơ 
quan và cơ thể. Từ đó, học sinh 
có thể nêu được các thông tin cơ 
bản về các khái niệm mô, cơ 
quan, hệ cơ quan, cơ thể. 
– Thu thập, sưu tầm hoặc lựa 
chọn được các ví dụ minh hoạ về 
mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể;  
– Thông qua quan sát hình ảnh 
và lắng nghe giải thích, học sinh 
có thể nêu được thông tin cơ bản 
về cơ thể đơn bào và cơ thể đa 
bào. Lấy được ví dụ minh hoạ (cơ 
thể đơn bào: Vi khuẩn, tảo đơn 
bào...; cơ thể đa bào: Thực vật, 
động vật...). 
– Thực hành (tương tự như với 
học sinh trung học cơ sở). 
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– Tìm hiểu 
sinh vật 
ngoài thiên 
nhiên 

– Thực hiện được một số 
phương pháp tìm hiểu sinh 
vật ngoài thiên nhiên: 
Quan sát bằng mắt thường, 
kính lúp, ống nhòm; ghi 
chép, đo đếm, nhận xét và 
rút ra kết luận.  
– Nhận biết được vai trò 
của sinh vật trong tự nhiên 
(Ví dụ, cây bóng mát, điều 
hòa khí hậu, làm sạch môi 
trường, làm thức ăn cho 
động vật...). 
– Sử dụng được khóa lưỡng 
phân để phân loại một số 
nhóm sinh vật.  
– Quan sát và phân biệt 
được một số nhóm thực vật 
ngoài thiên nhiên.  
– Chụp ảnh và làm được bộ 
sưu tập ảnh về các nhóm 
sinh vật (thực vật, động vật 
có xương sống, động vật 
không xương sống).  
– Làm và trình bày được 
báo cáo đơn giản về kết quả 
tìm hiểu sinh vật ngoài 
thiên nhiên. 

– Thực hiện được một số phương 
pháp tìm hiểu sinh vật ngoài 
thiên nhiên: Quan sát bằng mắt 
thường, sử dụng kính lúp, ống 
nhòm; ghi chép, gạch chân vào 
thông tin phù hợp với những gì 
được quan sát, tìm kiếm thông tin 
trên mạng Internet; đo đếm, 
nhận xét và đưa ra những nhận 
định cơ bản;  
– Trình bày được vai trò của sinh 
vật trong tự nhiên thông qua đa 
dạng các hình thức trình bày khác 
nhau (lời nói, mô hình, hình vẽ, 
bản tóm tắt; hoặc kết hợp các 
hình thức trình bày đã nêu); 
– Quan sát và nêu được điểm 
giống và khác nhau cơ bản của 
một số nhóm thực vật ngoài thiên 
nhiên.  
– Chụp ảnh và làm được bộ sưu 
tập ảnh về các nhóm sinh vật 
(thực vật, động vật có xương 
sống, động vật không xương 
sống). 
– Tìm kiếm, thu thập và trình bày 
được báo cáo đơn giản về kết quả 
tìm hiểu sinh vật ngoài thiên 
nhiên thông qua đa dạng các hình 
thức trình bày khác nhau. 
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Các phép 
đo:   
– Đo chiều 
dài, khối 
lượng và 
thời gian  
– Thang 
nhiệt độ 
Celsius, đo 
nhiệt độ 

– Lấy được ví dụ chứng tỏ 
giác quan của chúng ta có 
thể cảm nhận sai một số 
hiện tượng.   
– Nêu được cách đo, đơn vị 
đo và dụng cụ thường dùng 
để đo khối lượng, chiều dài, 
thời gian.  
– Dùng thước, cân, đồng hồ 
để chỉ ra một số thao tác sai 
khi đo và nêu được cách 
khắc phục một số thao tác 
sai đó.  
– Đo được chiều dài, khối 
lượng, thời gian bằng 
thước, cân, đồng hồ (thực 
hiện đúng thao tác, không 
yêu cầu tìm sai số).  
– Phát biểu được: Nhiệt độ 
là số đo độ “nóng”, “lạnh” 
của vật. 
– Nêu được cách xác định 
nhiệt độ trong thang nhiệt 
độ Celsius.       
– Nêu được sự nở vì nhiệt 
của chất lỏng được dùng 
làm cơ sở để đo nhiệt độ. 
– Hiểu được tầm quan 
trọng của việc ước lượng 
trước khi đo; ước lượng 
được khối lượng, chiều dài, 
thời gian, nhiệt độ trong một 
số trường hợp đơn giản.  

– Học sinh có thể tham gia và 
thực hiện được các mục tiêu ở nội 
dung này khi được giao nhiệm vụ 
một cách cụ thể, được giải thích 
về ý nghĩa của các thuật ngữ 
chuyên ngành (ví dụ: Thang 
nhiệt độ Celsius), được hướng 
dẫn mẫu (bằng lời và thao tác 
mẫu), được cho phép trình bày 
kết quả thông qua đa dạng các 
hình thức trình bày khác nhau 
(dựa trên điểm mạnh của học 
sinh).  
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– Đo được nhiệt độ bằng 
nhiệt kế (thực hiện đúng 
thao tác, không yêu cầu tìm 
sai số). 

Lực   
– Lực và tác 
dụng của 
lực – Lực 
tiếp xúc và 
lực không 
tiếp xúc  
– Ma sát  
– Khối 
lượng và 
trọng lượng  
– Biến dạng 
của lò xo 

– Lấy được ví dụ để chứng 
tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.  
– Biểu diễn được một lực 
bằng một mũi tên có điểm 
đặt tại vật chịu tác dụng lực, 
có độ lớn và theo hướng 
của sự kéo hoặc đẩy.  
– Lấy được ví dụ về tác dụng 
của lực làm: Thay đổi tốc độ, 
thay đổi hướng chuyển 
động, biến dạng vật.  
Đo được lực bằng lực kế lò 
xo, đơn vị là niu tơn 
(Newton, kí hiệu N) 
(không yêu cầu giải thích 
nguyên lý do).  
– Nêu được: Lực tiếp xúc 
xuất hiện khi vật (hoặc đối 
tượng) gây ra lực có sự tiếp 
xúc với vật (hoặc đối 
tượng) chịu tác dụng của 
lực; lấy được ví dụ về lực 
tiếp xúc. 
– Nêu được: Lực không 
tiếp xúc xuất hiện khi vật 
(hoặc đối tượng) gây ra lực 
không có sự tiếp xúc với vật 
(hoặc đối tượng) chịu tác 

– Học sinh có thể tham gia và 
thực hiện được các mục tiêu ở nội 
dung này khi được giao nhiệm vụ 
một cách cụ thể, được giải thích 
về ý nghĩa của các thuật ngữ 
chuyên ngành (ví dụ: Lực, lực kế 
lò xo, Newton), được hướng dẫn 
mẫu (bằng lời và thao tác mẫu), 
được quan sát hình ảnh hoặc 
băng hình mô phỏng, được cho 
phép trình bày kết quả thông qua 
đa dạng các hình thức trình bày 
khác nhau (dựa trên điểm mạnh 
của học sinh).  
– Học sinh cần được mở rộng cơ 
hội thực hành với các tình huống 
hoặc thí nghiệm thực tế liên quan 
đến lực (tương tác vật với vật, 
giao thông…). 
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
dụng của lực; lấy được ví dụ 
về lực không tiếp xúc.  
– Nêu được: Lực ma sát là 
lực tiếp xúc xuất hiện ở bề 
mặt tiếp xúc giữa hai vật; 
khái niệm về lực ma sát 
trượt; khái niệm về lực ma 
sát nghỉ.  
– Sử dụng tranh, ảnh (hình 
vẽ, học liệu điện tử) để nêu 
được: Sự tương tác giữa bề 
mặt của hai vật tạo ra lực 
ma sát giữa chúng. 
– Nêu được tác dụng cản trở 
và tác dụng thúc đẩy chuyển 
động của lực ma sát. 
– Lấy được ví dụ về một số 
ảnh hưởng của lực ma sát 
trong an toàn giao thông 
đường bộ. 
– Thực hiện được thí 
nghiệm chứng tỏ vật chịu 
tác dụng của lực cản khi 
chuyển động trong nước 
(hoặc không khí).  
– Nêu được các khái niệm: 
Khối lượng (số đo lượng 
chất của một vật), lực hấp 
dẫn (lực hút giữa các vật có 
khối lượng), trọng lượng 
của vật (độ lớn lực hút của 
Trái Đất tác dụng lên vật).  
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
– Thực hiện thí nghiệm 
chứng minh được độ giãn 
của lò xo treo thẳng đứng tỷ 
lệ với khối lượng của vật treo. 

Năng lượng 
– Khái 
niệm về 
năng lượng  
– Một số 
dạng năng 
lượng  
– Sự 
chuyển hoá 
năng lượng  
– Năng 
lượng hao 
phí  
– Năng 
lượng tái 
tạo  
– Tiết kiệm 
năng lượng 

– Từ tranh ảnh (hình vẽ, 
hoặc học liệu điện tử) hiện 
tượng trong khoa học hoặc 
thực tế, lấy được ví dụ để 
chứng tỏ năng lượng đặc 
trưng cho khả năng tác 
dụng lực. 
– Phân loại được năng 
lượng theo tiêu chí.  
– Nêu được: Vật liệu giải 
phóng năng lượng, tạo ra 
nhiệt và ánh sáng khi bị đốt 
cháy gọi là nhiên liệu.  
– Nêu được sự truyền năng 
lượng trong một số trường 
hợp đơn giản trong thực tiễn.  
– Lấy ví dụ chứng tỏ được: 
Năng lượng có thể chuyển 
từ dạng này sang dạng khác, 
từ vật này sang vật khác.  
– Nêu được định luật bảo 
toàn năng lượng và lấy được 
ví dụ minh hoạ.  
– Nêu được: Năng lượng 
hao phí luôn xuất hiện khi 
năng lượng được chuyển từ 
dạng này sang dạng khác, từ 
vật này sang vật khác. 

– Nêu lại được ví dụ về khả năng 
tác dụng lực sau khi được quan 
sát tranh ảnh (hình vẽ, hoặc học 
liệu điện tử) về hiện tượng trong 
khoa học hoặc thực tế; 
– Nêu được/ đọc được thông tin 
về năng lượng theo tiêu chí.  
– Nêu được thông tin cơ bản 
hoặc gạch chân vào thông tin liên 
quan đến nhiên liệu;  
– Nêu được sự truyền năng lượng 
trong một số trường hợp đơn 
giản trong thực tiễn.  
– Sau khi được quan sát thí 
nghiệm hoặc được cung cấp 
thông tin, học sinh có thể đưa ra 
ví dụ về sự truyền năng lượng từ 
vật sang vật; 
– Đọc lại, viết lại hoặc nêu lại 
được thông tin cơ bản về định 
luật bảo toàn năng lượng;  
– Đề xuất được biện pháp để tiết 
kiệm năng lượng trong các hoạt 
động hằng ngày. 
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh khuyết tật học tập 
– Lấy được ví dụ về một số 
loại năng lượng tái tạo 
thông dụng.  
– Đề xuất được biện pháp để 
tiết kiệm năng lượng trong 
các hoạt động hằng ngày. 

Trái Đất và 
bầu trời 
– Chuyển 
động nhìn 
thấy của 
Mặt Trời  
– Chuyển 
động nhìn 
thấy của 
Mặt Trăng  
– Hệ Mặt 
Trời – 
Ngân Hà 

– Giải thích được một cách 
định tính và sơ lược: Từ 
Trái Đất thấy Mặt Trời 
mọc và lặn hằng ngày.  
– Nêu được Mặt Trời và sao 
là các thiên thể phát sáng; 
Mặt Trăng, các hành tinh 
và sao chổi phản xạ ánh 
sáng Mặt Trời.  
– Thiết kế mô hình thực tế 
(hoặc vẽ hình) để giải thích 
được một số hình dạng 
nhìn thấy của Mặt Trăng 
trong Tuần Trăng.  
– Mô tả được sơ lược cấu 
trúc của hệ Mặt Trời, nêu 
được các hành tinh cách 
Mặt Trời các khoảng cách 
khác nhau và có chu kì quay 
khác nhau.  
– Sử dụng tranh ảnh (hình 
vẽ hoặc học liệu điện tử) chỉ 
ra được hệ Mặt Trời là một 
phần nhỏ của Ngân Hà. 

– Học sinh có thể tham gia và 
thực hiện được các mục tiêu ở nội 
dung này khi được giao nhiệm vụ 
một cách cụ thể, được giải thích 
về ý nghĩa của các thuật ngữ 
chuyên ngành (ví dụ: Hệ mặt 
trời, hành tinh, ngân hà), được 
hướng dẫn mẫu (bằng lời và thao 
tác mẫu), được quan sát hình ảnh 
hoặc băng hình mô phỏng, được 
cho phép trình bày kết quả thông 
qua đa dạng các hình thức trình 
bày khác nhau (dựa trên điểm 
mạnh của học sinh).  
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2.2.3.4. Tổ chức dạy môn Khoa học tự nhiên cho học sinh khuyết tật học tập 
– Đối với các hoạt động học tập nhóm, giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể 

và vừa sức cho học sinh khuyết tật học tập để đảm bảo học sinh có thể tham 
gia và đóng góp tích cực trong nhóm. Ví dụ: Tránh giao nhiệm vụ “làm thư ký 
nhóm” cho những học sinh khuyết tật học tập có khó khăn về viết; tránh giao 
nhiệm vụ “đọc và tổng hợp thông tin” cho học sinh khuyết tật học tập có khó 
khăn về đọc; tránh giao nhiệm vụ thống kê cho học sinh khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán; 

– Cho phép học sinh khuyết tật học tập có khó khăn về đọc được lắng 
nghe trước nội dung về bài học Khoa học tự nhiên trước khi tới lớp học;  

– Tạo điều kiện để học sinh khuyết tật học tập có khó khăn về viết được 
giảm lược việc viết lại kiến thức trong quá trình học bài tại lớp bằng nhiều hình 
thức khác nhau: Gạch chân vào kiến thức chính trong sách giáo khoa hoặc 
cung cấp bài đọc rút gọn cho học sinh. 

– Cho phép những học sinh khuyết tật học tập có khó khăn về sắp xếp, tổ 
chức kiến thức và sử dụng ngôn ngữ lời nói được trình bày lại những sự vật, 
hiện tượng, thí nghiệm hoặc trải nghiệm mà mình có được, quan sát được 
bằng nhiều cách khác nhau. 
2.2.3.5. Đánh giá theo hướng tiếp cận hình thành năng lực của môn Khoa 
học tự nhiên với học sinh khuyết tật học tập 

+ Về nội dung đánh giá: 
– Đánh giá dựa trên mục tiêu đã được xác lập cho học sinh khuyết tật học 

tập. Cụ thể: đánh giá:  
– Năng lực khoa học tự nhiên liên quan đến nhận thức khoa học tự nhiên; 

tìm hiểu tự nhiên; và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học;  
– Các phẩm chất liên quan đến tình cảm, thái độ và hành động phù hợp 

với thế giới tự nhiên.  
+ Về hình thức đánh giá: 
– Kết hợp đa dạng các hình thức đánh giá khác nhau nhằm đảm bảo thu 

được thông tin chính xác về khả năng của học sinh khuyết tật học tập: Đánh 
giá thông qua quan sát tự nhiên, đánh giá chính thức thông qua bài kiểm tra;  

+ Điều chỉnh trong đánh giá: 
– Sử dụng các hình thức đánh giá thay thế: Cho phép học sinh khuyết tật 

học tập có khó khăn về viết được sử dụng máy tính để ghi lại kết quả hoặc 
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trình bày bằng lời nói thay vì phải viết bài/ nộp bài viết hoặc cho phép học 
sinh khuyết tật học tập có khó khăn về đọc được nghe thêm giải thích về yêu 
cầu đề bài kiểm tra trước khi làm bài;  

– Cho học sinh khuyết tật học tập thêm thời gian thực hiện bài kiểm tra 
viết hoặc trình bày kết quả bằng lời. 
2.2.4. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
2.2.4.1. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt 

a. Mục tiêu cần đạt 
Bảng 2.14. Mục tiêu hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

Mục tiêu Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp 

Học sinh khuyết tật học tập 

– Môn Toán cấp trung học cơ sở nhằm 
giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu 
sau: 
– Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
giúp học sinh củng cố thói quen tích cực, 
nền nếp trong học tập và sinh hoạt, hành 
vi giao tiếp ứng xử có văn hoá và tập 
trung hơn vào phát triển trách nhiệm cá 
nhân: Trách nhiệm với bản thân, trách 
nhiệm với gia đình, cộng đồng; hình 
thành các giá trị của cá nhân theo chuẩn 
mực chung của xã hội; hình thành và 
phát triê ̉n năng lực gia ̉i quyê ́t vâ ́n đê ̀ 
trong cuộc sống; biết tổ chức công việc 
một cách khoa học; có hứng thú, hiểu 
biết về một số lĩnh vực nghề nghiệp, có ý 
thức rèn luyện những phẩm chất cần 
thiết của người lao động và lập được kế 
hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với 
định hướng nghề nghiệp khi kết thúc giai 
đoạn giáo dục cơ bản.  

– Môn Toán cấp trung học cơ 
sở nhằm giúp học sinh khuyết 
tật học tập đạt các mục tiêu chủ 
yếu sau: 
+ Nhìn nhận và nhận định được 
những đặc điểm của bản thân; 
đặc biệt là những điểm mạnh, sở 
trường của bản thân;  
+ Có khả năng nhận định và giải 
quyết một số tình huống đơn 
giản trong cuộc sống;  
+ Có khả năng tổ chức và sắp 
xếp được các hoạt động của bản 
thân, phù hợp với hoạt động 
trong gia đình, nhà trường và 
cộng đồng;  
+ Đánh giá đúng vai trò của 
những công việc trong xã hội; từ 
đó có định hướng lựa chọn công 
việc trong tương lai cho bản 
thân. 

b. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung, năng lực đặc thù  
– Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp hình thành và phát triển ở 
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học sinh các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề 
và sáng tạo được biểu hiện qua các năng lực đặc thù:  

* Đối với yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù với hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp cấp trung học cơ sở: 
Bảng 2.15. Mô tả yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù với hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 
Thành phần 

năng lực 
Cấp trung học cơ sở Học sinh  

khuyết tật học tập 
NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI CUỘC SỐNG  
Hiểu biết về 
bản thân và 
môi trường 
sô ́ng  
 

– Xác định được những nét đặc 
trưng về hành vi và lời nói của bản 
thân.  
– Thể hiện được sở thích của mình 
theo hướng tích cực.  
– Thể hiện được chính kiến khi 
phản biện, bình luận về các hiện 
tượng xã hội và giải quyết mâu 
thuẫn.  
– Giải thích được ảnh hưởng của sự 
thay đổi cơ thể đến các trạng thái 
cảm xúc, hành vi của bản thân.  
– Tìm được giá trị, ý nghĩa của bản 
thân đối với gia đình và bạn bè.  
– Giải thích được tác động của sự 
đa dạng về thế giới, văn hoá, con 
người và môi trường thiên nhiên 
đối với cuộc sống.  
– Nhận biết được những nguy cơ 
từ môi trường tự nhiên và xã hội 
ảnh hưởng đến cuộc sống con 
người.  

– Xác định được 
những nét đặc trưng 
về hành vi và lời nói 
của bản thân.  
– Thể hiện được sở 
thích của mình theo 
hướng tích cực.  
– Trình bày được rõ 
quan điểm, ý kiến của 
bản thân;  
– Tìm được giá trị, ý 
nghĩa của bản thân 
đối với gia đình và 
bạn bè.  
– Nhận biết được 
những nguy cơ từ môi 
trường tự nhiên và xã 
hội ảnh hưởng đến 
cuộc sống con người. 
 

Kỹ năng điều 
chỉnh bản 

– Vận dụng được kiến thức, kỹ 
năng đã học để giải quyết vấn đề 

– Vận dụng được kiến 
thức, kỹ năng đã học 
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thân và đáp 
ứng với sự 
thay đổi  
 

trong những tình huống khác 
nhau.  
– Làm chủ được cảm xúc của bản 
thân trong các tình huống giao 
tiếp, ứng xử khác nhau.  
– Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng 
cần thiết để đáp ứng với nhiệm vụ 
được giao.  
– Thực hiện được các nhiệm vụ với 
những yêu cầu khác nhau.  
– Thể hiện được cách giao tiếp, 
ứng xử phù hợp với tình huống.  
– Biết cách ứng phó với nguy cơ, 
rủi ro từ môi trường tự nhiên và xã 
hội.  

để giải quyết vấn đề 
trong những tình 
huống khác nhau.  
– Làm chủ được cảm 
xúc của bản thân 
trong các tình huống 
giao tiê ́p, ứng xử khác 
nhau.  
– Biết cách ứng phó 
với nguy cơ, rủi ro từ 
môi trường tự nhiên 
và xã hội. 
 

NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  
Kỹ năng lập 
kế hoạch  
 

– Xác định được mục tiêu, đề xuất 
được nội dung và phương thức phù 
hợp cho các hoạt động cá nhân và 
hoạt động nhóm.  
– Dự kiến được nhân sự tham gia 
hoạt động và phân công nhiệm vụ 
phù hợp cho các thành viên.  
– Dự kiến được thời gian hoàn 
thành nhiệm vụ.  

– Dự kiến được các 
bước để thực hiện 
một nhiệm vụ;  
– Dự kiến được thời 
gian hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Kỹ năng thực 
hiện kế 
hoạch và 
điều chỉnh 
hoạt động  
 

– Biết cách tự khích lệ và động viên 
người khác để cùng hoàn thành 
nhiệm vụ. 
– Giải quyết được vấn đề nảy sinh 
trong hoa ̣t động và trong quan hệ 
với ngươ ̀i khác.  

– Biết cách tự khích lệ 
và động viên người 
khác để cùng hoàn 
thành nhiệm vụ. 
– Có thể cơ bản giải 
quyết được vấn đề 
nảy sinh trong hoạt 
động và trong quan 
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hệ với người khác. 
Kỹ năng 
đánh giá 
hoạt động  
 

– Đánh giá được sự hợp lý/chưa 
hơ ̣p lý của kế hoạch hoạt động.  
– Đánh giá được những yếu tố ảnh 
hưởng đến quá trình thực hiện 
hoạt động.  
– Chỉ ra được những đóng góp của 
bản thân và người khác vào kết quả 
hoạt động.  
– Rút ra được những kinh nghiệm 
học được khi tham gia các hoạt 
động.  

– Chỉ ra được những 
đóng góp của bản 
thân và người khác 
vào kết quả hoạt 
động.  
– Rút ra được những 
kinh nghiệm học 
được khi tham gia các 
hoạt động. 

NĂNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP  
Hiểu biết về 
nghề nghiệp  
 

– Giới thiệu được các nghề/nhóm 
nghề phổ biến ở địa phương và ở 
Việt Nam, chỉ ra được vai trò kinh 
tế – xã hội của các nghề đó.  
– Phân tích được yêu cầu về phẩm 
chất, năng lực của người làm nghề 
mà bản thân quan tâm.  
– Trình bày được xu thế phát triển 
của nghề ở Việt Nam.  
– Giới thiệu được các nhóm kiến 
thức câ ̀n học và các cơ sở đào ta ̣o 
nghề liên quan đê ́n định hươ ́ng 
nghề nghiệp.  
– Chỉ ra được các công cụ của các 
ngành nghề, những nguy cơ mất an 
toàn có thể xảy ra và cách đảm bảo 
sức khoẻ nghề nghiệp.  

– Chỉ ra được các 
công cụ của các 
ngành nghề, những 
nguy cơ mất an toàn 
có thể xảy ra và cách 
đa ̉m ba ̉o sức khoe ̉ 
nghề nghiệp.  
– Giới thiệu được các 
nghề/nhóm nghề 
phổ biến ở địa 
phương và ở Việt 
Nam, chỉ ra được vai 
trò kinh tê ́ – xã hội 
của các nghề đó.  
 

Hiểu biết và 
rèn luyện 
phẩm chất, 

– Hình thành được hứng thú nghề 
nghiệp và biê ́t cách nuôi dưỡng 
hứng thú, đam mê nghê ̀ nghiệp.  

– Chỉ ra được một số 
điểm mạnh và chưa 
mạnh về phẩm chất 
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năng lực liên 
quan đến 
nghề nghiệp  
 

– Chỉ ra được một số điểm mạnh 
và chưa mạnh về phẩm chất và 
năng lực của bản thân có liên quan 
đến nghề yêu thích.  
– Rèn luyện được một số phẩm 
chất và năng lực cơ ba ̉n của người 
lao động.  
– Biết giữ an toàn và sức khoẻ nghề 
nghiệp.  

và năng lực của bản 
thân có liên quan đến 
nghề yêu thích.  
– Rèn luyện được một 
số phẩm chất và năng 
lực cơ bản của người 
lao động.  
– Biết giữ an toàn và 
sức khoẻ nghề nghiệp. 

Kỹ năng ra 
quyết định và 
lập kế hoạch 
học tập theo 
định hướng 
nghề nghiệp  

– Lựa chọn được hướng đi phù hợp 
cho bản thân khi kết thúc giai đoạn 
giáo dục cơ bản.  
– Lập được kế hoạch học tập và rèn 
luyện phù hợp với hướng đi đã 
chọn.  

– Lập được kế hoạch 
ngắn hạn và dài hạn 
cho bản thân liên 
quan đến học tập.  
 

2.2.4.2. Những thuận lợi và khó khăn của học sinh khuyết tật học tập khi 
tham gia học tập hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

a. Thuận lợi 
– Học sinh khuyết tật học tập không phải sử dụng quá nhiều kỹ năng học 

đường (vốn là điểm yếu của học sinh) khi tham gia học tập hoạt động trải 
nghiệm, hướng nghiệp. Điều này xuất phát từ thực tế hoạt động trải nghiệm 
hướng nghiệp được xây dựng và triển khai theo hướng tạo cơ hội cho học sinh 
được tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh 
nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học để 
thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực 
tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, 
chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, 
kỹ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với 
cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. Do đó, học sinh khuyết tật 
học tập có xu hướng sẽ hoà nhập và đáp ứng tích cực với hoạt động này hơn 
các môn học khác.  

b. Khó khăn 
– Do có những khó khăn rõ rệt về học tập so với bạn đồng trang lứa, học 
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sinh khuyết tật học tập độ tuổi vị thành niên (trung học cơ sở) dễ gặp nhiều 
vấn đề về hành vi, cảm xúc và tâm lý như đánh giá thấp bản thân, nghi ngờ về 
khả năng của bản thân và tách mình khỏi nhóm lớp. Những vấn đề này có thể 
khiến một số học sinh khuyết tật học tập không sẵn sàng tiếp nhận và ứng dụng 
những kiến thức, kỹ năng trong hoạt động này vào cuộc sống của bản thân. 
2.2.4.3. Hướng dẫn thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học 
sinh khuyết tật học tập 

a. Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù  
– Sử dụng biện pháp “liên hệ bản thân”: Là cách thức giúp học sinh khuyết 

tật học tập đưa mình vào vào những hoạt động, tình huống, hoàn cảnh, bối 
cảnh khác nhau; từ đó tìm được cách thức ứng xử hoặc xử lý phù hợp. 

– Sử dụng biện pháp “gương soi”: Là cách thức giúp học sinh khuyết tật 
học tập soi mình vào những hoạt động, tình huống, hoàn cảnh, bối cảnh khác 
nhau; từ đó nhận thức, đánh giá được vấn đề hiệu quả hơn; có xu hướng điều 
cỉnh bản thân sao cho phù hợp với kỳ vọng xã hội. 

– Đưa ra các ví dụ minh hoạ thực tế là một hướng tiếp cận phù hợp với 
những học sinh khuyết tật học tập.  

– Áp dụng phương pháp phân tích bản thân để giúp học sinh nhìn nhận 
đúng đắn về khả năng, điểm mạnh cũng như những khó khăn của bản thân.  

b. Minh hoạ điều chỉnh một số nội dung trong hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp với học sinh 

Bảng 2.16. Minh hoạ điều chỉnh một số nội dung  
trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với học sinh khuyết tật học tập 

Nội 
dung 

Yêu cầu cần đạt Học sinh  
khuyết tật học tập 

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN  
Hoạt 
động 
khám 
phá 
bản 
thân  
 

– Nhận ra được sự thay đổi tích cực 
của bản thân, giới thiệu được đức tính 
đặc trưng của bản thân.  
– Phát hiện được sở thích, khả năng và 
những giá trị khác của bản thân; tự tin 
với sở thích, khả năng của mình.  

– Nhận ra được sự thay 
đổi tích cực của bản thân, 
giới thiệu được đức tính 
đặc trưng của bản thân.  
– Phát hiện được sở 
thích, khả năng và những 
giá trị khác của bản thân; 
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tự tin vơ ́i sơ ̉ thích, khả 
năng của mình.  

Hoạt 
động 
rèn 
luyện 
bản 
thân  

– Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh 
hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.  
– Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh 
bản thân phù hợp môi trường học tập 
mới, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.  
– Nhận biết được những dấu hiệu của 
thiên tai và biết cách tự bảo vệ trong 
một số tình huống thiên tai cụ thể.  
– Xác định được những khoản chi ưu 
tiên khi số tiền của mình hạn chế.  

– Như học sinh trung học 
cơ sở nhưng trọng tâm 
vào hai mục tiêu: 
+ Sắp xếp được góc học 
tập, nơi sinh hoạt cá nhân 
gọn gàng, ngăn nắp.  
+ Biết chăm sóc bản thân 
và điều chỉnh bản thân 
phù hợp môi trường học 
tập mới, phù hợp với 
hoàn cảnh giao tiếp. 

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI  
Hoạt 
động 
chăm 
sóc gia 
đình  
 

– Thể hiện được sự động viên, chăm 
sóc người thân trong gia đình bằng lời 
nói và hành động cụ thể.  
– Thể hiện được sự chủ động, tự giác 
thực hiện công việc trong gia đình. 
– Biết tham gia giải quyết một số vấn 
đề nảy sinh trong quan hệ gia đình.  

– Như học sinh trung học 
cơ sở 

Hoạt 
động 
xây 
dựng 
nhà 
trường  
 

– Thiết lập được các mối quan hệ với 
ba ̣n, thâ ̀y cô và biê ́t gìn giữ tình ba ̣n, 
tình thâ ̀y trò.  
– Xác định và giải quyết được một số 
vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè. 
– Giới thiệu được những nét nổi bật 
của nhà trường và chủ động, tự giác 
tham gia xây dựng truyền thống nhà 
trường.  
– Tham gia hoạt động giáo dục theo 
chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền 
phong Hồ Chí Minh, của nhà trường.  

– Thiết lập được các mối 
quan hệ với bạn, thầy cô 
và biết gìn giữ tình bạn, 
tình thầy trò. Xác định và 
giải quyết được một số 
vấn đề nảy sinh trong 
quan hệ bạn bè đơn giản. 
– Giới thiệu được những 
nét nổi bật của nhà 
trường và chủ động, tự 
giác tham gia xây dựng 
truyền thống nhà trường.  
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Hoạt 
động 
xây 
dựng 
cộng 
đồng  
 

– Thiết lập được các mối quan hệ với 
cộng đồng, thể hiện được sự sẵn sàng 
giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh 
khó khăn.  
– Thể hiện được hành vi văn hoá nơi 
công cộng.  
– Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt 
động thiện nguyện tại địa phương; 
biết vận động người thân và bạn bè 
tham gia các hoạt động thiện nguyện ở 
nơi cư trú. 
– Giới thiệu được một số truyền thống 
của địa phương.  

– Thiết lập được các mối 
quan hệ với cộng đồng, 
thể hiện được sự sẵn sàng 
giúp đỡ, chia sẻ với 
những hoàn cảnh khó 
khăn.  
– Thể hiện được hành vi 
văn hóa nơi công cộng.  
 

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN  
Hoạt 
động 
tìm 
hiểu 
và bảo 
tồn 
cảnh 
quan 
thiên 
nhiên  

– Thể hiện được cảm xúc, hứng thú với 
khám phá cảnh quan thiên nhiên. 
– Thực hiện được những việc làm cụ 
thể để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.  

– Như học sinh trung học 
cơ sở 

Hoạt 
động 
tìm 
hiểu 
và bảo 
vệ môi 
trường  

– Chỉ ra được những tác động của biến 
đổi khí hậu đến sức khoẻ con người.  
– Tuyên truyền, vận động người thân, 
bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm 
giảm thiểu biến đổi khí hậu.  
– Vận động người thân, bạn bè không 
sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ 
những động vật quý hiếm.  
 

– Chỉ ra được những tác 
động của biến đổi khí 
hậu đến sức khoẻ con 
người. 
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HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP  
Hoạt 
động 
tìm 
hiểu 
nghề 
nghiệp  
 

– Tìm hiểu được một số nghề truyền 
thống ở Việt Nam. 
– Nêu được hoạt động đặc trưng, 
những yêu cầu cơ bản, trang thiết bị, 
dụng cụ lao động của các nghề truyền 
thống.  
– Nhận biết được một số đặc điểm của 
bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp 
với công việc của nghề truyền thống.  
– Nhận biết được về an toàn sử dụng 
công cụ lao động trong các nghề 
truyền thống.  
– Nhận diện được giá trị của các nghề 
trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối 
với lao động nghề nghiệp khác nhau.  

– Như học sinh trung học 
cơ sở nhưng trọng tâm 
vào mục tiêu: 
+ Nhận biết được một số 
đặc điểm của bản thân 
phù hợp hoặc chưa phù 
hợp với công việc của 
nghề truyền thống.  
 

2.2.4.4. Tổ chức dạy hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh 
khuyết tật học tập 

– Phương thức Khám phá: Là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học 
sinh trải nghiệm thế giới tự nhiên, thực tế cuộc sống và công việc, giúp học 
sinh khám phá những điều mới lạ, tìm hiểu, phát hiện vấn đề từ môi trường 
xung quanh, bồi dưỡng những cảm xúc tích cực và tình yêu quê hương đất 
nước. Nhóm phương thức tổ chức này bao gồm các hoạt động tham quan, 
cắm trại, thực địa và các phương thức tương tự khác.  

– Phương thức Thể nghiệm, tương tác: Là cách tổ chức hoạt động tạo cơ 
hội cho học sinh giao lưu, tác nghiệp và thê ̉ nghiệm ý tươ ̉ng như diễn đàn, 
đóng kịch, hội tha ̉o, hội thi, trò chơi và các phương thức tương tự khác.  

– Phương thức Cống hiến: Là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học 
sinh mang lại những giá trị xã hội bằng những đóng góp và cống hiến thực tế 
của mình thông qua các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, 
tuyên truyền và các phương thức tương tự khác.  

– Bên cạnh đó: Tổ chức theo nhóm đa trình độ hoặc nhóm nhỏ, trong đó 
tạo cơ hội để học sinh khuyết tật học tập được phát huy điểm mạnh của bản 
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thân (văn nghệ, thể chất, thuyết trình…). 
2.2.4.5. Đánh giá theo hướng tiếp cận hình thành năng lực của Hoạt động 
trải nghiệm và hướng nghiệp với học sinh học sinh khuyết tật học tập 

– Đánh giá mức độ tham gia và đóng góp của học sinh khuyết tật học tập 
với các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức;  

– Đánh giá năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức 
hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp.  

– Đánh giá hiệu quả của sự chuyển biến hành vi, cảm xúc, tâm lý của học 
sinh sau khi tham gia các chủ đề thuộc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 
2.2.5. Môn Lịch sử – Địa lí 
2.2.5.1. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt 

a. Mục tiêu cần đạt: 
Bảng 2.17. Mục tiêu môn Lịch sử – Địa lí 

Mục tiêu môn Lịch sử - Địa lí Học sinh 
khuyết tật học tập 

Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở góp 
phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục 
khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm 
chất chủ yếu và năng lực chung. 
Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở hình 
thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và 
năng lực địa lí trên nền tảng kiến thức cơ bản, có 
chọn lọc về lịch sử, địa lí thế giới, quốc gia và địa 
phương; các quá trình tự nhiên, kinh tế - xã hội và 
văn hoá diễn ra trong không gian và thời gian; sự 
tương tác giữa xã hội loài người với môi trường tự 
nhiên; giúp học sinh biết cách sử dụng các công 
cụ của khoa học lịch sử, khoa học địa lí để học tập 
và vận dụng vào thực tiễn; đồng thời góp phần 
cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác 
hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất 
chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu 
quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền 

– Không điều chỉnh mục 
tiêu với những học sinh 
khuyết tật học tập dạng 
khó khăn về tính toán 
đơn lẻ (trừ các nội dung 
liên quan đến tính toán 
tỷ lệ); 
– Điều chỉnh mục tiêu 
với những học sinh 
khuyết tật học tập có 
khó khăn về đọc, viết 
hoặc có khó khăn dạng 
hỗn hợp. Trong đó, điều 
chỉnh theo hướng giảm 
nhẹ các yêu cầu liên 
quan đến việc sử dụng, 
ứng dụng năng lực ngôn 
ngữ (đọc và viết). Đảm 
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Mục tiêu môn Lịch sử - Địa lí Học sinh 
khuyết tật học tập 

thống dân tộc, thái độ tôn trọng sự đa dạng của 
lịch sử thế giới và văn hoá nhân loại, khơi dậy ở 
học sinh ước muốn khám phá thế giới xung 
quanh, vận dụng những điều đã học vào thực tế. 
Năng lực chung 
Góp phần hình thành và phát triển năng lực lịch 
sử và năng lực địa lí, đối với học sinh, đây là ưu 
thế trong việc hình thành, phát triển năng lực tìm 
hiểu tự nhiên và xã hội cho học sinh. 

bảo học sinh khuyết tật 
học tập dễ dàng tiếp cận 
và tiếp nhận kiến thức và 
kỹ năng cơ bản nhất 
trong môn Lịch sử - Địa 
lí. 
 

 

Các năng lực chuyên môn về lịch sử 
a) Năng lực nhận diện và hiểu tư liệu lịch sử: 
Năng lực này giúp học sinh có thể bước đầu nhận 
biết tư liệu lịch sử, hiểu được các văn bản chữ viết, 
hiện vật lịch sử, tranh ảnh, biểu đồ, bản đồ... 
Năng lực nhận diện và hiểu văn bản lịch sử có ý 
nghĩa nền tảng trong việc xây dựng và phát triển 
các năng lực chuyên môn lịch sử đối với học sinh.  
b) Năng lực tái hiện và trình bày lịch sử: Năng lực 
này thể hiện ở việc học sinh có thể bước đầu trình 
bày lại được các sự kiện lịch sử cơ bản; xác định 
được các sự kiện lịch sử trong không gian và thời 
gian cụ thể; trình bày được sự phát triển của các 
sự kiện, hiện tượng lịch sử theo thời gian. 
c) Năng lực giải thích lịch sử: Năng lực này thể 
hiện ở việc học sinh giải thích được nguyên nhân, 
sự vận động của các sự kiện, hiện tượng, nhân vật 
lịch sử; bước đầu giải thích được mối liên hệ giữa 
các sự kiện lịch sử. 
d) Năng lực đánh giá lịch sử: Năng lực này thể 
hiện ở việc học sinh bước đầu đưa ra những ý kiến 
nhận xét của mình về các sự kiện, nhân vật lịch 

 
– Không điều chỉnh đối 
với học sinh khuyết tật 
học tập có khó khăn về 
tính toán dạng đơn lẻ;  
 
 
 
 
– Tái hiện và trình bày 
lịch sử thông qua đa 
dạng các hình thức trình 
bày khác nhau (lời nói, 
mô hình, hình vẽ, bản 
tóm tắt; hoặc kết hợp các 
hình thức trình bày đã 
nêu); 
– Nêu được hoặc viết 
được thông tin cơ bản, 
tóm lược về nguyên 
nhân, sự vận động của 
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Mục tiêu môn Lịch sử - Địa lí Học sinh 
khuyết tật học tập 

sử; bước đầu hiểu được mối quan hệ nhân quả 
trong tiến trình lịch sử. 
e) Năng lực vận dụng bài học lịch sử vào thực 
tiễn: Năng lực này thể hiện ở việc học sinh bước 
đầu có thể liên hệ những nội dung lịch sử đã học 
với thực tế cuộc sống. 

các sự kiện, hiện tượng, 
nhân vật lịch sử. 
– Dựa trên nội dung kiến 
thức được cung cấp, học 
sinh khuyết tật học tập 
có thể trả lời các câu hỏi 
cơ bản: Cái gì? Ở đâu? 
Như thế nào?... 

Các năng lực chuyên môn địa lí 
a) Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm 
không gian: Năng lực này giúp học sinh phát 
triển tư duy không gian, hình thành ở học sinh 
cách tiếp cận các sự vật và hiện tượng địa lí diễn 
ra trong cuộc sống theo mối quan hệ không gian 
– thời gian, trả lời các câu hỏi cơ bản: Cái gì? Ở 
đâu? Như thế nào?... 
b) Năng lực giải thích các hiện tượng và quá trình 
địa lí (tự nhiên, kinh tế – xã hội): Năng lực này 
thể hiện ở việc học sinh nắm được kiến thức, kỹ 
năng phân tích các mối liên hệ (tương hỗ, nhân 
quả) giữa các hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên, 
giữa các hiện tượng, quá trình địa lí kinh tế – xã 
hội cũng như giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống 
kinh tế – xã hội. 
c) Năng lực sử dụng các công cụ của địa lí học và 
khảo sát thực địa: Năng lực này được hình thành 
trên cơ sở học sinh có các kỹ năng làm việc với 
atlat địa lí, bản đồ, lược đồ, biểu đồ, sơ đồ, lát cắt, 
mô hình, bảng số liệu, tranh ảnh, những trải 
nghiệm thực địa mà học sinh được tham gia. 

 
– Trả lời các câu hỏi liên 
quan đến nội dung cơ 
bản của bài học địa lí (tự 
nhiên, kinh tế – xã hội) 
bằng đa dạng các hình 
thức khác nhau: Viết, lựa 
chọn, gạch chân…. 
– Đối với những học 
sinh khuyết tật học tập 
gặp vấn đề về định 
hướng không gian, tư 
duy không gian do ảnh 
hưởng của khả năng tri 
giác hình ảnh yếu: Học 
sinh có thể thực hiện 
được các mục tiêu này 
khi có hỗ trợ của kênh 
chữ hoặc hướng dẫn trực 
tiếp từ bạn bè và giáo 
viên trong quá trình học. 
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b. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung, năng lực đặc thù: 
+ Đối với yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung:  
– Học sinh khuyết tật học tập có yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng 

lực chung như học sinh phổ thông, được quy định tại mục IX của Chương 
trình giáo dục tổng thể.  

+ Đối với yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù với môn Lịch sử và Địa lí cấp 
trung học cơ sở: 

Bảng 2.18. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù với môn Lịch sử và Địa lí 
cấp trung học cơ sở 

Thành phần 
năng lực 

Cấp trung học cơ sở 
Học sinh  

khuyết tật học tập 
NĂNG LỰC 
LỊCH SỬ 
1. Năng lực 
tìm hiểu lịch 
sử 

– Bước đầu nhận diện và phân 
biệt được: Các loại hình tư liệu 
lịch sử, các dạng thức khác nhau 
của các nguồn tài liệu cơ bản của 
khoa học lịch sử, giá trị của tư liệu 
lịch sử trong việc tái hiện và 
nghiên cứu lịch sử. 
– Khai thác và sử dụng được 
thông tin của một số tư liệu lịch sử 
đơn giản dưới sự hướng dẫn của 
giáo viên trong các bài học lịch sử. 

– Không điều chỉnh 
mục tiêu với những 
học sinh khuyết tật 
học tập dạng khó khăn 
về tính toán đơn lẻ;  
– Điều chỉnh mục tiêu 
với những học sinh 
khuyết tật học tập có 
khó khăn về đọc, viết 
hoặc có khó khăn 
dạng hỗn hợp: Được 
lắng nghe hoặc được 
cung cấp văn bản tóm 
lược liên quan đến 
Lịch sử và Địa lí. 

2. Năng lực 
nhận thức và 
tư duy lịch sử 

– Mô tả và bước đầu trình bày 
được những nét chính của các sự 
kiện lịch sử cơ bản với các yếu tố 
chính về thời gian, địa điểm, diễn 
biến, kết quả; diễn biến các trận 

– Không điều chỉnh 
đối với học sinh 
khuyết tật học tập có 
khó khăn về tính toán 
dạng đơn lẻ;  
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đánh và cuộc chiến trên lược đồ, 
bản đồ lịch sử. 
– Trình bày bối cảnh lịch sử và 
đưa ra nhận xét về những nhân tố 
tác động đến sự kiện, hiện tượng, 
nhân vật lịch sử, quá trình lịch sử; 
giải thích được kết quả của sự 
kiện, diễn biến chính của lịch sử. 
– Phân tích được những tác động 
của bối cảnh không gian, thời gian 
đến các sự kiện, nhân vật, quá 
trình lịch sử. 
– Bước đầu giải thích được mối 
quan hệ giữa các sự kiện lịch sử, 
mối quan hệ tác động qua lại của 
các sự kiện, hiện tượng với hoàn 
cảnh lịch sử. 
– Trình bày được chủ kiến của 
mình về một số sự kiện, nhân vật, 
vấn đề lịch sử... như lập luận 
khẳng định hoặc phủ định các 
nhận định, nhận xét về một sự 
kiện, hiện tượng, vấn đề hay nhân 
vật lịch sử. 

– Đối với học sinh 
khuyết tật học tập có 
khó khăn về đọc, viết 
hoặc có khó khăn 
dạng hỗn hợp:  
+ Đọc và hiểu được 
văn bản Lịch sử và Địa 
lí khi có sự hỗ trợ hoặc 
điều chỉnh phù hợp 
(thời gian, hình thức 
thể hiện văn bản, độ 
dài văn bản…);  
+ Trả lời được các câu 
hỏi liên quan đến nội 
dung cơ bản của văn 
bản Lịch sử và Địa lí 
bằng đa dạng các hình 
thức khác nhau: Viết, 
lựa chọn, gạch chân...;  
+ Đưa ra một số nhận 
định cơ bản, đơn giản 
về sự kiện, hiện tượng, 
vấn đề hay nhân vật 
lịch sử. 

3. Năng lực 
vận dụng 
kiến thức, kỹ 
năng lịch sử 
đã học 

– Sử dụng kiến thức lịch sử để giải 
thích, mô tả một số sự kiện, hiện 
tượng lịch sử trong cuộc sống. 
– Vận dụng được kiến thức lịch sử 
để phân tích và đánh giá tác động 
của một sự kiện, nhân vật, vấn đề 
lịch sử đối với cuộc sống hiện tại. 
– Vận dụng được kiến thức lịch sử 
để giải quyết những vấn đề thực 
tiễn, đồng thời giải thích các vấn 

– Đưa ra một số nhận 
định cơ bản, đơn giản 
về sự kiện, hiện tượng, 
vấn đề hay nhân vật 
lịch sử. 
– Vận dụng được kiến 
thức lịch sử để giải 
thích một số vấn đề 
thực tiễn 
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đề thời sự đang diễn ra ở trong 
nước và thế giới. 

NĂNG LỰC 
ĐỊA LÝ 
1. Nhận thức 
Khoa học địa 
lí 

Giải thích các hiện tượng và quá 
trình địa lí (tự nhiên, kinh tế – xã 
hội) 
* Phân tích các mối quan hệ qua 
lại và quan hệ nhân quả trong 
thiên nhiên: 
– Mô tả được một số hiện tượng 
và quá trình địa lí trên Trái Đất; 
mô tả được sự phân hoá của thiên 
nhiên các châu lục; mô tả được 
các đặc điểm chủ yếu của thiên 
nhiên Việt Nam; giải thích được 
một số nhân tố ảnh hưởng đến sự 
phân hoá thiên nhiên Việt Nam. 
– Sơ đồ hoá để mô tả được sự 
tương tác giữa các hiện tượng và 
quá trình tự nhiên. 
– Nhận biết và phân tích được 
quan hệ nhân quả trong mối quan 
hệ giữa các thành phần tự nhiên 
trong một số tình huống. 
* Phân tích các mối quan hệ qua 
lại và quan hệ nhân quả trong 
kinh tế – xã hội: 
– Mô tả được sự phân hoá không 
gian của các hiện tượng dân cư, 
quần cư, kinh tế, văn hoá; giải thích 

 
 
 
 
 
 
– Đối với học sinh 
khuyết tật học tập có 
khó khăn về đọc hoặc 
có khó khăn dạng hỗn 
hợp: Giảm nhẹ yêu 
cầu về đọc và phân 
tích nội dung bài đọc;  
– Đối với học sinh 
khuyết tật học tập có 
khó khăn về viết hoặc 
có khó khăn dạng hỗn 
hợp: Cho phép gạch 
chân vào ý chính 
trong bài đọc liên 
quan đến địa lí, ghi âm 
bài đọc hoặc cung cấp 
cho học sinh văn bản 
bài đọc với nội dung 
cơ bản, cốt lõi; giảm 
lược các yêu cầu về 
phân tích.  
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được một số nhân tố tác động tới 
sự phân hoá đó qua một ví dụ cụ 
thể. 
– Tìm được các minh chứng về 
mối quan hệ qua lại và quan hệ 
nhân quả trong sự phát triển, phân 
bố dân cư và các ngành kinh tế. 
– Sơ đồ hoá để mô tả được sự 
tương tác giữa các hiện tượng và 
quá trình kinh tế – xã hội. 
– Nhận biết và vận dụng được một 
số tình huống phân tích quan hệ 
nhân quả trong đời sống kinh tế – 
xã hội. 
– Phân tích tác động của điều kiện 
tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
tới sự phân bố dân cư và sản xuất. 
– Phân tích được tác động của các 
điều kiện tự nhiên và tài nguyên 
thiên nhiên đến việc lựa chọn 
phương thức khai thác tự nhiên 
của dân cư các châu lục. 
– Đánh giá được tác động của các 
điều kiện tự nhiên, cơ sở tài nguyên 
đến sự phân bố dân cư, sự phát 
triển các ngành kinh tế và hình 
thành cơ cấu kinh tế thông qua ví 
dụ cụ thể về địa lí Việt Nam. 
– Phân tích tác động của xã hội loài 
người lên môi trường tự nhiên. 
Phân tích được cách thức mà con 
người ở các châu lục, ở các vùng 
miền của nước ta đã khai thác, sử 
dụng và bảo vệ tự nhiên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Giảm lược các yêu 
cầu về phân tích, đánh 
giá;  
– Cho phép học sinh 
khuyết tật học tập trả 
lời các câu hỏi liên 
quan đến nội dung cơ 
bản của bài địa lí bằng 
đa dạng các hình thức 
khác nhau: Viết, lựa 
chọn, gạch chân…. 
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2. Năng lực 
tìm hiểu địa 
lí  

Sử dụng các công cụ của địa lí học 
– Khai thác tài liệu văn bản: Tìm 
được nội dung địa lí trong một 
đoạn văn; biết đặt tiêu đề, chú 
thích cho một bức ảnh, tranh vẽ từ 
góc nhìn địa lí; biết tìm kiếm tài 
liệu địa lí phục vụ cho một bài tập 
dự án về địa lí địa phương hay một 
chủ đề về địa lí Việt Nam. 
– Sử dụng bản đồ: Nêu được các 
yếu tố bản đồ; biết đọc bản đồ tỷ 
lệ nhỏ về địa lí tự nhiên, địa lí dân 
cư, địa lí kinh tế để rút ra các thông 
tin, tri thức cần thiết; biết sử dụng 
tỷ lệ bản đồ để xác định khoảng 
cách thực tế giữa hai địa điểm; biết 
đọc lát cắt địa hình. 
– Tính toán, thống kê: Kể được 
tên được một số đại lượng đo các 
hiện tượng, quá trình tự nhiên; vận 
dụng được một số chỉ tiêu về gia 
tăng dân số, phân bố dân cư và 
một số chỉ tiêu đo sự phát triển 
kinh tế và cơ cấu kinh tế. 
– Phân tích biểu đồ, sơ đồ: Biết 
đọc biểu đồ khí hậu (nhiệt độ, 
lượng mưa); biết đọc các dạng 
biểu đồ thông dụng trong phân 
tích động thái, cơ cấu, quy mô và 
đặc điểm phân bố của hiện tượng 
và đối tượng địa lí; đọc hiểu các sơ 
đồ, mô hình đơn giản. 
Tổ chức học tập ở thực địa 

 
 
– Học sinh có thể tham 
gia và thực hiện được 
các mục tiêu ở nội 
dung này khi được giao 
nhiệm vụ một cách cụ 
thể, được giải thích về ý 
nghĩa của các thuật ngữ 
chuyên ngành (ví dụ: 
Tỷ lệ bản đồ, dân cư, lát 
cắt địa hình…), được 
hướng dẫn mẫu (bằng 
lời và thao tác mẫu), 
được cho phép trình 
bày kết quả thông qua 
đa dạng các hình thức 
trình bày khác nhau 
(dựa trên điểm mạnh 
của học sinh).  
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Biết chuẩn bị điều kiện cần thiết 
trước khi thực hiện khảo sát thực 
địa; biết sử dụng một số công cụ 
đơn giản và thông dụng để thực 
hiện quan sát, quan trắc ngoài 
thực địa; biết ghi chép nhật kí 
thực địa; biết viết thu hoạch sau 
một ngày thực địa. 
Khai thác Internet phục vụ môn 
học 
Biết lấy thông tin về tự nhiên, 
kinh tế – xã hội từ những trang 
web được giáo viên giới thiệu; 
biết xác định các từ khoá trong 
tìm kiếm thông tin theo chủ đề; 
biết đánh giá thông tin tiếp cận 
được; có kỹ năng tải xuống các tài 
liệu media và lưu giữ tài liệu làm 
hồ sơ cho một bài tập được giao. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Vận dụng 
kiến thức, kỹ 
năng đã học 

Cập nhật thông tin, liên hệ thực tế 
Biết tìm kiếm các thông tin từ các 
nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, 
số liệu... về các địa phương, quốc 
gia được học, về xu hướng phát 
triển trên thế giới và trong nước; 
biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc 
hơn kiến thức địa lí. 
Thực hiện chủ đề học tập khám 
phá từ thực tiễn 
Có khả năng hình thành và phát 
triển ý tưởng về một chủ đề học tập 
khám phá từ thực tiễn; có khả năng 

– Học sinh khuyết tật 
học tập cần được mở 
rộng cơ hội thực hành 
với các tình huống 
hoặc thí nghiệm thực tế 
liên quan đến kiến thức 
và kỹ năng đã học.   
– Cho phép học sinh 
được sử dụng hình ảnh 
mô phỏng khi trình 
bày;  
– Cho phép học sinh 
được nộp báo cáo viết 
tay thay vì trình bày 
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trình bày kết quả một bài tập dự án 
của cá nhân hay của nhóm. 

bằng lời nếu học sinh 
gặp khó khăn trong 
việc sắp xếp và trình 
bày ý tưởng.  

 
2.2.5.2. Những thuận lợi và khó khăn của học sinh khuyết tật học tập khi 
tham gia học tập môn Lịch sử và Địa lí 

a. Thuận lợi 
– Chương trình có tính mở, cho phép thực hiện mềm dẻo, linh hoạt tuỳ 

theo điều kiện của địa phương, đối tượng học sinh (học sinh vùng khó khăn, 
học sinh có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt...). Do đó, học sinh khuyết tật học tập có 
thể tiếp cận với một số nội dung chương trình dễ dàng nhờ vào kiến thức nền 
tảng đã có liên quan đến lịch sử và địa lí tại địa phương. 

– Chương trình chú trọng vận dụng các phương pháp giáo dục tích cực, 
nhấn mạnh việc sử dụng các phương tiện dạy học, đa dạng hoá hình thức dạy 
học và đánh giá kết quả giáo dục. Nhờ đó, học sinh khuyết tật học tập có thêm 
cơ hội được tiếp cận kiến thức về lịch sử và địa lí một cách tích cực hơn (tham 
gia và được thao tác; thay vì chỉ lắng nghe và ghi chép);  

– Những học sinh khuyết tật học tập dạng khó khăn về tính toán đơn lẻ 
có khả năng tham gia được hầu hết các nội dung học tập của môn học này.  

b. Khó khăn 
+ Đối với học sinh khuyết tật học tậpcó khó khăn về đọc, viết: 
– Khó khăn trong việc xử lý văn bản đọc cung cấp kiến thức về lịch sử và 

địa lí, bao gồm cả việc đọc, lắng nghe và ghi chép lại; 
– Do có nhiều khó khăn trong thao tác đọc và ghi chép văn bản lịch sử, 

địa lí, học sinh khuyết tật học tập sẽ gặp khó khăn để nêu lại hoặc trả lời được 
các câu hỏi trong văn bản đã học; 

– Nội dung môn lịch sử, địa lí chứa đựng nhiều khái niệm, thuật ngữ mới; 
gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận kiến thức trọn vẹn của học sinh khuyết 
tật học tập;  

+ Đối với học sinh khuyết tật học tậpcó khó khăn về tính toán: 
– Do khả năng tri giác không gian, tính toán và chuyển đổi số liệu hạn 

chế, học sinh dạng này sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia học tập các nội 
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dung liên quan đến việc sử dụng bản đồ để xác định vị trí; đo đạc, thu thập, 
tổng hợp và tính toán số liệu. 

+ Đối với học sinh khuyết tật học tập chung: 
– Các yêu cầu liên quan đến lĩnh hội và trình bày lại kiến thức sau khi tìm 

hiểu bài đọc về lịch sử và địa lí là thách thức lớn đối với học sinh khuyết tật học 
tập, đặc biệt là những học sinh có khó khăn về sắp xếp và trình bày ý tưởng; 
2.2.5.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Lịch sử và Địa lí cho học 
sinh khuyết tật học tập 

a. Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù 
– Sử dụng các phương pháp, biện pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù như ở 

môn Ngữ Văn khi cần học sinh khuyết tật học tập tham gia xử lý văn bản đọc 
liên quan đến lịch sử và địa lí (đọc và viết);  

– Hình ảnh hoá thông tin: Chuyển thể những thông tin dạng chữ sang 
dạng hình ảnh nhằm giúp học sinh khuyết tật học tập tiếp nhận thông tin dễ 
dàng hơn.  

– Phân tách nội dung cốt lõi: Lược bỏ các nội dung không cần thiết và để 
lại các nội dung quan trọng nhằm giúp những học sinh khuyết tật học tập có 
thể nắm bắt được thông tin cơ bản và cốt lõi của bài học mà không phải đọc 
quá nhiều;  

– Cho phép học sinh được trình bày kiến thức được tìm hiểu bằng đa dạng 
các hình thức trình bày khác nhau thay vì chỉ sử dụng lời nói: Hình vẽ, bảng, 
biểu đồ, bài trình chiếu, bài tóm tắt kiến thức. 

– Trong một bài học sẽ phối hợp sử dụng các phương pháp dạy học 
truyền thống (thuyết trình, đàm thoại...) theo hướng phát huy tính tích cực, 
chủ động của học sinh với việc tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học 
tiên tiến đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh (thảo luận, tranh luận, 
đóng vai, dự án...).  

– Chương trình chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, 
lựa chọn và phối hợp có hiệu quả giữa các hình thức tổ chức và phương pháp 
dạy học Lịch sử – Địa lí. Chú trọng sử dụng hợp lý và có hiệu quả các phương 
tiện dạy học. 

– Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, 
chủ động của học sinh thông qua thảo luận, đóng vai, dự án… nhằm khơi dậy 
và nuôi dưỡng trí tò mò, sự ham hiểu biết khám phá của học sinh đối với thiên 
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nhiên và đời sống xã hội, từ đó hình thành năng lực tự học và khả năng vận 
dụng tri thức địa lí vào thực tiễn. 
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b. Minh hoạ điều chỉnh nội dung chương trình môn Lịch sử – Địa lí học hòa 
nhập cấp trung học cơ sở 

Bảng 2.19. Minh hoạ điều chỉnh nội dung chương trình môn Lịch sử – Địa lí  
học hòa nhập cấp trung học cơ sở 

Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh  
khuyết tật học tập 

ĐỊA LÝ 
Tại sao cần học 
địa lí? 
– Những khái 
niệm cơ bản và 
kỹ năng chủ yếu 
– Những điều lý 
thú khi học 
môn Địa lí 
– Địa lí và cuộc 
sống 

 
 
– Hiểu được tầm quan trọng của 
việc nắm các khái niệm cơ bản, các 
kỹ năng địa lí trong học tập và 
trong sinh hoạt. 
– Hiểu được ý nghĩa và sự lý thú 
của việc học môn Địa lí. 
– Nêu được vai trò của Địa lí trong 
cuộc sống. 

 
 
– Tương tự như học 
sinh trung học cơ sở 
 

Bản đồ: 
Phương tiện 
thể hiện bề 
mặt Trái đất 
– Hệ thống kinh 
vĩ tuyến. Toạ độ 
địa lí của một 
địa điểm trên 
bản đồ 
– Các yếu tố cơ 
bản của bản đồ 
– Các loại bản 
đồ thông dụng 
– Lược đồ trí 
nhớ 

– Xác định được trên bản đồ và trên 
quả Địa Cầu: Kinh tuyến gốc, xích 
đạo, các bán cầu; ghi được tọa độ địa 
lí của một địa điểm trên bản đồ. 
– Nhận biết được một số lưới kinh 
vĩ tuyến của bản đồ thế giới. 
– Biết đọc các ký hiệu bản đồ và 
chú giải bản đồ hành chính, bản đồ 
địa hình. 
– Biết xác định hướng trên bản đồ 
và tính khoảng cách thực tế giữa 
hai địa điểm trên bản đồ theo tỷ lệ 
bản đồ. 
– Biết đọc bản đồ, xác định được vị 
trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. 
Biết tìm đường đi trên bản đồ. 

– Đối với học sinh 
khuyết tật học tập 
có khó khăn về tri 
giác không gian: Bổ 
sung kênh chữ (ghi 
chú) hoặc mã hoá 
màu sắc để giúp học 
sinh xác định 
phương hướng, toạ 
độ chính xác; 
– Đối với học sinh 
khuyết tật học tập có 
khó khăn về đọc, 
viết: Bổ sung thêm 
giải nghĩa các từ khó 
liên quan đến nội 
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Nội dung Yêu cầu cần đạt Học sinh  
khuyết tật học tập 

– Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện 
các đối tượng địa lí thân quen đối 
với cá nhân học sinh. 

dung bài học (ví dụ: 
Tỷ lệ bản đồ, lưới 
kinh vĩ tuyến, toạ độ). 

Trái Đất – 
Hành tinh của 
hệ Mặt Trời 
– Vị trí của Trái 
Đất trong hệ 
Mặt Trời 
– Hình dạng, 
kích thước Trái 
Đất 
– Chuyển động 
của Trái Đất và 
hệ quả địa lí 

– Xác định được vị trí của Trái Đất 
trong hệ Mặt Trời. 
– Mô tả được hình dạng, kích 
thước Trái Đất. 
– Mô tả được chuyển động của 
Trái Đất (quanh trục và quanh 
Mặt Trời). 
– Xác định được phương hướng 
ngoài thực tế dựa vào quan sát hiện 
tượng tự nhiên hoặc dùng địa bàn. 
– Nhận biết được giờ địa 
phương/giờ khu vực, so sánh được 
giờ của hai địa điểm trên Trái Đất. 
– Trình bày được hiện tượng ngày 
đêm luân phiên nhau và mô tả 
được sự lệch hướng chuyển động 
của vật thể theo chiều kinh tuyến. 
– Trình bày được hiện tượng ngày 
đêm dài ngắn theo mùa. 

– Học sinh khuyết tật 
học tập có thể tham 
gia và thực hiện được 
các mục tiêu ở nội 
dung này khi được 
giao nhiệm vụ một 
cách cụ thể, được giải 
thích về ý nghĩa của 
các thuật ngữ chuyên 
ngành (ví dụ: Trục, 
hệ mặt trời), được 
hướng dẫn mẫu 
(bằng lời và thao tác 
mẫu), được cho phép 
trình bày kết quả 
thông qua đa dạng 
các hình thức trình 
bày khác nhau (dựa 
trên điểm mạnh của 
học sinh).  

Cấu tạo của 
Trái Đất; vỏ 
Trái Đất 
– Cấu tạo của 
Trái Đất 
– Các mảng 
kiến tạo 

– Trình bày được cấu tạo của Trái 
Đất gồm ba lớp. 
– Xác định được trên lược đồ các 
mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp 
của hai mảng xô vào nhau. 
– Trình bày được hiện tượng động 
đất, núi lửa và nêu được nguyên 
nhân của hiện tượng này. 

– Cho phép học sinh 
được trình bày kết 
quả bằng đa dạng 
các hình thức trình 
bày khác nhau thay 
vì chỉ sử dụng lời 
nói;  
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– Hiện tượng 
động đất, núi 
lửa và sức phá 
hoại của các tai 
biến thiên 
nhiên này 
– Quá trình nội 
sinh và ngoại 
sinh 
– Hiện tượng 
tạo núi 
– Các dạng địa 
hình chính 
– Khoáng sản 

– Biết tìm kiếm thông tin về các 
thảm hoạ thiên nhiên do động đất 
và núi lửa gây ra. 
– Phân biệt được quá trình nội sinh 
và ngoại sinh. 
– Trình bày được tác động đồng 
thời của quá trình nội sinh và ngoại 
sinh trong hiện tượng tạo núi. 
– Phân biệt được các dạng địa hình 
chính trên Trái Đất. 
– Biết đọc lược đồ địa hình tỷ lệ lớn 
và lát cắt địa hình đơn giản. 
– Kể được tên một số loại khoáng 
sản. 

– Hỗ trợ học sinh 
khuyết tật học tập 
tìm kiếm thông tin 
hoặc cung cấp thông 
tin để học sinh tự 
tìm hiểu;  
 

Nước trên Trái 
Đất 
– Các thành 
phần chủ yếu 
của thuỷ quyển 
– Vòng tuần 
hoàn nước 
– Sông, hồ và 
việc sử dụng 
nước sông, hồ 
– Biển và đại 
dương. – Một 
số đặc điểm của 
môi trường biển 

– Kể được tên được các thành phần 
chủ yếu của thuỷ quyển. 
– Mô tả được vòng tuần hoàn lớn 
của nước. 
– Mô tả được các bộ phận của một 
dòng sông lớn; mối quan hệ giữa 
mùa lũ của sông với các nguồn cấp 
nước sông 
– Nêu được tầm quan trọng của việc 
sử dụng tổng hợp nước sông, hồ. 
– Xác định được trên bản đồ các 
đại dương thế giới. 
– Trình bày được các hiện tượng 
sóng, thuỷ triều, dòng biển. 
– Nêu được sự khác biệt về nhiệt 
độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt 
đới và vùng biển ôn đới. 

– Độ dài của văn bản 
liên quan đến nội 
dung này được điều 
chỉnh phù hợp với 
từng đối tượng học 
sinh khuyết tật học 
tập;  
– Học sinh khuyết tật 
học tập có thể tham 
gia và thực hiện được 
các mục tiêu ở nội 
dung này khi được 
giao nhiệm vụ một 
cách cụ thể, được giải 
thích về ý nghĩa của 
các thuật ngữ chuyên 
ngành (ví dụ: Trục, 
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– Nêu được tầm quan trọng của 
nước ngầm và băng hà. 

hệ mặt trời), được 
hướng dẫn mẫu 
(bằng lời và thao tác 
mẫu), được cho phép 
trình bày kết quả 
thông qua đa dạng 
các hình thức trình 
bày khác nhau (dựa 
trên điểm mạnh của 
học sinh).  

Con người và 
thiên nhiên 
– Dân số thế 
giới 
– Sự phân bố 
dân cư thế giới 
– Con người và 
thiên nhiên 
– Bảo vệ tự 
nhiên, khai thác 
thông minh các 
tài nguyên vì sự 
phát triển bền 
vững 

– Đọc được biểu đồ quy mô dân số 
thế giới. 
– Trình bày và giải thích được đặc 
điểm phân bố dân cư trên thế giới. 
– Xác định được trên bản đồ một số 
thành phố đông dân nhất thế giới. 
– Nêu được các tác động của thiên 
nhiên lên hoạt động sản xuất và 
sinh hoạt của con người. 
– Trình  bày  được  những  tác  
động  chủ  yếu  của  loài  người  lên 
thiên nhiên Trái Đất. 
– Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ 
tự nhiên và khai thác thông minh 
các tài nguyên vì sự phát triển bền 
vững. Liên hệ thực tế địa phương. 
– Biết cách tìm hiểu môi trường tự 
nhiên qua tài liệu và tham quan địa 
phương. 

– Mở rộng cơ hội 
thực hành cho học 
sinh khuyết tật học 
tập thông qua việc 
cung cấp nhiều bản 
đồ hoặc nhiều yêu 
cầu có độ khó tương 
tự liên quan đến 
phân bố dân cư trên 
thế giới; 
– Đối với học sinh 
khuyết tật học tập 
có khó khăn về đọc, 
viết: Độ dài của văn 
bản liên quan đến 
nội dung này được 
điều chỉnh phù hợp 
với từng đối tượng 
học sinh khuyết tật 
học tập. 
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LỊCH SỬ 
Tại sao cần học 
Lịch sử? 
– Lịch sử là gì? 
– Dựa vào đâu 
để biết và dựng 
lại lịch sử? 
– Thời gian 
trong lịch sử 

– Nêu được khái niệm lịch sử và 
môn Lịch sử. 
– Hiểu được lịch sử là những gì đã 
diễn ra trong quá khứ. 
– Giải thích được vì sao cần thiết 
phải học môn Lịch sử. 
– Phân biệt được các nguồn sử liệu 
cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các 
nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền 
miệng, hiện vật, chữ viết...). 
– Biết được một số khái niệm và 
cách tính thời gian trong lịch sử: 
Thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ, 
trước Công nguyên, sau Công 
nguyên, âm lịch, dương lịch... 

– Đối với học sinh 
khuyết tật học tập 
có khó khăn về đọc, 
viết: Bổ sung thêm 
giải nghĩa các từ khó 
liên quan đến nội 
dung bài học, cụ thể: 
Thập kỷ, thế kỷ, 
thiên niên kỷ, trước 
Công nguyên, sau 
Công nguyên, âm 
lịch, dương lịch... 

Thời nguyên 
thủy 
– Nguồn gốc 
loài người 
– Xã hội nguyên 
thuỷ 
– Sự chuyển 
biến từ xã hội 
nguyên thuỷ 
sang xã hội có 
giai cấp 
– Sự chuyển 
biến và phân 
hóa của xã hội 
nguyên thuỷ 

– Giới thiệu được sơ lược quá trình 
tiến hoá từ vượn người thành 
người trên Trái Đất. 
– Xác định được những dấu tích 
của người tối cổ ở Đông Nam Á. 
– Kể được tên được những địa 
điểm tìm thấy dấu tích của người 
tối cổ trên đất nước Việt Nam. 
– Mô tả được sơ lược các giai đoạn 
tiến triển của xã hội người nguyên 
thuỷ. 
– Trình bày được những nét chính 
về đời sống của người thời nguyên 
thuỷ (vật chất, tinh thần, xã hội...). 

– Học sinh khuyết 
tật học tập có thể 
tham gia và thực 
hiện được các mục 
tiêu ở nội dung này 
khi: 
– Được giảm lược 
độ dài bài đọc;  
– Được giải nghĩa từ 
khó;  
– Được cung cấp 
bản tóm tắt kiến 
thức cốt lõi cho mỗi 
bài đọc;  
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 – Nhận biết được vai trò của lao 
động đối với quá trình phát triển 
của người nguyên thuỷ cũng như 
của con người và xã hội loài người. 
– Nêu được đôi nét về đời sống của 
người nguyên thuỷ trên đất nước 
Việt Nam. 
– Trình bày được quá trình phát 
hiện ra kim loại và vai trò của nó đối 
với sự chuyển biến từ xã hội nguyên 
thuỷ sang xã hội có giai cấp. 
– Mô tả được sự hình thành xã hội 
có giai cấp. 
– Giải thích được vì sao xã hội 
nguyên thuỷ tan rã. 
– Trình bày được quá trình phát 
hiện ra kim loại và vai trò của nó 
đối với sự chuyển biến và phân hóa 
của xã hội nguyên thuỷ. 
– Mô tả được sự hình thành xã hội 
có giai cấp. 
– Mô tả và giải thích được sự phân 
hóa không triệt để của xã hội 
nguyên thủy ở phương Đông. 
– Nêu được một số nét cơ bản của 
xã hội nguyên thủy ở Việt Nam 
(qua các nền văn hóa khảo cổ 
Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò 
Mun). 
 

– Được nghe hướng 
dẫn, giải thích; 
– Được giảm nhẹ 
các yêu cầu liên 
quan đến giải thích, 
phân tích. 
– Được cho phép 
trình bày kết quả 
thông qua đa dạng 
các hình thức trình 
bày khác nhau (dựa 
trên điểm mạnh của 
học sinh).  
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Việt Nam từ 
khoảng thế kỷ 
VII trước Công 
nguyên đến đầu 
thế kỷ X 
– Nhà nước Văn 
Lang, Âu Lạc 
+ Nhà nước 
Văn Lang 
+ Nhà nước Âu 
Lạc 
– Thời kì Bắc 
thuộc và chống 
Bắc thuộc từ thế 
kỷ II trước 
Công nguyên 
đến năm 938 
– Chính sách 
cai trị của các 
triều đại phong 
kiến phương 
Bắc 
+ Các cuộc đấu 
tranh giành lại 
độc lập và bảo 
vệ bản sắc văn 
hoá của dân tộc 
– Bước ngoặt 
lịch sử ở đầu thế 
kỷ X 

– Trình bày được tổ chức nhà nước 
của Văn Lang, Âu Lạc. 
– Mô tả được đời sống vật chất và tinh 
thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc. 
– Nêu được một số chính sách cai 
trị của phong kiến phương Bắc 
trong thời kì Bắc thuộc. 
– Nhận biết được một số chuyển 
biến quan trọng về kinh tế, xã hội, 
văn hoá ở Việt Nam trong thời kì 
Bắc thuộc. 
– Trình bày được những nét chính 
(nội dung, kết quả) về các cuộc 
vận động giành quyền tự chủ của 
nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của họ Khúc và họ Dương. 
– Mô tả được những nét chính trận 
chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 
và những điểm độc đáo trong tổ 
chức đánh giặc của Ngô Quyền. 
– Nêu được ý nghĩa lịch sử của 
chiến thắng Bạch Đằng năm 938. 
– Mô tả được sự thành lập, quá 
trình phát triển của Champa. 
– Trình bày được những nét chính về 
tổ chức xã hội và kinh tế của Champa. 
– Nhận biết được một số thành tựu 
văn hoá của Champa. 
– Mô tả được sự thành lập, quá 
trình phát triển và suy vong của 
Phù Nam. 

– Học sinh khuyết 
tật học tập có thể 
tham gia và thực 
hiện được các mục 
tiêu ở nội dung này 
khi: 
– Được giảm lược 
độ dài bài đọc;  
– Được giải nghĩa từ 
khó;  
– Được cung cấp 
bản tóm tắt kiến 
thức cốt lõi cho mỗi 
bài đọc;  
– Được nghe hướng 
dẫn, giải thích; 
– Được giảm nhẹ 
các yêu cầu liên 
quan đến giải thích, 
phân tích. 
– Được cho phép 
trình bày kết quả 
thông qua đa dạng 
các hình thức trình 
bày khác nhau (dựa 
trên điểm mạnh của 
học sinh).  
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– Vương quốc 
Champa 
Vương quốc 
Phù Nam 

– Trình bày được những nét chính 
về tổ chức xã hội và kinh tế của Phù 
Nam. 
– Nhận biết được một số thành tựu 
văn hoá của Phù Nam. 

2.2.5.4. Tổ chức dạy môn Lịch sử – Địa lí cho học sinh khuyết tập học tập 
– Dạy học cho cả lớp: Để tổ chức cho học sinh khuyết tật học tập tham 

gia vào các hoạt động học chung tại lớp học trong môn Lịch sử – Địa lí, giáo 
viên cần hướng dẫn hoặc cung cấp hoặc bổ sung các tài liệu bổ trợ nhằm giúp 
học sinh khuyết tật học tậpcó thể tham gia học tập. Cụ thể: Giao trước nhiệm 
vụ đọc văn bản Lịch sử – Địa lí cho học sinh; cung cấp bài đọc được rút gọn 
chỉ còn ý chính; cho phép học sinh được gạch chân vào ý chính trong sách 
giáo khoa.  

– Tổ chức hoạt động theo nhóm: Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng 
thành viên trong nhóm; giao nhiệm vụ cụ thể và phù hợp cho học sinh khuyết 
tật học tập; tránh giao những nhiệm vụ khó khăn cho học sinh khuyết tật học 
tậpnhư đọc văn bản dài, tóm lược ý chính; sắp xếp để có học sinh trong nhóm 
có thể hỗ trợ thêm cho học sinh khuyết tật học tập trong quá trình tham gia 
hoạt động;  

– Hỗ trợ cá nhân: Đưa ra những hỗ trợ cá nhân tùy theo đặc điểm khó 
khăn và nội dung học tập đặc thù của môn Lịch sử – Địa lí. 
2.2.5.5. Đánh giá theo hướng tiếp cận hình thành năng lực của môn Lịch sử 
và Địa lí với học sinh học sinh khuyết tập học tập 

+ Về nội dung đánh giá: 
– Đánh giá dựa trên mục tiêu đã được xác lập cho học sinh khuyết tật học 

tập. Cụ thể:  
+ Đánh giá năng lực lịch sử và năng lực địa lí trên nền tảng kiến thức cơ 

bản, có chọn lọc về lịch sử, địa lí thế giới, quốc gia và địa phương; các quá trình 
tự nhiên, kinh tế – xã hội và văn hoá diễn ra trong không gian và thời gian; sự 
tương tác giữa xã hội loài người với môi trường tự nhiên;  
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+ Đánh giá khả năng sử dụng các công cụ của khoa học lịch sử, khoa học 
địa lí để học tập và vận dụng vào thực tiễn;  

+ Đánh giá một số phẩm chủ yếu và năng lực chung;  
+ Đánh giá khả năng vận dụng những điều đã học vào thực tế. 
– Trong đó, kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử và Địa lí không 

lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức lịch sử, địa lí làm trung tâm của 
việc đánh giá, mà chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những 
tình huống ứng dụng. 

– Chương trình coi trọng việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức lịch 
sử, địa lí của người học để giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn, kết nối với hiện 
tại, tạo cơ hội ban đầu phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo của học sinh cấp 
trung học cơ sở. 

– Trong quá trình tiến hành học tập các chủ đề, giáo viên nên có sổ để ghi 
chép sự biến đổi có thể nhận ra được về hiểu biết, thái độ, năng lực, nhận thức 
của từng học sinh. Những câu hỏi được đặt ra nhằm để học sinh suy nghĩ về 
sự kiện cụ thể của đời sống hằng ngày là một trong những phương pháp rất 
hữu ích cho việc đánh giá khả năng phát triển năng lực chuyên môn lịch sử và 
địa lí học sinh. 

+ Về hình thức đánh giá: 
– Kết hợp đa dạng các hình thức đánh giá khác nhau nhằm đảm bảo thu 

được thông tin chính xác về khả năng của học sinh khuyết tật học tập: Đánh 
giá thông qua quan sát tự nhiên, đánh giá chính thức thông qua bài kiểm tra; 
đánh giá sản phẩm; đánh giá thái độ. 

+ Điều chỉnh trong đánh giá: 
– Sử dụng các hình thức đánh giá thay thế: Cho phép học sinh khuyết tật 

học tập có khó khăn về viết được sử dụng máy tính để ghi lại kết quả hoặc 
trình bày bằng lời nói thay vì phải viết bài/ nộp bài viết hoặc cho phép học 
sinh khuyết tật học tập có khó khăn về đọc được nghe thêm giải thích về yêu 
cầu đề bài kiểm tra trước khi làm bài;  

– Cho học sinh khuyết tật học tập thêm thời gian thực hiện bài kiểm tra 
viết hoặc trình bày kết quả bằng lời;  

– Đánh giá sự tiến bộ của học sinh khuyết tật học tập so với chính bản 
thân học sinh ở từng giai đoạn khác nhau.  



141 

 
CHƯƠNG 3. HỖ TRỢ HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC TẬP 

HỌC HÒA NHẬP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 
3.1. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HỖ TRỢ CHUNG 
3.1.1. Hình ảnh hoá thông tin  

 
Đây là quá trình chuyển những ý tưởng thành hình ảnh; nói cách khác, đó 

là việc sưu tầm hoặc tự tạo ra các tranh ảnh có thể thể hiện trọn vẹn nhất các 
thông tin trong bài học.  

Thông thường, một hoạt động bao gồm các thông tin về chủ thể thực hiện 
hoạt động, đối tượng của hoạt động và các thông tin khác có thể là địa điểm 
và thời gian thực hiện hoạt động và cách thức thực hiện hoạt động…  

Để hình ảnh hóa thông tin, một số cách thức đơn giản và dễ thực hiện 
như sau: 

– Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số: Chụp các hoạt động, nhân vật, bối cảnh 
phù hợp với nội dung bài học. Ưu điểm của việc sử dụng máy ảnh kĩ thuật số 
là sự chủ động và tính tiện lợi (có thể xem lại hình ảnh vừa chụp, có thể sắp 
xếp nội dung theo chủ ý, có thể chụp nhiều lần đến khi có những bức ảnh ưng 
ý…); mặt khác hình ảnh chân thực, gần gũi với chính học sinh nên học sinh 
dễ liên tưởng, dễ ghi nhớ và dễ gợi nhớ…, màu sắc sống động kích thích sự 
chú ý và hứng thú của học sinh. 
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– Tự vẽ: Sử dụng khả năng vẽ của mình để vẽ tranh, tô màu hoặc vẽ các 
biểu tượng. Ưu điểm là tính chủ động và đỡ tốn kém nhưng không phải ai 
cũng có khả năng vẽ, hình vẽ có thể khó hiểu đối với học sinh và mất thời gian.  

– Mua tranh ảnh tại các cửa hàng sách báo, đồ dùng dạy học: Hiện nay tại 
các cửa hàng sách báo, đồ dùng dạy học cũng đã xuất hiện các bộ tranh ảnh 
theo các chủ đề, tuy nhiên bộ tranh ảnh sử dụng được để dạy kỹ năng tự phục 
vụ không nhiều. Vì vậy, người dạy cần lưu ý lựa chọn bộ tranh phù hợp với nội 
dung học tập cho học sinh của mình. 

– Tham khảo từ các tài liệu: Sách báo, mạng điện tử (đặc biệt là các mạng 
điện tử nước ngoài). 

– Tìm kiếm sự trợ giúp từ những người có kinh nghiệm: Những người có 
kinh nghiệm có thể là các chuyên gia, giáo viên hoặc những cha mẹ đã từng 
xây dựng và sử dụng tranh ảnh để dạy học cho học sinh khuyết tật học tập. Họ 
có thể cung cấp thông tin về các nguồn tranh ảnh hoặc chia sẻ kinh nghiệm về 
việc xây dựng và sử dụng tranh ảnh trong quá trình dạy học cho học sinh.  

 
3.1.2. Sơ đồ tư duy 

– Sơ đồ tư duy hay bản đồ tư duy (Mind Map) là hình thức ghi chép sử 
dụng màu sắc, hình ảnh nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt 
những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá một chủ đề. Nó là một công 
cụ tổ chức tư duy được tác giả Tony Buzan (Anh) nghiên cứu kỹ lưỡng và phổ 
biến rộng khắp thế giới. 

Trong quá trình hình ảnh hóa thông tin, giáo viên cần lưu ý đảm bảo
một số tiêu chí của hình ảnh như sau:

• Đồ vật, hành động trong ảnh phải rõ ràng trên một nền trung tính.
• Các chi tiết trong hình ảnh không quá rườm rà, chồng chéo lên nhau.
• Các phối hợp màu được lựa chọn cẩn thận, không kết hợp màu đỏ với

xanh lá cây hoặc các loại màu phức tạp.
• Đảm bảo học sinh hiểu rõ nội dung của tranh ảnh. Nếu sử dụng tranh

ảnh mà học sinh không hiểu ý nghĩa, nội dung thì học sinh sẽ không có sự
liên hệ giữa hình ảnh với vật thật hoặc hành động thực.

• Cách thức hình ảnh hoá thông tin.
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– Khái niệm của sơ đồ tư duy: Nguyên lý hoạt động theo nguyên tắc liên 
tưởng “ý này gợi ý kia” của bộ não. Các giáo viên có thể tạo một sơ đồ tư duy 
ở dạng đơn giản theo nguyên tắc phát triển ý: Từ một chủ đề tạo ra nhiều 
nhánh lớn, từ mỗi nhánh lớn lại tỏa ra nhiều nhánh nhỏ và cứ thế mở rộng ra 
vô tận. (Cách vẽ cũng rất giản đơn và còn rất nhiều tiện ích khác khiến cho sơ 
đồ tư duy ngày càng trở nên phổ biến toàn cầu). 

– Ví dụ như giáo viên muốn lập sơ đồ tư duy cho một tuần làm việc, hãy 
vẽ chủ đề trung tâm tuần sau vào giữa trang giấy trắng. Từ chủ đề giáo viên vẽ 
7 nhánh lớn là thứ 2, thứ 3… cho đến chủ nhật, mỗi nhánh một màu. Rồi từ 
mỗi thứ, giáo viên lại vẽ các nhánh nhỏ là các công việc giáo viên định làm 
trong thứ đó, mỗi công việc lại triển khai ra các ý chi tiết hơn như giáo viên 
định làm việc đó với ai (Who), ở đâu (Where), bao giờ (When), bằng cách 
nào (How)… 

– Cứ như vậy giáo viên sẽ có được trên cùng một trang giấy các công việc 
giáo viên định làm trong một tuần, và cái hay của sơ đồ tư duy ở chỗ là nó giúp 
cho giáo viên có cái nhìn tổng thể, không bỏ sót các ý tưởng; từ đó giáo viên 
có thể dễ dàng đánh số thứ tự ưu tiên các công việc trong tuần để sắp xếp và 
quản lý thời gian một cách hiệu quả và hợp lý hơn so với một quyển sổ liệt kê 
các công việc thông thường. 

 
Hình 3.1. Minh hoạ cho sơ đồ tư duy về lịch sử 
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Hình 3.2. Minh hoạ cho sơ đồ tư duy về địa lí 

Những lưu ý khi sử dụng Sơ đồ tư duy 
- Màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. Tuy nhiên giáo viên 
chỉ nên dùng một vài màu cơ bản để tránh gây rối nhiễu thông tin; 
- Giáo viên nên vẽ nhiều nhánh cong hơn là đường thẳng để tạo sự mềm mại, 
cuốn hút; 
- Giáo viên nên sử dụng từ khóa ngắn gọn, đơn giản, nhưng có khả năng khái 
quát được mạch kiến thức cần diễn đạt; 
- Giáo viên chỉ nên viết một, hai từ khóa ở mỗi nhánh chính; 
- Giáo viên nên thường xuyên sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức đã học 
cho học sinh. 

3.1.3. Phân tách kiến thức cốt lõi 
– Là kỹ thuật bóc tách nội dung cơ bản, cốt lõi của bài đọc thông qua việc 

giản lược, điều chỉnh nội dung bài học; bổ sung hình ảnh minh họa cho bài 
học (nếu cần thiết). Nhờ đó, học sinh khuyết tật học tập có thể hiểu nội dung 
và ý nghĩa của bài học dễ dàng hơn. 
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– Cách thức thực hiện: 

 
3.1.4. Mở rộng cơ hội thực hành tương tự 

– Con đường hình thành một khái niệm kiến thức/ kỹ năng nào (bao gồm 
kiến thức và kỹ năng liên quan đến đọc, viết, tính toán) đều trải qua bốn giai 
đoạn: 1) Tiếp thu; 2) Duy trì; 3) Thuần Thục và 4) Khái quát hoá.  

 

Bước 1: Điều chỉnh nội dung bài học

• Mục đích: Tìm ra và giữ lại những nội dung chính, cốt lõi của câu 
chuyện. Loại bỏ những chi tiết phụ, khó hiểu trong bài học.

• Cách thực hiện:
• 1) Đọc toàn bộ bài học;
• 2) Gạch ra những chi tiết chính của bài học;
• 3) Lược bỏ những chi tiết phụ;
• 4) Rút gọn những câu văn quá dài;
• 5) Thay thế những từ khó hiểu bằng những từ dễ hiểu, thông dụng;
• 6) Tách nội dung trong bài học ra thành từng phần (từng câu) nhỏ.

Bước 2: Hình ảnh hóa nội dung bài học

• Mục đích: Sử dụng hình ảnh nhằm minh họa rõ hơn nội dung bài học.
• Cách thực hiện:
• Dựa trên nội dung từng phần của bài học, tiến hành sưu tầm hoặc tự

tạo ra các tranh/ ảnh nhằm thể hiện trọn vẹn nhất các thông tin trong
mỗi phần đó. Dưới đây là một số cách hình ảnh hóa nội dung bài học:
• + Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số: chụp các hoạt động, hành động phù

hợp với nội dung bài học.
• + Tự vẽ: Sử dụng khả năng vẽ để vẽ tranh, tô màu hoặc vẽ các biểu

tượng. Ưu điểm là tính chủ động và đỡ tốn kém.
• + Mua tranh ảnh tại các cửa hàng sách báo, đồ dùng dạy học.
• + Tham khảo từ các tài liệu: Sách báo, mạng điện tử. 
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– Trong đó, điểm khác biệt cơ bản giữa học sinh không khuyết tật và học 
sinh khuyết tật học tập trong việc chiếm lĩnh một khái niệm kiến thức/ kỹ 
năng nào đó tốc độ chuyển tiếp giữa các giai đoạn, trong đó giai đoạn “duy 
trì” hay còn gọi là giai đoạn “thực hành, luyện tập” cần được triển khai nhiều 
hơn, đa dạng hơn, phong phú hơn và trong thời gian dài hơn. Do đó, khi học 
sinh khuyết tật học tập tham gia vào chương trình giáo dục phổ thông mới, 
xây dựng các bài tập bổ trợ theo mạch nội dung cốt lõi trong chương các môn 
học là cần thiết, nhằm giúp học sinh có thêm cơ hội được thực hành một cách 
khoa học và hợp lý; nhờ đó trang bị kiến thức, kỹ năng “công cụ”; giúp nâng 
cao chất lượng tham gia giáo dục hoà nhập của những học sinh này.  

– Mở rộng cơ hội thực hành nên được triển khai thông qua hai cách thức: 
+ Xây dựng thêm bài tập có dạng bài và độ khó tương đương nhau; 
+ Đa dạng hoá hình thức thực hành. 
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Bảng 3.1. Minh hoạ hoạt động mở rộng cơ hội thực hành – Môn Ngữ Văn lớp 6 

STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

1 Thánh 
Gióng 

1. Đọc được văn bản 
"Thánh Gióng" với tốc độ 
đọc… độ chính xác 95%. 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 
hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90%. 
4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90%. 

1. Văn 
bản đọc  
2. Câu hỏi 
tìm hiểu 
bài: 
Câu 1: 
Giữ 
nguyên 
dưới dạng 
câu hỏi tự 
luận. 
Câu 2,3:  
Giữ lại 
câu hỏi, ý 
trả lời 
dưới dạng 
câu trắc 
nghiệm. 

Câu 4 
/ Tìm 
hiểu 
bài. 

1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
câu 
chuyện 
theo lối 
văn tự sự. 

2 Sơn 
Tinh, 
Thủy 
Tinh 

1. Đọc được văn bản "Sơn 
Tinh, Thủy Tinh" với tốc 
độ đọc…, độ chính xác 
95%. 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 

1. Văn 
bản đọc  
2. Câu hỏi 
tìm hiểu 
bài: 
Câu 1,2: 
Ý 1 giữ 
nguyên 
dưới dạng 

  1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
câu 
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STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90%. 
4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90%. 

câu hỏi tự 
luận. Các 
ý còn lại 
thực hiện 
dưới dạng 
câu hỏi 
trắc 
nghiệm. 
Câu 3: 
Trả lời 
dưới dạng 
câu hỏi 
trắc 
nghiệm. 

chuyện 
theo lối 
văn tự sự. 

3 Từ và 
cấu 
tạo từ 
Tiếng 
Việt 

1. Học sinh nêu được khái 
niệm "từ". 
2. Học sinh phân biệt được 
sự khác nhau giữa từ đơn/ 
từ phức theo khái niệm. 
3. Học sinh sắp xếp được 
các từ cho trước vào cột từ 
đơn/ từ phức tương ứng. 

Bài 1 
Phần 1 
Bài 1 
Phần 2 

Bài tập 
phần 
luyện 
tập 

Sắp xếp 
các từ cho 
trước 
theo cấu 
tạo từ (từ 
đơn, từ 
phức) 
Tìm từ 
đơn, từ 
phức theo 
chủ để. 



149 

STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

4 Nghĩa 
của từ  

1. Học sinh nhắc lại được 
khái niệm nghĩa của từ 
2. Biết cách tìm hiểu nghĩa 
của từ và tìm được một số 
nghĩa của từ đơn giàn cho 
trước. 

Giữ 
nguyên 
nội dung 
bài học 
trong 
sách giáo 
khoa. 

    

5 Tìm 
hiểu 
chung 
về văn 
tự sự 

1. Nói được khái niệm văn 
bản tự sự và vai trò của nó 
trong giao tiếp. 
2. Nhận diện được văn bản 
tự sự trong các văn bản tự 
sự. 

Bài 1,2 
Phần I 

Phần 
Luyện 
tập 
lược 
bỏ. 

  

6 Sự 
việc và 
nhân 
vật 
trong 
văn tự 
sự 

1. Học sinh chỉ ra được sự 
việc, nhân vật trong một 
văn bản tự sự. 
2. Học sinh xác định được 
sự việc, nhân vật trong một 
văn bản tự sự. 

Giữ 
nguyên 
nội dung 
bài học 
trong 
sách giáo 
khoa. 

    

7 Thạch 
Sanh  

1. Đọc được văn bản 
"Thạch Sanh" với tốc độ 
đọc… độ chính xác 95%. 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 

1. Văn 
bản đọc 
2. Câu 
1,2,5 sách 
giáo 
khoa: 
Thực 
hiện dưới 

Câu 4 
SGK 
phần 
tìm 
hiểu 
bài. 

1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
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STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90%. 
4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90%. 

dạng câu 
hỏi trắc 
nghiệm. 
3. Câu 3: 
Thực 
hiện dưới 
dạng câu 
hỏi tự 
luận. 

câu 
chuyện 
theo lối 
văn tự sự. 

8 Em bé 
thông 
minh  

1. Đọc được văn bản "Em 
bé thông minh" với tốc độ 
đọc… độ chính xác 95%. 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 
hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90%. 

4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90%. 

1. Văn 
bản đọc. 
2. Câu 
1,4: Thực 
hiện dưới 
dạng câu 
hỏi trắc 
nghiệm. 
3. Câu 2, 
3: Thực 
hiện dưới 
dạng câu 
hỏi tự 
luận. 

  1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
câu 
chuyện 
theo lối 
văn tự sự. 

9 Danh 
từ 

1. Học sinh nêu được khái 
niệm và đặc điểm của danh 
từ. 

1. Giữ 
nguyên 
các bài 
tập phần 
I, II, III. 

Bỏ bài 
4 phần 
I, bài 3 
phần II 

Liệt kê 
các danh 
từ và 
phân loại 
chúng 
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STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

2. Học sinh nêu và chỉ ra 
được chức vụ của danh từ 
trong câu. 
3. Học sinh liệt kê và phân 
loại được các danh từ trong 
văn bản cho trước. 

2. Các bài 
tập trong 
phần 
Danh từ 
(tiếp 
theo). 

trong 
đoạn văn 
cho trước. 

10 Động 
từ  

1. Học sinh nêu được khái 
niệm động từ và chỉ ra các 
loại động từ. 
2. Học sinh chỉ ra được các 
động từ trong câu. 
3. Học sinh sử dụng được 
động từ để đặt câu. 

1. Giữ 
nguyên 
bài tập 1,2 
phần I/ 
143. 
2. Giữ 
nguyên 
BT 1 
phần II 
trang 146. 

Bỏ bài 
tập 
phần 
luyện 
tập. 

Tìm và 
liệt kê các 
động từ 
trong 1 
đoạn văn 
bản đã 
học trước 
đó. 

11 Tính 
từ  

1. Học sinh nêu được khái 
niệm của tính từ và các loại 
tính từ cơ bản. 
2. Học sinh chỉ ra được 
một số tính từ trong câu. 
3. Học sinh sử dụng được 
tính từ để đặt câu. 

1. Giữ 
nguyên 
bài tập 
phần I/ 
152. 
2. Phần 2: 
Giữ 
nguyên 
BT 1. 

BT 2 
phần II 
/ 154 
BT 
phần 
III. 

Tìm và 
liệt kê các 
tính từ 
trong 1 
đoạn văn 
bản đã 
học trước 
đó. 
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STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

12 Chủ 
đề và 
dàn 
bài 
của 
bài 
văn tự 
sự  

1. Học sinh nêu được chủ 
đề trong văn bản tự sự là gì. 
2. Học sinh nhắc lại được 
dàn ý cơ bản của bài văn tự 
sự. 

  Bài văn 
phần 
I/ 45 

1. Hướng 
dẫn học 
sinh đọc 
và tìm 
hiểu văn 
bản, tìm 
hiểu chủ 
đề và đưa 
ra bố cục 
trong văn 
bản. 
2. Tóm 
lược nội 
dung và 
khái quát 
dàn bài 
chung của 
bài văn tự 
sự. 

13 Tìm 
hiểu 
đề, 
cách 
làm 
bài 
văn tự 
sự  

1. Học sinh nêu được 
những yêu cầu khi tìm hiểu 
đề văn tự sự. 
2. Học sinh nêu được cách 
làm bài văn tự sự. 
3. Học sinh tự lập được 
dàn ý cho một đề văn tự sự 
cho trước. 

Giữ 
nguyên 
nội dung 
bài học 
trong 
sách giáo 
khoa. 
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STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

14 Ếch 
ngồi 
đáy 
giếng 

1. Đọc được văn bản "Ếch 
ngồi đáy giếng" với tốc độ 
đọc… độ chính xác 95%. 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 
hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90%. 
4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90%. 

1. Văn 
bản đọc 
2. Giữ 
nguyên 
nội dung 
câu hỏi 
tìm hiểu 
bài trong 
sách giáo 
khoa. 

  1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
câu 
chuyện 
theo lối 
văn tự sự 

15 Thầy 
bói 
xem 
voi 

1. Đọc được văn bản "Thầy 
bói xem voi" với tốc độ 
đọc… độ chính xác 95% 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 
hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90% 
4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90% 

Giữ 
nguyên 
nội dung 
bài học 
trong 
sách giáo 
khoa 

  1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
câu 
chuyện 
theo lối 
văn tự sự 
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STT 
Tên bài 

học 
Mục tiêu cần đạt 

Nội dung 
trong SGK 

được giữ 
lại 

Nội 
dung 
điều 

chỉnh/ 
lược bỏ 

Nội dung 
mở rộng 

16 Con 
hổ có 
nghĩa 

1. Đọc được văn bản "Con 
hổ có nghĩa" với tốc độ 
đọc… độ chính xác 95%. 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 
hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90%. 
4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90%. 

Câu 1,4: 
Trả lời 
dưới dạng 
câu hỏi 
trắc 
nghiệm. 
Câu 3: 
Trả lời 
dưới dạng 
câu hỏi tự 
luận. 

Câu 2 1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
câu 
chuyện 
theo lối 
văn tự sự. 

17 Mẹ 
hiền 
dạy 
con  

1. Đọc được văn bản "Mẹ 
hiền dạy con" với tốc độ 
đọc… độ chính xác 95%. 
2. Đọc thầm văn bản với 
tốc độ đọc… 
3. Đọc - hiểu: Trả lời được 
các nội dung liên quan đến 
văn bản đọc dưới dạng câu 
hỏi trắc nghiệm/ tự luận 
(tỉ lệ 50 : 50) với độ chính 
xác 90%. 
4. Kể lại được nội dung câu 
chuyện theo lời kể của học 
sinh, độ chính xác 90%. 

Giữ 
nguyên 
câu 1,3 
Phần tìm 
hiểu bài / 
152 

Bỏ câu 
2,4 

1. Xem 
clip và kể 
lại câu 
chuyện 
đã học. 
2. Viết bài 
văn kể lại 
nội dung 
câu 
chuyện 
theo lối 
văn tự sự. 
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3.2. QUẢN LÝ LỚP HỌC CÓ HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC TẬP 
3.2.1. Thấu hiểu những thay đổi của học sinh tuổi vị thành niên 

– Ở tuổi từ 12 đến 14, học sinh thường dành ít thời gian để suy nghĩ về 
trường lớp. Học sinh trong giai đoạn chuyển từ môi trường chăm sóc, nuôi 
dưỡng của trường tiểu học sang môi trường trung học cơ sở. Mối quan hệ của 
học sinh lứa tuổi này được mở rộng hơn. Ở lớp học tại trường Tiểu học, hầu 
như học sinh chỉ ở trong một phòng học cùng với một, hai giáo viên. Khi lên 
cấp trung học cơ sở, học sinh phải di chuyển từ phòng này qua phòng khác và 
phải liên hệ với nhiều giáo viên và nhiều bạn cùng lớp hơn. Học sinh sẽ thấy 
có nhiều thứ của thế giới bên ngoài mà chúng chưa biết.  

– Việc quản lý học sinh nói chung và học sinh khuyết tật học tập nói riêng 
khi chúng ở độ tuổi vị thành niên là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với mỗi 
giáo viên. Bởi ở độ tuổi này, học sinh đang phải trải qua rất nhiều thay đổi lớn 
về tâm sinh lý: 

+ Học sinh thường tò mò và mất nhiều thời gian trong việc để ý cũng như 
giải quyết các vấn đề liên quan tới cơ thể đang phát triển của mình (cao lên, 
vỡ giọng, kinh nguyệt...). 

+ Học sinh tuổi thiếu niên dễ bị xúc động mạnh và dễ bị người khác lôi 
kéo vào các trò chơi nguy hiểm để thỏa mãn khao khát tìm kiếm cảm giác 
mạnh. Thiếu sự phán xét mang tính chín chắn, các em có thể rủ nhau bỏ học, 
đua xe, bỏ nhà, hút thuốc, sử dụng rượu hoặc chất gây nghiện, ăn cắp đồ...  

+ Học sinh tuổi thiếu niên chưa cảm thấy tự tin vì các em nhận ra rằng 
người lớn kỳ vọng nhiều hơn ở mình. Đối với học sinh có khuyết tật học tập, 
những biến đổi thông thường của giai đoạn vị thành niên có thể bị pha trộn 
hỗn tạp bởi cảm giác mặc cảm, tự ti do học kém.  

– Học sinh trung học cơ sở trong lớp dần phân hóa thành các nhóm khác 
nhau. Trong đó có ba nhóm chính: 

+ Nhóm thứ nhất: Là những học sinh được nhiều bạn bè yêu thích, thường 
là một nhóm đông. Những học sinh này có hình dáng bên ngoài đẹp và xu hướng 
hoạt động thành nhóm, nói chuyện, cười đùa vô tư thoải mái theo ngẫu hứng. 

+ Nhóm thứ hai: Là những học sinh khác biệt so với các bạn khác. Một số 
học sinh này có bản tính nổi loạn chống đối hoặc xuất hiện với bộ dạng tồi tệ. 
Những học sinh khác có dáng vẻ thờ ơ, bất cần; ăn mặc khác thường. Ở trong 
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lớp, những học sinh này xuất hiện với bộ dạng không có gì khác biệt lắm, trông 
có vẻ buồn rầu, từ chối làm bất cứ việc gì hoặc không tham gia vào bất cứ hoạt 
động nào.  

+ Nhóm thứ ba: Là những học sinh tuân theo những kì vọng, mong đợi 
của người lớn; luôn luôn tỏ ra xuất sắc ở lĩnh vực học đường nhưng có lẽ, 
chúng sẽ cảm thấy mặc cảm, tự ti hoặc cô đơn vì chúng luôn luôn không phù 
hợp với các bạn cùng lớp. 

– Trong cả ba nhóm học sinh trên đều có những học sinh khuyết tật học 
tập. Do đó, nhiệm vụ của giáo viên trong việc hiểu những thay đổi về tâm sinh 
lý cũng như những khó khăn trong học tập của những học sinh khuyết tật học 
tập là rất khó khăn nhưng cũng vô cùng quan trọng.  
3.2.2. Tạo điều kiện để học sinh khuyết tật học tập tham gia hòa nhập  
3.2.2.1.  Chấp nhận tính đa dạng môi trường hòa nhập 

Tư tưởng học sinh khuyết tật học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập 
luôn cần nhận được những hỗ trợ từ giáo dục đặc biệt. Các giáo viên bộ môn 
(giáo viên dạy Toán, giáo viên dạy Khoa học, ngữ văn...) được phân công 
thành các nhóm. Mỗi nhóm phụ trách khoảng 15 học sinh. Giáo viên dạy 
Toán có thể dạy 2 lớp 7, 2 lớp 8 và 1 lớp 9. Trong trường trung học cơ sở nhìn 
chung là có thể có 3– 6 nhóm hoặc có cả các gia đình cùng tham gia. Mỗi 
nhóm thường có 1 chuyên gia tư vấn riêng, các chuyên gia này thường ở nhà 
– gần khu vực có học sinh. Vì vậy học sinh có thể biết được các thành viên 
trong nhóm. Các giáo viên có thể thảo luận cùng nhau về các nhu cầu của học 
sinh để đưa ra hướng giải quyết phù hợp. 

 Ở trường tiểu học, trong khi mỗi học sinh thường có 1 giáo viên và 30 
bạn cùng lớp khác thì ở trường trung học cơ sở, học sinh học với 4 đến 5 giáo 
viên trong một ngày, và chuyển đổi nhiều môi trường lớp học. học sinh khuyết 
tật học tậpthường có cảm giác bị phụ thuộc vì có 6 hoặc nhiều hơn 6 giáo viên 
phụ trách chúng. Các giáo viên hỗ trợ thường gặp mỗi nhóm 1 lần/ 1 tuần để 
chia sẻ thông tin và giải quyết khó khăn. 

Chuyên gia được sắp xếp theo thời gian biểu kèm theo một giáo viên khác 
trong đội để đi đến các lớp học và làm việc với học sinh khuyết tật học tập và 
học sinh có nguy cơ cao. 
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3.2.2.2. Chương trình học ở trung học cơ sở 
– Ở giai đoạn này, các học sinh phải tiếp cận với chương trình mới. Chính 

sự tiếp cận mới này gây ra những khó khăn đối với một số học sinh. Mặc dù 
học sinh khuyết tật học tập học hòa nhập những các em vẫn cần được thiết kế 
mục tiêu giáo dục cá nhân dựa trên chuẩn chương trình trung học. Muốn vậy, 
giáo viên cần tiến hành điều chỉnh để nội dung học của học sinh khuyết tật 
học tập đạt được một phần của nội dung chương trình chuẩn. 

– Ví dụ, một trong những tiêu chuẩn của học sinh lớp 7 là phải thành thạo 
các phép tính nhân, chia với số thập phân.  

+ Đến tháng 12, các học sinh có thể nhân số thập phân có 2 chữ số với số 
thập phân có 1 chữ số (3,2 x 3); 

+ Đến tháng 3 thì học sinh sẽ có thể phải nhân số thập phân có 3 chữ số 
với số có 2 chữ số (4,25 x 17); 

+Đến tháng 5, học sinh có thể chia số thập phân đơn giản (4,8 : 2). 
– Trong môn ngữ văn, mục tiêu đặt ra là học sinh có thể viết một đoạn 

văn thuyết phục.  
+ Tới tháng 12 học sinh sẽ phải viết 1 đoạn văn 3, 4 câu để thuyết phục. 

Việc này được thực hành 1 lần/1 tuần dưới sự giám sát của giáo viên. 
+ Tới tháng 3, học sinh phải viết 1 đoạn văn 3, 5 câu 1 lần/1 tuần và lắng 

nghe ngôn ngữ phản hồi của giáo viên. 
+ Trong tháng 5, học sinh phải độc lập viết 1 đoạn văn thuyết phục từ 3–

5 câu và có ít hơn 4 lỗi trong đánh vần, viết hoa, chấm câu. 
– Khi thiết kế các kế hoạch bài học hàng ngày, giáo viên cần dựa trên khả 

năng của học sinh. Những thay đổi về công việc hàng ngày của các em trong 
lĩnh vực có những nhiệm vụ khó khăn, có thời gian cho phép học sinh hoàn 
thành nhiệm vụ, khối lượng và chất lượng mong đợi của công việc (học sinh 
tăng động giảm tập trung – ADHD) và luôn luôn ở khu vực gần học sinh để 
trợ giúp để các em thành thạo hơn trong kỹ năng của mình và không bị thất 
bại ngay khi mới bắt đầu. Các học sinh thì cần hiểu rằng mình có mục tiêu cần 
hướng đến và biết điều gì phải làm khi gặp vấn đề. Những học sinh khuyết tật 
học tập có nhiều khả năng hơn thì thường xuyên ở trong lớp học hòa nhập, sự 
thay đổi chương trình học ở chỗ các nhiệm vụ sẽ ít hơn với những câu hỏi 
quan trọng học sinh sẽ hoặc được cung cấp gợi ý hoặc cho phép thêm thời 
gian hoàn thành. Với học sinh có vấn đề về trí nhớ, khi kiểm tra môn lịch sử 



158 

cần cho phép em mở sách hoặc sử dụng các câu hỏi có nhiều sự lựa chọn. Đối 
với học sinh không thể đọc hoặc đánh vần thì có thể kiểm tra vấn đáp. Khi học 
sinh gặp khó khăn về đọc thì giáo viên phải cung cấp cho học sinh bài khóa 
nào đó có mức độ thấp hoặc viết lại tài liệu đọc hiểu.  

– Học sinh khuyết tật học tập, học tập tốt nhất khi các em chủ động làm 
việc. Giáo viên chỉ là người hướng dẫn chỉ đạo còn học sinh phải tự giác và 
tích cực tham gia giờ học. Học sinh sẽ ghi nhớ tốt hơn nếu kết quả là do chúng 
tự tìm ra. Số ít học sinh có thể lắng nghe và học tập để các hoạt động hiệu quả 
thì cần phải nhanh chóng thay đổi môi trường. Học sinh cần biết cách để ghi 
nhớ thông tin và suy nghĩ về các phương pháp học tập, cách thức nhìn nhận 
sự tiến bộ của mình; biện pháp tăng sự ghi nhớ thông tin và cách để sống và 
hợp tác với người khác. Với những kỹ năng này học sinh có thể điều chỉnh cho 
phù hợp với yêu cầu của cuộc sống. 
3.2.2.3. Những kỹ năng cơ bản 

Học sinh khuyết tật học tập cần được đào tạo những kỹ năng cơ bản ở 
trường trung học cơ sở. Các em cần phải đọc nhiều nhưng hầu hết không được 
dạy về ngữ âm học hoặc không có kiến thức sâu về ngữ âm.  

Giáo viên không những dạy học sinh đọc mà còn dạy học sinh viết các từ 
khó lên bảng. Cũng có thể dạy từ bằng cách khoanh dấu ngoặc các đoạn, khúc. 

Học sinh khuyết tật học tập cần học cách giải quyết vấn đề. Học sinh trung 
học cơ sở vẫn có rắc rối với các câu chuyện có vấn đề cơ bản. Hầu hết học sinh 
cực kì hạn chế về vấn đề hiểu được hệ thống các con số. Nếu giáo viên hỏi các 
em tính nhẩm cộng 23 với 48 thì các em sẽ không làm được điều đó. Nếu hỏi 3 
ít hơn 18 bao nhiêu lần thì các em cũng sẽ nhún vai. Chúng ta cần sử dụng nhiều 
phương pháp tốt để dạy các em tái hiện ý nghĩa của các con số.  

Kỹ năng đọc và viết tiếp tục được đặc biệt quan tâm. Nếu xao lãng củng 
cố các kỹ năng này, học sinh sẽ gặp rắc rối với những thay đổi nho nhỏ trong 
việc học tập của mình. Để học các kỹ năng trên, hầu hết những học sinh này 
cần thực hành nhiều lần hơn những học sinh khác. Ra những bài tập viết ngắn 
gọn. Cắt xén một báo cáo dài, mỗi ngày chỉ cần yêu cầu các em viết một đoạn 
văn ngắn liên tục trong thời gian nhất định. 
3.2.2.4. Một số biện pháp tăng cường khả năng nhận thức  

Những nhà nghiên cứu của đại học trung tâm Kansa về vấn đề học tập 
cho rằng, các biện pháp tăng cường nhận thức cho học sinh bao gồm việc dạy 
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học sinh cách đưa ra yêu cầu; thay đổi cấu trúc hình thức thể hiện, lưu trữ và 
diễn đạt thông tin bằng cách sử dụng có hệ thống các kiến thức và rèn luyện 
các hành vi. 

Học sinh được dạy 3 chiến lược hệ thống thông qua việc diễn giải và chỉ 
dẫn một cách rõ ràng. Học sinh tự hướng dẫn thực hiện các bước của chiến 
lược và được hỗ trợ bằng các chữ cái đầu tiên. Ví dụ, các chữ cái đầu tiên của 
1 bài đọc hiểu là chữ RAP. 

 R (Read) = đọc 1 đoạn văn. 
 A (Ask) = tự hỏi ý chính và ý chi tiết. 
 P (Paraphase) = sử dụng ngôn từ riêng. 
Chiến lược giám sát các lỗi tạo điều kiện cho học sinh biết cách xác định 

và sửa cho đúng khi viết: 
– Viết trên một dòng kẻ khác 
– Đọc trên giấy để tìm hiểu ý nghĩa 
– Tự sử dụng câu hỏi với toàn bộ đoạn văn 
– Liệu rằng tôi đã viết hoa các từ đầu câu và tất cả các tên riêng? 
– Cách thể hiện như thế nào? 
– Liệu rằng tôi đã sử dụng dấu kết thúc câu, dấu phẩy, dấu chấm phẩy 

đúng chưa? 
– Có phải những từ trông giống nhau thì được đánh vần giống nhau không? 
– Mang tờ giấy đến cho một người khác để kiểm tra lại trước khi in 
– Thực hiện việc sao chép cuối cùng 
– Đọc lại tờ giấy của bạn lần cuối cùng 
Có 1 kỹ thuật học tập được gọi là Multipast đã đem lại lợi ích tuyệt vời 

cho tất cả học sinh ở hầu hết những lĩnh vực nội dung hết sức đa dạng và 
phong phú. Kỹ thuật này thực sự được coi là hữu ích với những học sinh lớn 
tuổi khi các em phải giải quyết khối lượng bài đọc lớn hơn. Ưu tiên để dạy 1 
chương về khoa học hoặc các bài nghiên cứu về xã hội, giáo viên phải đưa học 
sinh đi tham quan một vài chuyến để các em tìm thấy điều gì quen thuộc ở 
chương học đó. Đầu tiên hãy cho các em đọc lướt qua các tiêu đề của chương, 
phân tích kỹ các bức tranh và biểu đồ để tìm kiếm thông tin. Tiếp theo yêu 
cầu các em đọc xuyên suốt chương, viết ra giấy rồi định nghĩa tất cả các thuật 
ngữ. Giáo viên biết từ khóa các biểu đồ này thường là chủ thể của các câu hỏi 
sau này.  
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Trong 1 bài học khác, học sinh có thể từ từ đọc lại chương đó rồi kết nối 
từ khóa và tìm ra tiêu đề của chương đó. Tiếp theo các em đọc bất cứ câu hỏi 
nào để tìm ra đoạn kết ở cuối chương. Giáo viên cũng có thể viết những câu 
hỏi này ra 1 tờ giấy để học sinh có thể đánh dấu các từ khóa. Trong thời gian 
tới học sinh cần phải xem lại nhiều hơn vấn đề này. Các em có hiểu các khái 
niệm quan trọng bao phủ toàn bộ chương và phải biết xác định vị trí của các 
thông tin và khái niệm này. 

Những hoạt động như thế cùng một số chi tiết minh họa, những bài kiểm 
tra có tham khảo sách và thảo luận có thể giúp học sinh hoàn thành tốt bài 
kiểm tra cùng với học sinh khác. 
3.2.3. Tư vấn cho học sinh vị thành niên  

Học sinh tuổi vị thành niên thường có mối quan hệ tốt với các bạn đồng 
trang lứa và không bao giờ làm trái lại lời khuyên của các bạn này. Hiếm khi 
các em tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn. Trong trường hợp, học sinh tìm kiếm 
lời khuyên từ người lớn, giáo viên cần tuân theo một số chỉ dẫn dưới đây:  

– Khi giáo viên ở trong phòng một mình cùng với một học sinh, cách tốt nhất 
là luôn để cửa mở. Giáo viên cần phát hiện và giúp học sinh có thể kiểm soát 
được cảm xúc và gây dựng niềm tin vào thầy/cô giáo: Nếu học sinh đặt câu 
hỏi: “Nếu em nói cho thầy/cô điều này thì thầy/cô hãy hứa là không nói cho 
ai biết nhé!.” giáo viên cần trả lời: ”Em hãy tin ở thầy/cô. Thầy/cô là người 
giữ lời. Nhưng không phải điều gì bí mật cũng hay đâu nhé!”. Hãy nói với học 
sinh rằng giáo viên đang sẵn sàng lắng nghe mối bận tâm của em và giáo viên 
sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp em giải quyết vấn đề, nhưng nếu học sinh 
chia sẻ thông tin về vấn đề của em với giáo viên, học sinh cần phải có đủ sự tin 
tưởng vào giáo viên để chấp nhận cách giải quyết của giáo viên đối với vấn đề 
của em. 

– Khi học sinh quyết định chia sẻ vấn đề, hãy khuyến khích học sinh nói 
nhiều về điều đó. Đừng ngắt lời, hãy viết ra những câu hỏi mang tính phân loại 
để hỏi các em sau đó. Giải thích với em rằng bạn đang viết tóm tắt những 
thông tin tham khảo và khi học sinh kết thúc câu chuyện giáo viên có căn cứ 
để thảo luận cùng học sinh. Những ghi chép này sẽ khiến giá viên chủ động 
lắng nghe hơn. Đôi khi học sinh không cần hoặc không muốn sự trợ giúp từ 
người khác về vấn đề của mình. Học sinh chỉ muốn nói riêng với một ai đó. 
Nếu học sinh cảm thấy bị áp lực, hãy làm giảm bớt điều này bằng những tình 
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huống hài hước. Vì vậy khi học sinh nói đến câu cuối cùng về vấn đề học sinh 
gặp phải thì giá viên sẽ nói “Tại sao em muốn nói với cô điều này?” và nếu 
thích hợp, “Em muốn cô làm gì để giúp em?”. 

Đây là cách thích hợp để giúp học sinh nhìn thấy nỗi sợ hãi của mình và 
giúp học sinh tìm hướng mở của vấn đề. “ Nếu……đã xảy ra, em có thể thấy 
trước bi kịch đáng tiếc gì? Em có thể giải quyết vấn đề đó không? Như thế 
nào?” Tuy nhiên, điều giáo viên cần làm là hỏi về các điều khác nữa: 
“Nếu……đã xảy ra, em có thể nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp nhất là gì? Có phải 
có nhiều cách hành động để chúng ta có thể đạt được viễn cảnh đó? Cô có thể 
giúp em như thế nào?”  

Trong một số tình huống, với vai trò như là nhà tham vấn, giáo viên có lẽ 
sẽ nhìn thấy điều gì đó trong một tình huống mà học sinh không đề cập đến. 
Giáo viên có thể nói một trong những câu sau: 

–  “Cô lấy làm ngạc nhiên nếu……………………?” 
–  “Con đã từng cân nhắc…………………………..?” 
–  “Nếu cô hiểu đúng thì lúc này em đang cảm thấy……………….” 
–  “Có lẽ em đang cảm thấy như vậy vì…………………………” 
–  “Em cảm thấy…, nhưng cha mẹ em (bạn bè, thầy cô) có lẽ cảm thấy…” 

Chia sẻ và tôn trọng quyết định của học sinh cũng là điều rất quan 
trọng. Nếu không sẽ dẫn đến những khó lường có thể xảy ra với học sinh ở 
lứa tuổi này. 
3.2.4. Vấn đề việc làm cho học sinh khuyết tật học tập vị thành niên 

Học sinh khuyết tật học tập ở trường 
trung học cơ sở cần được tham gia vào 
chương trình tư vấn việc làm. Các em cần 
nhận được sự huấn luyện về nghề nghiệp và 
những bài học cơ bản hướng tới việc khám 
phá những nhu cầu bản thân về công việc. 
Điều này có nghĩa là Nhà trường cần chủ 
động phối hợp với gia đình và nhà tuyển 
dụng. Những giáo viên đặc biệt thì cần chủ 
động hơn để cung cấp cho học sinh những cơ 
hội thuận lợi về đào tạo nghề.   
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 Cha mẹ học sinh cũng cần được cung cấp thông tin cơ bản về nhiều 
ngành nghề để họ có thể hỗ trợ trong việc định hướng nghề nghiệp trong 
tương lai. 

 Học sinh có khuyết tật học tập tiếp tục cần được đào tạo kỹ năng sống 
và kiểm soát các hành vi, cách thích ứng với người khác, những kỹ năng học 
tập, những kỹ năng làm bài kiểm tra. Học sinh ở trung học cơ sở cần hiểu rõ 
về khiếm khuyết của họ. Thậm chí nếu điều này được giải quyết ở trung học 
cơ sở thì nó vẫn được xem là một ý tưởng tốt để có thể giải quyết tiếp ở trung 
học cơ sở, đặc biệt là ở những năm cuối của trung học cơ sở.  

 Ở thời điểm này học sinh cần những lời khuyên trong việc tìm kiếm công 
việc đầu tiên. Giáo viên cần được cung cấp cho học sinh các thông tin về nhu 
cầu của nhà tuyển dụng, tư vấn cách thực hiện trả lời phỏng vấn thành công 
(cách ăn mặc và nói năng, cử chỉ, điệu bộ...). Thông thường, sau khi học sinh 
được tập dượt phỏng vấn với 3 nhà tuyển dụng khác nhau thì các em sẽ trở 
nên tự tin hơn khi tham gia phỏng vấn xin việc.  

 Học sinh khuyết tật học tập cần được cung cấp các thông tin để chuẩn 
bị kiến thức và tinh thần tuân thủ các quy định cơ bản của nơi làm việc như: 

– Chấp hành quy định của nơi làm việc; 
– Tôn trọng giờ giấc; 
– Có sự chuẩn bị kỹ trước khi làm việc; 
– Trang phục phù hợp; 
– Có quan hệ thân thiện với mọi người; 
– Sẵn sàng làm những việc được yêu cầu. 

3.2.5. Khả năng tiếp tục học tập của học sinh khuyết tật học tập 
Một số học sinh có khuyết tật học tập không 

thể tham gia vào các chương trình học tập bình 
thường ở trung học cơ sở nhưng các em có thể 
hoàn thành chương trình bổ túc…. Các học sinh 
khuyết tật học tập được tham gia vào các lớp học 
nhỏ hơn, cho phép chúng có sự tương tác giữa 1 
thầy và 1 trò. Có thể có sự tham gia của phụ 
huynh học sinh để họ quan sát phương pháp 
giáo viên dạy học cho con họ. 



163 

Một số học sinh không thể giải quyết bài tập khi có các học sinh khác ở 
xung quanh nhưng sẽ hoàn thành công việc nếu được phép đem về nhà. Học 
sinh cần tham gia chương trình học tập độc lập được gặp giáo viên hàng tuần, 
xem lại những bài tập đã hoàn thành và nhận bài tập mới để làm tại nhà.  

Vì thế, trong 3 năm học trung học cơ sở, Ban giám hiệu nhà trường, giáo 
viên chủ nghiệm, giáo viên dạy nghề, giáo viên hỗ trợ Giáo dục hòa nhập cần 
có kế hoạch cụ thể trang bị cho học sinh khuyết tật học tập những kiến thức 
và kỹ năng cơ bản để học sinh có thể bước ra cuộc sống tự tin hơn. 
3.3. GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH 
3.3.1. Một số kỹ năng cơ bản  

Ở cấp Trung học, học sinh khuyết tật học tập có nhu cầu lớn được đào 
tạo những kỹ năng nền cơ bản ở trường học. Các em cần phải có khả năng 
đọc, viết và tính toán tốt nhưng hầu hết lại đọc không thành thạo ở một hay 
nhiều kỹ năng nói trên. 

Học sinh khuyết tật học tập cần học tiếp những kỹ năng để giải quyết vấn 
đề. Đọc bài khóa vẫn là một trở ngại của học sinh do sự thiếu hụt về kỹ năng 
đọc. Học sinh trung học cơ sở vẫn tiếp tục không hiểu nội dung chính của 
đoạn vừa đọc. Học sinh khuyết tật học tập gặp hạn chế nhiều về vấn đề hiểu 
được hệ thống các con số. Nếu giáo viên yêu cầu các em tính nhẩm phép tính 
căn bậc hai của 81 thì học sinh khuyết tật học tập sẽ không làm được điều đó. 
Vì thế giáo viên vẫn cần sử dụng nhiều phương pháp tốt để dạy các em tái hiện 
ý nghĩa của các con số.  

Cho đến cấp Trung học, kỹ năng đọc và kỹ năng viết cũng cần được đặc 
biệt quan tâm. Nếu xao lãng dạy vấn đề này, học sinh sẽ gặp rắc rối với những 
thay đổi nho nhỏ trong việc học tập của mình. Để học các kỹ năng, hầu hết 
những học sinh này cần thực hành nhiều lần hơn những Học sinh bình 
thường. Bài tập của học sinh được thiết kế riêng: Viết lại đề toán, rút gọn bài 
đọc, yêu cầu học sinh viết một đoạn văn ngắn. Quan trọng là học sinh phải 
được học và luyện tập thường xuyên. 
3.3.2. Kỹ năng học tập 

Các giáo viên cần trang bị cho học sinh khuyết tật học tập một số chiến 
lược cụ thể sau: 

- Đọc đoạn văn. 
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- Tìm ý chính đoạn văn. 
- Trao đổi với bạn trong nhóm. 
- Viết bài văn. 
- Đọc lại để tìm hiểu ý nghĩa 
- Kiểm tra cách viết hoa. 
- Kiểm tra dấu câu. 
- Soát lại các từ học sinh hay viết sai. 
- Nhờ bạn ngồi cạnh kiểm tra. 
- Viết lại bài văn. 
- Đọc lại bài văn và mang nộp. 
Để học sinh có những kỹ năng này giáo viên cần có quá trình hướng dẫn, 

giám sát, hỗ trợ chặt chẽ trong suốt quá trình dạy cho học sinh.  
3.3.3. Kỹ năng hiểu mình 

Học sinh cần được học các kỹ năng nói về vấn đề của mình và tự động 
viên bản thân mình. 

* Bài 1. “Hiểu về dạng khó khăn mà mình mắc phải”.  
– Giải thích cho học sinh về nguyên nhân gây Khuyết tật học tập: Giải 

thích về chức năng của bán cầu não phải và bán cầu não trái, hoạt động hoạt 
hóa thông tin của bộ não (sự truyền dẫn thông tin của các tế bào thần kinh 
đến các tế bào khác và đến cơ quan của cơ thể) và cách để chúng ta tăng khả 
năng học tập, cải thiện trí nhớ bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật học tập. Hầu 
hết học sinh có ít hoặc không có thông tin về chủ điểm này. Các em thường 
lắng nghe và hỏi những câu hỏi hay. Hầu hết tất cả học sinh cần phải nhận ra 
rằng mỗi đứa là duy nhất và đều có thú vị riêng. 

* Bài 2. “Nhìn nhận bản thân một cách tích cực” 
– Hầu hết học sinh khuyết tật học tập ở tuổi thanh thiếu niên thường nghĩ 

bản thân mình rất kém cỏi. Giáo viên cần dạy học sinh cách nhìn nhận, nói về 
bản thân mình một cách tích cực. Ở môi trường bình thường (trong môi trường 
hoặc bên ngoài) dạy cho học sinh biết cách tự nói về tiềm năng của bản thân, 
động cơ của mình. Giải thích với học sinh rằng giáo viên muốn chúng bắt đầu 
suy nghĩ về bản thân mình theo nhiều cách tích cực khác nhau. Để chứng minh 
được khả năng trình bày những tình huống hãy yêu cầu chúng đưa ra quyết định 
nếu chúng là những người tạo ra động cơ hoặc chúng sẽ thất bại. 
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– Ví dụ:  
- Thay vì cách nói “Tôi không thể chơi bóng đá vì tôi chạy chậm” Học 

sinh sẽ nói “Tôi không thể chơi đá bóng nhưng tôi có thể động viên các bạn 
trong lớp của tôi chơi đá bóng.” 

+ Thay vì nói “Tôi ghét môn toán” bằng câu “Tôi đã mắc phải nhiều lỗi 
sai trong môn toán vì cẩu thả. Tôi sẽ hỏi thầy giáo cách sử dụng máy tính 
để kiểm tra kết quả các bài toán tôi đã làm.” 

+ “Nếu tôi làm sai bài này, tôi sẽ hỏi bạn Lan ngồi cạnh chỉ cho tôi chỗ 
tôi đã làm sai và hỗ trợ giúp tôi.” 

+ “Nếu tôi tiếp tục cố gắng, tôi có thể làm được bài toán này.” 
- Yêu cầu học sinh thực hành thay đổi cách tự nói về bản thân. Làm 

những bài tập ngắn hàng ngày để chúng thực hành. Bạn bắt đầu…  
+ “Tôi ghét… cái xe đạp của tôi nhưng nó sẽ trông tốt hơn nếu tôi lau 

chùi nó.” 
Sau bài học này, học sinh nhận ra không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm 

soát được mọi điều nhưng chúng ta có thể kiểm soát được hành vi của mình.  
* Bài 3: Kỹ năng phát hiện, phân tích những điểm mạnh và điểm yếu 

của bản thân và bước đầu cởi mở chia sẻ điều này cho người khác 
– Tạo cơ hội để học sinh có thể nhìn nhận và đánh giá bản thân ở cả hai 

khía cạnh: Điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Dưới đây là minh hoạ về 
một số chia sẻ của chính học sinh khuyết tật học tập khi được hỏi để đánh giá 
bản thân mình: 

“Tôi là một người 
trung thực. Tôi học 
khá môn toán 
nhưng tôi cần sự 
giúp đỡ về môn ngữ 
văn.” 

 

“Tôi có thể nhìn thấy 
nhiều thứ và biết cách 
mọi người làm việc. Tôi 
có thể sửa chữa các đồ 
đạc. Nhưng trí nhớ của 
tôi bị hạn chế. Tôi có rắc 
rối về trí nhớ. Tôi nên cố 
gắng viết ra một danh 
sách mỗi ngày về những 
điều tôi cần phải nhớ”. 

 

“Tôi không có khái niệm về 
thời gian. Tôi biết nó rất quan 
trọng để biết thời hạn chót và 
tới nơi đúng giờ. Tôi nghĩ rằng 
tôi cần phải có một cuốn sổ 
nhỏ trong túi để sắp xếp công 
việc của mình vì vậy tôi có thể 
giữ một cuốn lịch ghi các thời 
hạn chót. Nó sẽ kêu vo vo để 
nhắc nhở tôi về các việc cần 
giải quyết.” 
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* Bài 4: Kỹ năng chủ động đưa ra những yêu cầu cần giúp đỡ. 
Cần trang bị cho học sinh khuyết 

tật học tập kỹ năng nhìn ra khó khăn 
của bản thân, đồng thời dựa vào đó 
để nhận diện ra những cách thức giải 
quyết vấn đề dựa vào mọi người xung 
quanh. Giáo viên nên chỉ ra đa dạng 
những người mà học sinh khuyết tật 
học tập có thể tìm kiếm sự hỗ trợ: 
Giáo viên, giáo viên hỗ trợ, bạn bè 
trong lớp học, bạn ngồi cạnh…Trong đó, khuyến khích học sinh hướng đến 
việc tìm kiếm hỗ trợ từ chính bạn bè của mình trong lớp học. 

+ “Phần này mình chưa hiểu, bạn giảng lại cho mình nhé?” 
+ “Mình không ghi kịp lời cô dăn, bạn cho mình mượn vở một lát nhé?” 
+ “Bạn có thể giúp mình tìm chính xác những tài liệu để ôn tập cho kì thi?” 
* Bài 5: Những chiến lược học tập. Chiến lược này bao gồm đào tạo các 

kỹ thuật ghi nhớ, ghi chép và khả năng tái hiện lại kiến thức đã được trình 
bày trong các phần trước). 

* Bài 6: Chiến lược làm bài thi một cách thông minh.  
– Ví dụ, đối với những bài kiểm tra có nhiều sự lựa chọn: Trước tiên chúng 

nên trả lời tất cả các câu hỏi mà chúng chắc chắn và đánh dấu những câu hỏi 
chưa chắc chắn bằng một chữ a ở ngoài lề. Đối với những câu hỏi phức tạp thì 
nên cố gắng sử dụng phương pháp loại trừ và cho nhiều sự lựa chọn khi chúng 
có thể.  

Hãy giải thích với chúng rằng nếu một câu hỏi có 4 đáp án thì chúng có 
thể loại trừ một đáp án được cho là đúng và cơ hội của đáp án này chiếm 33%. 
Nếu chúng có thể loại trừ 2 đáp án thì cơ hội chọn được đáp án đúng sẽ tăng 
lên 50%. Hãy nói với chúng rằng rất ít những thứ trong thế giới của chúng ta 
xảy ra ở mọi lúc.  

Cũng như vậy, từ “không bao giờ” là sự loại trừ hoàn toàn một đáp án. 
Học sinh cũng nên dạy cách xem đồng hồ. Năm phút trước khi kết thúc bài 
thi, chúng nên kiểm tra để chắc chắn rằng chúng đã đánh dấu đáp án cho mỗi 
câu hỏi thậm chí nếu chúng đoán mò. 
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3.4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TRONG DẠY 
HỌC HÒA NHẬP 
3.4.1. Các hoạt động trong giờ lên lớp (vòng bạn bè, hỗ trợ tương tác) 

Ở lứa tuổi trung học, tình bạn đóng vai 
trò quan trọng đối với mỗi học sinh. Các em 
thường tôn trọng sự nhận xét góp ý của những 
người bạn thân, và bị ảnh hưởng xấu bởi 
những góp ý thiếu chân thành từ những bạn 
trong lớp. Với sự hạn chế trong khả năng học 
tập học sinh sẽ sống khép kín thu mình nếu 
không có những bạn bè đồng cảm luôn bên 
cạnh. Vì thế, giáo viên cần sớm hỗ trợ để học 
sinh khuyết tật học tập có vòng bạn bè ngay 
trong lớp, trong trường của mình. 

Số lượng học sinh tham gia vòng bạn bè không cần đông, khoảng 2 – 5 
bạn. Học sinh tham gia vòng bạn bè này là những em có tinh thần tự nguyện 
tham gia, có kỹ năng giao tiếp tốt và mong muốn hỗ trợ cho học sinh khuyết 
tật học tập. Bên cạnh nhiệm vụ luôn cùng học sinh khuyết tật học tập chia sẻ 
niềm vui nỗi buồn, các học sinh này còn thường xuyên hỗ trợ học sinh khuyết 
tật học tập vượt qua khó khăn trong học tập.  

Các học sinh trong nhóm bạn bè có thể phân chia nhiệm vụ cho nhau để 
hỗ trợ và giúp đỡ học sinh khuyết tật học tập trong từng lĩnh vực cụ thể. Nếu 
bạn ngồi cạnh có thể hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập hiểu hơn các yêu cầu 
nhiệm vụ mà bạn mình được giao. Bạn khác tham gia học nhóm để cùng bạn 
mình hoàn thành bài tập… 

Chính từ nhóm bạn bè ban đầu này, tình bạn của học sinh khuyết tật học 
tập ngày càng mở rộng. Học sinh sẽ thiết lập tình bạn, mối quan hệ với các 
học sinh khác trong lớp và trong trường. Việc học sinh có được tình bạn thân 
thiết, mối quan hệ tốt với các học sinh khác là điều kiện quan trọng để học 
sinh khuyết tật học tập hòa nhập thành công ở cấp trung học cơ sở.   
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3.4.2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp 
Kiến thức kỹ năng hình thành cho học 

sinh không chỉ ở trường học. Thực chất, 
học sinh học tập được nhiều điều từ chính 
cuộc sống hàng ngày. Đó là nơi các em phải 
giải quyết thường xuyên những nhiệm vụ 
mới, và cũng là nơi mà sau khi rời ghế nhà 
trường các em sẽ hòa nhập toàn diện. 

 Học sinh khuyết tật học tập sẽ học tập thành công hơn nếu các em có cơ 
hội học trong thực tế. Vì thế bên cạnh nhiệm vụ diễn ra trong trường, giáo 
viên cần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với thực tiễn, hỗ trợ học sinh giải 
quyết thành công những nhiệm vụ thực tiễn là cơ hội để thúc đẩy động cơ học 
tập bên trong của các em. 

Hoạt động học tập không nên đóng kín trong nhà trường mà cần tổ chức 
nhiều hoạt động tham quan, dã ngoại, tìm hiểu cuộc sống xung quanh để học 
sinh có nhiều cơ hội thâm nhập vào cuộc sống. Những hoạt động này nên 
được chuẩn bị kỹ càng: Nội dung cụ thể, phương pháp linh hoạt và đặc biệt 
nhiệm vụ học tập phải được học sinh giải quyết triệt để. Làm được điều đó thì 
những hoạt động này mới thực sự mang lại giá trị cho các học sinh trong đó 
có học sinh khuyết tật học tập. 
3.5. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CÁ NHÂN 

3.5.1. Tiết học cá nhân  
Học sinh khuyết tật học tập do những 

khó khăn đặc thù về một hay nhiều lĩnh 
vực học tập vì thế ngoài giờ học cùng các 
bạn trên lớp nhà trường cần tạo điều kiện 
để học sinh được tham gia tiết học cá nhân 
tại phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập của 
trường. 

Số lượng, nội dung, thời điểm tiến hành tiết cá nhân cho một học sinh 
phụ thuộc mức độ khó khăn của học sinh, số lượng học sinh có nhu cầu đặc 
biệt trong trường và điều kiện biên chế giáo viên của trường đó. Nếu thuận 
lợi, một học sinh khuyết tật học tập cần được học 5 tiết/tuần ở đó.  
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Tại tiết học cá nhân, một học sinh khuyết tật học tập được làm việc với 
một giáo viên phụ trách bộ môn theo kế hoạch giáo dục cá nhân. Bản kế hoạch 
giáo dục cá nhân được lập ra dựa trên nhu cầu học tập của học sinh trong một 
cuộc họp giữa: Ban giám hiệu nhà trường; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ 
môn và chuyên gia hỗ trợ giáo dục hòa nhập của địa phương.  

Giáo viên tiến hành tiết dạy cá nhân cần được trang bị hiểu biết về đặc 
điểm học sinh, kỹ năng dạy học hoà nhập và đặc biệt có kỹ năng đặc thù dạy 
học sinh khuyết tật học tập. Trong quá trình tiến hành hỗ trợ giáo dục theo 
kế hoạch, giáo viên đó vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần, vật 
chất của ban giám hiệu và chuyên môn từ giáo viên hỗ trợ giáo dục hoà nhập 
sao cho bản kế hoạch đó phù hợp với sự tiến bộ của học sinh. 

Tiết học cá nhân có thể tiến hành vào buổi sáng, buổi chiều, thậm chí là 
ngày nghỉ. Thời gian kéo dài khoảng từ 30 đến 45 phút. Nội dung hỗ trợ có 
thể là: Giáo viên giúp học sinh hoàn thành phần bài tập trên lớp (mà em chưa 
giải quyết xong) cũng có thể là phần bài tập về nhà và cũng có thể là dạy lại 
kiến thức của các lớp dưới (trong trường hợp học sinh chưa nắm vững). Trong 
quá trình hỗ trợ ngoài việc sử dụng các phương pháp dạy học đặc biệt, giáo 
viên cần thiết kế thêm những đồ dùng dạy học bổ trợ mới giúp học sinh đạt 
được mục tiêu trong bản kế hoạch giáo dục cá nhân. 
3.5.2. Tiết sinh hoạt nhóm 

Ngoài tiết học cá nhân học sinh khuyết tật học tập còn được tham dự 
những buổi sinh hoạt nhóm. Tham gia sinh hoạt nhóm tại phòng hỗ trợ giáo 
dục hòa nhập không chỉ có học sinh khuyết tật học tập mà có thể khuyến 
khích học sinh khác tham gia. Đến đây các em có cơ hội hiểu nhau và thân 
thiết với nhau hơn. Học sinh được học tập, trao đổi tâm tư tình cảm và sinh 
hoạt nghệ thuật.  

Nội dung chủ yếu trong các buổi sinh hoạt này là học sinh được nâng cao 
hơn về kỹ năng học tập và kỹ năng sống. Người phụ trách hoạt động này có 
thể là giáo viên đoàn đội, giáo viên phụ trách giáo dục hòa nhập hoặc những 
giáo viên tình nguyên tham gia. Hình thức tổ chức cần phong phú, hấp dẫn 
học sinh. Nhà trường không cần phải tiến hành quá thường xuyên, khoảng 2 
– 3 tuần/lần là phù hợp. 
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PHỤ LỤC 
 
PHỤ LỤC 1. MÔ TẢ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP HỌC SINH KHUYẾT 
TẬT HỌC TẬP 

 Học sinh N.T.D 
NTD là học lớp 6 một trường trung học cơ sở, Tỉnh Gia Lai. Em luôn 

tham gia sôi nổi các hoạt động do lớp, trường tổ chức. Trong gia đình em là 
một người con hiếu thảo với cha mẹ và chăm chỉ làm việc nhà. Nhưng, với 
môn ngữ văn em không đọc được thành tiếng, không nghe viết được bài 
nhưng em có khả năng nhìn bài và chép lại với tốc độ nhanh và chính xác. 
Nhờ khả năng sao chụp với tốc độ nhanh này mà em D đã qua được chương 
trình Tiểu học. Đến lớp 6, thầy hiệu trưởng và cô giáo phụ đạo đã rất vất vả 
để dạy em học đọc. Qua 4 tháng học kỳ một tốc độ đọc của em mới tương 
đương với học sinh học kỳ hai lớp 1.  

 Học sinh P.T.N 
– Sinh ra bình thường. Khi 2 tuổi em bị tai nạn (mẹ lái em bằng xe đạp 

đi lên dốc; không may chiếc ghế bị tụt ra và em bị ngã khỏi xe); 
– Vẻ bề ngoài: Sáng sủa, lanh lợi 
– Đặc điểm khó đọc: Khi được gọi lên đọc bài thì đỏ mặt, tác phong rất 

chậm; đứng không nghiêm túc; gãi đầu, gãi tai. Tốc độ đọc chậm; bỏ từ; lẫn 
từ; thay từ này bằng từ khác; đọc nhưng không hiểu nội dung mà mình 
đọc... 

 Học sinh H.V.D 
Địa chỉ: Thái Nguyên 
Đặc điểm: 
– Hình thức: Đẹp trai, trắng trẻo 
– Hoạt động bề nổi tốt (tham gia các hoạt động văn nghệ tập thể như 

“Liên hoan tiếng hát dân ca toàn tỉnh”). 
– Tính cách: Ngoan ngoãn; tình cảm (làm bánh Rợ biếu cô; luôn giúp 

đỡ cô giáo những việc nhỏ như kê bàn ghế, lau bảng...). 
– Đặc điểm khó đọc: Đọc ấp úng, lặp từ; nếu có bạn bên cạnh nhắc thì 

cũng vẫn không đọc được. Khi đọc thì mặt đỏ lên, mồ hôi vã ra (dù khi đó 
là trời nóng hay trời lạnh). 
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 Học sinh K.L.M 
K.L.M là học lớp 6 nhưng chỉ viết được 29 chữ cái, không có khả năng 

nghe và ghép các vần, các âm với nhau để thành con chữ có ý nghĩa. Học 
sinh này có khả năng chụp chữ và bắt chước viết theo các con chữ đó. Tuy 
nhiên, khi nghe viết thì học sinh này không viết được. Tìm hiểu nguyên 
nhân, giáo viên cho biết học sinh này khó viết do không có khả năng đọc 
(học sinh chỉ đọc được 29 chữ cái). Đây là dạng học sinh khó viết do khó 
đọc. Khó khăn khi viết là khiếm khuyết thứ phát. 

 Học sinh N.T.N 
 N.T.N là học sinh lớp 9, hai bố mẹ đều là giáo viên dạy giỏi toán của 

một trường trung học cơ sở chuyên. Em N học tốt các môn tự nhiên nhưng 
gặp nhiều khó khăn với môn Ngữ Văn. Bố mẹ rất lo lắng em sẽ không đỗ 
tốt nghiệp vì môn học này. Ngay từ năm học lớp 1, gia đình nhận thấy con 
mình gặp khó khăn với môn Tiếng Việt. Em đọc rất chậm, sai nhiều lỗi 
chính tả và bỏ dòng, bỏ chữ khi đọc. Tuy nhiên, kỹ năng bố mẹ lo lắng cho 
em hơn cả là kỹ năng viết. Chữ viết của em xấu, khó đọc, sai nhiều lỗi chỉnh 
tả. Khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ viết của em rất kém. Bố mẹ luôn nhờ 
các bạn đồng nghiệp của mình phụ đạo riêng cho N 12 năm nay. Đến thời 
điểm chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở những bài văn của em cũng 
chỉ dài khoảng 8 – 10 câu, cấu trúc không logic, rõ ràng. Em N hạn chế khả 
năng diễn đạt ý nghĩ bản thân qua ngôn ngữ viết. 

 Học sinh N.V.Q 
– N.V.Q là học sinh lớp 9.  
– Tiền sử: Ngạt khi sinh (khi sinh em cả mẹ và em đều ở trong tình 

trạng nguy kịch; mọi người tập trung vào cứu mẹ vì nghĩ em không qua 
khỏi. Tuy nhiên sau đó em vẫn hồi lại). 

– Bề ngoài: Sáng sủa/ hòa đồng 
– Sở thích: Chăn nuôi để bán lấy tiền tiêu. 
– Học tập: Chăm chỉ/ tích cực/ chú ý lắng nghe cô giáo hướng dẫn. 
– Khó khăn: Đọc chậm; viết chậm; viết sai các chữ b/d; p/q....  
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 Học sinh T.V.D 
T.V.D là học sinh lớp 7 ở huyện A Lưới – Tình Thừa Thiên Huế. Em 

D được gia đình quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học tập. Bản thân 
D chăm chỉ, ngoan ngoãn, luôn cố gắng trong học tập. Em học tốt các môn, 
nhất là các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Riêng môn Toán em học 
rất kém. Giáo viên phụ trách môn này chia sẻ: “Tôi đã rất vất vả và mất thời 
gian để hướng dẫn em thực hiện được một bài Toán đơn giản. Hiện tượng 
hôm trước D đã thực hiện được bài, hôm sau không giải được xảy ra thường 
xuyên.   

 Học sinh C.A 
C.A là học sinh lớp 8 tại 1 trường trung học cơ sở tại thị trấn Văn Điển. 

Tại lớp, A thường xuyên ngủ gục hoặc ngồi viết, vẽ lung tung. Các bạn trong 
lớp hay trêu chọc A vì cho rằng A lập dị (không nói chuyện, không tham gia 
chơi với các bạn, không có hứng thú trong học tập). Kết quả học tập từ tiểu 
học tới nay cho thấy, A có năng khiếu trong việc viết văn (những bài văn 
của em rất có xúc cảm và trí tuệ). Tuy nhiên, em lại gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc học Toán (điểm tổng kết môn Toán năm lớp 7 của A chỉ đạt 1.0). 
A rất mệt mỏi với việc học Toán: Em cảm thấy không thích học môn Toán 
từ khi em còn đang học lớp 2; em sẵn sàng lựa chọn việc phải làm một công 
việc vô cùng vất vả còn hơn là phải học Toán (ví dụ: Đi dọn vệ sinh, thu 
dọn rác....); trong giờ Toán em thường làm một việc nào đó không phải là 
làm Toán (nằm ngủ, vẽ...); em cảm thấy việc học Toán trên lớp “rất phiền 
toái, nhàm chán, lằng nhằng, rắc rối, khó khăn, khô khan...; em không có cảm 
tình với các thầy/ cô giáo dạy Toán vì họ thường “mắng, mời phụ huynh” 
để trách phạt em. Trình độ Toán của A rất hạn chế. Cụ thể, trình độ của em 
chỉ tương đương với một học sinh lớp 2: Thực hiện được: Cộng/ trừ không 
nhớ trong phạm vi 100; thuộc bảng nhân/ chia 2, 3, 4, 5; chưa thực hiện 
được: Cộng/ trừ có nhớ trong phạm vi 100; bảng nhân/ chia 7, 8, 
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PHỤ LỤC 2.  PHỤ LỤC VỀ MỘT SỐ HỌC SINH VÀ CÁCH THỨC 
ĐIỀU CHỈNH 
I. Trường hợp số 1 

a.  Mô tả trường hợp  
Em Lê Thị M, học sinh lớp 7. M có thể lực, vận động tốt. Mắt em bị lác 

nên khi nói chuyện không thể nhìn thẳng vào mặt người đối diện. M có thể 
thực hiện được các phép tính cộng trừ, nhân chia đơn giản. Khi thực hiện phép 
tính cộng số có 3 chữ số với một số có 3 chữ số có nhớ em có thể làm được với 
sự giúp đỡ, gợi ý của cô và bạn. Em có thể sử dụng được máy tính để tính đúng 
đáp số các phép toán. 

M nhận biết được 29 chữ cái. Em biết ghép vần và viết được từng từ. Khi 
được nhìn chép, em viết và hiểu được nội dung văn bản tuy còn chậm và sai 
lỗi chính tả. M có thể đọc chậm được khổ thơ, hoặc đoạn văn ngắn 10 dòng. 
Em chưa biết ngắt nghỉ theo đúng dấu câu và còn mắc lỗi. Vì mắt kém nên M 
gặp khó khăn khi nhìn những đồ dùng trực quan trên bảng và đường kẻ dòng 
trong vở, do đó em viết không thẳng hàng. Khi học em cần một đồ dùng trực 
quan đặt tại bàn để quan sát khi học tại lớp. 

M có thể làm theo những hướng dẫn quen thuộc và không phức tạp. 
Trong giờ học, M rất trật tự và hợp tác với các bạn khi học nhóm. Em biết lắng 
nghe và trả lời khi được yêu cầu. Nếu được khuyến khích và phân công hợp lý 
em tham gia rất tích cực trong hoạt động nhóm.  

Em có thể sử dụng ngôn ngữ nói để giao tiếp nhưng vì quá trình xử lí 
thông tin chậm nên em nói rất khó và nhỏ. Vì thế trong giao tiếp, sau khi đặt 
câu hỏi người giao tiếp nên để cho em thời gian để em trả lời. Nếu người đó 
đề cập ngay đến vấn đề khác em sẽ bị rối. Em phản ứng và trả lời tập trung vào 
câu hỏi của người đối diện. Nếu có gì không rõ em chủ động yêu cầu người 
giao tiếp nhắc lại vấn đề. Tuy nhiên, em còn nói rất nhỏ và hay sử dụng câu 
cụt (không đủ chủ ngữ và vị ngữ).  

M ngoan, nhưng rất nhạy cảm, dễ bị xấu hổ và xúc động. Trước đây, em 
chơi với nhiều bạn trong lớp nhưng sau khi em chủ động tặng hoa nhân ngày 
sinh nhật một bạn trai lớp khác. M bị bạn trai đó từ chối và các bạn khác chế 
giễu em trở nên sống thu mình và đặc biệt không thích chơi với các bạn trai 
nữa. Hiện nay em chỉ chơi với một bạn ngồi cạnh. Hai em thường tâm sự với 
nhau những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Em cũng rất thích bạn đó giúp đỡ 
mình khi gặp khó khăn. Bạn đó cũng là học sinh khuyết tật học tập. 
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Về kỹ năng sống, M rất sạch sẽ. Em tự làm được mọi kỹ năng tự phục vụ 
và chăm chỉ giúp bố mẹ những việc trong gia đình. 

b.  Một số gợi ý cần điều chỉnh 
Vì mắt kém nên M cần được ngồi bàn đầu ở vị trí có thể dễ dàng quan sát 

những nội dung ở trên bảng và gần giáo viên .  
Hiện nay em mới chỉ chơi với bạn H (cũng là một học sinh khuyết tật học 

tập) em mong muốn sẽ được các bạn khác không chế giễu và yêu thương em. 
M thích được tâm sự và chia sẻ những suy nghĩ với bạn thân. Vì thế cần xây dựng 
cho M một vòng bạn bè trong học kỳ một có ít nhất 3 bạn hay chơi cùng tổ. 

Trong học tập em cần có nhiều đồ dùng trực quan riêng để quan sát, tìm 
hiểu bài. Em thích học nhóm nhỏ (2 – 3 bạn) để các bạn có thể giúp em hiểu 
bài hơn. Em không thích phải trả lời những câu hỏi quá khó với sức của mình, 
không thích điểm kém, không thích bị mắng to trước cả lớp và đặc biệt ghét 
khi bị các bạn chế giễu về sự kém cỏi của mình. Vì thế, các giáo viên cần ưu 
tiên cho M được tham gia vào bài giảng bằng cách trả lời các câu hỏi dễ và hạn 
chế số lượng, độ khó của bài tập. Những nhiệm vụ giao cho em cần được chia 
nhỏ cho phù hợp với khả năng của M. Khi giao nhiệm vụ giáo viên cần nhắc 
lại nhiều lần và cho em thời gian đủ để hoàn thành. 

M cần được dạy về cách thực hiện được các phép tính có nhớ; nhân số 
thập phân với số thập phân; và sử dụng thành thạo máy tính xách tay. 

M tiếp tục được làm các bài tập để tuân thủ đúng các quy tắc ngữ pháp 
như: Viết hoa các chữ cái đầu dòng, tên riêng; viết sử dụng đúng dấu câu vào 
một đoạn văn bản, nói thành câu, đầy đủ các bộ phận chính của câu.  

Gia đình, bố mẹ rất quan tâm chăm sóc M. Bố mẹ có thể dành nhiều thời 
gian ở nhà để hướng dẫn M làm bài tập và dạy cách cư xử. Em cảm thấy rất thoải 
mái khi được ở nhà trong phòng của mình và vui vẻ hợp tác với mọi người.  
II. Trường hợp số 2 

a. Mô tả trường hợp  
Em Nguyễn Hồng A, nữ, học sinh lớp 9C. Hồng A nhìn bên ngoài là một 

học sinh nữ khoẻ mạnh, lớn hơn so với các bạn cùng tuổi. Em rất thích học 
các môn học như: Giáo dục công dân vì cô giáo dạy hay và gọi em lên phát 
biểu. Đặc biệt là ở tiết này em được đóng kịch thể hiện nội dung bài học. Cô 
hay kể chuyện, thông qua câu chuyện đó, em thấy mình học hỏi được nhiều 
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điều. Em không thích học toán, các môn học tự nhiên và ngữ văn vì thường bị 
điểm kém. Theo em các môn học đó học rất khó vào đầu em cũng đã cố gắng 
nhưng luôn học trước quên sau. Em rất sợ học các môn mà giáo viên lạnh 
lùng; quá nghiêm khắc và thường phạt học sinh. 

Môn Toán, Hồng A có thể thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia 
trong phạm vi hàng nghìn, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sai. Em chưa biết cộng 
phân số, giải các bài toán có lời văn. Em bước đầu có thể sử dụng máy tính để 
thực hiện các phép toán. 

Môn Ngữ văn, Hồng A nhận biết được các chữ cái, nhận biết các dấu câu, 
đọc trơn rõ từng câu tuy nhiên gặp những từ khó, lạ đôi lúc em còn ấp úng. 
Em biết đọc thầm. Em có thể nghe và viết được chính tả. Trong thời gian giảng 
bài nếu những nội dung chính giáo viên ghi trên bảng em biết tự động chép 
vào vở. Khi học văn em nhớ tên tác giả, thể loại và học thuộc lòng được những 
bài thơ mà em yêu thích. Em hiểu được ý chính của những bài văn, thơ. Em có 
thể tập chép nhanh và ít mắc lỗi. Môn làm văn em có thể viết được văn kể đơn 
giản từ 8 – 10 câu nhưng còn sai ngữ pháp và mắc lỗi chính tả. Em chưa có 
thói quen kiểm tự kiểm tra và sửa lỗi sau khi hoàn thành bài tập. 

Về thực hiện theo hướng dẫn em có khả năng thực hiện theo những 
hướng dẫn đơn giản nhưng cần sự hỗ trợ như nhắc lại hoặc động viên khuyến 
khích. Trong quá trình thảo luận nhóm em ngồi yên lặng nhưng chỉ tập trung 
được khoảng 5 phút. Em có thể nghi nhớ tốt những nội dung nếu được nhắc 
lại thường xuyên hoặc biện pháp hỗ trợ trí nhớ. Em có khả năng hiểu nghĩa 
của từ vựng theo đúng độ tuổi học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, do ý thức 
rõ hạn chế của bản thân nên em thường thiếu tự tin trong giao tiếp. 

Ở lớp em nhanh nhẹn hoạt bát, hay giúp đỡ mọi người, giao tiếp tốt nên 
được thầy cô và các bạn yêu quý. Em muốn được đi học để được chơi đùa 
cùng bạn bè trong lớp, trong trường, em không thích ở nhà. Em thích được 
làm các công việc chân tay, thích lao động chăm sóc vườn trường và trực nhật. 
Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.    

Ở nhà, em giúp được nhiều việc khi yêu cầu. Em rất tôn trọng góc và đồ 
vật riêng tư của các thành viên khác, chào và tiếp khách đến nhà. Em tự đi xe 
đạp về nhà cách đó 1km. Em tuân thủ luật lệ giao thông. Em biết tiếp chuyện 
khi được yêu cầu và không làm người khác bị tổn thương. Em nhận biết được 
mặt tất cả các loại tiền và sử dụng chúng để đi chợ được. Bố mẹ không có 
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nhiều thời gian để kèm cặp em trong học tập. Họ mong muốn sau này khi kết 
thúc trung học cơ sở Hồng Anh có thể được tiếp tục học nghề hoặc tham gia 
bán hàng tạp hoá. 

b. Một số gọi ý cần điều chỉnh 
Thu hút Hồng Anh vào các hoạt động vừa sức ở hai môn toán và ngữ văn. 

Cô giáo nên sử dụng các biện pháp đóng kịch, tổ chức thi đua giữa các nhóm... 
Các giáo viên cần gần gũi với em, tránh mắng to và thể hiện sự không hài lòng 
với em một cách thái quá trước mặt các bạn. 

 Hồng Anh cần được luyện thêm các bài tập tính bằng cách sử dụng thành 
thạo máy tính cá nhân. Tiếp tục dạy Hồng Anh biết cộng phân số, giải các bài 
toán có lời văn. 

Luyện cho Hồng Anh viết các đoạn văn ngắn tập trung vào việc sử dụng 
các dấu câu nhất là dấu phảy và dấu chấm và sửa các lỗi chính tả. Rèn luyện cho 
Hồng Anh có thói quen kiểm tự kiểm tra và sửa lỗi sau khi hoàn thành bài tập. 

Giáo viên sử dụng nhiều biện pháp như nhắc lại hoặc có dụng cụ hỗ trợ 
trí nhớ để có thể thu hút sự tập trung chú ý của Hồng Anh trong bài học và 
củng cố ghi nhớ ở Hồng Anh. Động viên, giao cho Hồng Anh những bài tập 
vừa sức để em không bị tự ti về bản thân mình. 
III. Trường hợp số 3 

a. Mô tả trường hợp 
Vũ Thị P.A, nữ, học sinh lớp 7C. P.A vẽ rất đẹp, em rất chăm chú khi được 

vẽ; các bài vẽ của P.A rất có hồn. Em biết cách để pha trộn màu sắc để sử dụng 
cho những bức tranh của mình. Theo em môn mỹ thuật giúp con người trở 
lên khéo léo hơn và có thể rèn tính kiên trì. Ngoài môn vẽ, P.A thích học môn 
Tiếng Anh, P.A có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng anh như: Hỏi tên, nơi 
sống, nghề nghiệp, hỏi thăm đường phố... Em nói và viết tiếng Anh tương đối 
tốt. Theo em học Tiếng Anh giỏi để sau này có thể dễ xin việc làm. 

P.A thích học Ngữ văn, em thuộc được các bài thơ với các khổ thơ ngắn, 
nêu được tên một số tên tác giả và các bài ngữ văn đã được học. Theo P.A học 
Ngữ văn giỏi có thể học được các giao tiếp, học cách ăn nói và được nhiều người 
yêu quý. 

P.A rất sợ học môn Toán. Với môn Toán em luôn bị điểm kém. Em không 
giải được các bài toán có lời văn. Em không học được môn hình học vì cảm 
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thấy rất rắc rối, khó nhớ được các định nghĩa. P.A không cộng trừ nhân chia 
có nhớ được, không thực hiện tính toán các phân số, không biết tính toán các 
biểu thức. Kiến thức toán của P.A chỉ tương đương với học sinh lớp 3. 

Tương tự, các môn học tự nhiên khác như môn sinh em cũng không theo 
kịp các bạn, em không hiểu lời cô giáo giảng, em rất ngại hỏi lại cô, do vậy 
điểm các môn học này cũng rất kém. 

Em không thích kiểm tra miệng vì khi cô hỏi em thường quên sạch các 
kiến thức đã học. Em thích hình thức kiểm tra viết vì kiểm tra viết có thời gian 
suy nghĩ. Em mong muốn với các môn tự nhiên xã hội cô giáo giao cho em đề 
riêng, đơn giản hơn các bạn để em có thể hoàn thành bài kiểm tra tốt hơn. Em 
mong muốn sau này mình thi đỗ trường học để làm nhà thiết kế thời trang. 

Em nhanh nhẹn và giao tiếp tốt. Em được thầy cô và các bạn yêu mến. Gia 
đình luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em học tập.  

b. Một số gợi ý điều chỉnh 
P.A có khả năng về hội họa vì thế cần tạo điều kiện cho em phát triển bằng 

cách tạo điều kiện cho em tìm hiểu hoặc tham gia lớp thiết kế thời trang dành 
cho học học sinh ở các câu lạc bộ. Em cần được hỗ trợ để phát huy khả năng 
viết văn và học các môn xã hội. 

Với môn Toán và các môn Tự nhiên P.A gặp khó khăn, các giáo viên nên 
điều chỉnh hạ thấp chương trình, hạn chế số lượng và độ khó của các bài tập 
cho P.A. giáo viên tập trung hướng dẫn em sử dụng thành thạo máy tính cá 
nhân để thực hiện các phép tính. Thành lập nhóm bạn giúp bạn trên tinh thần 
tự nguyện, để hàng tuần có ít nhất một bạn đến nhà hỗ trợ P.A học thêm toán 
ở trình độ lớp 4. 
IV. Trường hợp số 4 

a. Mô tả trường hợp 
Phạm T.Đ là học sinh nam đang theo học lớp 9D trường phổ thông Dân 

lập P.N. So với các bạn cùng tuổi T.Đ trông nhỏ bé hơn nhiều. Em cao khoảng 
1.5m, nặng 40 cân. Tuy nhiên T.Đ không xem đó là hạn chế của mình. Trái 
lại em còn cảm thấy đó là một ưu thế của bản thân. Khi học cấp hai, do không 
thích học môn Ngữ văn nên khi có cơ hội em thường trốn dưới gầm bàn ở góc 
lớp. Các bạn trong lớp thường bao che cho em bởi nếu có bài kiểm tra thì T.Đ 
chính là người sẽ giở tài liệu và đọc để cho các em chép. Bên cạnh đó, T.Đ lại 
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là học sinh năng nổ, thích giúp đỡ các bạn vì vậy các bạn trong lớp khá thông 
cảm với khó khăn mà em gặp phải. Cô chủ nhiệm (dạy Toán) là người thường 
xuyên giám sát và yêu cầu em không được chui xuống gầm bàn. Tuy nhiên cô 
cũng vô cùng trăn trở với T.Đ. Cô không thể lý giải được tại sao một học sinh 
học toán xuất sắc và ngoan ngoãn như vậy lại không chịu học văn và có hành 
động lẩn tránh học Ngữ văn kì quái như vậy. Năm học chuyển từ lớp 8 lên lớp 
9, cô chủ nhiệm sinh em bé và nghỉ một thời gian. Thời gian đó T.Đ đã lẩn 
tránh “thành công” việc học Ngữ văn (do một cô giáo mới dạy). 

Trên thực tế, T.Đ rất có khả năng học toán và tin học. Em luôn là học sinh 
nằm trong nhóm học sinh dẫn đầu ở hai môn học này. Thậm chí kiến thức và 
kỹ năng tin học của em hơn hẳn các bạn cùng lứa tuổi (đánh máy bằng 10 đầu 
ngón tay không nhìn vào màn hình; thao tác với văn bản nhanh và linh hoạt; 
tìm kiếm tài liệu trên mạng chính xác...).  Tuy nhiên, T.Đ lại gặp nhiều khó 
khăn trong việc học môn Ngữ văn. Em không chép lại được những thông tin 
mà cô giáo đang giảng. Tốc độ chép bài của em chậm. Ngoài ra, T.Đ còn có 
những khó khăn về đọc như: Đọc chậm, đọc bỏ từ, đọc nhầm dòng, đọc không 
hiểu được nội dung văn bản.  

b. Một số gợi ý điều chỉnh 
T.Đ có khả năng về tin học và các môn học Tự nhiên. Vì vậy cần tạo điều 

kiện để cho em tìm hiểu và học tập phù hợp với những thế mạnh này của em 
(theo học khối A; tham gia câu lạc bộ tin học trẻ...). 

Với môn Ngữ văn,  các giáo viên nên điều chỉnh hạ thấp chương trình, 
hạn chế số lượng và độ khó của các bài tập cho T.Đ. Giáo viên tập trung hướng 
dẫn em sử dụng thành thạo máy tính cá nhân để thực hiện các bài tập làm văn. 
Thành lập nhóm bạn giúp bạn trên tinh thần tự nguyện, để hàng tuần có ít 
nhất một bạn đến nhà hỗ trợ T.Đ nâng cao trình độ đọc, viết. 
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PHỤ LỤC SỐ 3. MINH HOẠ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN  
MẪU KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN  

HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRUNG HỌC CƠ SỞ  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:................................................................................. 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:..................................................................... 
TRƯỜNG:...................................................................................................................... 
 
Họ và tên học sinh ......................... Nam  ; Nữ . 
Ngày, tháng, năm sinh:..../...../.....dân tộc: ……... 
Dạng khuyết tật: Nghe  ; Nhìn ; Trí tuệ ; 
Ngôn ngữ  ;  
Vận động ; Tâm thần kinh ; Tự kỷ ; Đọc 
; Viết ; Toán  
Khác Ghi rõ):………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH 
Họ và tên học sinh:…………………………………… Nam         Nữ   
Ngày tháng năm sinh: ……/ …../ …..   Dân tộc:..………………………… 
Học lớp:.............  Trường:………………………………………………… 
Học sinh có đi học mẫu giáo: Có , trường: ……………………………… 
Không , lý do: ………………………………………………………… 
Hỗ sơ y tế/tâm lý: Có    gồm: …………………………………………… 
Không   lý do: ………………………………………………………… 
Họ tên bố:…………………………….Nghề nghiệp:…………………… 
Họ tên mẹ:……………………………Nghề nghiệp:…………………… 
Địa chỉ gia đình:…………………………………………………………. 
Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:……………………Email:…………………… 
Người thường xuyên chăm sóc học sinh: Ông Bà Bố Mẹ Anh Chị 
Khác:................................................................................................................................. 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh: Ông Bà Bố Mẹ 
Anh Chị 
Khác: ................................................................................................................................ 

 
 

ảnh của học sinh 
kích thước  

6x9 cm 
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Đặc điểm kinh tế gia đình: Khá    Trung bình    Cận nghèo     Nghèo  
Đặc điểm phát triển của học sinh: .............................................................................. 
B. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH  
Thông tin lấy từ: Ông ;   Bà ;   Bố ;   Mẹ ;   Anh ;   Chị ;    
Bạn bè ;   Quan sát  
Công cụ đánh giá/trắc nghiệm , tên công cụ đánh giá (có thể sử dụng các 
công cụ trong phụ lục 1, 2, 3) và các công cụ đặc thù khác: .................................... 
1. Điểm mạnh của học sinh: 
Nhận thức:....................................................................................................................... 
Ngôn ngữ – giao tiếp:.................................................................................................... 
Tình cảm và kỹ năng xã hội:......................................................................................... 
–  Kỹ năng tự phục vụ:................................................................................................... 
Thể chất – Vận động:.................................................................................................... 
–  Nghệ thuật (Thủ công, kĩ thuật, hát nhạc, vẽ…):................................................ 
2. Hạn chế của học sinh: 
Nhận thức:....................................................................................................................... 
Ngôn ngữ – giao tiếp:.................................................................................................... 
Tình cảm và kỹ năng xã hội:......................................................................................... 
–  Kỹ năng tự phục vụ:................................................................................................... 
Thể chất – Vận động:.................................................................................................... 
–  Nghệ thuật (Thủ công, kĩ thuật, hát nhạc, vẽ…):................................................ 
C. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 20….– 20…. 
1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (chỉ ghi những môn 
học/ hoạt động giáo dục học sinh không theo được chương trình phổ thông 
như các bạn cùng khối lớp) 
–  Ngữ văn: ...................................................................................................................... 
–  Toán: ........................................................................................................................... 
–  Ngoại ngữ 1:................................................................................................................ 
–  Giáo dục công dân:.................................................................................................... 
–  Khoa học tự nhiên 
+ Lý: ................................................................................................................................. 
+ Hóa: .............................................................................................................................. 
+ Sinh: .............................................................................................................................. 
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–  Lịch sử: ........................................................................................................................ 
–  Địa lí: ............................................................................................................................ 
–  Giáo dục thể chất: ..................................................................................................... 
–  Tin học: ....................................................................................................................... 
–  Mỹ thuật: ..................................................................................................................... 
2. Kỹ năng xã hội 
–  Kĩ năng giao tiếp: ....................................................................................................... 
–  Kĩ năng tự phục vụ: .................................................................................................... 
–  Kỹ năng hòa nhập xã hội: .......................................................................................... 
3. Kỹ năng đặc thù:....................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
D. MỤC TIÊU HỌC KỲ I NĂM HỌC 20..– 20.. 
1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (chỉ ghi những môn 
học/ hoạt động giáo dục học sinh không theo được chương trình phổ thông 
như các bạn cùng khối lớp) 
–  Ngữ văn: ...................................................................................................................... 
–  Toán: ........................................................................................................................... 
–  Ngoại ngữ 1:................................................................................................................ 
–  Giáo dục công dân:.................................................................................................... 
–  Khoa học tự nhiên 
+ Lý: ................................................................................................................................. 
+ Hóa: .............................................................................................................................. 
+ Sinh: .............................................................................................................................. 
–  Lịch sử: ........................................................................................................................ 
–  Địa lí: ............................................................................................................................ 
–  Giáo dục thể chất: ..................................................................................................... 
–  Tin học: ....................................................................................................................... 
–  Mỹ thuật: ..................................................................................................................... 
2. Kỹ năng xã hội 
–  Kĩ năng giao tiếp: ....................................................................................................... 
–  Kĩ năng tự phục vụ: .................................................................................................... 
–  Kỹ năng hòa nhập xã hội: .......................................................................................... 
3. Kỹ năng đặc thù:....................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
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* KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
Từ ngày……. / ..…./ ……….. đến ngày ………./ ……../ …………. 
(Chỉ lập kế hoạch cho những môn học, hoạt động giáo dục học sinh không theo 
được chương trình như các bạn cùng khối lớp) 
Đánh giá kết quả: 1– đạt; 2 – đạt với sự hỗ trợ; 3 chưa đạt 

Mục tiêu Biện pháp và 
phương tiện 

Người 
thực hiện 

Kết quả Ghi 
chú 1 2 3 

Ngữ văn       
Toán       
Ngoại ngữ 1       
Giáo dục dục công dân       
Lịch sử        
Địa lí       
Khoa học tự nhiên        
Tin học       
Nghệ thuật       
Giáo dục thể chất       
Kỹ năng xã hội 
Giao tiếp 

      

Tự phục vụ       
Hòa nhập xã hội       
Kỹ năng đặc thù       

………., ngày...... tháng...... năm 20…. 
 
Hiệu trưởng     Giáo viên và Giáo viên môn học     Cha mẹ/người đại diện 

(ký tên, đóng dấu) 
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* NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH VÀ ĐIỀU 
CHỈNH 
1. Những tiến bộ của học sinh: 
Môn học:........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Kỹ năng xã hội:................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
Kỹ năng đăc thù:.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện: 
Về nội dung:...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện:................................................. 
............................................................................................................................................ 
Về hình thức tổ chức:........................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
* NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH HỌC KÌ I 
1. Những tiến bộ của học sinh: 
Môn học và hoạt động giáo dục:..................................................................................... 
............................................................................................................................................  
Kỹ năng xã hội:................................................................................................................ 
............................................................................................................................................  
Kỹ năng đăc thù:.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện học kì II: 
Về nội dung:...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện:................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
Về hình thức tổ chức:........................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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E. MỤC TIÊU HỌC KỲ II NĂM HỌC 20.. – 20.. 
1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục (chỉ ghi những môn 
học/ hoạt động giáo dục học sinh không theo được chương trình phổ thông 
như các bạn cùng khối lớp) 
–  Ngữ văn: ...................................................................................................................... 
–  Toán: ........................................................................................................................... 
–  Ngoại ngữ 1:................................................................................................................ 
–  Giáo dục công dân:.................................................................................................... 
–  Khoa học tự nhiên 
+ Lý: ................................................................................................................................. 
+ Hóa: .............................................................................................................................. 
+ Sinh: .............................................................................................................................. 
–  Lịch sử: ........................................................................................................................ 
–  Địa lí: ............................................................................................................................ 
–  Giáo dục thể chất: ..................................................................................................... 
–  Tin học: ....................................................................................................................... 
–  Mỹ thuật: ..................................................................................................................... 
2. Kỹ năng xã hội 
–  Kĩ năng giao tiếp: ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
–  Kĩ năng tự phục vụ: .................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
–  Kỹ năng hòa nhập xã hội: .......................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
3. Kỹ năng đặc thù:....................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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* KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
Từ ngày……. / ..…./ ……….. đến ngày ………./ ……../ …………. 
(Chỉ lập kế hoạch cho những môn học, hoạt động giáo dục học sinh không theo 
được chương trình như các bạn cùng khối lớp) 
Đánh giá kết quả: 1– đạt; 2 – đạt với sự hỗ trợ; 3 chưa đạt 

Mục tiêu Biện pháp và 
phương tiện 

Người 
thực hiện 

Kết quả Ghi 
chú 1 2 3 

Ngữ văn       
Toán       
Ngoại ngữ 1       
Giáo dục dục công dân       
Lịch sử        
Địa lí       
Khoa học tự nhiên        
Tin học       
Nghệ thuật       
Giáo dục thể chất       
Kỹ năng xã hội 
Giao tiếp 

      

Tự phục vụ       
Hòa nhập xã hội       
Kỹ năng đặc thù       

………., ngày...... tháng...... năm 20…. 
 
Hiệu trưởng     Giáo viên và Giáo viên môn học     Cha mẹ/người đại diện 

(ký tên, đóng dấu) 
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* NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH VÀ ĐIỀU 
CHỈNH 
1. Những tiến bộ của học sinh: 
Môn học:........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Kỹ năng xã hội:................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
Kỹ năng đăc thù:.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện: 
Về nội dung:...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện:................................................. 
............................................................................................................................................ 
Về hình thức tổ chức:........................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 
20…/20… 
1. Những tiến bộ của học sinh: 
Môn học và hoạt động giáo dục:..................................................................................... 
............................................................................................................................................  
Kỹ năng xã hội:................................................................................................................ 
............................................................................................................................................  
Kỹ năng đăc thù:.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................  
2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện năm học 
tiếp theo: 
Về nội dung:...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện:................................................. 
............................................................................................................................................ 
Về hình thức tổ chức:........................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 


